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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của Dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Trong những năm gần đây, cùng với công cuộc đổi mới của đất nước, bộ mặt thành 

phố Hải Phòng đã có nhiều khởi sắc nền kinh tế phát triển nhanh với tốc độ tăng GDP 

bình quân trên 11%/năm, cơ cầu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng 

dịch vụ và công nghiệp có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt là kinh tế dịch vụ có bước phát 

triển nhanh với nhiều loại dịch vụ mới được hình thành và phát triển. Hải Phòng hiện là 

thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư trong và 

ngoài nước, thành phố có vốn đầu tư nước ngoài đứng hàng đầu trong cả nước. Hàng 

loạt các nhà máy có quy mô lớn đang hoạt động với đa dạng các loại hình sản phẩm 

hàng hóa gồm: thiết bị công nghiệp, thiết bị điện tử, điện cơ, điện lạnh, ..... Các cơ sở 

sản xuất của các nhà đầu tư nước ngoài đem lại cơ hội hợp tác sản xuất, tiếp cận nâng 

cao trình độ sản xuất của địa phương với các nhà đầu tư nước ngoài rất lớn. 

Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE là đơn vị có kinh nghiệm trong ngành 

sản xuất gương, kính kỹ thuật. Xuất phát từ nhu cầu thị trường, Công ty TNHH nội thất 

thông minh JIAHE đã quyết định đầu tư dự án “Công ty TNHH nội thất thông minh 

JIAHE Việt Nam” với mục đích sản xuất, gia công các sản phẩm kính kỹ thuật, gương 

tấm và các sản phẩm tương tự; gương hoàn chỉnh; khung gương, khung tranh và các loại 

khung tương tự bằng gỗ; khung gương, khung tranh và các loại khung tương tự bằng 

kim loại. 

Đây là Dự án mới. Theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường, Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này nằm trong 

nội thành, nội thị của đô thị theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị. Do đó phải 

lập báo cáo ĐTM, trình Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thẩm định và phê duyệt. 

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022, 

Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt Nam tiến hành lập Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường cho dự án nhằm phân tích đánh giá các tác động của Nhà máy đến 

môi trường. 

1.2. Cơ quan phê duyệt dự án đầu tư 

Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt Nam 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 
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quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối 

quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật 

liên quan 

1.3.1. Phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Theo Quyết định 611/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 như sau: Phát triển công nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường; thực 

hiện xanh hóa các ngành sản xuất công nghiệp và thúc đẩy phát triển các ngành công 

nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái. 

Dự án nằm trong Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), như vậy, dự án hoàn 

toàn phù hợp với quy hoạch quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. 

1.3.2. Phù hợp của dự án đầu tư với một số chiến lược, quy hoạch phát triển của thành 

phố Hải Phòng 

- Theo Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 

đến 2050 với phương hướng khai thác triệt để các tiềm năng, lợi thế sẵn có để ngành 

công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là trụ cột kinh tế của Hải Phòng. Kết hợp hài hòa giữa 

phát triển công nghiệp theo cả chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển theo chiều 

sâu, tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm 

công nghiệp. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp hiện đại, có thế mạnh như cơ 

khí chế tạo, cơ khí giao thông, công nghiệp điện tử... ; thúc đẩy phát triển sản xuất thông 

minh, mô hình nhà máy thông minh. 

- Theo quyết định số 323/QĐ – TTg ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, 

tầm nhìn đến năm 2050 như sau: Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố 

đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của 

vùng Bắc Bộ và của cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bên vững; 

kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế 

bằng cả đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường hàng không và đường thủy nội địa; trọng 

điểm dịch vụ logistics và du lịch; trung tâm quốc tế và giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, 

ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ, kinh tế biển. Theo đó, KCN Nam Đình 

Vũ thuộc quận Hải An (nay là phường Đông Hải) thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt. 

- Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát 

triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quan điểm phát 

triển là chú ý giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng giữa phát triển nhanh và bền vững; 

giữa kế thừa và phát triển; giữa phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó phát 
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triển theo chiều sâu là chủ đạo, để Hải Phòng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá của cả nước, sớm trở thành thành phố công nghiệp gắn với cảng biển phát 

triển hiện đại, thông minh, bền vững với những ngành mũi nhọn như kinh tế biển, cơ 

khí chế tạo, chế biến, điện tử, dịch vụ logistics, khoa học và công nghệ biển. 

- Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 03/10/2012 của Thủ tướng Chính Phủ về việc 

phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải 

Phòng đến năm 2025. 

- Theo Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND thành phố Hải 

Phòng về việc ban hành Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Như vậy, dự án hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và 

môi trường của thành phố Hải Phòng. 

1.3.3. Phù hợp với chủ trương của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 

Dự án đã được Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư 

mã số dự án 5443007474 cấp chứng nhận lần đầu ngày 11/09/2025, cấp điều chỉnh lần 

1 ngày 07/11/2025 

1.3.4. Phù hợp với quy hoạch của Khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình 

Vũ (khu 1) 

Dự án đầu tư  “Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt Nam” được thực 

hiện tại Nhà xưởng X1 thuộc lô CN12-02B3 và nhà xưởng X2 thuộc lô CN12-02B2 

(thuê của Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land), Khu phi thuế quan và Khu công 

nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải, 

thành phố Hải Phòng phù hợp với quy hoạch ngành nghề, phân khu chức năng của KCN 

Nam Đình Vũ (khu 1) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại quyết định 

số 1859/QĐ-BTNMT ngày 22/7/2019.  

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 

2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn hướng dẫn kỹ thuật về 

môi trường làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của dự án 

2.1.1. Các văn bản pháp luật và hướng dẫn kỹ thuật 

a. Luật và quy hoạch 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

- Bộ luật Hàng hải số 04/VBHN-VPQH ngày 02/08/2023. 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 05/6/2004; 
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 

48/2014/QH13 ngày 17/6/2014; 

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 17/2023/QH15;  

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12; 

- Luật Lao động số 45/2019/QH14;  

- Luật Đất đai 2024; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và các văn bản 

bổ sung, sửa đổi kèm theo; 

- Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 

2050; 

- Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 2/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; 

- Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của thủ tướng chính 

phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; 

- Quyết định số 74/2022/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Uỷ ban nhân dân thành 

phố Hải Phòng về việc lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của 

các cơ sở trên địa bàn Hải Phòng. 

- Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về định mức các 

hao phí và xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 

b. Nghị định 

- Nghị định số 08/2022/ND-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định 136/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ Quy định phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

- Nghị định 131/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ Quy định phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường. 

- Nghị định 45/2022/NĐ- CP ngày 07/7/2022  của Chính phủ quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 136/2020/ND-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết 
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một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và nghị định 50/2024/NĐ-CP ngày 

10/5/2024 về việc sửa đổi một số điều của nghị định 136/2020/NĐ-CP; 

- Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thuỷ nội địa; 

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật hàng hải về quản lý hoạt động hàng hải; 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/2/2021 của Chính phủ quy định việc giao 

các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; 

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của chính phủ quy định về khu quản lý khu công 

nghiệp và khu kinh tế. 

- Nghị định số 32/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, phát triển cụm 

công nghiệp. 

Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tài nguyên nước và khoáng sản. 

- Nghị định số 80/2014/ND-CP ngày 06/08/2014 của Chính Phủ về thoát nước và 

xử lý nước thải; 

- Nghị định số 23/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ, về bảo 

hiểm cháy nổ bắt buộc; 

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về An 

toàn công trình dầu khí trên đất liền; 

c. Thông tư 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 16/082021 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc 

chất lượng môi trường; 

- Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/09/2019 của Bộ Xây dựng về hoạt 

động nạo vét trong vùng nước cảng biển; 

- Thông tư số 27/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ Xây dựng 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 

09/09/2019; 

- Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ Xây dựng Quy định 

về quản lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển; 
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- Thông tư số 42/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Xây dựng quy định 

về công tác điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông chống va trôi và hạn chế 

giao thông thủy nội địa; 

2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

* Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến môi trường không khí, ồn, rung 

- QCVN 05:2023/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; 

- QCVN 26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;  

- QCVN 27:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;  

- QCVN 19:2024/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp 

* Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến môi trường nước 

- QCVN 08-MT:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 

- QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ; 

         - QCVN 14:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. 

- QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;  

* Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến môi trường đất, trầm tích 

- QCVN 03:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép 

của kim loại nặng trong đất. 

- QCVN 43:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.  

* Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến chất thải nguy hại 

- QCVN 07:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng CTNH. 

* Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến hàng hải 

- QCVN 17:2021/BGTVT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm ngăn ngừa ô 

nhiễm do phương tiện thủy nội địa.  

- Quy chuẩn 107:2021/BGTVT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển. 

2.1.3. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khác 

* Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy và chữa cháy 

- TCVN 4879:1989 – Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn. 

- TCVN 5040:1990 – Thiết bị phòng cháy và chữa cháy – Ký hiệu hình vẽ dùng 

trên sơ đồ phòng cháy – Yêu cầu kỹ thuật. 

- TCVN 5738:1993 – Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật 

- TCVN 5760:1993 – Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng. 
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- QCVN 06:2021/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và 

công trình;  

* Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng 

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch Xây dựng. 

- QCVN 02:2022/BXD – Quy chuẩn số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựng. 

- TCVN 13606:2023 Tiêu chuẩn Quốc gia về Cấp nước - Mạng lưới đường ống và 

công trình - Yêu cầu thiết kế 

- TCVN 4054:2005- Yêu cầu thiết kế đường ô tô. 

- QCVN 16:2011/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật 

liệu xây dựng.  

* Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện, giao thông, an toàn lao động 

- QCVN 19:2022/BTC – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn khó chứa khí 

thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên bờ. 

- TCVN 8612: 2023- Tiêu chuẩn kỹ thuật quóc gia về khí thiên nhiên hóa lòng 

(LNG)- Công trình và thiết bị- thiết kế và thử nghiệm cần xuất nhập LNG cho hệ thống 

kho cảng trên bờ. 

- QCVN 39:2020/TT-BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện. 

- Quy phạm trang bị điện do Bộ Công thương ban hành. 

- QCVN 03:2011/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động 

đối với máy hàn điện và công việc hàn điện. 

- QCVN 09:2011/BGTVT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có 

thẩm quyền liên quan đến dự án. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV số 0202313414 

do Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 15/09/2025. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 544007474 do Ban quản lý Khu kinh tế Hải 

Phòng cấp chứng nhận lần đầu ngày 11/09/2025, cấp chứng nhận điều chỉnh lần 1 ngày 

07/011/2025. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình 

đánh giá tác động môi trường 

- Báo cáo Kinh tế kỹ thuật dự án “Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt 

Nam” của Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt Nam. 

- Hợp đồng cho thuê nhà xưởng và văn phòng số 08/HĐNX-TVGRL/2025 ngày 
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15/09/2025 giữa Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land và Công ty TNHH nội thất 

thông minh JIAHE Việt Nam. 

- Kết quả quan trắc môi trường nền khu vực thực hiện dự án ngày 18/11/2025 (gồm 

02 mẫu không khí xung quanh) 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

3.1. Thông tin tổ chức thực hiện 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án do Công ty TNHH nội thất thông 

minh JIAHE Việt Nam chủ trì thực hiện với sự tư vấn của Công ty TNHH Tư vấn Đầu 

tư Hoa Phượng. 

- Thông tin về Chủ đầu tư: 

Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt Nam  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0202313414 

Chứng nhận lần đầu: 15/09/2025 

Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh và Quản lý doanh nghiệp - Sở Tài Chính 

Thành phố Hải Phòng. 

Địa chỉ trụ sở: Nhà xưởng X1 thuộc lô CN12-02B3 và nhà xưởng X2 thuộc lô 

CN12-02B2 (thuê của Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land), Khu phi thuế quan 

và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, 

phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng. 

Đại diện theo pháp luật: ZHANG, DONGTAO      - Chức danh: Tổng Giám đốc 

- Thông tin về đơn vị tư vấn 

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Hoa Phượng (viết tắt là FAMINCO) 

Đại diện: Bà Vũ Thị Quỳnh Chang              Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ: Tầng 3 BH4-30 Khu đô thị Vinhomes Imperia, P.Hồng Bàng, TP. Hải 

Phòng, Việt Nam 
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3.2. Danh sách những người tham gia thực hiện đánh giá tác động môi trường 

Bảng 0. 1. Danh sách thành viên thực hiện báo cáo 

Stt Họ tên 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung phụ trách Chữ ký 

1 
Chen, 

Junchang 
Kỹ sư 

Công ty 

TNHH nội 

thất thông 

minh 

JIAHE 

Việt Nam 

- Chủ trì, xem xét và 

ký duyệt nội dung 

báo cáo ĐTM trước 

khi trình thẩm định và 

phê duyệt  

- Cung cấp các văn 

bản pháp lý và các tài 

liệu liên quan đến dự 

án.  

- Kiểm soát nội dung 

báo cáo. 

 

4 
Vũ Thị Quỳnh 

Chang 

Kỹ sư môi 

trường 

Công ty 

TNHH Tư 

vấn Đầu tư 

Hoa 

Phượng 

 

- Chủ biên 

-  Kiểm soát toàn bộ 

nội dung báo cáo về 

cấu trúc, số liệu, tổng 

hợp báo cáo... 

 

5 
Trần Thị Thùy 

Linh 

Kỹ sư môi 

trường 
Chủ nhiệm bộ môn  

6 
Hoàng Thị 

Thơm 

Kỹ sư môi 

trường 

Nhân sự thực hiện 

báo cáo 
 

7 
Nguyễn Như 

Cẩm Tiên  

Kỹ sư môi 

trường 

Nhân sự thực hiện 

báo cáo 
 

8 
Phạm Thị Mai 

Phương  

Kỹ sư môi 

trường  

Nhân sự thực hiện 

báo cáo 
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4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

4.1. Các phương pháp ĐTM 

4.1.1. Phương pháp đánh giá nhanh 

Là phương pháp dùng để xác định nhanh tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong 

khí thải, nước thải, mức độ gây ồn, rung động phát sinh từ hoạt động của dự án. Việc 

tính tải lượng chất ô nhiễm được dựa trên các hệ số ô nhiễm. Thông thường và phổ biến 

hơn cả là việc sử dụng các hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và của Cơ 

quan Môi trường Mỹ (USEPA) thiết lập. Để thực hiện phương pháp này trước hết phải 

có những mô tả cần thiết về các hoạt động và trình tự diễn biến của các hoạt động phát 

triển. Tiếp theo là tạo dựng các mối liên hệ định hướng giữa các hoạt động đó với các 

nhân tố môi trường. Trên cơ sở đó xác định các mô hình toán học chung cho toàn bộ các 

hoạt động, phản ánh cấu trúc và mối quan hệ trong mô hình. Mô hình toán học cho phép 

dự báo các diễn biến về môi trường có thể xảy ra, trên cơ sở đó lựa chọn và đưa ra các 

giải pháp hợp lí nhằm duy trì được chất lượng môi trường dưới tác động của các hoạt 

động phát triển (sử dụng trong chương 3 của báo cáo).  

4.1.2. Phương pháp mô hình hóa: 

Phương pháp này là cách tiếp cận toán học mô phỏng diễn biến quá trình chuyển 

hóa, biến đổi (phân tán hoặc pha loãng) trong thực tế về thành phần và khối lượng của 

các chất ô nhiễm trong không gian và theo thời gian. Đây là một phương pháp có mức 

độ định lượng và độ tin cậy cao cho việc mô phỏng các quá trình vật lý, sinh học trong 

tự nhiên và dự báo tác động môi trường, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm. Báo cáo sử 

dụng các mô hình nguồn đường, mô hình hộp cố định để tính toán phát thải từ các nguồn 

ô nhiễm chính của dự án (sử dụng trong chương 3 của báo cáo). 

4.1.3. Phương pháp dự báo: 

Nhằm dự báo trước các ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực của các hoạt động 

dự án tác động lên môi trường khu vực xung quanh. Độ tin cậy của phương pháp này 

khá cao, vì các thành viên tham gia lập báo cáo là các cán bộ có kinh nghiệm về lĩnh 

vực môi trường, lập báo cáo ĐTM và có tham khảo ý kiến của chuyên gia (sử dụng trong 

chương 3 của báo cáo). 

4.1.4. Phương pháp thống kê: 

Nhằm thu thập và xử lý số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại khu vực 

Dự án. Các số liệu thống kê này được lấy từ số liệu điều tra nghiên cứu của thành phố, 

có độ tin cậy cao (sử dụng trong chương 2, 3 của báo cáo). 

4.2. Các phương pháp khác 

4.2.1. Phương pháp khảo sát, lấy mẫu: 
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Phương pháp khảo sát lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí 

nghiệm các thông số về chất lượng môi trường để xác định hiện trạng môi trường khu 

vực thực hiện dự án. Các phương pháp này được tiến hành theo đúng quy định hiện hành 

của các QCVN tương ứng (sử dụng trong chương 2, 3 của báo cáo). 

4.2.2. Phương pháp điều tra kinh tế - xã hội: 

Được sử dụng để điều tra ý kiến dân cư, chính quyền địa phương, các nhà quản lý 

liên quan đến dự án. Mức độ tin cậy của số liệu phụ thuộc vào quy mô điều tra, đối 

tượng được điều tra, tính khách quan của người cung cấp số liệu (sử dụng trong chương 

2 của báo cáo). 

4.2.3. Phương pháp chuyên gia: 

Là phương pháp sử dụng đội ngũ các chuyên gia có trình độ chuyên môn phù hợp 

và kinh nghiệm để thực hiện ĐTM. Phương pháp này được sử dụng hầu như trong suốt 

quá trình thực hiện dự án từ bước thị sát lập đề cương, xác định quy mô nghiên cứu, 

những vấn đề môi trường, khảo sát các điều kiện tự nhiên, sinh thái, nhận dạng và phân 

tích, đề xuất các biện pháp giảm thiểu, xây dựng chương trình quan trắc môi trường.  

4.2.4. Phương pháp kế thừa: 

Sử dụng các tài liệu đã có của khu vực nghiên cứu, các tài liệu được công bố, xuất 

bản và số liệu thống kê của nhà máy đang hoạt động … liên quan tới đánh giá tác động 

môi trường của Dự án, làm cơ sở ban đầu cho các nghiên cứu và đánh giá (sử dụng trong 

chương 1, 2, 3 của báo cáo). 

4.2.5. Phương pháp so sánh: 

Dùng để đánh giá hiện trạng và tác động trên cơ sở so sánh số liệu đo đạc hoặc kết 

quả tính toán với các giới hạn cho phép ghi trong các TCVN, QCVN hoặc của tổ chức 

quốc tế (sử dụng trong chương 2, 3 của báo cáo). 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin dự án 

a. Thông tin chung: 

- Tên dự án: Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt Nam 

- Địa điểm thực hiện: Nhà xưởng X1 thuộc lô CN12-02B3 và nhà xưởng X2 thuộc 

lô CN12-02B2 (thuê của Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land), Khu phi thuế quan 

và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, 

phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng. 

- Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt Nam. 

- Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt Nam đã được Ban quản lý Khu 
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kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 5443007474 chứng 

nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 07 tháng 11 năm 2025. 

b. Phạm vi, quy mô, công suất: 

- Quy mô diện tích của Dự án là 31.325,9 m2. 

- Công suất của Dự án: 

STT Tên sản phẩm 
Công suất/năm 

Sản phẩm Tấn 

1 
Khung gương, khung tranh và các loại 

khung tương tự bằng gỗ 
1.200.000 578 

2 
Khung gương, khung tranh và các loại 

khung tương tự bằng kim loại 
2.400.000 1.200 

3 
Kính kỹ thuật, gương tấm và các sản 

phẩm tương tự 
1.800.000 11.952 

4 Gương hoàn chỉnh 1.200.000 7.968 

Tổng 6.600.000 21.698 

c. Công nghệ sản xuất: 

- Quy trình sản xuất khung gương, khung tranh và các loại khung tương tự bằng 

gỗ: Chuẩn bị nguyên liệu  Xẻ gỗ  Tạo hình thanh gỗ  Cắt thanh gỗ  Ghép thanh 

gỗ thành khung  Mài nhám  Phun sơn (gia công ngoài)  Đóng gói, lưu kho. 

- Quy trình sản xuất khung gương, khung tranh và các loại khung tương tự bằng 

kim loại: Thanh nhôm nguyên liệu  Cắt  Uốn định hình  Hoàn thiện  Đóng gói. 

- Quy trình sản xuất kính kỹ thuật, gương tấm và các sản phẩm tương tự: Kính 

nguyên liệu  Cắt kính  Mài cạnh  Vệ sinh sau mài cạnh  Vệ sinh trước khi tráng 

phủ  Tráng phủ  Phun sơn  Sấy khô  Đóng gói. 

- Quy trình sản xuất gương hoàn chỉnh: Gương tấm thành phẩm  Khắc laser  

In UV  Lắp ráp  Đóng gói. 

d. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư: 

* Các hạng mục công trình: 

- Các hạng mục công trình chính: 02 nhà xưởng sản xuất (8.778 m2/nhà xưởng), 

04 nhà văn phòng (270 m2/nhà), 04 nhà bảo vệ (9 m2/nhà), 04 nhà chứa máy nén khí 

(12m2/nhà). 

- Các hạng mục công trình phụ trợ: hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, hệ thống 

chống sét, hệ thống PCCC, giao thông, cây xanh. 

- Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: hệ thống thu gom thoát nước mưa, 
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nước thải, bể tự hoại, kho CTRCN, kho chất thải tái chế, kho CTNH, bể XLNTSX, bể 

chứa nước làm mát, hệ thống thu gom, xử lý khí thải.   

* Các hoạt động của dự án đầu tư: 

­ Hoạt động sản xuất: (1) Khung gương, khung tranh và các loại khung tương tự 

bằng gỗ; (2) Khung gương, khung tranh và các loại khung tương tự bằng kim loại; (3) 

Kính kỹ thuật, gương tấm và các sản phẩm tương tự; (4) Gương hoàn chỉnh 

- Hoạt động của hệ thống xử lý nước thải sản xuất. 

- Hoạt động của hệ thống xử lý khí thải. 

e. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định này nằm trong nội thành, nội thị của đô thị theo quy định của pháp luật về 

phân loại đô thị. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến 

môi trường 

Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu 

đến môi trường bao gồm: các hoạt động của các hạng mục công trình chính; các hoạt 

động của các hạng mục công trình phụ trợ  và các hoạt động của các công trình bảo vệ 

môi trường của Dự án. 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 

của dự án 

5.3.1. Các tác động môi trường chính của Dự án: 

- Bụi và khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình 

cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị của Dự án. 

- Bụi và khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình 

hoạt động của Dự án. 

5.3.2. Nước thải, khí thải: 

a. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất nước thải: 

* Giai đoạn cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân tham gia thi công lắp 

đặt máy móc thiết bị ước tính khoảng 0,9 m3/ngày. Thành phần chính: các chất hữu cơ 

(BOD, COD), chất dinh dưỡng (tổng N, tổng P), chất rắn lơ lửng, vi sinh vật (Coliform, 

E.Coli). 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Công ty TNHH nội thất thông minh 

JIAHE Việt Nam” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt Nam 

Đơn vị tư vấn: Faminco – 2025  19 

* Giai đoạn vận hành: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân viên làm việc tại Dự 

án ước tính khoảng 2,25 m3/ngày. Thành phần chính: các chất hữu cơ (BOD, COD), 

chất dinh dưỡng (tổng N, tổng P), chất rắn lơ lửng, vi sinh vật (Coliform, E.Coli). 

- Nước thải sản xuất:  

Phát sinh từ quá trình cắt kính, vệ sinh sau mài cạnh và vệ sinh trước khi tráng phủ, 

ước tính 28m3/ngày. Thành phần chính: mảnh vụn và bụi kính… 

Nước thải từ quá trình làm mát bia nhôm. 

b. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất khí thải: 

* Giai đoạn cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị: 

Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển lắp đặt máy móc thiết bị. Thành 

phần chính: bụi, SO2, NOx, CO. 

* Giai đoạn vận hành: 

- Khí thải có chứa bụi, SO2, NOx, CO phát sinh từ hoạt động của các phương tiện 

giao thông ra vào Dự án. 

- Khí thải từ quá trình phun sơn. Thành phần chủ yếu là Bụi, VOCs, Methanol. 

5.3.3. Chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

* Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị: 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân với khối 

lượng ước tính khoảng 8,6 kg/ngày. Thành phần chính: giấy báo, vỏ chai lon, túi nilon, 

hộp đựng thức ăn, thực phẩm thừa… 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh với khối lượng ước tính khoảng 

0,434 tấn trong cả giai đoạn cải tạo lắp đặt máy móc thiết bị. Thành phần chính: nilon, 

thùng bìa Carton, bao dứa, lõi nhựa, dây buộc, palet, bavia panel….  

- Chất thải nguy hại phát sinh với khối lượng ước tính khoảng 20 kg trong toàn bộ 

quá trình lắp đặt máy móc thiết bị. Thành phần chính: giẻ lau, găng tay dính dầu, dầu 

thải… 

* Giai đoạn vận hành: 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên làm 

việc tại Dự án với khối lượng ước tính khoảng 21,5 kg/ngày. Thành phần chính: giấy 

báo, vỏ chai lon, túi nilon, thực phẩm thừa, cành cây gãy, lá cây... 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất của Dự 

án với khối lượng ước tính khoảng 128,47 tấn/năm. Thành phần chính: bao bì carton, 

nilon, pallet gỗ hỏng, bùn thải bể tự hoại, nguyên vật liệu lỗi hỏng, bùn ép lọc từ công 
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đoạn mài cạnh, chất thải công nghiệp không nguy hại khác. 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của Dự án với khối lượng ước 

tính khoảng 3.596 kg/năm. Thành phần chính: chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo 

vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại; mực in thải, hộp chứa mực in thải, bao bì 

nhựa cứng thải, chất xúc tác đã qua sử dụng có các kim loại chuyển tiếp ; bã lọc từ quá 

trình xử lý khí thải, dầu động cơ hộp số và bôi trơn tổng hợp thải. 

5.3.4. Tiếng ồn, độ rung: 

- Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của các phương tiện, thiết bị thi công 

lắp đặt thiết bị và phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu và thành phẩm. 

- Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc thiết bị sản xuất. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, QCVN 27:25/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

5.3.5. Các tác động khác: 

Tác động bởi sự cố (sự cố hóa chất, kinh tế xã hội khu vực, giao thông khu vực, 

cháy nổ, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố hệ thống xử lý khí thải, sự cố do điều 

kiện khí hậu, sự cố ngộ độc thực phẩm, sự cố máy nén khí, sự cố thiết bị nâng hạ). 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải: 

a. Đối với thu gom và xử lý nước thải: 

* Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị: 

Chủ Dự án sử dụng nhà vệ sinh và bể tự hoại hiện hữu do Công ty Cổ phần Tường 

Viên Green Land xây dựng tại nhà xưởng  

* Giai đoạn vận hành: 

- Nước thải sinh hoạt: Sử dụng 04 bể tự hoại, dung tích 18,23 m3/bể và hệ thống 

thu thoát nước thải sinh hoạt hiện có do Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land xây 

dựng hoàn thiện. Toàn bộ nước thải rửa tay, thoát sàn tại nhà vệ sinh được thu gom theo 

đường ống D90 về hố ga thoát nước sau bể tự hoại, toàn bộ nước thải sinh hoạt tại bồn 

cầu được thu gom theo đường ống D110 vào bể tự hoại 3 ngăn để xử lý, sau đó, vào hệ 

thống thoát nước thải sinh hoạt xung quanh nhà xưởng bằng đường ống D200 ra hố ga 

trước khi đấu nối vào hố ga cuối cùng của mỗi lô đất và đấu nối vào hệ thống thu gom 

thoát nước thải của KCN Nam Đình Vũ (Khu 1) và Trạm xử lý nước thải tập trung của 

KCN Nam Đình Vũ (khu 1).  

- Điểm đấu nối nước thải: 

Sử dụng chung 02 điểm đấu nối nước thải vào KCN theo đúng Biên bản thoả thuận 
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đấu nối hạ tầng kỹ thuật lô CN12-02B.2 ngày 16/06/2023 giữa Công ty Cổ phần Tường 

Viên Green Land và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Sao Đỏ và Biên bản thoả thuận 

đấu nối hạ tầng kỹ thuật lô CN12-02B.3 ngày 16/06/2023 giữa Công ty Cổ phần Tường 

Viên Green Land và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Sao Đỏ.  

Tọa độ hố ga đấu nối lô CN12-02B.2: X= 2300767.201; Y= 610349.853 (Hệ tọa 

độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o). 

Tọa độ hố ga đấu nối lô CN12-02B.3: X= 2300770.498; Y= 610449.799 (Hệ tọa 

độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o). 

- Nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất từ công đoạn mài cạnh, vệ sinh sau mài 

cạnh, nước thải RO và vệ sinh trước khi tráng phủ được thu gom và xử lý tại bể xử lý 

nước thải, công suất 50 m3/ngày. Nước sau xử lý được tuần hoàn, tái sử dụng không xả 

ra môi trường. 

+ Quy trình công nghệ bể xử lý nước thải sản xuất: Nước thải phát sinh → bể 

gom→ bể keo tụ - lắng →bể chứa nước sạch→ tuần hoàn tái sử dụng 

b. Đối với xử lý bụi, khí thải: 

* Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị: 

Yêu cầu đơn vị vận chuyển sử dụng phương tiện vận tải có nguồn gốc xuất xứ, 

không quá cũ, tuân thủ đúng luật giao thông trên suốt quá trình vận chuyển. Yêu cầu 

che phủ bằng bạt kín các nguyên vật liệu rời, đảm bảo không rơi vãi nguyên vật liệu trên 

đường. Quán triệt nhà thầu không vận chuyển vào giờ cao điểm.  

Chủ dự án cam kết trang bị đầy đủ bảo hộ cho công nhân trực tiếp khoan gồm khẩu 

trang, quần áo, găng tay, mũ... đồng thời sắp xếp thời gian khoan cho công nhân, tránh 

làm việc liên tục 8h/ngày  

* Giai đoạn vận hành: 

- 01 hệ thống xử lý khí thải từ quá trình phun sơn, công suất 40.000 m3/giờ. 

+ Quy trình công nghệ: Khí thải  Đường ống thu gom  Tháp khí xoáy  Tháp 

khử sương  Bộ lọc khô nhiều tầng  hấp phụ rotor zeolite  Quạt hút  Khí thải sau 

xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp, cột A, thoát ra môi trường qua ống thoát khí thải cao khoảng 15,337 m. 

+ Vị trí xả thải: Dòng thải số 01: Khí thải phát sinh từ công đoạn phun sơn, tọa độ 

vị trí điểm xả khí thải: X (m) = 2300886.90; Y (m) = 610448.64 (hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến 105o45’, múi chiếu 3o). 

+ Phương thức xả khí thải: Dòng khí thải xả liên tục (24 giờ) hoặc gián đoạn theo 

chế độ làm việc của Nhà máy. 

5.4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: 
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a. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông 

thường: 

* Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị: 

- Đất thải từ quá trình đào móng tập kết gọn gần khu vực thi công ngoài xưởng X1 

(che phủ bạt) để tận dụng hoàn trả hố móng, trồng cây xanh.  

- Chất thải khác được Chủ dự án tận dụng kho chất thải rắn thông thường hiện có 

do Công ty CP Tường Viên Green Land xây dựng, diện tích 18 m2 để chứa bao bì thải 

từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị. Tần suất chuyển giao dự kiến là 1 lần trong thời 

gian cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị.  

 * Giai đoạn vận hành: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: - Công ty ký Hợp đồng với đơn vị có chức năng; bố trí 

các thùng chứa rác nhựa có nắp đậy, dung tích 240 lít/thùng, 50 lít/thùng tại khu văn 

phòng, xưởng sản xuất, khu nhà ăn, khuôn viên. Hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ 

chức năng và năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý định kỳ theo đúng quy định của pháp 

luật hiện hành (tần suất 01 lần/ngày hoặc tùy thuộc vào khối lượng chất thải phát sinh 

thực tế). 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom, lưu giữ tại 01 kho chất 

thải rắn công nghiệp thông thường (18m2/kho), 02 kho chứa phế liệu (18m2/kho). Các 

chất thải rắn có thể tái chế như: nhựa, giấy, bìa carton, nilon, phế liệu phế phẩm các 

loại,... được tận dụng và bán cho các đơn vị tái chế; các chất thải rắn không thể tái chế 

được hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức năng và năng lực thu gom, vận chuyển, 

xử lý định kỳ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (tần suất tùy thuộc vào khối 

lượng chất thải phát sinh thực tế). 

b. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại: 

* Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị: 

Chủ dự án sẽ tận dụng kho CTNH hiện có do Công ty CP Tường Viên Green Land 

xây dựng, diện tích 18 m2 để chứa CTNH. Thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có đầy đủ 

chức năng. Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại vào 03 thùng chứa có nắp đậy, 

dung tích 200 lít/thùng, ghi đầy đủ tên, mã CTNH, tập kết vào khu vực chứa chất thải 

nguy hại và chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo đúng quy định 

* Giai đoạn vận hành: 

Chất thải nguy hại được phân loại tại nguồn và lưu chứa riêng biệt trong kho chất 

thải nguy hại diện tích 18 m2. Các chất thải nguy hại được hợp đồng với các đơn vị có 

đầy đủ chức năng và năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý định kỳ theo đúng quy định 

của pháp luật hiện hành (tần suất tùy thuộc vào khối lượng chất thải phát sinh thực tế). 

5.4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung: 
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- Kiểm tra thường xuyên độ cân bằng của máy móc, thiết bị (khi lắp đặt và định 

kỳ trong quá trình hoạt động); kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ bảo dưỡng. 

- Cán bộ nhân viên làm việc ở các vị trí có mức ồn và độ rung lớn đều được cấp 

phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động chuyên dùng: quần áo bảo hộ, nút tai chống ồn... 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, QCVN 27:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

5.4.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

a. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: 

* Công trình, phương án phòng ngừa và ứng phó đối với sự cố vận hành hệ thống 

xử lý khí thải: 

+ Tăng cường kiểm tra tình trạng hoạt động các thiết bị, định kỳ tiến hành bảo 

dưỡng thay thế. 

+ Tiếng hành đào tạo, nâng cao chuyên môn vận hành, kiểm tra hệ thống đối với 

công nhân trực tiếp vận hành. 

+ Trong trường hợp xảy ra sự cố, bộ phận quản lý hệ thống xử lý (là bộ phận cơ 

điện – kỹ thuật) sẽ nhanh chóng xác định các nguyên nhân cụ thể và đưa ra các phương 

án xử lý cụ thể. Đồng thời công ty sẽ có kế hoạch tạm ngừng hoạt động để khắc phục 

sửa chữa, chỉ đưa các hoạt động trở lại khi hệ thống được khắc phục xong. 

* Biện pháp đảm bảo an toàn hóa chất: 

- Lập bảng thông tin an oàn hóa chất đối với tất cả các hóa chất của dự án. 

- Yêu cầu cán bộ công nhân tuân theo hướng dẫn sử dụng của từng loại hóa chất. 

Khi xảy ra sự cố phải cấp cứu kịp thời hoặc đưa tới trạm y tế gần nhất. 

- Hoá chất lưu trữ phải có nhãn mác rõ ràng, đầy đủ các thông tin: tên hoá chất, 

nồng độ, ngày nhập (hay ngày pha).  

- Khu vực chứa hóa chất được thiết kế phân loại theo nguy cơ nổ, cháy nổ và cháy 

được quy định trong TCVN 2622:1995. Thiết kế cần tuân theo Quy chuẩn Xây dựng 

Việt Nam và các Tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan  

* Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố, rủi ro: 

+ Lập nội quy Công ty, thường xuyên tuyên truyền ý thức cho cán bộ, công nhân 

trong Công ty để tránh xảy ra các sự cố nguy hiểm. 

+ Lập sơ đồ thoát hiểm và dán tại các vị trí dễ nhìn thấy trong xưởng sản xuất, nhà 

văn phòng… để mọi người biết và thực hiện. 

+ Thường xuyên tổ chức các buổi tập luyện ứng phó sự cố xảy ra. 

+ Khi phát hiện xảy ra sự cố người phát hiện cần nhanh chóng hô hoán cho tất cả 

mọi người cùng biết để phối hợp phòng chống sự cố và thoát hiểm. Đồng thời báo ngay 
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cho cán bộ phụ trách hoặc Giám đốc Công ty để có các biện pháp tiếp theo. 

+ Sơ tán toàn bộ người không liên quan hoặc không có nhiệm vụ ra khỏi  khu vực 

nguy hiểm. 

+ Thành lập tổ ứng phó tại chỗ để tìm nguyên nhân gây ra sự cố nhằm ngăn chặn 

kịp thời, tránh để sự cố lây lan rộng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. 

+ Trong trường hợp sự cố xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát và ứng phó của Công 

ty cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để phối hợp ứng phó kịp thời. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án đầu tư 

5.5.1. Giám sát khí thải 

- Giám sát khí thải tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải: 

- Vị trí giám sát: 

+ 01 vị trí tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải. 

- Thông số giám sát: 

+ Lưu lượng, Bụi, Methanol. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần đối với lưu lượng, bụi, Methanol. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp, cột A. 

5.5.2. Giám sát nước thải: 

Dự án thực hiện đấu nối nước thải với hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Nam Đình Vũ (khu 1), không xả thải ra môi trường. Tham chiếu Điều 111, Luật Bảo vệ 

môi trường 2020, dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ nước thải. 

5.5.3. Chương trình quản lý, giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Chất thải rắn: 

+ Giám sát công tác thu gom, phân loại và vận chuyển CTR sinh hoạt, CTR công 

nghiệp thông thường.  

+ Ghi chép nhận ký thu gom, vận chuyển chất thải rắn đi xử lý. 

- Chất thải nguy hại:  

+ Vị trí giám sát: tại kho lưu trữ chất thải nguy hại  

+ Nội dung giám sát:  

++ Các loại chất thải nguy hại  

++ Khối lượng các loại chất thải nguy hại  

++ Công tác lưu giữ và quản lý chất thải nguy hại  
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN  

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt Nam 

1.1.2. Chủ dự án 

- Tên chủ dự án: Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt Nam 

- Địa chỉ văn phòng: Nhà xưởng X1 thuộc lô CN12-02B3 và nhà xưởng X2 thuộc 

lô CN12-02B2 (thuê của Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land), Khu phi thuế quan 

và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, 

phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: 

Đại diện: ZHANG, DONGTAO   Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên số 0202313414 do phòng Đăng ký kinh doanh và Quản lý doanh nghiệp - Sở Tài 

chính thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 15/09/2025. 

- Mã số thuế: 0202313414 

- Tiến độ thực hiện dự án:  

+ Tháng 11/2025: Hoàn thiện các giấy tờ pháp lý 

+ Tháng 12/2025: Hoàn thành cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị, sản xuất thử 

+ Tháng 01/2026: Dự án chính thức đi vào hoạt động 

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Nhà xưởng X1 thuộc lô CN12-02B3 và nhà 

xưởng X2 thuộc lô CN12-02B2 (thuê của Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land), 

Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình 

Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng trên diện tích đất 31.325,9 m2 

(trong đó diện tích nhà xưởng (X1, X2): 17.556 m2, diện tích nhà văn phòng 1.620 m2). 

Sơ đồ vị trí của Dự án được thể hiện trên hình 1.1 như sau: 
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Hình 1. 1. Vị trí thực hiện dự án 

→ Địa điểm thực hiện dự án thuê lại nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (sân 

đường nội bộ, cây xanh, PCCC,..), công trình bảo vệ môi trường (bể tự hoại 3 ngăn, hệ 

thống thu thoát nước mưa, hệ thống thu thoát nước thải sinh hoạt, kho chứa chất thải) 

do Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land xây dựng sẵn, cơ bản đảm bảo đáp ứng 

nhu cầu đầu tư của Công ty. Chủ đầu tư cần thực hiện cải tạo xưởng về việc phân chia 
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khu vực sản xuất, cải tạo hệ thống PCCC phù hợp với luật PCCC hiện hành, lắp đặt 

máy móc sản xuất, vận hành dự án, điều này sẽ tiết kiệm chi phí đầu tư cải tạo của chủ 

dự án; 

- Địa điểm thực hiện dự án đã được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật (giao 

thông, cấp điện, cấp nước sạch, PCCC, thông tin liên lạc, hệ thống thu thoát nước mưa, 

hệ thống thu gom nước thải,…) thuận tiện cho quá trình hoạt động sản xuất của dự án.  

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

- Địa điểm nhà máy tại Nhà xưởng X1 thuộc lô CN12-02B3 và nhà xưởng X2 

thuộc lô CN12-02B2 (thuê của Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land), Khu phi thuế 

quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, 

phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng do Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE 

Việt Nam làm chủ đầu tư. 

Bảng 1. 1. Cơ cấu sử dụng đất của nhà máy 

TT Hạng mục công trình 
Số 

lượng 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Tổng diện 

tích (m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

I Các công trình của dự án tại Lô CN12-02B2 

1 Nhà xưởng sản xuất  01 8.778 8.778  

2 Nhà văn phòng  02 270 540  

3 Kho chứa rác  02 18 36  

4 Nhà chứa máy nén khí 02 12 24  

5 Trạm bơm PCCC 01 18 18  

II Các công trình tại Lô IN 3-8*C, IN 3-8*D, IN 3-8*E 

1 Nhà xưởng sản xuất  01 8.778 8.778  

2 Nhà văn phòng  02 270 540  

3 Kho chứa rác  02 18 36  

4 Nhà chứa máy nén khí 02 12 24  

5 Trạm bơm PCCC 01 18 18  
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Tổng diện tích xây dựng - - 18.792 59,99% 

Diện tích cây xanh - - 6.521,98 20,82% 

Diện tích sân đường nội bộ - - 6.011,82 19,19% 

Tổng  -  31.325,9 100,00 

KCN Nam Đình Vũ (khu 1) với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ về Hệ thống đường giao 

thông; Hệ thống cấp điện; Hệ thống cấp nước sạch; Hệ thống xử lý nước thải. 

Với cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, vị trí địa lý và giao thông thuận 

lợi, nhà máy hoạt động trong KCN Nam Đình Vũ (khu 1) là một thuận lợi trong việc 

vận chuyển nguyên vật liệu cũng như trong khâu tiêu thụ sản phẩm. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường 

Dự án nằm trong KCN Nam Đình Vũ (khu 1) đã được quy hoạch để phát triển 

công nghiệp, do vậy không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường.  

- Khoảng cách tới khu dân cư gần nhất: Điểm dân cư tập trung gần nhất đến dự 

án là xã Hoàng Châu cách dự án khoảng 4 km về phía Đông. 

- Các công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử: Trong khu vực thực hiện dự 

án không có các công trình văn hóa, tôn giáo và di tích lịch sử, đền chùa, hoặc các khu 

vực cần được bảo tồn. 

- Hệ thống sông suối, ao hồ và kênh mương thoát nước: Khu vực thực hiện dự 

án tiếp giáp với biển Đông về phía Nam. Hệ thống tiếp nhận nước thải của KCN Nam 

Đình Vũ (khu 1) là biển Đông (cách Dự án khoảng 2km về phía Nam). 

- Các đối tượng sản xuất kinh doanh xung quanh dự án: Lân cận Dự án có các 

doanh nghiệp như sau: 

+ Trung tâm lưu trữ và phân phối – Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên 

Hòa: cách Dự án 180m về phía Tây. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty là: 

Kho vận. 

+ Công ty TNHH GEM Việt Nam: cách Dự án 200m về phía Nam. Ngành nghề 

sản xuất kinh doanh của Công ty là: Lắp ráp máy phát điện. 

+ Công ty TNHH Công nghệ Robot Grand – Pro Việt Nam: cách Dự án 200m về 

phía Đông Bắc. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty là: Sản xuất thiết bị đo 

lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển. 

- Các đối tượng khác: Tại khu vực dự án và xung quanh khu vực dự án trong 

khoảng bán kính 1 – 2km không có các đối tượng nhạy cảm cần bảo vệ như khu rừng 
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bảo hộ, khu rừng sinh quyển hoặc các khu vực bảo tồn thiên nhiên quốc gia,... 

1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

1.1.6.1. Mục tiêu của dự án 

- Mục tiêu của dự án là sản xuất, gia công các sản phẩm kính kỹ thuật, gương tấm 

và các sản phẩm tương tự; gương hoàn chỉnh; khung gương, khung tranh và các loại 

khung tương tự bằng gỗ; khung gương, khung tranh và các loại khung tương tự bằng 

kim loại. 

1.1.6.2. Loại hình, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất 

- Quy mô của dự án: 

+ Phân loại theo tiêu chí Luật Đầu tư công: Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

tổng vốn đầu tư của dự án là 39.211.500.000 đồng. Theo Điều 11, Luật Đầu tư công số 

58/2024/QH15 ngày 29/11/2024, dự án nhóm C thuộc lĩnh vực công nghiệp có tổng 

mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng). 

+ Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: sản xuất, gia công các sản phẩm kính 

kỹ thuật, gương tấm và các sản phẩm tương tự; gương hoàn chỉnh; khung gương, khung 

tranh và các loại khung tương tự bằng gỗ; khung gương, khung tranh và các loại khung 

tương tự bằng kim loại. 

+ Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, sửa đổi bổ sung tại khoản 6, Điều 1 Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025: Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP nằm trong nội thành, nội thị của đô thị theo quy định của pháp 

luật về phân loại đô thị. 

+ Thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Dự án có tiêu chí môi trường 

thuộc dự án đầu tư nhóm I, phụ lục III, mục II.4: có nguy cơ tác động xấu tới môi trường. 

- Công suất của dự án: Công suất sản xuất của dự án được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 1. 2. Công suất sản xuất của dự án 

STT Tên sản phẩm 
Công suất/năm 

Sản phẩm Tấn 

1 
Khung gương, khung tranh và các loại 

khung tương tự bằng gỗ 
1.200.000 578 

2 
Khung gương, khung tranh và các loại 

khung tương tự bằng kim loại 
2.400.000 1.200 

3 
Kính kỹ thuật, gương tấm và các sản 

phẩm tương tự 
1.800.000 11.952 
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4 Gương hoàn chỉnh 1.200.000 7.968 

Tổng 6.600.000 21.698 

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm: Sản phẩm của dự án được xuất khẩu 100%. 

- Công nghệ sản xuất: Việc lựa chọn công nghệ sản xuất dựa trên các tiêu chí như: 

công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đảm bảo 

chất lượng sản phẩm đầu ra theo yêu cầu của thị trường tiêu thụ, tiết kiệm chi phí sản 

xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở mức thấp nhất. Chủ đầu tư lựa chọn máy móc 

thiết bị công nghệ cao trong lĩnh vực cơ khí chính xác, những máy móc này được nhập 

khẩu từ Trung Quốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

- Quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm: kính kỹ thuật, gương tấm và các sản 

phẩm tương tự; gương hoàn chỉnh; khung gương, khung tranh và các loại khung tương 

tự bằng gỗ; khung gương, khung tranh và các loại khung tương tự bằng kim loại. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.1. Hiện trạng khu đất thực hiện dự án 

- Hạ tầng kỹ thuật do Công ty cổ phần Tường Viên Green Land xây dựng sẵn gồm: 

+ Đã hiện hữu 02 xưởng sản xuất 1 tầng, 04 nhà văn phòng 03 tầng.  

+ Công trình phụ trợ: nhà chứa máy nén khí, sân đường nội bộ, cây xanh, hệ thống 

cấp nước sạch và hệ thống cấp điện, PCCC, chống sét; 

+ Công trình bảo vệ môi trường: hệ thống thu thoát nước mưa với 02 điểm đấu nối 

vào KCN; bể tự hoại (04 bể, tổng dung tích 72,92 m3 đặt ngầm tại 04 nhà văn phòng); 

02 hố ga kiểm tra nước thải sau xử lý tại bể tự hoại; hệ thống thu gom nước thải ngoài 

nhà, hố ga đấu nối nước thải vào KCN (02 điểm), kho chứa rác (04 kho, diện tích 18 

m2/kho). Trong đó, sử dụng chung hố ga đấu nối nước thải vào KCN (vì KCN yêu cầu 

mỗi lô đất chỉ có duy nhất 1 điểm đấu nối nước thải vào KCN, đã thể hiện rõ vị trí theo 

Biên bản thỏa thuận đấu nối giữa Công ty cổ phần Tường Viên Green Land và Công ty 

Cổ phần tập đoàn đầu tư Sao Đỏ), các công trình còn lại sử dụng riêng biệt. 

- Tình trạng sử dụng tốt, nhà xưởng trống.  

- Chủ dự án có kế hoạch đầu tư dây chuyền sản xuất, gia công các sản phẩm kính 

kỹ thuật, gương tấm và các sản phẩm tương tự; gương hoàn chỉnh; khung gương, khung 

tranh và các loại khung tương tự bằng gỗ; khung gương, khung tranh và các loại khung 

tương tự bằng kim loại. Chủ dự án đã tính toán và nhận thấy, về cơ bản thông số của hạ 

tầng hiện trạng, cùng công trình bảo vệ môi trường ngoài nhà phù hợp với mục tiêu đầu 

tư của dự án. Với hạ tầng hiện có, chủ dự án có kế hoạch tận dụng và cải tạo như sau: 

(1). Cải tạo nhà xưởng sản xuất: phân chia các khu vực sản xuất bằng các tấm panel 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Công ty TNHH nội thất thông minh 

JIAHE Việt Nam” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt Nam 

Đơn vị tư vấn: Faminco – 2025  31 

cách nhiệt. 

(2). Xây dựng bể chứa nước làm mát bia nhôm trong quá trình tráng phủ, bể xử lý 

nước thải sản xuất 

(3). Lắp đặt PCCC tại các phòng phân chia. 

(4). Lắp đặt máy móc sản xuất, công trình xử lý bụi, khí thải từ máy sản xuất. 
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1.2.2. Hạng mục công trình của dự án 

a. Hạng mục công trình chính 

Bảng 1. 3. Các hạng mục công trình của dự án 

STT 
Tên công 

trình 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Tổng diện 

tích sàn 

(m2) 

Hiện trạng  Sau cải tạo  

Trách 

nhiệm 

quản lý, 

bảo dưỡng 

Hình thức 

sử dụng 

1 Nhà xưởng  2 8.778 17.556 

+ 01 tầng; 

+ Trống; 

+ Tình trạng tốt; 

+ Đã có đầy đủ PCCC; 

+ Đầy đủ thông gió tự 

nhiên qua cửa trời, cửa 

sổ, tấm lấy sáng. 

- Phân chia khu vực sản 

xuất bằng tấm panel 

cách nhiệt, cửa ngăn 

cháy: 

- Bổ sung PCCC tại 

phòng ngăn cách.  

- Kết cấu xưởng hiện tại 

giữ nguyên.  
Công ty CP 

Tường 

Viên Green 

Land 

Sử dụng 

riêng 

2 

Nhà văn 

phòng (03 

tầng)  

4 270 3.240 

+ 03 tầng; 

+ Trống, đã có đầy đủ 

hệ thống PCCC, tình 

trạng sử dụng tốt 

- Các phòng được ngăn 

cách tấm panel cách 

nhiệt  

- Kết cấu hiện tại giữ 

nguyên. 

Sử dụng 

riêng  

3  Nhà bảo vệ  4 9 36 Trống 

Bố trí làm nhà bảo vệ để 

điều phối các phương 

tiện ra vào 

Sử dụng 

riêng 

4 
Nhà chứa 

máy nén khí 
4 12 48 Trống 

Bố trí làm khu vực đặt 

máy nén khí 

Sử dụng 

riêng 

b. Hạng mục công trình phụ trợ 
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Bảng 1. 4. Các công trình phụ trợ của dự án 

STT 
Tên công 

trình 
Số lượng Hiện trạng  

Sau cải tạo do chủ 

dự án thực hiện 

Trách nhiệm 

quản lý, bảo 

dưỡng 

Hình thức 

sử dụng 

1 
Hệ thống cấp 

điện 
02 hệ thống 

Đã lắp đặt 02 trạm biến áp (mỗi 

nhà xưởng 01 trạm) 
Không thay đổi 

Công ty CP 

Tường Viên 

Green Land 

Sử dụng 

chung 

2 
Hệ thống cấp 

nước sạch 
02 hệ thống 

Đã lắp đặt mạng lưới cấp nước cho 

xưởng sản xuất, bố trí đồng hồ đo 

nước riêng 

Không thay đổi 
Sử dụng 

chung 

3 
Hệ thống chống 

sét 
02 hệ thống 

Hệ thống chống sét sử dụng kim 

thu sét phát tia tiên đạo để bảo vệ 

chống sét nhà máy. Đặt 1 kim thu 

sét trên mái của mỗi nhà xưởng với 

bán kính bảo vệ của kim là 188m 

đảm bảo vùng chống sét cho cả 

nhà máy. Hệ thống tiếp địa thu sét 

dùng cọc thép bọc đồng tiếp đất 

D16 dài 2,4m, dây thu sét sử dụng 

dây cáp đồng 70mm2. 

Không thay đổi 
Sử dụng 

chung 

4 
Hệ thống 

PCCC 
02 hệ thống 

- Đã được Cảnh sát PCCC cấp giấy 

chứng nhận nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy số 511/NT-

PC07 ngày 03/12/2024 của Công 

an thành phố Hải Phòng 

- Các máy bơm chữa cháy hút 

nước từ bể nước có dung tích 450 

m3/bể. 

- Hệ thống PCCC 

hiện tại: không thay 

đổi; 

- Lắp đặt bổ sung 

bên trong xưởng: 

Kênh báo cháy tự 

động, bình bột chữa 

cháy; 

Sử dụng 

chung 
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STT 
Tên công 

trình 
Số lượng Hiện trạng  

Sau cải tạo do chủ 

dự án thực hiện 

Trách nhiệm 

quản lý, bảo 

dưỡng 

Hình thức 

sử dụng 

5 Giao thông - 

Đã được rải nhựa, bố trí xung 

quanh xưởng, thuận tiện cho sản 

xuất 

Không thay đổi Công ty CP 

Tường Viên 

Green Land 

Sử dụng 

chung 

6 Cây xanh - Đã trồng cây xanh, thảm cỏ Không thay đổi 
Sử dụng 

chung 

c. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

Bảng 1. 5. Các công trình BVMT của dự án 

TT 
Hạng mục xây 

dựng 

Số 

lượng 
Hiện trạng  Sau cải tạo  

Trách nhiệm 

quản lý, bảo 

dưỡng 

Hình thức 

sử dụng 

1 
Hệ thống thu gom 

và thoát nước mưa 

02 hệ 

thống 

Đường ống dẫn đứng PVC D110 và 

hệ thống thu thoát nước mưa mặt 

bằng là ống PVC D300, D500. Số 

điểm đấu nối vào hệ thống thu thoát 

nước mưa của  KCN là: 02 điểm 

(mỗi hệ thống 01 điểm đấu nối) 

Không thay đổi 

Công ty CP 

Tường Viên 

Green Land Sử dụng 

chung  

2 

Hệ thống thu thoát 

nước thải sinh hoạt 

ngoài nhà 

02 hệ 

thống 

Đường ống dẫn trước hố ga đấu nối 

PVC D200 

Đường ống dẫn sau hố ga đấu nối 

PVC D50 

Không thay đổi 

Công ty CP 

Tường Viên 

Green Land 
Sử dụng 

chung 

3 Bể tự hoại 3 ngăn 04 bể Dung tích 18,23 m3/bể Không thay đổi 
Chủ dự án Sử dụng 

riêng 

4 Hố ga kiểm tra 02 hố Kích thước 1,08x1,08x1,16m Không thay đổi Chủ dự án Sử dụng 
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TT 
Hạng mục xây 

dựng 

Số 

lượng 
Hiện trạng  Sau cải tạo  

Trách nhiệm 

quản lý, bảo 

dưỡng 

Hình thức 

sử dụng 

nước thải ga  riêng 

5 
Hố ga đấu nối nước 

thải 

02 hố 

ga 

Kích thước 2,78x1,44x2,98m  

Có bố trí bơm cưỡng bức 
Không thay đổi 

Công ty CP 

Tường Viên 

Green Land 

Sử dụng 

chung 

6 
Kho chất thải công 

nghiệp 
01 kho Diện tích 18m2 Diện tích 18m2 Chủ dự án 

Sử dụng 

riêng 

7 
Kho chất thải nguy 

hại 
01 kho Diện tích 18 m2 Diện tích 18 m2 Chủ dự án 

Sử dụng 

riêng 

8 Kho chứa phế liệu 02 kho Diện tích 18 m2/kho Diện tích 18 m2/kho Chủ dự án 
Sử dụng 

riêng 

9 
Bể xử lý nước thải 

sản xuất 
01 bể Không có 

- Kích thước: 

15,48x2,48x1,8m 

- Kết cấu BTCT, xây 

ngầm khu vực vườn cây 

cạnh nhà xưởng X1 

- Công suất 50 m3/ngày 

Chủ dự án 

Sử dụng 

riêng 

10 
Bể chứa nước làm 

mát bia nhôm 
01 bể Không có 

- Kích thước: 

20,48x2,48x1,8m 

- Kết cấu BTCT, xây 

ngầm khu vực vườn cây 

cạnh bể xử lý nước thải 

sản xuất 

- Dung tích: 72m3 
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TT 
Hạng mục xây 

dựng 

Số 

lượng 
Hiện trạng  Sau cải tạo  

Trách nhiệm 

quản lý, bảo 

dưỡng 

Hình thức 

sử dụng 

11 
Hệ thống thu gom, 

xử lý khí thải  

01 hệ 

thống 
Không có 

- Bố trí bên ngoài nhà 

xưởng; 

- Lưu lượng thiết kế: 

40.000 m3/giờ; 

- Đường ống nhánh thu 

gom khí thải D300, 

D400; 

- Quạt hút chính có 

công suất 55 KW, lưu 

lượng 40.000 m3/giờ; 

- Quạt hút phụ có công 

suất 7,5 KW, lưu lượng 

2.000 m3/giờ; 

- Ống thoát khí: đường 

kính D1000, cao 

15,337m (tính từ mặt 

đất đến đỉnh ống thoát 

khí). 

Chủ dự án 
Sử dụng 

riêng 

Mặt bằng định vị công trình:
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Hình 1. 2. Mặt bằng các công trình BVMT  của dự án

Kho CTNH 

Hố ga đấu nối 

TNM lô B2 

Bể tự hoại 

HT xử lý 

khí thải 

Hố ga đấu nối 

TNM lô B3 

Hố ga đấu nối 

TNT lô B2 

Hố ga đấu nối 

TNT lô B3 

Bể tự hoại 

Bể tự hoại Bể tự hoại 

Xưởng X1 

Xưởng X2 

Kho CTRCNTT 

Kho chất thải tái chế 

Kho chất thải tái chế 

Bể xử lý 

nước thải SX 
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1.2.3. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự 

án có khả năng tác động xấu đến môi trường 

Công nghệ sản xuất của dự án là công nghệ hiện đại, đang được áp dụng phổ biến 

tại các nhà máy cùng ngành nghề nên đảm bảo tính hiện đại, tiên tiến và tự động hóa 

trong các công đoạn sản xuất. Chủ đầu tư luôn đảm bảo môi trường lao động sạch sẽ, an 

toàn, tạo mọi điều kiện để công nhân viên được làm việc trong môi trường làm việc theo 

tiêu chuẩn quốc tế.  

Các hạng mục công trình được xây dựng kiên cố, theo quy chuẩn của Bộ Xây dựng, 

đảm bảo tính năng và tính bền vững của công trình. 

Các hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường, chủ dự án sẽ 

áp dụng các biện pháp giảm thiểu được trình bày chi tiết tại chương 3. Từ đó có thể thấy 

công nghệ sản xuất, các hạng mục công trình và hoạt động của dự án tác động không 

đáng kể đến môi trường. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 

nước và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Nguyên nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án 

Nguyên liệu sản xuất của dự án được nhập từ thị trường trong nước hoặc nhập từ 

thị trường Đài Loan, Trung Quốc. Loại và khối lượng nguyên vật liệu sử dụng của dự 

án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. 6. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu trong giai đoạn hoạt động của dự án 

STT Nguyên, nhiên liệu Đơn vị 
Khối lượng 

(Tấn/năm) 

I Nguyên vật liệu phục vụ sản xuất 

1 Kính Tấn/năm 19.654 

2 Sơn gốc nước Tấn/năm 144 

3 Mực in UV Tấn/năm 0,6 

4 Bia nhôm Tấn/năm 2,16 

5 Khí Ar Tấn/năm 2,4 

6 Gỗ Tấn/năm 598 

7 Thanh nhôm Tấn/năm 1.210 

II Nguyên vật liệu nhập sẵn 

8 Giá đỡ Tấn/năm 50 

9 Đèn trang trí Tấn/năm 25 

10 Mạch điều khiển cảm ứng Tấn/năm 55 
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11 Bộ nguồn Tấn/năm 62 

12 Đinh tán Tấn/năm 20 

 Tổng Tấn/năm 21.823,16 

* Thành phần và tính chất của một số hóa chất sử dụng: 

Bảng 1. 7. Thành phần và tính chất của một số hoá chất sử dụng 

Tên hoá 

chất 
Thành phần hóa chất 

Tỷ lệ 

(%) 
Số CAS Đặc tính 

Sơn gốc 

nước 

Nhũ tương đồng trục hợp 

acrylic  
40-60% - 

+ Trạng thái lỏng nhớt, có màu, 

mùi nhẹ. 

+ Điểm sôi: 1000C 

+ Áp suất hơi: 17mmHg (200C) 

+ Có thể pha loãng với nước 

theo bất kỳ tỷ lệ nào 

+ Tác hại: Không chứa thành 

phần nguy hiểm. Việc xâm nhập 

trực tiếp vào nguồn nước mặt có 

hại cho sinh vật thủy sinh 

Chất màu và chất độn 20-30% - 

Chất hoạt động bề mặt 2-5% - 

Nước tinh khiết 10-15% - 

Mực in 

Monoalkyl acrylat 10-50% - 

+ Dạng lỏng, mùi thơm nhẹ. 

+ Điểm sôi: >1200C 

+ Điểm chớp cháy: >1200C 

+ Độ hòa tan trong nước không 

đáng kể 

+ Tác hại: Hít phải sương mù 

hoặc hơi có thể gây kích ứng 

đường hô hấp, gây ho, khó thở 

và chóng mặt. Tiếp xúc lâu dài 

có thể gây phồng rộp và viêm da. 

Có thể gây tổn thương mắt kéo 

dài trong nhiều ngày. 

1,6-Hexanediol 

diacrylate (C12O18O4) 
5-40% 13048-33-4 

Diphenyl(2,4,6-

trimethylbenzoyl) 

phosphine oxide 

(C22H21O2P) 

1-5% 75980-60-8 

22-Hydroxy-4′-(2-

hydroxyethoxy)-2-

methylpropiophenone 

(C12O16O4) 

1-5% 106797-53-9 

2-Methyl-4'-

(methylthio)-2-

morpholinopropiopheno

ne 

1-10% 71868-10-5 

Chất tạo màu 3-5% - 

Phụ gia 1-7% - 

Khí Ar Argon 99,99% 7440-37-1 

+ Khí không màu, không mùi 

+ Điểm sôi: -185,850C 

+ Điểm nóng chảy: -189,340C 

+ Nhiệt độ tới hạn: -122,40C 

+ Rất ít tan trong nước 
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Tên hoá 

chất 
Thành phần hóa chất 

Tỷ lệ 

(%) 
Số CAS Đặc tính 

+ Tốc độ khuếch tán trong 

không khí: thấp (do khối lượng 

lớn hơn N2, O2 

+ Không độc, trơ hóa học, không 

cháy 

+ Tác hại: có thể gây ngạt nếu 

tích tụ tỏng không gian kín. 

PAM 

(xử lý 

nước 

thải sản 

xuất) 

Polyacrylamide 100% 9003-05-8 

+ Dạng rắn, không mùi, màu 

trắng hoặc trắng ngà 

+ Rất dễ tan trong nước 

+ Nhiệt độ phân hủy: >2000C 

+ Không cháy 

+ Tác hại: Gây kích ứng mắt và 

đường hô hấp 

1.3.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước của dự án đầu tư 

a. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cung cấp: Nguồn cấp điện cho hoạt động của Dự án được lấy từ nguồn 

điện hiện có của khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1). 

- Mục đích: Nhu cầu điện chủ yếu dùng để vận hành các máy móc, trang thiết bị 

và phục vụ điện sinh hoạt, chiếu sáng trong dự án. 

- Lượng dùng: Trung bình nhu cầu điện sử dụng trong 1 tháng sản xuất ổn định là 

600.000 kWh/tháng tương đương 7.200.000kwh/năm. 

b. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cung cấp: Dự án sử dụng nguồn nước máy hiện có của Khu công nghiệp 

Nam Đình Vũ (khu 1), thời điểm hiện tại công ty Cổ phần Tường Viên Green Land đã 

đầu tư hoàn thiện hệ thống cấp nước phục vụ cho các nhà xưởng cho thuê. 

- Mục đích: Nước cấp cho sinh hoạt, nước làm mát trong hoạt động sản xuất. 

- Lượng dùng: 

(1). Nước cấp cho sinh hoạt: 

- Số lượng cán bộ công nhân viên là 50 người, Công ty không có hoạt động nấu 

ăn. 

Nước cấp cho mục đích sinh hoạt gồm nước cấp cho nhu cầu vệ sinh cá nhân: Theo 

QCVN 01:2021/BXD: “Nước sạch dùng cho sinh hoạt được dự báo dựa theo chuỗi số 

liệu hiện trạng, mức độ tiện nghi của khu đô thị, điểm dân cư nhưng phải đảm bảo: Tỷ 

lệ dân số khu vực nội thị được cấp nước là 100% trong giai đoạn dài hạn của quy hoạch; 
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Chỉ tiêu cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt của khu vực nội thị đô thị phụ thuộc vào loại 

đô thị nhưng tối thiểu là 80 lít/người/ngày đêm. Hướng tới mục tiêu sử dụng nước an 

toàn, tiết kiệm và hiệu quả”. Tại Quy chuẩn này không quy định cụ thể chỉ tiêu cấp nước 

cho từng khu vực nên báo cáo vẫn tham khảo định mức cấp nước theo TCXDVN 

33:2006/BXD: Tiêu chuẩn cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn 

thiết kế để làm căn cứ tính toán. Cụ thể như sau: 

Theo TCXDVN 33:2006/BXD định mức nước cấp sinh hoạt cho một công nhân 

là 45 lít/người/ca 8h. Nhà máy làm việc 2 ca/ngày, tuy nhiên công nhân viên làm việc 

luân phiên nhau nên mỗi người chỉ làm việc 1 ca/ngày. Như vậy, lượng nước cấp cho 

mỗi công nhân là 45 lít/người.ngày tương đương 0,045 m3/người.ngày. Thời gian làm 

việc là 26 ngày/tháng. 

Qsh = 45 lít/người/ca × 50 người = 2,25 m3/ngày. 

 (2). Nước cấp cho làm mát: 

- Nước cấp cho công đoạn làm mát bia nhôm trong quá trình tráng phủ: Trong 

quá trình tráng phủ, cần sử dụng nước làm mát bia nhôm. Lượng nước cấp ban đầu cho 

quá trình này là 72m3. Toàn bộ nước được thu gom, tuần hoàn sản xuất, chỉ bổ sung 

hàng ngày để bù vào lượng thất thoát tỷ lệ chiếm khoảng 10% lượng sử dụng (theo kinh 

nghiệm hoạt động của chủ dự án tại Trung Quốc) ~ 7,2 m3/ngày.  

Để đảm bảo chứa nước làm mát thì công ty sẽ bố trí 1 bể chứa nước làm mát với 

dung tích 72 m3. Lượng nước sau khi làm mát sẽ được thu hồi để giải nhiệt bằng 04 tháp 

giải nhiệt (công suất mỗi tháp là 20 m3/giờ) sau đó được cấp tuần hoàn trở lại cho quá 

trình làm mát. 

(3). Nước cấp cho dây chuyền sản suất gương tấm: 

Nước cấp cho dây chuyền sản xuất gương tấm của dự án cho 3 hoạt động sau: 

+ Hoạt động 1: Nước cấp cho công đoạn mài cạnh 

+ Hoạt động 2: Nước cấp cho công đoạn vệ sinh sau mài cạnh 

+ Hoạt động 3: Nước cấp cho công đoạn vệ sinh trước khi tráng phủ 

Dự án có 1 hệ thống lọc nước RO kép, nước tinh khiết thu được dùng cho hoạt 

động 3, nước thải RO được sử dụng cho hoạt động 1, hoạt động 2 sử dụng trực tiếp 

nguồn nước máy của dự án. Nước thải từ việc xả cặn bể chứa của hoạt động 1, 2 và hoạt 

động 3 được thu gom, xử lý tại bể xử lý nước thải, công suất 50 m3/ngày đêm bố trí bên 

ngoài nhà xưởng, nước sau xử lý được tuần hoàn, tái sử dụng hoàn toàn, không xả ra 

môi trường. 

- Nước cấp cho công đoạn mài cạnh: Lượng nước sử dụng cho công đoạn mài 
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cạnh là 20m3/ngày. Lượng nước hao hụt được tính bằng 1% lượng nước sử dụng ~ 0,2 

m3/ngày. Tổng lượng nước cấp cho công đoạn mài cạnh là 20,02 m3/ngày.  

Dự án có 2 dây chuyền mài cạnh, lượng nước sử dụng của mỗi dây chuyền mài 

cạnh được lấy tại bể trung gian, dung tích 2 m3/bể (tổng dung tích 2 bể là 4 m3). Nước 

sau mài cạnh được thu gom bằng khay thu nước bên dưới các máy mài, đưa về bể xử lý 

nước thải công suất 50 m3/ngày. Nước sau xử lý tại bể xử lý nước thải được tuần hoàn, 

tái sử dụng cho công đoạn mài cạnh, không thải ra môi trường. 

- Nước cấp cho công đoạn vệ sinh sau mài cạnh: Sau công đoạn mài cạnh, trên 

bề mặt còn sót lại các mảnh vụn thủy tinh, cần sử dụng nước sạch để vệ sinh. Dự án có 

2 dây chuyền mài cạnh kính, mỗi dây chuyền có 01 bể chứa. Lượng nước cấp lần đầu 

cho công đoạn vệ sinh sau mài cạnh là 1m3/bể. Tổng lượng nước cấp lần đầu cho 2 bể 

là 2 m3. Lượng nước này được tuần hoàn tái sử dụng, định kỳ 1 tuần/lần sẽ xả nước tại 

bể chứa để vệ sinh. Nước xả đáy sẽ được xử lý tại bể xử lý nước thải sản xuất công suất 

50 m3/ngày. 

- Nước cấp cho công đoạn vệ sinh trước khi tráng phủ:  

Dự án có 2 dây chuyền tráng phủ, mỗi dây chuyền có 01 bể chứa. Lượng nước cấp 

lần đầu cho công đoạn vệ sinh trước khi tráng phủ là 2m3/bể. Tổng lượng nước cấp lần 

đầu cho 2 bể là 4 m3. Lượng nước hao hụt do chảy tràn được tính bằng 100% lượng 

nước sử dụng ~ 4 m3/ngày. Lượng nước chảy tràn này được đưa về bể xử lý nước thải 

công suất 50m3/ngày. 

Vậy tổng lượng nước cấp cho công đoạn vệ sinh trước khi tráng phủ là 8 m3/ngày.  

Dự án có một hệ thống lọc nước RO kép với hiệu suất lọc 80%. Lượng nước thải 

RO phát sinh để thu được 8 m3 sử dụng cho công đoạn vệ sinh trước khi tráng phủ là 2 

m3 được đưa về bể xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày. 

Sơ đồ cần bằng nước của dự án được thể hiện trong hình sau:
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Hình 1. 3. Sơ đồ cân bằng nước thải sản xuất của dự án 

Nhu 

cầu 

sử 

dụng 

nước 

Nước cấp cho 

công đoạn vệ sinh 

sau mài cạnh 

Nước cấp 

cho hệ 

thống lọc 

nước RO 

kép 

Bể xử lý 

nước thải, 

công suất 

50m3/ngày 

Nước cấp cho công 

đoạn vệ sinh trước 

khi tráng phủ: 8 

m3/ngày 

8 

m3/ngày 

Nước thải RO: 2 m3/ngày 
10 

m3/ngày 

2 m3/ngày 

2 

m3/ngày 

Chảy tràn: 4 m3/ngày 

Hệ thống thoát nước 

thải của Tường Viên 
4 bể tự hoại 3 

ngăn (72,92 m3) 

Nước cấp sinh 

hoạt 2,25 m3/ngày 

Lượng nước 

xả thải lớn 

nhất của nhà 

máy 2,25 

m3/ngày.đêm 

2,25 

m3/ngày 
2,25 

m3/ngày 

Bể chứa 72 

m3 

Nước cấp làm mát 

bia nhôm 

7,2 

m3/ngày 

Nước cấp cho công 

đoạn mài cạnh 

20,02 

m3/ngày 

0,2 m3/ngày 

Thất thoát 

20 m3/ngày 

Tuần hoàn 

tái sử dụng 
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1.3.3. Các sản phẩm của dự án 

- Sản phẩm của dự án gồm: 

+ Sản xuất, gia công Khung gương, khung tranh và các loại khung tương tự bằng 

gỗ: 1.200.000 sản phẩm/năm, tương đương 578 tấn/năm 

+ Sản xuất Khung gương, khung tranh và các loại khung tương tự bằng kim loại: 

2.400.000 sản phẩm/năm, tương đương 1.200 tấn/năm 

+ Sản xuất, gia công Kính kỹ thuật, gương tấm và các sản phẩm tương tự: 

1.800.000 sản phẩm/năm, tương đương 11.952 tấn/năm 

+ Sản xuất, gia công Gương hoàn chỉnh: 1.200.000 sản phẩm/năm, tương đương 

7.968 tấn/năm 

Các loại sản phẩm của dự án được minh họa cụ thể bằng hình ảnh như sau: 

STT Sản phẩm Hình ảnh minh họa 

1 Khung 

gương, khung 

tranh và các 

loại khung 

tương tự bằng 

gỗ 

 

2 Khung 

gương, khung 

tranh và các 

loại khung 

tương tự bằng 

kim loại 
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3 Kính kỹ thuật, 

gương tấm và 

các sản phẩm 

tương tự 

 

4 Gương hoàn 

chỉnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 4. Hình ảnh minh họa sản phẩm của dự án 

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm: Sản phẩm của dự án được xuất khẩu sang Mỹ, 

Trung Quốc và các nước khác,… 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

1.4.1. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Nhà máy có 4 quy trình sản xuất chính: 

- Quy trình sản xuất khung gương, khung tranh và các loại khung tương tự bằng 

gỗ 

- Quy trình sản xuất khung gương, khung tranh và các loại khung tương tự bằng 

kim loại. 

- Quy trình sản xuất kính kỹ thuật, gương tấm và các sản phẩm tương tự. 

- Quy trình sản xuất gương hoàn chỉnh. 
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a. Quy trình sản xuất khung gương, khung tranh và các loại khung tương tự bằng 

gỗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 5. Quy trình sản xuất khung gương, khung tranh và các loại khung tương tự 

bằng gỗ 

Thuyết minh quy trình: 

- Chuẩn bị nguyên liệu: Nguyên liệu gỗ thô được chọn lọc và nhập về nhà máy 

phù hợp yêu cầu kỹ thuật của đơn hàng. 

- Xẻ gỗ: Gỗ nguyên khối được cho vào máy cắt để xẻ và chia thành các thanh phôi 

nhỏ có kích thước phù hợp cho quá trình gia công tiếp theo.  

- Tạo hình thanh gỗ: Thanh phôi sau khi tách được đưa qua máy tiện để tạo gờ 

nổi, rãnh gắn tranh và hoa văn trang trí tùy theo yêu cầu của khách hàng.  

- Cắt thanh gỗ: Sử dụng máy cắt để cắt từng thanh gỗ theo kích thước khung hoàn 

chỉnh, mỗi khung thường cần 4 đoạn được cắt chính xác để đảm bảo góc nối kín khít và 

vuông góc. Các đoạn sau khi cắt được phân loại, sắp xếp và đánh dấu để phục vụ công 

đoạn khép khung. 

- Ghép thanh gỗ thành khung: Dùng mũi khoan nhỏ khoan xuyên chéo qua mối 

nối giữa các thanh, thường là từ mặt sau khung để giấu đầu đinh, khoan qua cả hai thanh 

gỗ sao cho không làm toác thanh gỗ. Tiếp theo chèn đinh tán vào lỗ, sử dụng búa cao su 

Xẻ gỗ 

Chuẩn bị nguyên liệu 

Cắt thanh gỗ 

Tạo hình thanh gỗ 

Ghép thanh gỗ thành khung 

CTR 

Mài nhám 

Phun sơn  

(Thuê gia công ngoài) 

Đóng gói, lưu kho 

CTR 

CTR 

Gỗ nguyên khối 

Đinh tán 

Bụi 
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để nén chặt đinh tán.   

- Mài nhám: Sử dụng máy mài để loại bỏ gờ cạnh, làm phẳng bề mặt giúp tạo bề 

mặt mịn cho sản phẩm. 

- Phun sơn: Bán thành phẩm sau khi mài nhám sẽ được đóng thùng và chuyển 

sang đơn vị gia công để phun sơn hoàn thiện sản phẩm, không thực hiện tại nhà máy. 

- Đóng gói, lưu kho: Chi tiết khung tranh sau khi phun sơn sẽ được chuyển về nhà 

máy để đóng gói, lưu kho và xuất cho khách hàng. 

b. Quy trình sản xuất khung gương, khung tranh và các loại khung tương tự bằng 

kim loại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 6. Quy trình sản xuất khung gương, khung tranh và các loại khung tương tự 

bằng kim loại 

Thuyết minh quy trình: 

- Cắt: Thanh nhôm nguyên liệu sau khi kiểm tra phù hợp với yêu cầu của đơn hàng 

được đưa vào máy cưa tổ hợp hoặc máy cắt thẳng để cắt các thanh nhôm theo kích thước 

yêu cầu của từng loại khung, với góc cắt 450 để khép khít bốn góc khung. 

- Uốn định hình: Các thanh nhôm sau khi đã cắt theo đúng kích thước yêu cầu 

được đưa vào máy uốn hoặc máy gia công góc 450. Máy sử dụng con lăn hoặc khuôn ép 

để uốn dần thanh nhôm theo bán kính mong muốn, không làm gẫy hoặc móp sản phẩm. 

- Hoàn thiện: Các đoạn nhôm sau khi cắt – uốn được ghép lại thành khung (tròn, 

oval hoặc chữ nhật) tùy theo yêu cầu của sản phẩm.  

Đặt khung vào máy ép thủy lực để ép chặt các mối nối, giúp khung bền chắc và 

kín khít. Phần khung sau ép được công nhân sử dụng giấy nhám để mãi nhẵn bề mặt sản 

phẩm. 

- Đóng gói: Một phần sản phẩm khung gương được sử dụng cho sản phẩm gương 

Cắt 

Thanh nhôm nguyên liệu 

Uốn định hình 

Hoàn thiện 

CTR 

Đóng gói 
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hoàn thiện. Phần còn lại được đóng gói, nhập kho và xuất cho khách hàng. 

c. Quy trình sản xuất kính kỹ thuật, gương tấm và các sản phẩm tương tự 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 7. Quy trình sản xuất kính kỹ thuật, gương tấm và các sản phẩm tương tự 

Thuyết minh quy trình:  

- Cắt kính: Đặt tấm kính nguyên liệu vào dây chuyền cắt kính tự động hoặc máy 

cắt kính bằng laser, cắt theo kích thước yêu cầu. Máy có hệ thống băng chuyền tự động 

vận chuyển kính vào bàn cân bằng của máy cắt kính. Máy được điều khiển hoàn toàn tự 

động với dao cắt định hình, đảm bảo yêu cầu về các loại kích thước cũng như hình dạng 

của sản phẩm. Nguyên lý cắt kính là: trên mặt phẳng làm việc, sử dụng đầu dao bằng đá 

thạch anh hoặc tia laser tạo vết rạch trên bề mặt kính, sau đó tác dụng lực dọc theo đường 

rạch để tách tấm kính ra. 

- Mài cạnh: Kính sau khi cắt cần được mài cạnh để xử lý các góc và mép. Quá 

trình mài được tiến hành ở máy mài ướt, với các máy mài mép kính, mài vát cạnh trong 

cùng một dây chuyền. Trong quá trình này, nước được phun liên tục qua lưỡi mài, nhằm 

làm mát và hạn chế bụi phát sinh. Các máy mài có khay thu nước bên dưới để chứa nước 

sau khi mài (phía trên khay có tấm lọc để loại bỏ cặn rắn), khi xả thải, nước thải máy 

Kính nguyên liệu 

Cắt kính  

Mài cạnh 

Vệ sinh sau mài cạnh 

Vệ sinh trước khi tráng phủ  

Phun sơn (bảo vệ lớp tráng phủ) 

Tráng phủ 

Đóng gói 

Sấy khô 

Nước 

Nước 

Nước 

Khí Ar, bia nhôm 

Sơn  

Nước thải 

Nước thải 

Nước thải 

Khí thải, CTNH 

CTR 
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mài được đưa về hệ thống xử lý nước thải để xử lý và tuần hoàn tái sử dụng. 

- Vệ sinh sau mài cạnh: Sau khi mài, kính từ máy mài được chuyển qua máy làm 

sạch kính thông qua hệ thống băng chuyền. Công đoạn này sẽ làm sạch bụi bẩn hoặc các 

vết bẩn còn bám lại trên bề mặt kính, đồng thời quá trình rửa cũng giúp bề mặt kính 

sáng bóng hơn. Công đoạn này được tiến hành bên trong thùng kín của máy rửa, các tia 

nước rửa được phun với áp lực lớn, sau đó các tấm kính được lau khô nhờ di chuyển 

trên các con lăn có lớp vải lông mềm. Nước từ máy rửa được thu gom để tái sử dụng. 

Định kỳ 1 tuần/lần sẽ xả nước tại bể chứa để vệ sinh. Nước xả đáy sẽ được xử lý tại bể 

xử lý nước thải sản xuất công suất 50 m3/ngày. 

- Vệ sinh trước khi tráng phủ: Kính sau khi vệ sinh sau mài cạnh tiếp tục được 

công nhân vận chuyển đến dây chuyền tráng phủ tự động để rửa lại bằng nước tinh khiết 

thông qua hệ thống con lăn quay của thiết bị vệ sinh. Công đoạn này được tiến hành bên 

trong thùng kín của thiết bị vệ sinh, các tia nước rửa được phun với áp lực lớn, sau đó 

các tấm kính theo con lăn đến khu vực sấy khô bằng khí nén. Nước vệ sinh trước khi 

tráng phủ là nước tinh khiết thu được từ hệ thống lọc nước RO kép, lượng nước này 

được chứa tại bể bố trí ngay cạnh thiết bị vệ sinh. Hàng ngày sẽ cấp bổ sung lượng nước 

hao hụt do chảy tràn. Kính sau khi vệ sinh tiếp tục theo băng chuyền đến khu vực làm 

khô bằng gió trong khoảng 3-5 giây và khu vực sấy bằng nhiệt ở nhiệt độ 50-800C trong 

khoảng 3-5 giây. 

- Tráng phủ: Kính sau khi vệ sinh và sấy khô tiếp tục theo băng chuyền sang thiết 

bị tráng phủ. Công đoạn tráng phủ chỉ thực hiện ở mặt sau của kính, các tấm kính sẽ 

được đưa vào buồng chân không của máy tráng phủ bằng băng chuyền tự động. Máy 

tráng phủ hoạt động theo phương pháp phún xạ Megnetron, giúp hình thành màng nhôm 

tại mặt sau của tấm kính. Mục đích của công đoạn này là tạo lớp phản xạ ánh sáng và 

bảo vệ bề mặt kính, giúp gương có độ sáng, độ bền và tính thẩm mỹ cao.   

+ Nguyên lý của phương pháp phún xạ Megnetron: Công nghệ phún xạ Magnetron 

là phương pháp phủ màng mỏng trong môi trường chân không, sử dụng hiện tượng bắn 

phá các nguyên tử từ bia vật liệu để tạo màng phủ trên bề mặt sản phẩm. 

Trong quá trình này, buồng phún xạ được hút chân không đến áp suất thấp (khoảng 

0,008 Pa), sau đó nạp khí trơ Argon (Ar) vào để ổn định áp suất (khoảng 0,15Pa). Dưới 

tác dụng của điện áp cao đặt giữa bia nhôm (Al) và kính cần phủ, khí Argon bị ion hóa 

tạo thành plasma gồm các ion Ar⁺ và electron. 

Các ion Ar⁺ mang năng lượng cao va chạm vào bề mặt bia nhôm, làm bật ra các 

nguyên tử nhôm tự do. Các nguyên tử này di chuyển và lắng đọng lên bề mặt kính, hình 

thành lớp màng nhôm mỏng, đồng đều và bám dính tốt. 
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Hệ Magnetron sử dụng từ trường nam châm vĩnh cửu được bố trí phía sau bia 

nhôm, có tác dụng giữ electron chuyển động xoáy quanh bề mặt bia nhôm, tăng mật độ 

plasma, từ đó nâng cao tốc độ phún xạ, giảm nhiệt độ làm việc và cải thiện chất lượng 

lớp phủ. 

 

Hình 1. 8. Sơ đồ nguyên lý phún xạ magnetron 

+ Quy trình làm mát bia nhôm: Trong quá trình phún xạ Magnetron, năng lượng 

ion va chạm vào bia và sự phóng điện trong plasma sinh ra một lượng nhiệt lớn. Quy 

trình tuần hoàn nước làm mát bia nhôm là một hệ thống khép kín, bia nhôm nếu không 

được làm mát kịp thời, nhiệt độ tăng cao có thể làm hỏng bia phún xạ, ảnh hưởng đến 

tốc độ lắng đọng, chất lượng màng phủ và độ ổn định của nguồn điện cao áp. Nước được 

bơm từ tháp giải nhiệt qua các kênh dẫn nước làm mát mặt sau của bia nhôm, hấp thụ 

nhiệt từ bia trong quá trình ion Ar+ bắn phá, sau đó quay trở lại máy làm lạnh để hạ nhiệt 

và tiếp tục chu trình. Nước làm mát bia nhôm sẽ được thu hồi nhiệt tại tháp giải nhiệt để 

tuần hoàn cho sản xuất. Dự án sẽ sử dụng 04 tháp giải nhiệt, bể chứa của tháp giải nhiệt 

được lắp đặt phao tự động để kiểm soát mức nước trong tháp, tự động bổ sung khi mức 

nước xuống thấp để bù lượng nước bay hơi.  

- Phun sơn (bảo vệ lớp tráng phủ): Để ngăn oxy hóa lớp nhôm trong quá trình 

sử dụng, tiến hành phủ một lớp sơn lên bề mặt nhôm. Bán thành phẩm sau khi tráng phủ 

sẽ được chuyển qua buồng phun sơn tự động nhờ hệ thống băng chuyền tự động. Các 

sản phẩm cần phun sơn sẽ qua công đoạn chính là phun sơn, sử dụng công nghệ phun 

sơn ướt cho sản phẩm.  

Dự án sử dụng sơn nước, có thể sơn trực tiếp lên sản phẩm. Tại buồng phun sơn, 

bán thành phẩm lần lượt chuyển động tuần hoàn theo chiều dài buồng phun sơn, dưới 

tác dụng của trọng lực, sơn chảy thành màng sơn dạng thác nước, kính di chuyển qua 
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màng sơn này với tốc độ thích hợp để hình thành lớp phủ đều. Sau khi phun sơn kín bề 

mặt, bánh thành phẩm được di chuyển sang buồng sấy.  

- Sấy khô: Bán thành phẩm sau khi phun sơn, tiếp tục theo băng chuyền vào buồng 

sấy, sấy ở nhiệt độ 70°C, trong khoảng 20 phút để làm khô hoàn toàn và cố định màng 

sơn nhanh chóng. Kết thúc quá trình, cửa buồng sấy mở ra, bán sản phẩm ra khỏi hệ 

thống và tiếp tục theo băng chuyền đến khu vực làm mát cưỡng bức bằng gió, giúp làm 

nguội nhanh sản phẩm trước khi ra khỏi dây chuyền, ổn định màng sơn, tránh nứt do 

chênh lệch nhiệt độ. Các thiết bị trong dây chuyền sản xuất chủ yếu sử dụng các hệ 

thống điều khiển có màn hình hiển thị trên mỗi thiết bị. Khi vận hành màn hình sẽ hiển 

thị các chức năng để người vận hành lựa chọn sử dụng các chức năng đó sao cho phù 

hợp với yêu cầu của mỗi công đoạn sản xuất.  

- Đóng gói: Đối với sản phẩm là gương tấm, sau khi sấy khô sẽ được chuyển sang 

dây chuyền đóng gói, nhập kho và xuất cho khách hàng. Một phần sản phẩm gương tấm 

khác được tiếp tục sử dụng để sản xuất sản phẩm gương hoàn thiện. 

 d. Quy trình sản xuất gương hoàn chỉnh 

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, đối với sản phẩm là gương tấm, sau khi kết thúc 

công đoạn sấy khô của quy trình trên sẽ được chuyển sang dây chuyền đóng gói, nhập 

kho và xuất cho khách hàng. Đối với sản phẩm gương hoàn chỉnh, sản phẩm gương tấm 

tiếp tục được thực hiện theo quy trình dưới đây để được sản phẩm gương hoàn chỉnh, 

cụ thể: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 9. Quy trình sản xuất gương hoàn chỉnh 

Khắc laser 

Gương tấm thành phẩm 
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cảm ứng, bộ nguồn  

Đóng gói 

Mực in 
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Thuyết minh quy trình: 

- Khắc Laser: Theo yêu cầu của sản phẩm, gương hoàn chỉnh cần tạo vùng truyền 

sáng ở viền và khu vực công tắc cảm ứng. Gương tấm thành phẩm được tiếp tục đưa 

vào máy khắc laser, tại đây 1 phần lớp màng nhôm và lớp sơn phủ xung quanh viền 

được loại bỏ, tạo các khu vực trong suốt. Bán thành phẩm sẽ được đặt cố định trong 

buồng khắc hoặc trên bàn gá của máy laser. Hệ thống máy sẽ tự động căn chỉnh tiêu cự 

để đảm bảo chùm tia laser tập trung chính xác vào bề mặt vật liệu. Khi khởi động quá 

trình khắc, tia laser sẽ phát ra năng lượng cao tập trung vào bề mặt sản phẩm tạo ra khu 

vực trong suốt mong muốn. Quá trình này diễn ra nhanh chóng và không gây tiếp xúc 

cơ học, đảm bảo độ chính xác cao và không làm ảnh hưởng đến cấu trúc sản phẩm. 

- In UV: Các vùng trong suốt sau khắc laser được in bằng máy in UV, bán thành 

phẩm được đưa vào máy in UV, hệ thống đầu in di chuyển theo lập trình, phun một lớp 

mực UV mỏng trực tiếp lên bề mặt kính để tạo hiệu ứng mờ. Công nghệ in UV là phương 

pháp in phun kỹ thuật số sử dụng mực in UV chuyên dụng. Mực này được phun trực 

tiếp lên bề mặt kính bằng đầu in điều khiển chính xác, sau đó được làm khô và đóng rắn 

ngay lập tức bằng tia cực tím (UV) phát ra từ đèn UV LED. Khi tia UV chiếu vào, các 

phân tử nhựa acrylic trong mực xảy ra phản ứng trùng hợp, tạo thành màng in bám chắc, 

bền màu, không bay hơi dung môi.  

- Lắp ráp, đóng gói: Một sản phẩm gương hoàn chỉnh gồm khung gương, giá đỡ, 

đèn trang trí và mạch điều khiển cảm ứng, bộ nguồn. Chi tiết khung nhôm hoặc gỗ là 1 

sản phẩm được gia công tại dự án; giá đỡ, đèn trang trí và mạch điều khiển cảm ứng, bộ 

nguồn được nhà máy nhập nguyên chiếc. Sau khi lắp ráp các chi tiết thành sản phẩm 

gương hoàn chỉnh, sản phẩm sẽ được chuyển sang dây chuyền đóng gói, nhập kho và 

xuất cho khách hàng. 

1.4.2. Danh mục máy móc của dự án đầu tư 

Danh mục các máy móc thiết bị để phục vụ cho quá trình sản xuất được thể hiện 

dưới bảng sau: 

Bảng 1. 8. Danh mục máy móc, thiết bị của dự án khi đi vào hoạt động 

STT Tên máy móc, thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Mục đích 

1 

Dây chuyền 

cắt kính tự 

động 

Máy cắt trên Chiếc 2 
Cắt kính nguyên tấm theo 

kích thước yêu cầu sản phẩm 

Máy cắt dưới Chiếc 2 
Cắt chính xác, hỗ trợ cắt hai 

mặt tấm kính 

Bàn cắt Chiếc 2 
Đỡ kính, tạo mặt phẳng ổn 

định khi cắt 
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STT Tên máy móc, thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Mục đích 

Băng tải Chiếc 2 
Vận chuyển kính giữa các 

công đoạn 

2 

Dây chuyền 

mài cạnh 

kính tự động 

Máy mài Chiếc 2 
Mài nhẵn mép kính sau khi 

cắt, tránh sứt mẻ 

Bàn nâng Chiếc 2 

Nâng hạ kính để đưa vào máy 

mài, giảm lực tác động trực 

tiếp 

Băng tải Chiếc 2 Di chuyển kính qua các vị trí  

Máy mài 

cạnh 
Chiếc 2 

Mài phẳng, bo tròn hoặc vát 

cạnh theo yêu cầu 

Máy rửa kính Chiếc 2 

Làm sạch bề mặt kính sau 

mài, loại bỏ bụi và bột thủy 

tinh 

3 

Dây chuyền 

tôi kính tự 

động 

Lò cường lực 

điện 
Chiếc 2 

Gia nhiệt và làm nguội nhanh 

để tăng độ bền cơ học của 

kính 

Băng tải Chiếc 2 Di chuyển kính qua các vị trí 

4 

Dây chuyền 

tráng phủ tự 

động và 

phun sơn 

Thiết bị vệ 

sinh 
Chiếc 2 

Làm sạch kính chuẩn bị cho 

công đoạn tráng phủ 

Thiết bị tráng 

phủ 
Chiếc 2 

Phủ lớp phản quang lên mặt 

onhs tạo bề mặt gương 

Thiết bị phun 

sơn 
Chiếc 2 

Phun sơn bảo vệ lớp tráng 

phủ, tăng độ bền và chống 

oxy hóa. 

Lò sấy Chiếc 2 

Sấy khô lớp sơn bảo vệ, giúp 

bề mặt gương ổn định và bền 

màu. 

5 

Dây chuyền 

lắp ráp 

gương 

Bàn lắp ráp Chiếc 40  
Cố định gương trong quá 

trình lắp khung, gắn phụ kiện 

Băng tải Chiếc  4 
Di chuyển gương qua các vị 

trí 

6 
Hệ thống lọc nước tinh khiết 

hai cấp RO 
Chiếc 2 

Cung cấp nước tinh khiết 

phục vụ cho công đoạn vệ 

sinh trước tráng phủ 

7 
Hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất tuần hoàn 
Chiếc 1 

Thu gom, xử lý nước thải 

phát sinh từ các công đoạn, 

tuần hoàn tái sử dụng 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Công ty TNHH nội thất thông 

minh JIAHE Việt Nam” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt Nam 

Đơn vị tư vấn: Faminco – 2025  54 

STT Tên máy móc, thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Mục đích 

8 Hệ thống thu gom khí thải Chiếc 1 
Thu gom, xử lý khí thải phát 

sinh  

9 Máy khắc laser Chiếc 6 
Loại bỏ lớp màng nhôm và 

lớp sơn, tạo vùng truyền sáng 

10 Máy in UV Chiếc 6 
Tạo hiệu ứng mờ khu vực 

khắc laser 

11 Máy cưa tổ hợp Chiếc 2 
Cắt thanh nhôm theo đúng 

kích thước 

12 Máy ép thủy lực Chiếc 2 Ép cố định các góc khung 

13 Máy uốn Chiếc 3 Uốn cong các thanh nhôm 

14 
Máy gia công góc 45 độ đa 

năng 
Chiếc 1 Tạo góc 450 ở góc khung 

15 Máy cắt thẳng Chiếc 1 
Cắt, xẻ thanh nhôm theo 

đúng kích thước 

16 Máy mài Chiếc 2 
Cắt, xẻ thanh gỗ theo đúng 

kích thước 

17 Máy cắt gỗ Chiếc 10 
Tạo hoa văn, rãnh trên bề mặt 

khung gỗ 

18 Máy tiện Chiếc 3 
Mài nhẵn bề mặt và các cạnh 

của khung gỗ 

19 Máy nén khí Chiếc 1 Hỗ trợ sản xuất 

20 Máy sấy khí nén Chiếc 1 Hỗ trợ sản xuất 

21 Máy nâng hạ Chiếc 1 Hỗ trợ sản xuất 

22 Xe nâng Chiếc 4  Hỗ trợ sản xuất 

23 Cầu trục  Chiếc 1 Hỗ trợ sản xuất 

Mặt bằng bố trí máy móc thiết bị: 
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1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

a. Biện pháp thi công 

Khi thực hiện nâng công suất dự án, Công ty không xây dựng thêm nhà xưởng, 

công trình phụ trợ mà chỉ tiến hành lắp đặt vách ngăn và lắp đặt máy móc thiết bị tại ½ 

mặt bằng tầng 2 của nhà xưởng đã được xây dựng tại Lô IN 3-8*C, IN 3-8*D, IN 3-

8*E, do đó khả năng gây tác động xấu đến môi trường từ hoạt động thi công, xây dựng 

là không có. 

b. Biện pháp lắp đặt vách ngăn 

Nguyên vật liệu sử dụng để ngăn giữa các khu vực trong nhà xưởng được công ty 

lựa chọn là các tấm sợi thủy tinh chống tĩnh điện 1 mặt, 2 mặt; các vách sợi thủy tinh 

không chống tĩnh điện; vách sợi thủy tinh chống tĩnh điện 1 mặt, 2 mặt; cửa đôi chống 

tĩnh điện 1 mặt, 2 mặt; cửa chống cháy; cửa di động bằng điện, vách ngăn chống cháy. 

Đây là loại vách ngăn có cường độ chịu lực cao, độ bền cũng như độ đàn hồi nhất quán, 

có khả năng chống cháy chịu ẩm ướt cao, phù hợp với khí hậu miền Bắc, dễ gia công, 

lắp đặt. 

c. Biện pháp thi công lắp đặt thiết bị và thi công hệ thống xử lý khí thải, bể xử lý 

nước thải sản xuất, bể nước tuần hoàn: 

c1. Biện pháp thi công lắp đặt thiết bị 

- Nhập máy móc thiết bị, vận chuyển về công ty. 

- Dùng xe nâng di chuyển thiết bị đến vị trí thiết kế trong nhà xưởng. 

- Lắp đặt, kết nối các máy móc theo dây chuyền, kết nối với các thiết bị điện. 

- Kiểm tra chức năng, vận hành thử máy móc thiết bị. 

- Đối với thiết bị sẽ được lắp đặt bằng phương pháp cơ giới kết hợp thủ công. Công 

tác lắp đặt thiết bị được thực hiện theo thiết kế và các bản vẽ chế tạo tuân thủ theo các 

quy định đã ghi trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành, lý lịch thiết bị. Lắp đặt 

thiết bị bao gồm toàn bộ các công đoạn vận chuyển, bảo quản, lắp đặt thiết bị thực hiện 

đúng kỹ thuật và chạy thử đạt yêu cầu. 

- Các yêu cầu khi lắp đặt: kiểm tra tình trạng ăn mòn thiết bị mang về từ các phương 

tiện chuyên chở và giao nhận, kiểm tra chế độ bảo quản ghi nhận những khác biệt. Khi 

mở hòm máy tiến hành rà soát hồ sơ gốc và từ hồ sơ này kiểm tra tình trạng máy móc 

cẩn thận ngay khi mở, đảm bảo đầy đủ các bộ phận, các chi tiết, đúng chủng loại như 

thiết kế chỉ định, tính nguyên vẹn của thiết bị, mức độ bảo quản và hư hỏng nhẹ cần xử 

lý. Mặt bằng đặt thiết bị được thi công theo đúng bản vẽ do bên thiết kế lập, đảm bảo 

thăng bằng để vận hành. Móng máy đặt đúng vị trí và đảm bảo sự trùng khớp và tương 

tác giữa các bộ phận, các máy với nhau, không sai lệnh ảnh hưởng đến quá trình vận 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án “Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt 

Nam” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt Nam 

Đơn vị tư vấn: Faminco – 2025  58 

hành. 

- Kiểm tra thiết bị trước khi lắp đặt theo tiêu chuẩn. 

- Các thiết bị nâng sẽ được kiểm tra tương ứng với tải trọng thiết bị. Người vận 

hành có chứng chỉ và tay nghề được yêu cầu để lắp đặt. 

- Lắp đặt, kết nối các máy móc theo dây chuyền, kết nối với các thiết bị điện. 

- Kiểm tra chức năng, vận hành thử máy móc thiết bị. 

- Số lượng công nhân thực hiện cho giai đoạn này: khoảng 20 người, thời gian dự 

kiến hoàn thành khoảng 60 ngày. 

c2. Biện pháp thi công hệ thống xử lý khí thải 

- Toàn bộ hệ thống ống và thiết bị sẽ được gia công hoàn chỉnh tại nhà xưởng của 

đơn vị thi công, chỉ tiến hành vận chuyển đến vị trí thi công và bắt vít kết nối các ống. 

- Công tác thi công: 

+ Thang vận chuyển hàng đưa ống gió và các trang thiết bị lên tầng mái. 

+ Tiến hành lắp đặt. 

+ Bơm keo silicon vào các mối nối để đảm bảo độ kín của HTXL KT. 

c3. Biện pháp thi công bể xử lý nước thải sản xuất, bể nước tuần hoàn 

- Thực hiện ép cừ xung quanh để đảm bảo kết cấu xung quanh, tránh hiện tượng 

sạt lở xuống công trình; 

- Đào móng bể bằng máy xúc; 

- San gạt phẳng hố móng, 

- Đổ bê tông lót; 

- Lắp đặt thép và đổ bê tông đáy; 

- Đổ trụ đặt tấm thép; 

- San lấp, trồng cỏ lại.  

d. Thi công hệ thống điện 

Bước 1: Tiến hành trước công tác hoàn thiện, lắp đặt các loại dây dẫn, các đế âm 

tường của ổ cắm, công tắc, ổ chia nhánh. Các loại dây dẫn phải đúng chủng loại chào 

thầu, kiểm tra chất lượng trước khi tiến hành lắp đặt. Các loại dây dẫn chủ được phép 

nối tại các vị trí ổ cắm, ổ chia nhánh, và được cuốn kỹ bằng băng dính cách điện. 

Bước 2: Tiến hành sau công tác hoàn thiện, lắp đặt các nắp ổ cắm công tắc, ổ chia 

nhánh và các thiết bị khác, các thiết bị đều được kiểm tra trước khi lắp đặt. 

Thi công và kết nối hệ thống điện: 

Tiến hành song song với quá trình lắp đặt thiết bị, kết nối các hệ thống điện đảm 
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bảo các yêu cầu về an toàn điện. Tất cả các thiết bị điện sẽ được kiểm tra chất lượng 

trước khi lắp đặt. Sau khi hoàn thành sẽ được kiểm tra vận hành thử trước khi đưa vào 

sử dụng. 

Kiểm tra công suất thiết bị, tải trọng dây dẫn và các thiết bị, ổn áp trước khi kết 

nối đảm bảo không sảy ra các sự cố. 

e. Nguyên vật liệu xây dựng, máy móc lắp đặt 

Bảng 1. 9. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu xây dựng của dự án 

Stt Tên nguyên vật liệu xây dựng Đơn vị Khối lượng (tấn) 

1 Xi măng PCB 30 tấn 5,6 

2 Ván cốp pha (vào, ra) tấn 4,8 

3 Thép tấn 2,4 

4 Gạch chỉ tấn 8,4 

5 Bê tông thương phẩm tấn 6,6 

6 Que hàn Tấn 0,5 

7 Ốc vít Tấn 1,2 

8 Panel cách nhiệt, cửa Tấn 5,8 

9 Đường ống, vật tư khác Tấn 2,3 

 Tổng Tấn 37,6 

Như vậy, tổng khối lượng nguyên vật liệu xây dựng, máy móc lắp đặt tại dự án dự 

kiến là 37,6 tấn. 

f. Máy móc thiết bị 

Các loại máy móc, thiết bị phục vụ thi công và vận chuyển các thiết bị phục vụ dự 

án: 

Bảng 1. 10. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn thi công, lắp đặt máy móc 

Stt 
Tên các máy, 

thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Nhiên liệu 

sử dụng 

Xuất 

xứ 

Tình trạng máy 

móc 

1 Máy xúc 

Chiếc 

01 

Dầu DO 
Nhật 

Bản 

+ Cam kết sử 

dụng thiết bị có 

nguồn gốc xuất xứ 

+ Tình trạng: 80% 

2 

Xe bồn chở bê 

tông thương phẩm 

10-12 m3 

01 

3 Máy đầm bàn 01 
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4 Máy đầm dùi 01 

5 
Xe ô tô 7,5 – 10 

tấn 
01 

6 
Máy đóng cừ 

Lasen 
01 

7 Máy san nền 01 

8 Máy nén khí 

Chiếc 

01 

Điện 

Việt 

Nam 

 

+ Cam kết sử 

dụng thiết bị có 

nguồn gốc xuất xứ 

+ Tình trạng: 80% 

9 Máy cắt sắt 01 

10 Máy uốn sắt 01 

11 Máy hàn 01 

12 Máy khoan 01 

13 Xe nâng 02 

14 Máy bắn ốc vít 05 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện Dự án 

Dự kiến tiến độ thực hiện dự án được thực hiện như sau: 

- Tháng 11/2025: Hoàn thiện các giấy tờ pháp lý 

- Tháng 12/2025: Hoàn thành cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị, sản xuất thử 

- Tháng 01/2026: Dự án chính thức đi vào hoạt động 

1.6.2. Tổng mức đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của dự án: 39.211.500.000 VNĐ (ba mươi chín tỷ, hai trăm mười 

một triệu, năm trăm nghìn), tương đương 1.500.000 USD (Một triệu, năm trăm nghìn) 

đô la Mỹ, trong đó: 

+ Vốn góp để thực hiện dự án: 39.211.500 VNĐ (ba mươi chín tỷ, hai trăm mười 

một triệu, năm trăm nghìn), tương đương 1.500.000 USD (Một triệu, năm trăm nghìn) 

đô la Mỹ, chiếm tỷ lệ 100% tổng vốn đầu tư. 

1.6.3. Tổ chức quản lý và vận hành dự án 

Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt Nam trực tiếp quản lý và thực 

hiện dự án.  

- Số lượng lao động của Nhà máy như sau: 

+ Tổng số cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty khi đi vào hoạt động ổn 

định là 50 người (trong đó lao động nước ngoài khoảng 10 người, lao động Việt Nam 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án “Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt 

Nam” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt Nam 

Đơn vị tư vấn: Faminco – 2025  61 

khoảng 40 người). 

+ Lao động làm việc trong dự án được lựa chọn chủ yếu là lực lượng lao động 

phổ thông người địa phương. Thu nhập của người lao động được trả theo hình thức 

lương tháng. Công ty cam kết tuân thủ các chế độ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế đối với người lao động theo đúng quy định của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

- Thời gian hoạt động sản xuất của Công ty khi dự án đi vào hoạt động như sau: 

+ Số ngày làm việc trong năm: 312 ngày/năm. 

+ Số ca làm việc trong ngày: 2 ca/ngày. 

+ Số giờ làm việc trong ca: 8h/ca. 

- Công ty sẽ tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Luật lao động Việt Nam về 

các vấn đề liên quan đến lao động và hợp đồng lao động. 
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CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG 

MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

Dự án được thực hiện tại Nhà xưởng X1 thuộc lô CN12-02B3 và nhà xưởng X2 

thuộc lô CN12-02B2 (thuê của Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land), Khu phi thuế 

quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, 

phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng. 

Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

cấp Giấy phép môi trường số 03/GPMT-BTNMT ngày 03/01/2025 cho Cơ sở “Khu phi 

thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1)”, với 02 hệ thống XLNT:  

 Hệ thống XLNT tập trung khu phía Bắc: Đã lắp đặt 01 module công suất 2.500 

m3/ngày đêm (Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp - khu phía Bắc chỉ 

hoạt động và xả thải trong giai đoạn hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp 

- khu phía Nam gặp sự cố). 

+ Quy trình công nghệ: Nước thải → Bể thu gom → Bể trung hòa → Hồ kỵ khí 

→ Bể Aerotank 1, 2 → Bể lắng 1, 2 → Hồ sinh học → Bể khử trùng → Bể chứa nước 

thải sau xử lý → Nguồn tiếp nhận 

+ Hóa chất sử dụng: NaOH, H2SO4, FeCl3, Clorin, rỉ mật, vi sinh 

+ Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B): Quy trình kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp. 

 Hệ thống XLNT tập trung khu phía Nam: Đã lắp đặt 01 hệ thống thiết bị xử lý 

của module 01 – line 01, công suất 1.250 m3/ngày đêm; 

+ Quy trình công nghệ: Nước thải → Bể thu gom → Thiết bị tách rác tinh → Bể 

tách cát và dầu mỡ → Bể điều hòa → Bể điều chỉnh pH → Bể đông kết → Bể keo tụ 

tạo bông → Bể lắng hóa lý → Bể thiếu khí T9-A của line 01 Bể hiếu khí MBBR T10-

A của line 01 → Bể lắng sinh học T11-A của line 01 → Bể khử trùng → Mương quan 

trắc → Bể chứa nước thải sau xử lý → Nguồn tiếp nhận; 

+ Hóa chất sử dụng: NaOH, H2SO4, PAC, PAM, Methanol (CH3OH), NaHCO3, 

hóa chất khử trùng Javen (NaClO) 

+ Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B): Quy trình kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp. 

 Do vậy, phần điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực dự án là không bắt 

buộc. Tuy nhiên, để đánh giá chi tiết, khách quan và chính xác hơn về những ảnh hưởng 

của dự án đến khu vực, nên báo cáo này vẫn trình bày tổng quan về điều kiện-tự nhiên, 

kinh tế xã hội của khu vực dự án. 
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Cụ thể như sau: 

2.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất 

Dự án được thực hiện tại Nhà xưởng X1 thuộc lô CN12-02B3 và nhà xưởng X2 

thuộc lô CN12-02B2 (thuê của Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land), Khu phi thuế 

quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, 

phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng. 

Hải Phòng có địa hình khá phức tạp, đa dạng, gồm cả lục địa và hải đảo, bị chia 

cắt bởi sông và kênh đào. Địa hình phía Bắc của Hải Phòng là vùng trung du, có đồi xen 

kẽ với đồng bằng và ngả thấp dần về phía Nam ra biển, có mật độ sông lớn nhất vùng 

đồng bằng Bắc Bộ. Toàn bộ lãnh thổ Hải Phòng được phân thành 3 vùng chính: 

(1) Vùng đồng bằng phía Nam chiếm khoảng 85% diện tích tự nhiên có địa hình 

thấp và khá bằng phẳng kiểu địa hình đặc trưng vùng đồng bằng thuần tuý nghiêng ra 

biển, có độ cao từ 0,7 - 1,7 m so với mực nước biển, phân bố ở hầu hết các huyện và 

khu vực nội thành. 

(2) Vùng đá thấp chia cắt mạnh: Chiếm khoảng 10% diện tích tự nhiên, tập trung 

chủ yếu ở quần đảo Cát Bà, Long Châu và một số đảo khác trong vịnh Lan Hạ; 

(3) Vùng đồi chia cắt mạnh: Chiếm khoảng 5% diện tích tự nhiên, chủ yếu tập 

trung ở phía Bắc huyện Thuỷ Nguyên, do vậy địa hình phía Bắc có hình dáng và cấu tạo 

địa chất của vùng trung du, đồi núi; 

Hệ thống các núi đồi: Dãy núi Tràng Kênh, núi Đèo ở khu vực phía Bắc; núi Voi, 

núi Tiên Hội ở khu vực phía Tây; núi Thiên Văn, núi Đối ở khu vực phía Nam; quần thể 

núi Đồ Sơn, quần thể núi Cát Bà, Long Châu, Bạch Long Vĩ ở khu vực phía Đông và 

biển đảo. 

Về cơ bản, Hải Phòng nằm trong vùng có nền địa chất công trình xấu, cấu tạo địa 

chất điển hình là lớp trầm tích sông lắng đọng trên lớp đá già. Khu vực đồng bằng cấu 

tạo đất trẻ, chủ yếu là bụi, sét, bùn, cát; cường độ chịu tải từ 0,3-0,5 kg/cm³; trong khi 

đó khu vực đồi núi có nền địa chất trung bình với sự chịu tải từ 0,7-0,8 kg/cm³. 

2.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

Khí hậu của khu vực thực hiện Dự án mang đầy đủ những đặc tính cơ bản của chế 

độ khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa của thành phố Hải Phòng. 

- Mùa nóng thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, nóng ẩm, mưa nhiều. 

- Mùa lạnh, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lạnh và ít mưa. 

Sự phân chia khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm theo bốn mùa gồm hai mùa chính là 

mùa hè và mùa đông, còn hai mùa chuyển tiếp là mùa xuân và mùa thu. 
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a. Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ không khí là một trong những yếu tố tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến 

quá trình chuyển hóa và phát tán các chất ô nhiễm trong khí quyển. Nhiệt độ không khí 

càng cao thì tốc độ các phản ứng xảy ra càng nhanh và thời gian lưu tồn các chất càng 

nhỏ. Các giá trị về nhiệt độ trung bình tháng tại Hải Phòng (0C) thể hiện như sau: 

Bảng 2. 1. Nhiệt độ trung bình các tháng và trong năm tại Hải Phòng 

(Đơn vị tính: 0C) 

Tháng/năm 2019 2020 2021 2022 2023 

Tháng 1 17,2 18,2 17,5 17,2 16,6 

Tháng 2 20,9 19,7 18,0 18,8 19,3 

Tháng 3 21,4 21,0 20,0 21 21,2 

Tháng 4 25,6 24,5 23,0 23,2 23,8 

Tháng 5 26,6 26,3 27,0 28,3 27,3 

Tháng 6 29,5 29,1 29,5 29,8 28,8 

Tháng 7 29,4 29,7 29,5 30 29,8 

Tháng 8 28,0 28,1 28,5 28 28,1 

Tháng 9 27,8 27,7 28,5 27,6 27,4 

Tháng 10 25,4 24,9 26,5 26,8 26,2 

Tháng 11 22,2 21,8 23 22 23,3 

Tháng 12 19,0 18,6 19,5 20 19,0 

Trung bình 24,4 24,1 24,2 24,4 24,2 

(Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia  - Cục khí tượng thủy văn (số liệu tại Trạm 

khí tượng Phù Liễn), năm 2024) 

Nhiệt độ trung bình cả năm dao động khoảng 23,40C - 24,40C. Nhiệt độ cao nhất 

thường tập trung vào các tháng 6, 7, 8 (trung bình khoảng 28,50C). Các tháng 12, 1, 2 

có nhiệt độ thấp nhất trong năm (trung bình khoảng 170C). 

b. Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí cũng như nhiệt độ không khí là một trong những yếu tố tự nhiên 

ảnh hưởng trực tiếp đến các quá trình chuyển hóa các chất ô nhiễm trong khí quyển và 

là yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng lên sức khỏe công nhân.  

Độ ẩm không khí trung bình năm từ 2019 đến 2023 ở khu vực dự án là dao động 

từ 86,2% đến 90,2%. Tuy nhiên có những thời điểm độ ẩm thấp trung bình tháng chỉ 
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khoảng 75-77% chủ yếu vào 12 trong năm. Năm 2023 độ ẩm không khí trung bình tháng 

dao động từ 82% đến 98%. 

Độ ẩm trung bình của các tháng trong năm tại khu vực thực hiện Dự án được trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng 2. 2. Độ ẩm tương đối trung bình các tháng và trong năm tại Hải Phòng (%) 

Tháng/năm 2019 2020 2021 2022 2023 

Tháng 1 93 90 82 91 86 

Tháng 2 96 90 89 94 88 

Tháng 3 96 94 94 97 92 

Tháng 4 95 91 94 93 98 

Tháng 5 93 88 91 86 90 

Tháng 6 91 85 85 85 92 

Tháng 7 87 85 87 86 88 

Tháng 8 92 91 90 94 92 

Tháng 9 85 90 90 87 88 

Tháng 10 88 84 88 86 85 

Tháng 11 86 84 79 79 83 

Tháng 12 81 83 77 75 82 

Trung bình 90,2 87,9 87,2 87,8 88,7 

(Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia  - Cục khí tượng thủy văn (số liệu tại Trạm 

khí tượng Phù Liễn), năm 2024) 

c. Lượng mưa  

Mưa có tác dụng làm sạch môi trường không khí và pha loãng chất thải lỏng. 

Lượng mưa càng lớn thì mức độ ô nhiễm càng giảm. Vì vậy vào mùa mưa mức độ ô 

nhiễm thấp hơn mùa khô. Lượng mưa phân bố theo hai mùa: 

- Mùa mưa: kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm khoảng 80 – 90% tổng lượng 

mưa trung bình trong năm, tương đương từ 1500 đến 1575mm. Lượng mưa lớn nhất 

năm vào các tháng 7 và 8 trong năm. Mưa lớn xuất hiện khi triều kém tạo nên khả năng 

xói lở bởi bên sông và tập trung phù sa thượng nguồn về rất lớn. 

- Mùa khô: từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, trung bình mỗi tháng có 8 - 10 ngày 

có mưa, nhưng chủ yếu mưa nhỏ, mưa phùn nên tổng lượng mưa cả mùa chỉ đạt 200 -

250 mm. Lượng mưa thấp nhất vào các tháng 11, 12, 1 trong năm. 
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Tổng lượng mưa năm từ 2019 đến 2023 dao động trong khoảng 1190 mm đến 

2038,2 mm. Tổng Lượng mưa trung bình trong 10 năm gần nhất là 1595 mm. Lượng 

mưa tháng lớn nhất ghi nhận là 747,8 mm (tháng 7 năm 2018), lượng mưa tháng nhỏ 

nhất 0 mm (tháng 1 năm 2014). 

Tổng lượng mưa các tháng tại khu vực dự án từ năm 2019 đến năm 2023 được thể 

hiện trong bảng sau: 

Bảng 2. 3. Lượng mưa trung bình các tháng và trong năm tại Hải Phòng 

(Đơn vị tính: 1/10 mm) 

Tháng/năm 2019 2020 2021 2022 2023 

Tháng 1 18,6 82,8 128,1 22,2 39,2 

Tháng 2 18,9 19,3 5,5 45,2 31,8 

Tháng 3 22,3 76,5 27,9 19,8 18,9 

Tháng 4 155,5 30,9 121,7 89,7 52,8 

Tháng 5 105,5 113,9 277,5 102,6 62,2 

Tháng 6 204,8 184,3 94,0 120,5 264,0 

Tháng 7 217,2 60,3 283,9 92,6 56,4 

Tháng 8 365,9 544,7 450,3 487,9 265,1 

Tháng 9 70,7 158,3 294,3 134,5 352,4 

Tháng 10 98,3 259,0 53,0 108,9 3,7 

Tháng 11 64,6 33,3 9,2 35,8 8,9 

Tháng 12 1,6 4,1 0,6 3,9 10,9 

Tổng 1343,9  1567,4 1746,0 1263,6 1211,8 

(Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia  - Cục khí tượng thủy văn (số liệu tại Trạm 

khí tượng Phù Liễn), năm 2024) 

d. Nắng và bức xạ 

Trong những năm gần đây, tổng số giờ nắng/năm tại Hải Phòng dao động từ 

1.307,7 đến 1.559 giờ, tổng trung bình các tháng trong năm giai đoạn 2019-2023 là 

1.539,66 giờ. Các tháng từ tháng 5 đến tháng 10 có số giờ nắng đo được đều cao, từ 

tháng 12 năm nay đến tháng 4 năm sau là thời kỳ ít nắng trong năm. Trong 5 năm trở lại 

đây tổng số giờ nắng tháng lớn nhất ghi nhận là 253,5 giờ (tháng 6 năm 2020), tháng 

nhỏ nhất là 33,7 giờ (tháng 3 năm 2019). 
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Tổng số giờ nắng các tháng tại khu vực dự án từ năm 2019 đến năm 2023 được 

thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 2. 4. Số giờ nắng trung bình hàng tháng và trong năm tại Hải Phòng 

(Đơn vị tính: giờ) 

Tháng/năm 2019 2020 2021 2022 2023 

Tháng 1 35,4 67,4 38,6 54,9 42,7 

Tháng 2 65,2 74,1 50,2 72,3 65,2 

Tháng 3 33,7 43,6 40,7 64,1 82,8 

Tháng 4 96,2 57,4 90,2 90,4 84,7 

Tháng 5 133,9 183,8 140,8 201,7 167,2 

Tháng 6 187,1 253,5 208,2 198,2 230,1 

Tháng 7 174,0 252,6 245,7 243,8 232,6 

Tháng 8 142,1 150,3 135,2 126,3 133,9 

Tháng 9 212,1 137,7 201,4 140,9 158,2 

Tháng 10 152,3 105,3 172,5 119,9 153,6 

Tháng 11 147,7 129,3 145,6 137,7 156,7 

Tháng 12 144,9 92,0 90,3 120,6 99,5 

Tổng 1525,6  1547,0 1559,4 1543,8 1522,5 

(Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia  - Cục khí tượng thủy văn (số liệu tại Trạm 

khí tượng Phù Liễn), năm 2024) 

e. Chế độ gió 

Gió là yếu tố khí tượng cơ bản nhất có ảnh hưởng đến sự lan truyền các chất ô 

nhiễm trong không khí và làm xáo trộn các chất ô nhiễm trong nước. Tốc độ gió càng 

lớn thì chất ô nhiễm trong không khí lan tỏa càng xa nguồn ô nhiễm và nồng độ các chất 

ô nhiễm càng được pha loãng bởi không khí sạch. Ngược lại, khi tốc độ gió càng nhỏ 

hoặc khi không có gió thì chất ô nhiễm sẽ bao trùm xuống mặt đất ngay cạnh chân các 

nguồn thải, làm cho nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí xung quanh nguồn thải 

đạt giá trị lớn nhất. Hướng gió thay đổi làm cho mức độ ô nhiễm cũng sẽ thay đổi theo. 

Hướng gió, tần suất hướng gió và tốc độ gió đo được thống kê dựa trên số liệu 

quan trắc tại trạm Phù Liễn (Hải Phòng), theo đó: Hướng gió chủ yếu trong năm là 

hướng Bắc từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, hướng Đông Bắc từ tháng 12 
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năm trước đến tháng 3 năm sau; gió Đông từ tháng 3 đến tháng 6, gió Đông Nam từ 

tháng 5 đến tháng 7. 

- Mùa mưa (kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10) hướng gió chủ đạo là hướng Tây 

Nam, tốc độ gió khoảng từ 0,9 - 1,2 m/s. 

- Mùa khô (kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau) hướng gió chủ đạo là hướng 

Đông Bắc, tốc độ gió khoảng từ 1,1 - 1,5 m/s 

Đây là yếu tố ảnh hưởng lớn đến sự lan tỏa của bụi, tiếng ồn và các chất khí độc 

hại ra môi trường xung quanh. Có 2 yếu tố của gió ảnh hưởng trực tiếp: 

- Hướng gió: Hướng gió trong năm biến đổi theo mùa của các hoàn lưu. Từ tháng 

11 đến tháng 3 hướng gió thịnh hành là gió Bắc và Đông Bắc. Từ tháng 4 đến tháng 10 

hướng gió thịnh hành là gió Nam và Đông Nam. Từ tháng 7 đến tháng 9 thường có bão 

cấp 7-10, đột xuất có bão cấp 12. 

Bảng 2. 5. Tần suất hướng gió trong năm theo các hướng ở khu vực Hải Phòng 

        Hướng 

 Tháng 

 

Lặng Bắc 
Đông 

Bắc 
Đông 

Đông 

Nam 
Nam 

Tây 

Nam 
Tây 

Tây 

Bắc 

1 12,4 20,3 28,1 15,6 21,8 8,9 1 1,9 14 

2 10,6 11,1 22,8 14,8 32,1 14 1,8 0,7 5,3 

3 15 7,8 18,4 17,4 41,3 16,4 1,1 1 5,6 

4 8,8 6,3 12,6 12,1 47,5 25,1 1,4 1,1 5,1 

5 9,6 5,7 7,9 7,5 49,9 34,4 2,7 1,7 4,6 

6 7,6 6 7,9 5,7 40 39,5 5,4 2,5 5,4 

7 9,1 8,5 10,4 10 39,9 30,1 5,8 3,7 6,5 

8 14,1 12,4 13,3 8,6 26,9 21,7 6 6,3 14,7 

9 10 20,1 19,7 8,8 26,9 16,6 1,9 2,9 13,1 

10 8,2 32,4 27,8 8,6 22,4 8,4 1,2 1,9 13,1 

11 6,2 24,7 30,4 13,1 22,6 7,7 0,9 1,7 12,7 

12 8,5 30 33,5 11 18,6 6,4 1,5 1,7 12,8 

- Tốc độ gió: 

Đây là yếu tố ảnh hưởng đến lan truyền, phạm vi ảnh hưởng của bụi, khí, khí độc.... 

Tốc độ gió trung bình ở Hải phòng từ khoảng 2,1 m/s, tốc độ gió Tây và Đông nhỏ nhất. 

Tốc độ gió lớn nhất quan trắc được là 49,9 m/s. 
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f. Chế độ bão và nước dâng trong bão 

- Bão: Thành phố Hải Phòng là khu vực chịu ảnh hưởng lớn của bão và áp thấp 

nhiệt đới. Bão thường đến sớm từ tháng 5 đến tháng 10 (chủ yếu là ba tháng 7, 8, 9) và 

có cường độ mạnh, nhất là vùng đảo và ven biển, gây ra nhiều mưa lớn và tốc độ gió từ 

20 - 40m/s. Khi bão xảy ra thường có gió xoáy giật mạnh kèm theo mưa lớn làm ảnh 

hưởng tới đời sống người dân, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, các công trình 

đê điều, các đường dây tải điện, thông tin liên lạc và gây ách tắc giao thông. 

+ Tần suất của bão trong năm thường không phân bố đều trong các tháng. Tháng 

12 là thời gian thường không có bão, tháng 1 đến tháng 5 chiếm 2,5% tháng 7 đến tháng 

9 tần suất lớn nhất đạt 35 - 36%. Hải Phòng nằm trong khu vực có tần suất bão đổ bộ 

trực tiếp lớn nhất của cả nước (28%). Hằng năm khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp 1 - 2 

cơn bão và chịu ảnh hưởng gián tiếp của 3 - 4 cơn. Gió bão thường ở cấp 9 - 10, có khi 

lên cấp 12 hoặc trên cấp 12, kèm theo bão là mưa lớn, lượng mưa trong bão chiếm tới 

25 - 30% tổng lượng mưa cả mùa mưa. 

Bão Yagi (bão số 3 năm 2024) đã đổ bộ vào Hải Phòng ngày 7/9, gây thiệt hại 

nặng nề về người và tài sản. Tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 13, giật cấp 15; tại 

Phủ Liễn gió mạnh cấp 11, giật cấp 15; Cát Hải (gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; Đông 

Xuyên (Tiên Lãng) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, Hòn Dấu cấp 9, giật cấp 12. Lượng 

mưa tính từ 19h ngày 06/9 đến 19h ngày 07/9 phổ biến từ 120 - 180 mm, có nơi trên 

200mm. Vùng biển ngoài khơi Hải Phòng (bao gồm Bạch Long Vĩ) sóng biển cao 6,0 - 

8,0 m, Từ trưa 07/9, vùng ven biển Hải Phòng (Cát Bà, Đồ Sơn, Hòn Dấu) sóng biển 

cao 2,0-3,5m. Bão Yagi làm hơn 100.000 nhà ở bị hư hại; 94 công trình quốc phòng, an 

ninh bị hư hại; 575 điểm trường bị hư hại; 467 cơ sở y tế bị ảnh hưởng; 895 công trình 

văn hóa, di tích lịch sử văn hóa bị hư hại. Bão làm hơn 25.000ha diện tích lúa bị hư hại; 

hơn 3.000ha diện tích hoa màu, rau màu bị hư hại; hơn 3.300ha diện tích rừng bị hư hại; 

hơn 82.000 cây xanh đô thị bị gãy đổ; hơn 4.600ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh 

hưởng; hơn 3.200 cột điện bị gãy đổ; 70 trạm biến thế bị hư hại; hơn 30.000 công trình 

nhà xưởng, xí nghiệp, công trình công nghiệp bị hư hại; hơn 1.200 công trình trụ sở cơ 

quan bị hư hại; 213 chợ, trung tâm thương mại bị hư hại...Tổng thiệt hại do bão Yagi 

gây ra tại Hải Phòng (quy ra tiền) được thống kê ước gần 12.000 tỷ đồng. 

Tuy bão xuất hiện không thường xuyên nhương năng lượng lớn gấp nhiều lần các 

quá trình động lực khác. Trong thời gian bão có thể phá hủy, xóa đi toàn bộ các đạng 

địa hình bờ biển đã tồn tại trước đó và làm xuất hiện những dạng địa hình mới. Quá trình 

của bão vào bờ biển thường làm cho mực nước biển dâng cao gây nên quá trình phá hủy 

bờ, đe dọa các hệ thống đê và các công trình ven biển. 

+ Theo số liệu thống kê và tính toán cho thấy khi bão đổ bộ vào vùng ven bờ Bắc 
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Bộ, mực nước biển dâng tối đa cao tới 2,8m. Tuy nhiên, độ cao nước dân do bão không 

thể hiện đồng đều trên mọi đoạn bờ biển mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó chủ 

yếu là địa hình bờ biển. 

Bảng 2. 6. Thống kê các cơn bão ảnh hưởng đến Hải Phòng 

Năm 
Ngày/tháng 

đổ bộ 

Tên bão hoặc áp thấp 

nhiệt đới 
Địa điểm đổ bộ 

Cấp gió 

(cấp gió 

giật) 

2010 17/7 Conson (Bão số 1) Quảng Ninh - Nam Định 
9 

(10 - 11) 

2011 30/9 Nesat (Bão số 5) Quảng Ninh - Ninh Bình 10 

2012 26-28/10 Son Tinh (Bão số 8) 
Hải Phòng - Quảng Ninh - Các 

tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ 

10 - 11 

(12) 

2013 

23 - 24/6 Bebinca (Bão số 2) Quảng Ninh - Hải Phòng 9 - 10 

11/11 Haiyan (Bão số 14) Quảng Ninh - Hải Phòng 
10 - 11 

(12) 

2014 16 - 17/9 Kalmaegi (Bão số 3) Hải Phòng - Quảng Ninh 
10-11 

(12) 

2015 24/6 Kujira (Bão số 1) Quảng Ninh - Hải Phòng 10 - 12 

2016 19/8 Mirinae (Bão số 1) Hải Phòng - Thái Bình 
8 – 9 

(10-12) 

2017 20 - 23/9 Doksuri (Bão số 10) Quảng Ninh - Hải Phòng 6 - 7 (9) 

2018 17/7 Son Tinh (Bão số 3) Hải Phòng - Nghệ An 8 - 9 (10) 

2019 04/7 Mun (Bão số 2) Hải Phòng - Nam Định 8 - 9 

2020 
1/8 Sinlaku (Bão số 2) Thanh Hóa - Nghệ An 6 - 7 

12/10 Nangka (Bão số 7) Quảng Ninh - Hải Phòng 8 - 9 

2021 10/10 LionRock (Bão số 7) Hải Phòng - Nam Định 6 - 8 

2022 25/8 Ma-on (Bão số 3) Quảng Ninh - Hải Phòng 6 - 7 

2023 18/7 Talim (Bão số 1) Quảng Ninh - Hải Phòng 9 - 10 

2024 7/9 Yagi (Bão số 3) 
Hải Phòng - Quảng Ninh - Các 

tỉnh Nam đồng bằng sông Hồng 

10 – 11 

(14-15) 

- Giông lốc: Hàng năm ở khu vực Hải Phòng có khoảng hơn 40 ngày giông và tập 

trung vào mùa mua (từ tháng 4 đến tháng 6), giông thuờng xuất hiện vào chiều tối và 

sáng sớm. Khi có giông luợng mua trong 1-2 giờ có thể lên tới 180 - 200mm. Khi giông 

phát triển mạnh có thể có gió xoáy với vận tốc rất lớn lên tới 10 - 20m/s (gió lốc) trong 
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khoảng 5-10 phút. Ngoài ra trong các quá trình các dòng khí bốc nhanh lên cao, dễ có 

hiện tuợng nuớc bị hóa băng do đoạn nhiệt mạnh gây nên mua đá ở một số khu vực. 

2.1.3. Điều kiện thuỷ văn, hải văn 

a. Chế độ thủy văn 

Khu vực dự án chịu sự chi phối bởi các cửa sông lớn ở lân cận là sông Cấm và cửa 

Nam Triệu (trên sông Bạch Đằng). Các sông ở khu vực Hải Phòng là một phần của hệ 

thống sông Thái Bình sau khi chảy qua địa phận tỉnh Hải Dương. Hướng chảy chủ yếu 

là Tây Bắc – Đông Nam, độ uốn khúc lớn, bãi sông rộng, phù sa bồi đắp ngày càng 

nhiều, nhất là vùng cửa sông, vài đoạn hình thành các doi bãi hay cồn cát. Các sông lớn 

có cửa trực tiếp đổ ra biển vừa chịu ảnh hưởng của chế độ dòng chảy thượng nguồn, vừa 

chịu ảnh hưởng của chế độ thủy triều Vịnh Bắc Bộ, càng gần cửa sông, lòng sông càng 

mở rộng, hai bờ được bồi đắp nhiều; vùng cửa sông lắng đọng phù sa có chiều hướng bị 

thu hẹp gây khó khăn cho giao thông thủy. 

* Chế độ thủy văn sông Cấm 

Sông Cấm có tổng chiều dài chảy qua khu vực Hải Phòng khoảng 37km, rộng 

trung bình 400m, sâu trung bình -7,0m, tốc độ dòng chảy trung bình 0,7m/s. Trên chiều 

dài 12km tại hạ lưu sông là hoạt động của các loại hình cảng sông, đặc biệt là cảng 

Hải Phòng. 

Sông Cấm bị ảnh hưởng chế độ nhật triều, trong một ngày xuất hiện một đỉnh triều 

và một chân triều, độ lớn thủy triều có thể đạt 4m vào kỳ triều cường. Thời gian xuất 

hiện đỉnh triều tại cửa Cấm thường chậm hơn so với tại Hòn Dáu từ 1 ÷ 2 giờ, chân triều 

thường xuất hiện chậm hơn từ 2 ÷ 3 giờ. 

* Chế độ thuỷ văn sông Bạch Đằng 

Dự án nằm trên sông Bạch Đằng. Sông Bạch Đằng, đoạn cuối cùng của sông Kinh 

Môn, một nhánh chính của sông Thái Bình, rộng khoảng 500 - 900 m, sâu 6 - 8 m. Lưu 

lượng nước sông Bạch Đằng chảy ra biển lớn nhất là 1.860 m3/s, nhỏ nhất là 178 m3/s. 

Lưu lượng chảy từ biển vào do nước triều lên, lớn nhất là 1.140 m3/s, nhỏ nhất là 7 m3/s. 

Mực nước sông cao nhất vào mùa mưa là 3-4 m và thấp nhất vào mùa khô là 0,2 - 0,3 

m. Mực nước sông thay đổi hàng giờ theo chu kỳ với biên độ dao động từ 2,5-3,5 m. 

Trong bán kính 1km, tính từ khu vực dự án, trên sông Bạch Đằng ít xảy ra xói lở. 

Khu vực dự án có mật độ giao thông tương đối lớn. Trung bình 1 ngày có 40 - 50 

tàu thuyền qua lại, chủ yếu là các tàu hàng, sà lan, tàu chở khách du lịch Cát Bà và tàu 

đánh bắt thủy hải sản nhỏ. 

Mục đích sử dụng nước của sông Bạch Đằng phục vụ cho giao thông thủy với chất 

lượng nước thấp. 
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* Thủy triều và mực nước 

Thuỷ triều tại Hải Phòng thuộc chế độ nhật triều thuần nhất, hầu hết số ngày trong 

tháng (khoảng 25 ngày) chỉ có một lần nước lớn và một lần nước ròng mỗi ngày. Độ lớn 

vùng triều này thuộc loại triều lớn nhất nước, trung bình khoảng trên dưới 3 – 4m vào 

kỳ nước cường. 

Kỳ nước cường thường xảy ra 2 – 3 ngày sau ngày mặt trăng có độ xích vĩ lớn 

nhất, mực nước lên xuống nhanh có thể tới 0,5m trong một giờ. 

Kỳ nước kém thường xảy ra 2 – 3 ngày sau ngày mặt trăng đi qua mặt phẳng xích 

đạo, mực nước lên xuống ít, có lúc gần như đứng. Trong những ngày này, thường có hai 

lần nước cường và hai lần nước ròng trong một ngày. Hàng tháng chỉ có 1 – 3 ngày có 

hai lần nước lớn, hai lần nước ròng. 

Chế độ nhật triều ảnh hưởng lớn đến khả năng hòa tan các chất thải lỏng sinh hoạt 

và công nghiệp. Độ mặn của sông thay đổi theo khoảng cách tới cửa sông và thủy triều. 

Ảnh hưởng của độ mặn đến các sông có thể vào sâu đến 30km từ bờ biển. Độ mặn trung 

bình là 8,01‰. 

Năm 2017: Triều mạnh nhất trong các tháng 1, 11 và 12. Trong điều kiện thời tiết 

bình thường, ở Hòn Dáu, triều lên cao nhất tới 3,8 m trên số “0 độ sâu” và xuống thấp 

nhất tới 0,1 m (Theo “Bảng thuỷ triều 2017”). 

Kết quả thống kê tại trạm Hòn Dáu cách Đình Vũ khoảng 9 km về phía Nam cho 

thấy mực nước trung bình nhiều năm khoảng 1,90m; Mực biển cao nhất là 4,21m (tháng 

10 năm 1995); mực biển thấp nhất là -0,07 m (tháng 10 năm 1985); Độ lớn triều lớn 

nhất là 3,94 m. 

b, Chế độ thủy triều và mực nước 

Khu vực Hải Phòng là một trong những nơi chịu ảnh hưởng rất mạnh của thuỷ 

triều. Theo tài liệu quan trắc ở trạm KTTV Hòn Dấu cho thấy: Thuỷ triều ở đây thuộc 

chế độ nhật triều đều, hầu hết số ngày trong tháng (trên dưới 25 ngày) mỗi ngày có một 

lần nước lớn và một lần nước ròng. Độ lớn triều trung bình trên dưới 3,5m vào kỳ triều 

cường và cường suất mực nước lên xuống nhanh có thể đạt 0,5 m/giờ. Theo số liệu thống 

kê từ 1968÷2021 tại trạm Hòn Dấu thì: 

- Mực nước biển trung bình nhiều năm: 1,95m. 

- Mực nước biển cao nhất : 4,21m (22/10/1985). 

- Mực nước biển thấp nhất: -0,03m (02/01/1991). 

- Biên độ triều lớn nhất trong ngày: 3,94m (23/12/1968). 

Số liệu mực nước tại các trạm Hòn Dấu và Bạch Đằng cho trong các bảng sau: 
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Bảng 2. 7. Mực nước trạm Hòn Dấu ứng với các tần suất 

P% 1 3 5 10 20 50 70 90 95 97 99 

Hđỉnh 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,1 2,8 2,4 2,2 2,2 2,0 

Hchân 1,9 1,8 1,7 1,6 1,4 0,9 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 

Hgiờ 3,6 3,4 3,3 3,1 2,8 2,0 1,5 0,9 0,7 0,6 0,5 

HTB 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 

(Nguồn: Đài KTTV khu vực Đông Bắc) 

Tại trạm Bạch Đằng, mực nước ứng với các tần suất như sau: 

Bảng 2. 8. Mực nước ứng với các tần suất tại trạm Bạch Đằng (m) 

P% 1 3 5 10 20 50 70 90 95 97 99 

Hđỉn

h 

4,02 3,91 3,84 3,72 3,59 3,28 2,99 2,61 2,48 2,42 2,31 

Hch

ân 

2,22 2,09 2,00 1,92 1,68 1,24 1,06 0,87 0,76 0,71 0,62 

Hgi

ờ 

3,75 3,56 3,47 3,28 2,99 2,25 1,79 1,23 1,05 0,98 0,82 

HT

B 

2,61 2,53 2,49 2,44 2,37 2,25 2,17 2,10 2,06 2,04 1,96 

(Nguồn: Đài KTTV khu vực Đông Bắc) 

c, Chế độ sóng 

- Sóng tại Hòn Dấu: 

Tại vùng vịnh Hải Phòng sóng gió là một trong các yếu tố tác động trực tiếp đến 

sự xói lở, bồi lấp của khu vực. Theo số liệu quan trắc sóng tại trạm Khí tượng thủy văn 

Hòn Dấu cho thấy: 

+ Trong năm sóng có độ cao lớn thường tập trung vào tháng 5 – 9, lớn nhất vào 

tháng 7 và 9. 

+ Trong mùa gió Đông Bắc độ cao sóng không lớn do khu vực nghiên cứu được 

Đảo Cát Bà che chắn. Các sóng lớn nhất quan trắc được trong mùa này chỉ xuất hiện ở 

hướng S, SE. 

+ Sóng với các hướng Đông (E), Đông Nam (SE), và Nam (S) gây nguy hiểm nhất 

với khu vực cửa biển Nam Triệu và Lạch Huyện. 

+ Các yếu tố sóng cực trị đều quan trắc được vào ngày 3/7/1964 như sau: H=5,6m; 

Độ dài sóng: 210m, hướng Nam (S); Chu kỳ sóng 11s. 

- Sóng tại Khu vực Nam Triệu: 

Năm 2000, TEDI đã triển khai quan trắc sóng bằng máy tự ghi ở vùng ven bờ gần 
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đèn biển AVAL (tại độ sâu 10m so với mực nước trung bình) trong thời gian > 1 năm. 

Từ kết quả đo đạc cho một số kết luận sau: 

+ Trong năm độ cao sóng h>1m chỉ xuất hiện vào tháng 6 – 9, lớn nhất vào tháng 

6 (1,45m), tiếp theo là tháng 3 (1,4m) và tháng 7 (1,3m). 

+ Độ cao sóng h > 1m chỉ xuất hiện khi tốc độ gió ở các hướng Đông (E), Đông 

Nam (SE) và Nam (S) đạt Vgió >10m/s. 

+ Độ cao sóng nhỏ thường xuất hiện vào tháng 9 và 7 (h < 0,5m). 

- Sóng tại Khu vực Lạch Huyện: 

TEDI đã thực hiện quan trắc sóng từ ngày 12/7/2005 đến ngày 15/8/2006 bằng 

máy tự ghi (tại độ sâu 20m so với mực nước trung bình) ở khu vực luồng tầu Lạch 

Huyện. Kết quả đo đạc cho thấy: 

+ Mùa đông (từ tháng 10 năm trước đến tháng 2 năm sau) vùng biển thuộc khu 

vực nghiên cứu của dự án không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc bởi có quần 

đảo Cát Bà che chắn, từ tháng 10 năm trước cho đến tháng 4 năm sau độ cao sóng có 

nghĩa tại khu vực thấp (H1/3 < 1,25m) và chủ yếu có hướng Đông Nam (SE), riêng 

tháng 3 và tháng 4 sóng có hướng phân tán. 

+ Từ tháng 5 cho đến tháng 9 độ cao sóng có nghĩa tại khu vực có lúc lên đến trên 

2m, chủ yếu có hướng Đông Nam (SE) do chịu ảnh hưởng của gió Đông Nam là chính. 

Thời gian này độ cao sóng lớn nhất ghi được là 4,44m chu kỳ 6,4s theo hướng Nam (S) 

vào 12 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2006. 

2.1.4. Hiện trạng KCN Nam Đình Vũ (khu 1) 

2.1.4.1. Cơ sở hạ tầng KCN Nam Đình Vũ (khu 1) 

a. Cơ cấu sử dụng đất  

- Theo Quyết định số 523/QĐ-BQL ngày 06/02/2024 về việc phê duyệt đồ án Quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình 

Vũ (khu 1), diện tích thực hiện KCN là 1.329,11 ha với cơ cấu sử dụng đất được thể 

hiện trong bảng sau: 

Bảng 2. 9. Cơ cấu sử dụng đất của KCN 
 

STT Các mục sử dụng đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Đất sản xuất công nghiệp, kho bãi 936,78 70,47 

2 
Đất cầu cảng (đất cảng container, 

cảng tổng hợp) 
65,47 4,93 

3 Đất kho xăng dầu, khí hóa lỏng, hóa 29,64 2,23 
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chất, hậu cần cảng hàng lỏng, khí 

4 Đất công cộng, thương mại, dịch vụ 17,78 1,34 

5 Đất cây xanh  133,03 10,01 

6 Đất khu kỹ thuật đầu mối 13,38 1,01 

7 Đất giao thông  133,03 10,01 

Tổng diện tích 1.329,11 100 

b. Hiện trạng giao thông 

- Mạng lưới giao thông KCN được quy hoạch thành ô bàn cờ nhằm khai thác tối 

đa tính hiệu quả và dễ dàng tiếp cận các đối tượng trong khu vực. 

- Hệ thống đường giao thống chính: Bề rộng khoảng 60m, 68m và 56m phân thành 

2 làn đường rõ rệt, xây dựng các gờ giảm tốc gần vị trí giao cắt giữa các tuyến đường. 

Mặt bằng trục đường chính được rải nhựa, chất lượng đường cấp I, chịu được tải trọng 

của các phương tiện vận tải trên 16 tấn. 

- Hệ thống giao thông phân cấp nội bộ: bề rộng khoảng 40m, 36m, 34m, 21m và 

16m, phân thành hai làn đường, bố trí gờ giảm tốc gần vị trí giao cắt giữa các tuyến 

đường. Mặt bằng đường phân cấp đã được rải nhựa, chịu được tải trọng của các phương 

tiện vận tải trên 16 tấn. 

c. Hiện trạng cấp nước 

- Nguồn nước: Nguồn cung cấp nước cho khu công nghiệp được lấy từ hệ thống 

cấp nước hiện có của KCN.   

- Mạng lưới đường ống:  

+ Hệ thống ống cấp nước sẽ được bố trí trong các hào kỹ thuật nằm dưới hè đường 

dọc theo các tuyến có lô công nghiệp và ược nối với nhau thành các mạch vòng kín. Xây 

dựng hệ thống ống trong khu công nghiệp từ D50 - D200.   

+ Mỗi nhà máy sẽ có một điểm đấu nối với hệ thống ống cấp nước của KCN.  

+ Bố trí các tuyến ống cấp nước bằng nhựa dẻo, trong các xí nghiệp công nghiệp 

bố trí các họng chờ cấp nước tại khu vực hàng rào xí nghiệp gần ường ống cấp nước 

chính.   

- Nước cứu hỏa:  

+ Toàn khu vực tính cho hai đám cháy đồng thời, lưu lượng cho 1dđám cháy là 15 

l/s. Tổng lượng nước chữa cháy là: 30 l/s.  

+ Hệ thống cấp nước cứu hoả cho khu công nghiệp là hệ thống cứu hoả áp lực thấp 

kết hợp với hệ thống cấp nước sinh hoạt và sản xuất. Các trụ cứu hoả ược bố trí dọc theo 
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các tuyến ường với khoảng cách trung bình 150m/trụ. 

d. Hiện trạng cấp điện 

- Nguồn cung cấp: KCN Nam Đình Vũ đã bố trí trạm biến áp 110/22kV và trạm 

biến áp 22/0,4kV tại khu phía Bắc và phía Nam. 

- Mạng lưới cấp điện: Lưới 22KV từ thanh cái của trạm biến áp được nối đến các 

trạm biến áp phụ tải bằng ường cáp ngầm 22KV-XPLE 3x240mm đi trong hào kỹ thuật 

dưới vỉa hè.  

e. Thông tin liên lạc 

+ Xây dựng tuyến cáp ngầm thông tin và hệ thống tủ thông tin liên lạc tổng tại các 

khu vực trong khu công nghiệp.  

+ Tuyến cáp ngầm được đặt trong các hào kỹ thuật dưới vỉa hè 

2.1.4.2. Các công trình bảo vệ môi trường của KCN Nam Đình Vũ (khu 1) 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ từ khi triển khai đầu tư xây dựng Dự 

án đến nay đã luôn nghiêm túc thực hiện các quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: 

- KCN Nam Đình Vũ (khu 1) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp: 

+ Quyết định số 1859/QĐ-BTNMT ngày 22/7/2019 của Bộ Tài nguyên và môi 

trường về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng khu phi thuế 

quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1) tại phường Đông Hải, thành phố Hải 

Phòng;  

+ Giấy phép môi trường số 03/GPMT-BTNMT ngày 03/01/2025 của Bộ Tài 

nguyên và môi trường cấp cho Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Sao Đỏ. 

- Thực hiện quan trắc định kỳ theo đúng cam kết đã được phê duyệt tại Giấy phép 

môi trường 

- Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt với đơn vị có chức năng. 

- Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển CTNH với với đơn vị có chức năng. 

a. Hệ thống thoát nước  

Hệ thống thoát nước KCN bao gồm hai hệ thống thoát nước mưa và thoát nước 

thải riêng biệt. 

- Hệ thống thoát nước mưa: 

Mạng lưới thu gom và thoát nước mưa trên toàn bộ của KCN, bố trí 19 tuyến 

mương đá hộc tại khu phía Bắc và 06 tuyến mương hở tại khu phía Nam nằm trên dải 

cây xanh cách ly (trong đó 04 tuyến mương hở cho diện tích 223,7 ha và 02 tuyến mương 

hở cho diện tích 224,5 ha). Nước mưa được thu về tuyến mương hở thông qua các rãnh 

thu nước từ mặt đường vào mương. Các mương hở có chiều rộng 0,8m - 5m, i = 0,01 – 
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0,37%, momen uốn m = 0,75 nằm bao quanh các lô đất. Nước mưa sau khi được thu 

gom sẽ thoát trực tiếp vào các mương nước nhằm giảm độ sâu chôn cống và kích thước 

các đường cống thoát. Các tuyến mương được nối với nhau bởi hệ thống cống hộp, 2 

cống hộp chạy song song được làm bằng BTCT chịu lực chạy chìm dưới lòng đường 

với chiều rộng mỗi cống từ 1,5 – 2,7 m và chiều cao 0,75 - 1 m, độ dốc i = 0,175%. Đối 

với các đoạn qua đường dùng cống hộp BTCT đảm bảo tải trọng thiết kế để đấu nối vào 

hệ thống mương hở. 

+ Lưu vực 1: Toàn bộ diện tích mặt đường kho bãi Phía Bắc cầu Đình Vũ – Cát 

Hải, diện tích lưu vực 369,7ha được tập trung về tuyến cống trục đặt trên dải cây xanh, 

các tuyến mương hở và hồ điều hoà (6,05 ha) sau đó thoát ra sông, ra biển qua cống 

ngăn triều (tiêu tự chảy). 

+ Lưu vực 2: Toàn bộ diện tích mặt đường kho bãi Phía Nam cầu Đình Vũ - Cát 

Hải, diên tích lưu vực 966,59ha được tập trung về tuyến cống trục đặt trên dải cây xanh, 

các tuyến mương hở và hồ điều hoà (75,61 ha) nước sau đó thoát ra sông, biển qua cống 

ngăn triều (tiêu tự chảy) 

- Hệ thống thoát nước thải:  

Nước thải từ các nhà đầu tư thứ cấp sau khi xử lý phải nằm trong giá trị giới hạn 

các thông số và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải của chủ nguồn thải khi xả vào hệ 

thống thu gom và xử lý nước thải của KCN. Tiêu chuẩn nước thải đầu vào Trạm xử lý 

nước thải tập trung của KCN Nam Đình Vũ (khu 1) được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 2. 10.Yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu vào của HTXLNT tập trung 

Khu phi thuế quan và KCN Nam Đình Vũ (khu 1) 

STT  Thông số  Đơn vị  Giá trị tối đa  

1  Nhiệt độ  0C  45  

2  Màu  Pt/Co  170  

3  pH  -  5 – 9  

4  BOD5 (200C)  mg/l  300  

5  COD  mg/l  500  

6  TSS  mg/l  200  

7  Asen  mg/l  0,1  

8  Thủy ngân  mg/l  0,01  

9  Chì  mg/l  0,5  

10  Cadimi  mg/l  0,1  
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STT  Thông số  Đơn vị  Giá trị tối đa  

11  Crom (VI)  mg/l  0,1  

12  Crom (III)  mg/l  1  

13  Đồng  mg/l  2  

14  Kẽm  mg/l  3  

15  Niken  mg/l  0,5  

16  Mangan  mg/l  1  

17  Sắt  mg/l  5  

18  Tổng xianua  mg/l  0,1  

19  Tổng Phenol  mg/l  0,5  

20  Tổng dầu mỡ khoáng  mg/l  10  

21  Sunfua  mg/l  0,5  

22  Florua  mg/l  10  

23  Amoni (tính theo N)  mg/l  20  

24  Tổng nitơ  mg/l  80  

25  Tổng phốt pho (tính theo P)  mg/l  8  

26  
Clorua (không áp dụng khi xả vào 
nguồn nước mặn, nước lợ)  mg/l  1.000  

27  Clo dư  mg/l  2  

28  
Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu 
cơ  mg/l  0,1  

29  
Tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt 
pho hữu cơ  mg/l  1  

30  Tổng PCB  mg/l  0,01  

31  Coliform  VK/100 ml  7.500  

32  Tổng hoạt độ phóng xạ α  Bq/l  0,1  

33  Tổng hoạt độ phóng xạ β  Bq/l  1,0  

34  Chất hoạt động bề mặt  mg/l  10  

Toàn bộ nước thải của các cơ sở sản xuất trong KCN Nam Đình Vũ (khu 1) được 

thu gom và xử lý tại hệ thống thiết bị xử lý của module 01 – line 01, công suất 1.250 

m3/ngày đêm (đặt tại khu phía Nam). Nước thải sau xử lý của cả Khu phải đạt quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy 
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chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi xả ra môi trường xung 

quanh. Theo số liệu báo cáo năm 2024 trạm xử lý nước thải tập trung của KCN đã tiếp 

nhận trung bình khoảng 247,18 m3/ngày đêm. 

b. Công trình thu gom rác thải, chất thải nguy hại: 

- Đối với việc thu gom rác thải công nghiệp: KCN Nam Đình Vũ (khu 1) không 

chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ thu gom rác thải công nghiệp của các Công ty trong 

KCN. Các Công ty hoạt động trong KCN trực tiếp ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị có 

đủ năng lực về việc thu gom chất thải công nghiệp. 

- Chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại của các Công ty hoạt động trong KCN 

do các Công ty trực tiếp ký hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức năng theo quy định 

của pháp luật. 

2.1.4.3. Các công trình bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Tường Viên Green 

Land 

Dự án được thực hiện tại Nhà xưởng X1 thuộc lô CN12-02B3 và nhà xưởng X2 

thuộc lô CN12-02B2 (thuê của Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land), Khu phi thuế 

quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, 

phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng. Hiện tại, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà bao gồm: 

hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, nước thải của lô CN12-

02B2 và lô CN12-02B3 đã được xây dựng hoàn chỉnh. 

a. Các hồ sơ môi trường 

+ Đăng ký môi trường số 03/GreenLand ngày 07/07/2023 cho dự án Xây dựng và 

khai thác kinh doanh nhà xưởng CN12-02B.3;  

+ Đăng ký môi trường số 02/GreenLand ngày 07/07/2023 cho dự án Xây dựng và 

khai thác kinh doanh nhà xưởng CN12-02B.2;  

b. Về cơ sở hạ tầng 

Dự án sử dụng hệ thống cấp điện, cấp nước sạch, hệ thống thu thoát nước mưa, hệ 

thống thu thoát nước thải của Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land xây sẵn. Do đó, 

quá trình vận hành của dự án sẽ phát sinh nguồn thải gây sức ép lên công trình BVMT 

sử dụng chung hiện có tại khu đất. Ngoài ra, việc sử dụng điện, nước sạch cũng sẽ làm 

ảnh hưởng đến sức chịu tải của hệ thống cấp điện, cấp nước sạch hiện hữu. Tuy nhiên,  

khi xây dựng xưởng, Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land đã tính toán thông số 

kỹ thuật của hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đáp ứng nhu cầu thuê của các đơn vị. Do vậy, sức 

chịu tải của hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án khi có hoạt động sản xuất của dự án vẫn đảm 

bảo. 

* Đánh giá tính phù hợp của vị trí dự án với điều kiện môi trường tự nhiên, kinh 
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tế xã hội khu vực thực hiện dự án 

Dự án nằm trong KCN Nam Đình Vũ (khu 1) đã được quy hoạch là khu sản xuất 

tập trung. Khi đầu tư vào KCN, chủ đầu tư sẽ an tâm sản xuất, vì KCN đã được quy 

hoạch đáp ứng khoảng cách ly với dân cư, hoạt động thu gom xử lý nước thải trong 

KCN cũng được thực hiện đồng bộ và triệt để, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi 

trường.  

Đây là KCN đã đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh. Khi đầu tư vào KCN này, chủ đầu tư 

sẽ được cung ứng đầy đủ các điều kiện hạ tầng cần thiết để phục vụ dự án. Bên cạnh đó, 

dự án nằm tách biệt so với các khu vực dân cư xung quanh nên các tác động phát sinh 

từ hoạt động của dự án đến môi trường lân cận cũng được giảm thiểu đáng kể. 

Ngoài ra, vị trí KCN nằm gần các trung tâm, thành phố, hệ thống giao thông, cầu 

cảng rất thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm và giao lưu với bên 

ngoài. Ngành nghề dự án phù hợp với danh mục các ngành nghề được phép tiếp nhận 

vào KCN. 

Do vậy, vị trí dự án hoàn toàn phù hợp với điều kiện môi trường tự nhiên và kinh 

tế xã hội khu vực thực hiện dự án. 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện 

dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Quá trình quan trắc, đo đạc các thông số môi trường không khí được thực hiện vào 

các ngày 18/11/2025 do Công ty cổ phần công nghệ và kỹ thuật Hatico Việt Nam thực 

hiện. Vị trí các điểm lấy mẫu quan trắc môi trường nền như sau: 

Bảng 2. 11. Vị trí các điểm lấy mẫu quan trắc môi trường nền 

Ký 

hiệu 
Tên vị trí lấy mẫu 

Ký hiệu 

mẫu 
Toạ độ lấy mẫu (X,Y) 

Thời điểm 

lấy mẫu 

I Môi trường không khí (02 điểm) 

ngày 

18/11/2025 

1 

Mẫu không khí khu vực 

đầu nhà xưởng X2, lô 

CN12-02B2.  

KK1 2300809.14 610392.61 

2 

Mẫu không khí khu vực 

cuối nhà xưởng X1, lô 

CN12-02B3.  

KK2 2300993.30 610397.75 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu: 
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Hình 2. 1. Hình ảnh tổng hợp vị trí lấy mẫu không khí  

- Một vài hình ảnh quan trắc không khí, đất và nước mặt: 

  

Hình 2..2. Hình ảnh quan trắc mẫu không khí 

- Kết quả chất lượng môi trường không khí tại khu vực thực hiện Dự án được thể 

hiện trong bảng sau: 

Bảng 2. 12. Kết quả phân tích chất lượng không khí khu vực thực hiện dự án 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả QCVN 

05:2023

/BTNM

T 
KK1 KK2 

1 Nhiệt độ(b) oC 
QCVN 

46:2022/BTNMT 
30,8 31,4 - 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả QCVN 

05:2023

/BTNM

T 
KK1 KK2 

2 Độ ẩm(b) % 
QCVN 

46:2022/BTNMT 
78,3 77,3 - 

3 Tốc độ gió(b) m/s 
QCVN 

46:2022/BTNMT 
0,6 0,7 - 

4 Tiếng ồn(b) dBA TCVN 7878-2:2018 56,2 64,6 70(1) 

5 SO2
(b) µg/Nm3 TCVN 5971:1995 108 110 350 

6 CO(b) µg/Nm3 HD.LM15/CO/KKXQ 3.962 3.678 30.000 

7 NO2
(b) µg/Nm3 TCVN 6137:2009 88 86 200 

8 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP)(b) µg/Nm3 TCVN 5067:1995 146 149 300 

4 

Ghi chú: 

- Ngày lấy mẫu: 18/11/2025. 

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh (trung bình 1 giờ). 

+ (1)QCVN 26:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

Nhận xét: 

Căn cứ vào kết quả phân tích tại bảng trên cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích 

môi trường không khí đều nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 05:2023/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, QCVN 

26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Về cơ bản môi trường 

không khí khu vực thực hiện dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm.  

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Do Dự án được thực hiện trong Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1) đã được 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 03/GPMT-BTNMT ngày 

03/01/2025. 

Do vậy, báo cáo không trình bày các Dữ liệu về hiện trạng đa dạng sinh học của 

Khu vực. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu 

vực thực hiện dự án 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
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quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này nằm trong nội thành, nội thị 

của đô thị theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

- Dự án lựa chọn vị trí thực hiện tại KCN Nam Đình Vũ (khu 1) được quy hoạch 

là khu sản xuất tập trung. Khi đầu tư vào KCN, chủ đầu tư sẽ an tâm sản xuất, vì KCN 

đã được quy hoạch đáp ứng khoảng cách ly với dân cư, hoạt động thu gom xử lý nước 

thải trong KCN cũng được thực hiện đồng bộ và triệt để, đảm bảo không ảnh hưởng đến 

môi trường.  

- Đây là KCN đã đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh. Khi đầu tư vào KCN này, chủ đầu tư 

sẽ được cung ứng đầy đủ các điều kiện hạ tầng cần thiết để phục vụ dự án. 

- Ngành nghề dự án phù hợp với danh mục các ngành nghề được phép tiếp nhận 

vào KCN. 

- Do vậy, vị trí dự án hoàn toàn phù hợp với điều kiện môi trường tự nhiên và kinh 

tế xã hội khu vực thực hiện dự án. 
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CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

Dự án “Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt Nam” được thực hiện tại 

Nhà xưởng X1 thuộc lô CN12-02B3 và nhà xưởng X2 thuộc lô CN12-02B2 (thuê của 

Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land), Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp 

Nam Đình Vũ (khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải, thành 

phố Hải Phòng đã được Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp chứng nhận đăng ký 

đầu tư số 5443007474 chứng nhận lần đầu ngày 11/09/2025, chứng nhận điều chỉnh lần 

1 ngày 07/11/2025.  

Do Dự án được thực hiện tại nhà xưởng xây sẵn nên việc triển khai dự án rất thuận 

tiện, không cần phải xây dựng thêm mà Công ty chỉ tiến hành cải tạo, lắp đặt máy móc 

thiết bị và đi vào vận hành chính thức. Vì thế báo cáo ĐTM này sẽ không đánh giá các 

tác động môi trường trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng cơ bản của 

dự án nữa mà việc đánh giá tác động môi trường sẽ được xem xét theo 2 giai đoạn: 

+ Giai đoạn cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị; 

+ Giai đoạn dự án đi vào hoạt động. 

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn cải tạo, lắp đặt máy móc, thiết bị 

- Trong giai đoạn cải tạo, lắp đặt máy móc, thiết bị, các hoạt động chính của Dự 

án bao gồm: 

+ Vận chuyển máy móc thiết bị đến khu vực. 

+ Tập trung cải tạo, lắp đặt các máy móc thiết bị vào các nhà xưởng. 

4.1.1. Đánh giá tác động 

4.1.1.1. Nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

* Nguồn phát sinh: Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 20 công nhân, 

công nhân sẽ tự túc ăn uống. 

* Thành phần:  

Bảng 3. 1. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt phát sinh giai đoạn cải tạo và 

lắp đặt máy móc, thiết bị 

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn 

vị 

Hệ số phát thải 

(g/người.ngày)* 

Định 

mức 

TB 

Số 

lượng 

(người) 

Thải 

lượng 

(g/ngày) 

Nồng 

độ 

(g/m3) 

TC 

KCN  
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x/3 y z=x*y z/1,5 

1 BOD5 mg/l 45 - 54 54/3 20 360 240 300 

2 TSS mg/l 70 - 145 102/3 20 680 453,3 200 

3 Tổng N mg/l 6 - 12 12/3 20 80 53,3 80 

4 Tổng P mg/l 6 - 12 12/3 20 80 53,3 8 

5 Amoni mg/l 0,8 - 4 4/3 20 26,7 17,8 20 

Số liệu tính toán trên cho thấy; nồng độ các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải sinh 

hoạt đều cao hơn TC KCN Nam Đình Vũ (khu 1). Nếu xả trực tiếp sẽ gây sức ép đến hệ 

thống xử lý tập trung của KCN Nam Đình Vũ (khu 1). Tuy nhiên, giai đoạn thi công, 

chủ dự án sử dụng bể tự hoại hiện có do Tường Viên xây dựng (04 bể tự hoại, dung tích 

18,23 m3/bể) nên mức độ tác động được giảm thiểu.  

* Lưu lượng: Lượng nước sử dụng đầu vào của 20 người là 0,9 m3/ngày đêm. 

Theo điểm a, khoản 1 Điều 39 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014, lượng 

nước thải bằng 100% lượng nước sử dụng ~ 0,9 m3/ngày đêm. 

b. Nước mưa chảy tràn 

* Nguồn phát sinh: 

- Trong quá trình lắp đặt, vào những ngày mưa sẽ có một lượng nước mưa chảy 

tràn trên phạm vi diện tích dự án. Lượng nước này thường có nồng độ chất lơ lửng cao 

và có thể bị nhiễm các tạp chất khác như: dầu mỡ, vật liệu xây dựng thi công trên công 

trường như đất, cát, xi măng từ nơi tập kết vật liệu xây dựng, công trình đang xây dựng. 

Tuy nhiên, loại nước thải này có mức độ ô nhiễm không cao, so với các loại nước thải 

khác thì nước mưa tương đối sạch.  

* Lưu lượng: 

Theo Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản – PGS.TS Trần Đức 

Hạ, lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực Dự án được tính toán theo phương pháp 

cường độ giới hạn như sau: 

Qmax = 0,278 x K x I x A (m3/s) 

(Nguồn:Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản – PGS.TS Trần Đức Hạ) 

Trong đó:  

Qmax: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn (m3/s);  

K: hệ số chảy tràn phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất (chọn K= 0,9 tính cho mặt 

đất nền của khu đất dự án) 

I: Cường độ mưa trung bình trong khoảng thời gian có lượng mưa cao nhất. I = 80 

mm/h ~ 2,2*10-5 m/s. 
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A: Diện tích mặt bằng dự án, F = 31.325,9 m2  

Lượng nước mưa chảy tràn phát sinh trên mặt bằng dự án là: 

Qmax = 0,278 x 0,9 x 2,2*10-5 x 31.325,9 = 0,172 (m3/s) 

+ Tính toán tải lượng ô nhiễm chất bẩn, bùn đất rửa trôi trên bề mặt do nước mưa 

chảy tràn được tính toán theo công thức:  

G = Mmax [1 - exp (-kz. T)]. S 

(Nguồn:Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản – PGS.TS Trần Đức Hạ) 

Trong đó: 

Mmax: Lượng chất tích luỹ lớn nhất trong khu vực, 50 kg/ha. 

kz : Hệ số động học tích luỹ chất bẩn ở khu vực, kz = 0,3 ng-1. 

T : Thời gian tích lũy chất bẩn, T = 15 ngày. 

S : Diện tích khu vực thoát nước mưa; F = 31.325,9 m2 ~ 3,133 ha. 

Vậy tải lượng cặn trong nước mưa là:  

G = 50 x [1-exp (-0,3 x 15)] x 3,133 = 154,89 kg. 

Hoạt động cải tạo bên trong xưởng, văn phòng do Công ty CP Tường Viên Green 

Land xây dựng sẵn, đã lắp đặt đầy đủ đường ống thu thoát nước mưa mái và hệ thống 

thu thoát nước mưa mặt bằng xung quanh gồm hố ga, mương bê tông cốt thép. Vì vậy, 

mức độ tác động của nguồn thải này là không lớn.  

c. Nước thải thi công 

* Nguồn phát sinh: 

Quá trình thi công bể chứa nước làm mát bia nhôm và bể xử lý nước thải sâu 1,8m 

sẽ phát sinh nước thải. Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải thi công là chất rắn 

lơ lửng. Mặt khác, quá trình thi công cần sự hỗ trợ của thiết bị, máy móc sử dụng dầu 

DO, trong quá trình vận hành, dầu DO có thể vương vãi trên mặt bằng và bị cuốn theo 

dòng nước thải vào nguồn tiếp nhận. Thời gian đào móng trong 1 ngày.  

* Thành phần ô nhiễm: 

Chủ yếu là bụi bẩn, đất cát, chất rắn lơ lửng. Nồng độ ô nhiễm nước thải thi công 

được dự báo như bảng sau: 

Bảng 3. 2. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công dự án 

Stt Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Nước thải thi công QCVN 40:2025 (cột B) 

1 Chất lơ lửng SS mg/l 663,0 80 

2 Dầu mỡ khoáng mg/l 3 5 

[Nguồn: Trung tâm Môi trường Đô thị và Công nghiệp - CETIA] 
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QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn Quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột B: xả vào 

nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) 

* Lượng thải:  

Việc xác định chính xác lượng nước thải đào móng phát sinh là rất khó do còn phụ 

thuộc vào địa chất khu vực dự án. Theo tính toán của chủ đầu tư và tham khảo kinh 

nghiệm thi công thực tế của một số nhà thầu đã thi công công trường dưới KCN (Core5, 

Tesa, Pressway, Tường Viên,……) thì lượng nước thải đào móng phát sinh dự báo 

khoảng 2 m3/ngày đêm. 

* Tác động: 

Theo số liệu dự báo trên, nồng độ dầu mỡ khoáng thấp hơn tiêu chuẩn, trong khi 

đó, nồng độ TSS cao hơn 8 lần so với tiêu chuẩn cho phép. Vì vậy, thành phần ô nhiễm 

đặc trưng chứa trong loại nước thải này là chất rắn lơ lửng ~ thành phần với nước mưa 

chảy tràn. Việc xả trực tiếp nước thải thi công ra ngoài môi trường sẽ ảnh hưởng trực 

tiếp đến hệ thống thoát nước mưa KCN. Tuy nhiên, hiện trạng khu đất đã có hệ thống 

thu thoát nước mưa gồm hố ga lắng cặn. Vì vậy, mức độ tác động của nguồn thải này 

nêu trên là không lớn.  

4.1.1.2. Chất thải công nghiệp 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

* Nguồn phát sinh:  

- Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 20 công nhân làm việc tại công trường, thành 

phần chủ yếu của chất thải rắn sinh hoạt là túi nilon, giấy vụn, bao gói thức ăn thừa… 

- Thành phần CTR sinh hoạt chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ dễ bị phân hủy 

sinh học, nếu không có biện pháp thu gom và xử lý kịp thời sẽ làm phát sinh mùi hôi 

thối khó chịu, đồng thời thu hút ruồi, muỗi, côn trùng lây truyền dịch bệnh cho công 

nhân, đặc biệt vào mùa hè khi các loại dịch bệnh có điều kiện bùng phát mạnh. 

* Tải lượng: 

Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức rác thải sinh hoạt của 1 người là 1,3 

kg/người/ngày đêm (24 h làm việc) ~ 0,43 kg/người/ngày đêm (8h làm việc), do đó, 

khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên công trường là: 0,43 x 20 = 8,6 kg/ngày đêm. 

b. Chất thải rắn xây dựng 

* Nguồn phát sinh:  

Phát sinh từ quá trình đào móng xây bể chứa nước làm mát, bể xử lý nước thải sản 

xuất và sử dụng nguyên vật liệu xây dựng; quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị, các máy 

móc thiết bị được đóng gói trong thùng bìa carton, thùng gỗ, nilon nên thành phần chất 

thải gồm thùng bìa carton, thùng gỗ, palet thải bỏ, nilon, xốp,…  
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* Tải lượng: 

- Đất thải: 

Bể chứa nước làm mát có kích thước 20,48m x 2,48m x 1,8m, thể tích là 72 m3. 

Khối lượng đất đào là 72 m3 ~ 86,4 tấn (tỷ trọng là 1,2 tấn/m3). Toàn bộ khối lượng đất 

này được san lấp hố móng, trồng cây xanh.  

Bể xử lý nước thải sản xuất có kích thước 15,48m x 2,48m x 1,8m, thể tích là 54 

m3. Khối lượng đất đào là 54 m3 ~ 64,8 tấn (tỷ trọng là 1,2 tấn/m3).  

Tổng lượng đất thải là 86,4 + 64,8 = 151,2 tấn. Toàn bộ khối lượng đất này được 

san lấp hố móng, trồng cây xanh.  

- Bao bì thải: 

Theo thực tế thi công của một số đơn vị nhà thầu trên địa bàn như Tường Viên, 

Core5, Tesa, Pressway,…. nguyên vật liệu xây dựng được tính toán sử dụng đủ cho công 

trình, hoạt động vận chuyển từ khu vực bãi tập kết vật liệu trên công trường đến chân 

công trình được che phủ bạt kín, không để rơi vãi trên đường, do đó, việc thất thoát 

nguyên vật liệu là không có và chất thải xây dựng phát sinh chủ yếu là bao bì đựng 

nguyên vật liệu xây dựng với thành phần là nilon, thùng bìa Carton, bao dứa, lõi nhựa, 

dây buộc, palet.  

Theo Quyết định số 12:2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây 

dựng ngày 31/8/2021: Công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng, tỷ lệ hao hụt 

nguyên vật liệu dao động lựa chọn khoảng 1%. Tổng khối lượng nguyên vật liệu xây 

dựng sử dụng là 37,6 tấn. Suy ra, lượng chất thải bị hao hụt ~ 0,376 tấn. Thành phần 

chất thải đều có giá trị tận thu, nên chủ dự án sẽ thực hiện thu gom, tập kết vào khu vực 

chứa trên công trường và bán phế liệu.  

- Bavia panel: 

Khối lượng panel sử dụng là 5,8 tấn. Tỷ lệ bavia thải bỏ dự kiến chiếm 1% ~ 0,058 

tấn. 

c. Chất thải nguy hại 

* Nguồn phát sinh: 

- Quá trình tra dầu bôi trơn cho máy móc hỗ trợ lắp đặt máy móc thiết bị. Thành 

phần: Giẻ lau, găng tay dính dầu và thùng chứa dầu bôi trơn thải. 

- Vệ sinh máy móc, thay dầu mỡ trên công trường. Thành phần: giẻ lau, găng tay 

dính dầu và thùng chứa dầu bôi trơn thải. 

- Trong quá trình hàn các loại vật liệu có phát sinh que hàn thải. 

* Lượng thải: 
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- Que hàn, đầu mẩu que hàn: 

Khối lượng que hàn sử dụng là 0,5 tấn = 500 kg. Theo Thông tư số 12:2021/TT-

BXD của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng ngày 31/8/2021, lượng que hàn, 

đầu mẩu que hàn thải ước tính bằng khoảng 1% lượng que hàn sử dụng và bằng 500 x 

1% = 5 kg. 

- Giẻ lau dính dầu mỡ thải: dự báo khoảng 12 kg; 

- Thùng chứa dầu bôi trơn thải: dự báo khoảng 3 kg. 

Bảng 3. 3. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

Stt Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg) 

Mã 

CTNH 

1 Que hàn, đầu mẩu que hàn Rắn 5 07 04 01 

2 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 3 18 01 02 

3 

Giẻ lau, găng tay… nhiễm các thành 

phần nguy hại (bao gồm cả gối thấm 

dầu thải) 

Rắn 12 18 02 01 

 Tổng  20  

- Tác động: 

Chất thải nguy hại phát sinh trên công trường dự án tồn tại ở dạng rắn nên trong 

trường hợp chất thải không được quản lý phù hợp sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước. 

Tuy nhiên, giai đoạn này, chủ dự án tận dụng kho CTNH hiện có do Tường Viên xây 

dựng (18 m2) để chứa chất thải nguy hại. Định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

theo đúng quy định. Như vậy, mức độ tác động nêu trên là không lớn.  

4.1.1.3. Bụi, khí thải 

a. Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu: 

+ Tổng khối lượng máy móc thiết bị hỗ trợ lắp đặt cần vận chuyển là 16 tấn, số 

chuyến vận chuyển là 1 chuyến/ngày ~ 2 lượt ra vào dự án. 

+ Tổng khối lượng máy móc thiết bị, nguyên vật liệu thực hiện lắp tại xưởng cần 

vận chuyển là 187,6 tấn, sử dụng xe ô tô 16 tấn vận chuyển, số chuyến vận chuyển là 12 

chuyến ~ 24 lượt ra vào dự án. 

 Tổng số chuyến vận chuyển là 13 chuyến ~ 26 lượt ra vào dự án. Thời gian tập 

trung vào 1 ngày. Do đó, mức độ tác động của bụi, khí thải lớn nhất vào ngày đầu tiên 

chuẩn bị mặt bằng xây dựng, cải tạo, lắp đặt máy móc. Ngoài ra, mặt bằng sân đường 

đã được rải nhựa, khuôn viên dự án đã trồng cây xanh và chủ dự án thực hiện phun bụi 

sân đường hàng ngày nên mức độ tác động của nguồn thải này không lớn.    

b. Hoạt động lưu chứa nguyên vật liệu xây dựng 
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Dự án sử dụng một số loại vật liệu xây dựng như xi măng, ván cốp pha, panel, 

gạch chỉ,... với khối lượng là 37,6 tấn. Trường hợp bị gió cuốn hay trong quá trình sử 

dụng loại nguyên vật liệu rời này sẽ phát sinh bụi lơ lửng gây ảnh hưởng đến sức khỏe 

công nhân làm việc. Trong tài liệu Air Chief, 1995 của Cục môi trường Mỹ chỉ ra mối 

quan hệ giữa lượng bụi thải vào môi trường do các đống nguyên vật liệu (cát, sỏi, đá 

dăm...) chưa sử dụng, mối quan hệ đó được thể hiện bằng phương trình sau: 

E = k.(0,0016).                      (kg/ tấn) 

Trong đó:  

- E: Hệ số phát tán bụi cho 1 tấn vật liệu. 

- k: Hệ số không thứ nguyên cho kích thước bụi (k = 0,8 cho các hạt bụi kích thước 

< 30 micron). 

- U: Tốc độ trung bình của gió (lấy U = 1 m/s) 

- M: Độ ẩm của vật liệu (lấy M = 3%) 

Thay các giá trị vào phương trình trên ta có: E = 0,164 (kg/tấn)  

→ Lượng bụi phát sinh dự báo: 37,6 x 0,164 ~ 6,1664 kg ~ 0,0296 kg/h (tính cho 

1 tháng xây dựng) – tải lượng rất thấp, mức độ ảnh hưởng không lớn 

Bụi lơ lửng có khả năng phân tán rất nhanh ra không gian rộng và gây các bệnh về 

mắt, bệnh hô hấp, bệnh về da... cho công nhân làm việc. Tuy nhiên, số liệu dự báo rất 

thấp, ngoài ra, giai đoạn thi công, chủ dự án có phương án sử dụng, che phủ nguyên vật 

liệu nên mức độ tác động không lớn.  

c. Hoạt động đào móng các hạng mục công trình dự án 

- Đặc trưng nguồn thải là bụi lơ lửng. Theo số liệu nghiên cứu của WHO, 1993, hệ 

số phát thải bụi là 1-10 g/m3. Khối lượng đất đào móng là 126 m3. Khi đó, tải lượng bụi 

phát sinh là 126 -1.260 g. 

Thời gian đào móng công trình xây dựng là 1 ngày. Tải lượng bụi phát sinh tối đa 

là: E = Mkt/T = 1.260/8 = 157,5 g/h. Tải lượng ô nhiễm trung bình là: Es = 103E/3.600/S 

= (106*157,5)/3600/31.325,9 = 1,397 mg/m2/s 

Bụi lơ lửng có tỷ trọng nhẹ nên khi bị gió cuốn hoặc khi có chuyến xe đi qua nguồn 

thải này phân tán ra không gian rộng và gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tuy 

nhiên, số liệu dự báo cho thấy tải lượng ô nhiễm bụi là rất thấp nên mức độ tác động là 

không lớn.  

d. Hoạt động hàn điện thi công dự án 

+ Quá trình hàn điện nhằm gắn kết kết cấu thép phục vụ quá trình cải tạo xưởng. 

Khi đó, việc đốt cháy que hàn sẽ phát sinh bụi kim loại, khói hàn, CO, NOx... Bụi kim 
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)2,2/(
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loại, khói hàn phát sinh từ hoạt động này sẽ gây các bệnh viêm phế quản, bệnh đau dạ 

dày, đau mắt đỏ cho công nhân hít phải liên tục trong nhiều giờ. Khí thải chứa CO, 

NOx... vừa gây ô nhiễm không khí vừa gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, cụ thể 

là công nhân hàn. 

+ Dự án sử dụng 500 kg que hàn ~ 12.500 que (que hàn đường kính 4mm và cứ 25 

que hàn nội như vậy có khối lượng là 1 kg). Thời gian hàn dự kiến là 1 tháng → số lượng 

que hàn sử dụng trong ngày là 416 que/ngày ~ 52 que/h. Khi đó, tải lượng bụi, khí thải 

phát sinh từ hoạt động này được dự báo như sau: 

Bảng 3. 4. Nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hàn điện thi công 

Stt Danh mục Khói hàn CO NOx 

1 Hệ số thải (mg/que hàn) 706 25 30 

2 Khối lượng que hàn (que/h) 52 

3 Tải lượng ô nhiễm E (mg/h) 36.712 1.300 1.560 

4 
Tải lượng trung bình ES (mg/m2/s) 

= E/3.600/S 
0,002999 0,000106 0,000127 

Theo số liệu dự báo, tải lượng ô nhiễm của khói hàn; CO, NOx phát sinh đều rất 

thấp. Nguồn thải chỉ mang tính chất gián đoạn không liên tục trong ngày và khi kết hợp 

với biện pháp bảo hộ lao động thì mức độ tác động của nguồn thải được giảm thiểu.  

e. Hoạt động thi công, lắp đặt máy móc thiết bị: 

* Bụi từ hoạt động lắp đặt tấm panel cách nhiệt 3 lớp: 

Nguồn thải đặc trưng phát sinh là bụi lơ lửng chủ yếu từ công đoạn cắt panel để 

lắp đặt. Bụi lơ lửng có tỷ trọng nhẹ nên khả năng phát tán ra không gian rộng là rất cao 

và gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân lắp đặt như gây đau mắt đỏ, hen 

suyễn, mẩn ngứa. Tuy nhiên, các hoạt động lắp đặt được thực hiện bên trong nhà xưởng 

đã có đầy đủ thông gió tự nhiên. Hơn nữa, thời gian lắp đặt ngắn tập trung khoảng 1-2 

tuần nên nguồn thải chỉ mang tính chất tạm thời, không liên tục, do đó, nguồn thải có 

thể được khống chế, giảm thiểu.  

* Bụi lơ lửng từ quá trình khoan định vị để cấy bulong tại chân máy: 

Để dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định và phát sinh độ ồn, độ rung ở mức thấp 

nhất cũng như giảm thiểu tối đa sự cố tai nạn lao động cho máy móc đang vận hành gây 

ra, trước khi lắp đặt dây chuyền sản xuất, thiết bị sản xuất, dự án sẽ tiến hành khoan 

định vị, cấy bulong, lắp máy và bắt đinh vít, cho nên, hoạt động khoan trên nền bê tông 

của nhà xưởng sẽ phát sinh bụi lơ lửng gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công 

nhân làm việc. Tuy nhiên, thời gian khoan diễn ra không liên tục suốt 8h làm việc trong 

ngày, mỗi lần khoan rải rác từ 1 – 2h, quá trình khoan diễn ra trong nhà xưởng được 
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thiết kế thông thoáng nên giảm thiểu được tác động do bụi gây ra cho công nhân. Hơn 

nữa, trong quá trình khoan, chủ dự án sẽ trang bị bảo hộ lao động cũng như bố trí thời 

gian làm việc hợp lý cho công nhân nên nguồn thải này hoàn toàn có thể được khống 

chế, giảm thiểu.  

4.1.1.4. Tiếng ồn, độ rung 

a. Tiếng ồn 

* Nguồn phát sinh: 

Nguồn thải phát sinh từ hoạt động của máy móc thiết bị hỗ trợ quá trình cải tạo, 

lắp đặt máy móc thiết bị. 

* Dự báo mức ồn: 

- Công thức: Để dự báo mức ồn ở môi trường xung quanh gây ra bởi các nguồn 

tiếng ồn trong khu vực thi công dựa vào tính toán theo các mô hình lan truyền tiếng ồn. 

Tiếng ồn truyền ra môi trường xung quanh được xác định theo mô hình truyền âm từ 

nguồn ồn sinh ra và tắt dần theo khoảng cách, giảm đi qua vật cản cũng như cần kể đến 

ảnh hưởng nhiễu xạ của công trình và kết cấu xung quanh. 

- Mức ồn ở khoảng cách r2 sẽ giảm hơn mức ồn ở điểm có khoảng cách r1 là: 

+ Đối với nguồn điểm (máy móc thiết bị): L = 20.lg (r2/r1)1+a 

+ Đối với nguồn đường (xe vận chuyển): L = 10.lg (r2/r1)1+a 

Trong đó:  

L: Độ giảm tiếng ồn (dBA). 

r1: Khoảng cách cách nguồn ồn (r1 thường bằng 1,5 m) 

r2: Khoảng cách cách r1. 

a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất. 

+ Đối với mặt đất trồng cỏ a = 0,1; 

+ Đối với mặt đất trống trải không có cây a = 0; 

+ Đối với mặt đường nhựa và bê tông a = - 0,1. 

Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị, nên có hệ số a = 0:  

- Đối với nguồn điểm: 

+ Với khoảng cách r2 = 20m: L = 20.lg (20/1,5)1-0,1 = 22,4 dBA 

+ Với khoảng cách r2 = 50m: L = 20.lg (50/1,5)1-0,1 = 30,4 dBA 

 + Với khoảng cách r2 = 100m: L = 20.lg (100/1,5)1-0,1 = 36,4 dBA 

- Đối với nguồn đường (xe tải): 
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+ Với khoảng cách r2 = 20m: L = 10.lg (20/1,5)1-0,1 = 11,2 dBA 

+ Với khoảng cách r2 = 50m: L = 10.lg (50/1,5)1-0,1 = 15,2 dBA 

+ Với khoảng cách r2 = 100m: L = 10.lg (100/1,5)1-0,1 = 18,2 dBA 

Mức ồn cộng hưởng sinh ra tại một điểm do tất cả các máy móc gây ra được tính 

theo công thức: 

L = 10lg  (dBA) 

- Tính toán, dự báo: 

Bảng 3. 5. Dự báo mức ồn phát sinh trong giai đoạn cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị 

Stt Máy móc, thiết bị 

Mức ồn trung 

bình tại nguồn 

(dBA) (*) 

Mức ồn 

trung bình 

cách 1,5 m 

(dBA) 

Mức ồn cách nguồn (dBA) 

20 m 50 m 100 m 

1 Máy xúc 72,0 – 74,0 93,0 70,6 62,6 56,6 

2 
Xe bồn chở bê tông 

thương phẩm 10-12 m3 
72,0 – 84,0 73,0 50,6 42,6 36,6 

3 Máy đầm bàn 80,0 – 93,0 86,5 64,1 56,1 50,1 

4 Máy đầm dùi 87,0 – 88,5 86,5 64,1 56,1 50,1 

5 Máy san 96,0 – 106,0 81,0 58,6 50,6 44,6 

6 Máy nén khí 69,8 – 74,1 100,5 78,1 70,1 64,1 

7 Máy cắt sắt 65 - 68 69,5 47,1 39,1 33,1 

8 Máy uốn sắt 71,5-72 66,5 44,1 36,1 30,1 

9 Máy hàn 72,0 – 74,0 71,75 60,55 56,55 53,55 

10 Máy khoan 80,0 – 93,0 86,5 64,1 56,1 50,1 

11 Máy đóng cừ lasen 62-64 66,5 66,5 57,5 51,5 

Mức ồn trung bình - 78,75 59,40 51,68 45,95 

Mức ồn cộng hưởng - 102,38 77,23 67,18 59,74 

QCVN 26:2025/BTNMT 70 dBA 

(*) Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ Lao động - 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

* Tác động: Việc tiếp xúc liên tục với mức ồn lớn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe 
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công nhân làm việc tại công trường với những biểu hiện như giảm khả năng nghe, có 

thể gây bệnh điếc nghề nghiệp; gây rối loạn chức năng thần kinh, gây bệnh đau đầu, 

chóng mặt, cảm giác sợ hãi làm giảm năng suất lao động và gây tổn thương hệ tim mạch 

và tăng bệnh về đường tiêu hóa. Theo số liệu dự báo tại Bảng trên, mức ồn giảm dần 

theo không gian phân tán, càng gần nguồn thải, mức ồn càng lớn và vượt ngưỡng cho 

phép; tại khoảng cách 20 m đến 100 m thì mức ồn thấp hơn tiêu chuẩn. Khi vận hành 

cùng lúc nhiều/tất cả máy móc hỗ trợ thi công sẽ gây ồn cộng hưởng – điều này không 

thể tránh khỏi, khi đó, mức ồn cộng hưởng dự báo cao hơn so với tiêu chuẩn kể cả ở các 

khoảng cách xa dự án. Có thể nhận định, đối tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân 

làm việc. Vì vậy, chủ dự án sẽ đưa ra biện pháp giảm thiểu nhằm hạn chế tác động tiêu 

cực. 

b. Rung động 

* Nguồn phát sinh: 

Hoạt động của máy móc thiết bị hỗ trợ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị còn gây 

ra độ rung gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân, đối tượng xung quanh đồng thời 

tiềm ẩn nguy cơ gây nứt vỡ tường công trình lân cận. Theo nghiên cứu của Viện Khoa 

học – Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2016, mức rung quá lớn sẽ làm thay đổi hoạt động 

của tim, gây ra di lệch các nội tạng trong ổ bụng. Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài 

có thể làm thay đổi hoạt động chức năng của tuyến giáp, gây chấn động cơ quan tiền 

đình và làm rối loạn chức năng giữ thăng bằng của cơ quan này. Rung động kết hợp với 

tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi quá mức dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp. 

Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đau xương khớp, làm viêm các hệ thống xương 

khớp. Đặc biệt trong điều kiện nhất định có thể phát triển gây thành bệnh rung động 

nghề nghiệp. 

* Dự báo mức rung: 

- Theo Nghiên cứu của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ 

Lao động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; mức rung động phát sinh trong giai 

đoạn thi công xây dựng dự án được dự báo như sau: 

Bảng 3. 6. Dự báo mức rung động phát sinh trong giai đoạn cải tạo, lắp đặt máy móc 

của dự án 

Stt Máy móc thiết bị 
Mức rung cách 

nguồn 10 m 

Mức rung cách 

nguồn 30 m 

Mức rung cách 

nguồn 60 m 

1 Máy xúc 79 69 59 

2 
Xe bồn chở bê tông 

thương phẩm 10-12 m3 
77 67 57 
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4 Máy đầm bàn 81 71 61 

5 Máy đầm dùi 69 58,1 52,2 

6 Máy ép cọc li tâm 78 75 71 

7 Máy san 78 75 71 

8 Máy nén khí 75 65 55 

9 Máy cắt sắt 75 65 55 

10 Máy uốn sắt 65 54 43 

11 Máy hàn 78 75 71 

12 Máy khoan 79 69 59 

Độ rung trung bình 75,45 67,19 59,11 

Độ rung cộng hưởng 98,09 87,35 76,84 

(*) Độ rung cộng hưởng được dự báo theo mức ồn cộng hưởng 

QCVN 27:2025/BTNMT 75 dB 

(Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới - WHO 1993) 

Theo số liệu dự báo tại Bảng trên, độ rung trung bình của các thiết bị thi công dự 

án gần nguồn thải 10m lớn hơn tiêu chuẩn, cách nguồn thải 30 m, 60m thấp hơn tiêu 

chuẩn cho phép. Việc vận hành cùng lúc nhiều máy móc thiết bị hỗ trợ trên công trường 

sẽ gây độ rung cộng hưởng, theo dự án, độ rung cộng hưởng cao hơn tiêu chuẩn cho 

phép đối với vị trí cách nguồn 10, 30 hay 60 m. Đối tượng chịu tác động trực tiếp là 

công nhân, không ảnh hưởng đến các đơn vị ngoài xưởng. Vì vậy, các biện pháp giảm 

thiểu đối với nguồn thải này sẽ được chủ dự án đưa ra.  

4.1.1.5. Nhiệt dư 

Nhiệt dư phát sinh do điều kiện thời tiết nắng nóng kết hợp với nhiệt dư phát sinh 

từ máy móc thiết bị hỗ trợ. Nhiệt độ cao gây gây mất mồ hôi, kèm theo là mất mát một 

lượng muối khoáng như các muối K, Na,…, cơ tim phải làm việc nhiều hơn. Ngoài ra, 

làm việc trong môi trường nóng thường dễ mắc các bệnh hơn so với các điều kiện bình 

thường, ví dụ bệnh tiêu hoá chiếm tới 15% trong khi điều kiện bình thường chỉ chiếm 

7,5%, bệnh ngoài da là 6,3% so với 1,6%. Rối loạn sinh lý thường gặp ở một số công 

nhân làm việc trong môi trường nhiệt độ cao là chứng say nóng và co giật, nặng hơn là 

choáng nhiệt, khi đó, tiềm ẩn cao nguy cơ tai nạn lao động. Vì vậy, chủ dự án sẽ đưa ra 

biện pháp giảm thiểu đối với nguồn thải này.  

4.1.1.6. Tác động giao thông của khu vực 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc sản xuất của đơn vị cung ứng sẽ 

đi qua các tuyến đường giao thông khu vực như tuyến đường tỉnh lộ 356, đường nội bộ 
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của KCN Nam Đình Vũ (Khu 1). Hoạt động này sẽ gia tăng mật độ các phương tiện lưu 

thông trên tuyến, tiềm ẩn nguy cơ tắc đường, tai nạn giao thông, đặc biệt là vào giờ cao 

điểm. Tuy nhiên, tác động này là không lớn do chủ dự án sẽ yêu cầu nhà cung cấp thực 

hiện đúng luật giao thông, phân bổ thời gian vận chuyển phù hợp, không vận chuyển 

vào giờ cao điểm.  

4.1.1.6. Tác động đến hạ tầng kỹ thuật hiện trạng của Công ty Cổ phần Tường 

Viên Green Land 

Dự án sử dụng hệ thống cấp điện, cấp nước sạch, hệ thống thu thoát nước mưa, hệ 

thống thu thoát nước thải của Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land xây sẵn để cải 

tạo, lắp đặt máy móc. Do đó, quá trình cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị sẽ phát sinh 

nguồn thải gây sức ép lên công trình BVMT sử dụng chung hiện có tại khu đất. Ngoài 

ra, việc sử dụng điện, nước sạch cũng sẽ làm ảnh hưởng đến sức chịu tải của hệ thống 

cấp điện, cấp nước sạch hiện hữu. Tuy nhiên,  khi xây dựng xưởng, Công ty Cổ phần 

Tường Viên Green Land đã tính toán thông số kỹ thuật của hạ tầng kỹ thuật đảm bảo 

đáp ứng nhu cầu thuê của các đơn vị. Vì vậy, mức độ tác động không đáng kể.  

4.1.1.7. Sự cố, rủi ro 

a. Sự cố cháy nổ 

Nguyên nhân do: 

- Hệ thống điện lưới khu vực bị quá tải. 

- Hoạt động hàn điện tiềm ẩn nguy cơ gây chập điện, cháy nổ. 

- Do sét đánh. 

- Công nhân hút thuốc tại khu vực thi công. 

Trong trường hợp sự cố xảy ra sẽ gây ra các sự cố cháy nổ nguy hiểm, ảnh hưởng 

đến sức khỏe và tính mạng trực tiếp của người lao động đang làm việc, gây thiệt hại đến 

các cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên công trường, từ đó, hao tổn chi phí đầu tư của doanh 

nghiệp. Đối với đám cháy lớn còn có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến các công trình lân 

cận gây thiệt hại đến tài sản, con người của các cơ sở, dân cư xung quanh khu vực dự 

án,… Vì vậy, việc giảm thiểu/hạn chế đến mức tối đa các tác động do sự cố cháy nổ này 

là rất cần thiết đối với mỗi công trình. 

b. Sự cố an toàn lao động 

 Nguyên nhân do: 

- Do sự bất cẩn của công nhân trong việc tuân thủ nội quy an toàn công trường. 

- Do máy móc, thiết bị thi công gặp trục trặc. 

- Ô nhiễm môi trường có khả năng gây mệt mỏi, choáng váng hay ngất cho công 
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nhân trong quá trình làm việc. 

- Do quá trình cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị khoan vào vị trí có đường dây điện 

trong tường sẵn có của chủ thuê nhà xưởng.  

Hậu quả của nó để lại thật khôn lường, nhẹ thì bị xước xác, gẫy chân tay; nặng thì 

tàn tật suốt đời thậm chí phải trả giá bằng cả tính mạng. Từ đó, kéo theo nhiều hệ lụy 

đối với gia đình công nhân gặp nạn. Vì vậy, việc hạn chế tối đa sự cố này trong suốt quá 

trình lắp đặt máy móc thiết bị được đặt lên hàng đầu. 

c. Sự cố rò rỉ điện 

Quá trình đấu nối điện cho máy móc thiết bị sẽ tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ điện năng gây 

nguy hiểm cho công nhân trực tiếp thao tác, có thể dẫn đến chết người. Vì vậy, chủ dự 

án sẽ có biện pháp giảm thiểu phù hợp đối với nguồn thải này.  

d. Sự cố dịch bệnh 

Thời điểm lắp đặt máy móc sẽ tiềm ẩn các sự cố dịch bệnh, nhất là bệnh dễ lây 

nhiễm qua đường hô hấp như cảm cúm do tập trung công nhân làm việc trong một không 

gian cố định. Do đó, trong quá trình lắp đặt, chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu phù 

hợp, hạn chế sự cố lây lan diện rộng.  

4.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

4.1.2.1. Nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

Chủ Dự án sử dụng nhà vệ sinh và bể tự hoại hiện hữu do Công ty Cổ phần Tường 

Viên Green Land xây dựng tại nhà xưởng. Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh của 20 

người được thu gom, xử lý tại bể tự hoại (số lượng 04 bể, dung tích 18,23m3/bể). Toàn 

bộ nước thải rửa tay, thoát sàn tại nhà vệ sinh được thu gom theo đường ống D90 về hố 

ga thoát nước sau bể tự hoại, toàn bộ nước thải sinh hoạt tại bồn cầu được thu gom theo 

đường ống D110 vào bể tự hoại 3 ngăn để xử lý, sau đó, vào hệ thống thoát nước thải 

sinh hoạt xung quanh nhà xưởng bằng đường ống D200 ra hố ga trước khi đấu nối vào 

hố ga cuối cùng của khu đất và đấu nối vào hệ thống thu gom thoát nước thải của KCN 

Nam Đình Vũ (Khu 1) và Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Đình Vũ.  

Theo tính toán dự báo, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh giai đoạn cải tạo, lắp 

đặt máy móc thiết bị là 0,9 m3/ngày đêm. Trong khi đó, dự án có 04 bể tự hoại, tổng 

dung tích 72,92m3 hoàn toàn đảm bảo việc thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt 

phát sinh trong giai đoạn này. 

b. Nước mưa chảy tràn 

Sử dụng hệ thống thu thoát nước mưa chảy tràn hiện trạng tại nhà xưởng do Công 

ty CP Tường Viên Green Land xây dựng hoàn thiện và đã có đầy đủ bản vẽ hoàn công. 
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Toàn bộ nước mưa chảy tràn trên mái công trình văn phòng, xưởng, công trình phụ trợ 

được thu gom vào ống dẫn đứng ống PVC D110, ga thoát nước mái, vào hệ thống thoát 

nước mưa mặt bằng D300, D500, sau đó, đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của Khu 

công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1) qua 2 điểm xả.  

Chủ dự án thực hiện nghiêm túc việc lưu chứa nguyên vật liệu trong xưởng, ngoài 

trời, thực hiện thu gom, quản lý, tập kết chất thải rắn và chất thải nguy hại vào kho chứa, 

tuyệt đối không lưu chứa ngoài trời.   

4.1.2.2. Đối với chất thải 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Tại mỗi xưởng bố trí 03 thùng rác nhựa, dung tích 240 lít/thùng và 100 lít/thùng, 

thùng to có nắp đậy để thu gom thành phần rác hữu cơ và thùng nhỏ để thu gom thành 

phần rác vô cơ. Sau đó, thực hiện chuyển giao cho đơn vị có chức năng vào cuối ngày. 

b. Chất thải rắn xây dựng 

- Đất thải từ quá trình đào móng tập kết gọn gần khu vực thi công ngoài xưởng X1 

(che phủ bạt) để tận dụng hoàn trả hố móng, trồng cây xanh.  

- Chất thải khác được Chủ dự án tận dụng kho chất thải rắn thông thường hiện có 

do Công ty CP Tường Viên Green Land xây dựng, diện tích 18 m2 để chứa bao bì thải 

từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị. Tần suất chuyển giao dự kiến là 1 lần trong thời 

gian cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị.  

c. Chất thải nguy hại 

Chủ dự án sẽ tận dụng kho CTNH hiện có do Công ty CP Tường Viên Green Land 

xây dựng, diện tích 18 m2 để chứa CTNH. Thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có đầy đủ 

chức năng. Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại vào 03 thùng chứa có nắp đậy, 

dung tích 200 lít/thùng, ghi đầy đủ tên, mã CTNH, tập kết vào khu vực chứa chất thải 

nguy hại và chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo đúng quy định. Khối lượng chất 

thải nguy hại dự báo là 20 kg (khối lượng ít) nên tần suất chuyển giao dự kiến là 1 lần 

trong thời gian cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị. 

4.1.2.3. Bụi, khí thải 

a. Từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

Yêu cầu đơn vị vận chuyển sử dụng phương tiện vận tải có nguồn gốc xuất xứ, 

không quá cũ, tuân thủ đúng luật giao thông trên suốt quá trình vận chuyển. Yêu cầu 

che phủ bằng bạt kín các nguyên vật liệu rời, đảm bảo không rơi vãi nguyên vật liệu trên 

đường. Quán triệt nhà thầu không vận chuyển vào giờ cao điểm.  

b. Từ hoạt động lưu chứa, sử dụng nguyên vật liệu rời 
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Bố trí khu vực chứa nguyên vật rời tại các vị trí phù hợp, thuận tiện cho thi công 

trên công trường; yêu cầu công nhân khi sử dụng xong phải vun vén và che phủ bạt kín, 

thực hiện phun ẩm xung quanh khu vực chứa nhằm hạn chế không gian phân tán của 

bụi. Yêu cầu công nhân sử dụng nguyên vật liệu phải đeo khẩu trang, găng tay,... 

c. Từ hoạt động thi công xây dựng, hoạt động đào móng công trình 

- Quá trình đào móng sẽ thực hiện phun nước tưới ẩm, đất thải phát sinh được tưới 

ẩm, che phủ kín khi chưa thực hiện hoàn trả hố móng. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng như khẩu trang, quần 

áo bảo hộ, mũ,... 

- Tuyệt đối không thực hiện đào móng vào ngày gió lớn.  

d. Từ hoạt động của máy móc thi công 

Sử dụng máy móc có nguồn gốc, tình trạng vận hành tốt, thực hiện tra dầu mỡ 

thường xuyên trong 1 tháng cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị; có kế hoạch vận hành máy 

móc hợp lý, tránh chồng chéo, theo dõi và tắt ngay các thiết bị trục trặc hoặc có dấu hiệu 

trục trặc khi hoạt động. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc như 

quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay. Không gian thực hiện lắp đặt tại xưởng thông 

thoáng với đầy đủ hệ thống thông gió tự nhiên qua nóc gió, cửa ra vào nên cũng giảm 

thiểu được tác động của nguồn thải này. 

e. Từ hoạt động hàn điện 

Biện pháp giảm thiểu tốt nhất là nhà thầu sẽ trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho 

công nhân hàn điện như kính hàn, khẩu trang, găng tay...; bố trí thời gian hàn và nghỉ 

ngơi phù hợp, tránh làm việc liên tục suốt 8h đồng hồ.  

f. Giảm thiểu bụi từ hoạt động khoan cố định cấy bulong lắp đặt máy móc sản xuất 

Chủ dự án cam kết trang bị đầy đủ bảo hộ cho công nhân trực tiếp khoan gồm khẩu 

trang, quần áo, găng tay, mũ... đồng thời sắp xếp thời gian khoan cho công nhân, tránh 

làm việc liên tục 8h/ngày. Không gian thực hiện lắp đặt tại xưởng thông thoáng với đầy 

đủ hệ thống thông gió nên cũng giảm thiểu được tác động của nguồn thải này. 

4.1.2.4. Tiếng ồn, độ rung 

a. Tiếng ồn 

Chủ dự án phối hợp với chủ thầu thực hiện các biện pháp giảm thiểu nguồn thải 

ngay tại từng nguồn phát sinh, giải pháp này góp phần hạn chế tình trạng cộng hưởng 

ồn cụ thể: 

- Sử dụng máy móc có nguồn gốc, tình trạng vận hành tốt, thực hiện tra dầu mỡ 

thường xuyên trong 01 tháng cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị; có kế hoạch vận hành 
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máy móc hợp lý, tránh chồng chéo, theo dõi và tắt ngay các thiết bị trục trặc hoặc có 

dấu hiệu trục trặc khi hoạt động.  

- Thiết lập nội quy công trường; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân 

làm việc và yêu cầu công nhân nghiêm túc thực hiện.  

- Không gian thực hiện lắp đặt tại xưởng thông thoáng với đầy đủ hệ thống thông 

gió nên cũng giảm thiểu được tác động của nguồn thải này. 

b. Rung động 

- Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc phục như lắp các bộ tắt 

chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng 

thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc,… 

- Chống rung bằng việc hạn chế số lượng thiết bị thi công đồng thời; bố trí cự ly 

của các thiết bị có cùng độ rung để tránh cộng hưởng. 

- Trong quá trình thi công sẽ đảm bảo tiếng ồn và độ rung không vượt quy chuẩn 

cho phép. 

4.1.2.5. Nhiệt dư 

- Sử dụng máy móc hỗ trợ chạy bằng điện, tra dầu mỡ thường xuyên trong 1 tháng 

cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị; 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân và yêu cầu công nhân mặc khi làm việc. 

- Bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi và cung cấp đầy đủ nước uống cho công nhân 

tại công trường.  

4.1.2.6. Tác động đến giao thông khu vực 

Chủ dự án yêu cầu nhà cung cấp vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc sản xuất 

đến dự án phải tuân thủ luật giao thông, bố trí thời gian vận chuyển phù hợp, không vận 

chuyển vào giờ cao điểm.  

4.1.2.7. Tác động đến hạ tầng kỹ thuật hiện trạng của Công ty Cổ phần Tường 

Viên Green Land 

- Cam kết sử dụng điện, nước sạch đúng mục đích, tiết kiệm. 

- Giai đoạn cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị phát sinh lượng thải không lớn nên 

mức độ gây sức ép lên hệ thống thoát nước không lớn. Ngoài ra, khi xây dựng xưởng, 

Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land đã tính toán thông số kỹ thuật của hạ tầng kỹ 

thuật đảm bảo đáp ứng nhu cầu thuê của các đơn vị.  

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land trong suốt quá 

trình cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị để xử lý, khắc phục sớm sự cố trường hợp xảy ra. 

4.1.2.8. Phòng chống, giảm thiểu sự cố, rủi ro 
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a. Sự cố cháy nổ 

- Công nhân tuyển dụng đều phải tham gia lớp học nội quy an toàn để đảm bảo 

nắm rõ nội quy và các điều kiện an toàn trong phạm vi Nhà máy trước khi làm việc. 

- Chủ dự án và công nhân phụ trách lắp đặt phải thực hiện kiểm tra đường cấp điện 

hiện trạng tại cơ sở trước khi thực hiện thao tác lắp đặt; hạn chế sự cố quá tải điện gây 

chập cháy. 

- Chủ dự án yêu cầu công nhân kiểm tra kỹ đường điện, ổ cắm trước khi sử dụng 

điện, và dừng lắp đặt khi phát hiện sự cố bất thường đối với đường điện hiện trạng 

- Tuyệt đối không được sử dụng điện khi sấm sét lớn, tắt aptomat tổng để hạn chế 

sự cố chập cháy do thiên tai gây ra 

b. Sự cố an toàn lao động 

- Chủ dự án cam kết sử dụng máy móc có nguồn gốc, tình trạng vận hành tốt, thực 

hiện tra dầu mỡ thường xuyên trong 1 tháng cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị. 

- Chủ dự án yêu cầu công nhân mặc đầy đủ bảo hộ lao động trong suốt quá trình 

lắp đặt; đồng thời, bố trí đầy đủ nước uống cho công nhân. 

- Chủ dự án sẽ quán triệt công nhân trong việc tắt máy móc hoạt động không hiệu 

quả khi thấy có hiện tượng trục trặc, hỏng hóc khi vận hành, tránh sự cố mất an toàn 

đáng tiếc xảy ra gây nguy hiểm cho công nhân làm việc.  

- Ngoài ra, không gian lắp đặt thông thoáng, có đầy đủ thông gió nên tạo môi 

trường làm việc thoải mái cho công nhân.  

c. Sự cố rò rỉ điện 

- Chủ dự án và công nhân phụ trách lắp đặt phải thực hiện kiểm tra đường cấp điện 

hiện trạng tại cơ sở trước khi thực hiện thao tác lắp đặt; hạn chế sự cố quá tải điện gây 

chập cháy. 

- Chủ dự án yêu cầu công nhân kiểm tra kỹ đường điện, ổ cắm trước khi sử dụng 

điện, và dừng lắp đặt khi phát hiện sự cố bất thường đối với đường điện hiện trạng 

- Thực hiện nối đất cho máy móc thiết bị sản xuất.  

d. Sự cố dịch bệnh 

- Yêu cầu công nhân đeo đầy đủ khẩu trang khi làm việc; 

- Trang bị dung dịch khử khuẩn tại xưởng lắp đặt để công nhân chủ động vệ sinh 

tay trong quá trình làm việc; 

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành  

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 
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4.2.1.1. Nước thải 

a. Nước sản xuất tuần hoàn 

(1). Nước làm mát 

Như đã trình bày tại chương 1, dự án sử dụng nước để làm mát bia nhôm cho quá 

trình phún xạ. Nước thải từ quá trình làm mát được thu gom, giải nhiệt trước khi tuần 

hoàn, tái sử dụng.  

Nước thải từ quá trình làm mát bia nhôm cho quá trình phún xạ có nhiệt độ cao 

được đưa về tháp giải nhiệt. 

- Nguyên lý hoạt động của tháp giải nhiệt: 

Bên trong tháp, luồng không khí sẽ di chuyển ngược hướng với nguồn nước. Luồng 

khí mát từ môi trường sẽ được đưa vào bên trong tháp tiếp xúc với những phân tử nước 

mang nhiệt lượng cao. Khi nhận nhiệt từ nước không khí có sự giãn nở do nóng lên, 

trọng lượng của không khí cũng trở nên nhẹ hơn do đó nó được đẩy ra khỏi tháp theo 

chiều thẳng đứng. 

Còn nước nóng được giải nhiệt sẽ được phun thẳng xuống và tản đều trên đệm hạ 

nhiệt bên trong tháp. Tại đây, sau khi đã trao đổi nhiệt với không khí nước mát được 

đưa đến bồn chứa ở phía dưới sau đó đi chuyển qua hệ thống các đường ống để đến nơi 

cần làm mát. 

Khối đệm của tháp giải nhiệt hay còn được gọi với tên gọi khác là tấm tản nhiệt. 

Vật liệu được nhà sản xuất chọn để chế tạo khối đệm cho tháp thường là gỗ cứng hoặc 

nhựa. Nhiệm vụ bộ phận này trong tháp hạ nhiệt là giúp cho nước được tản đều để không 

khí có thể lấy được nhiều nhiệt lượng nước nhất. Điều này sẽ giúp cho nước nóng được 

hạ nhiệt một cách nhanh chóng. Nước sau khi làm mát tại tháp giải nhiệt được lưu chứa 

tại bể chứa nước làm mát, dung tích 72 m3, trước khi tuần hoàn tái sử dụng. 

(2). Nước từ dây chuyền sản xuất gương tấm 

* Nguồn phát sinh: 

Nước thải từ dây chuyền sản xuất gương tấm của dự án phát sinh từ các hoạt động 

sau: 

- Công đoạn mài cạnh: Lượng nước sử dụng cho công đoạn mài cạnh là 

20m3/ngày. Lượng nước hao hụt được tính bằng 1% lượng nước sử dụng ~ 0,2 m3/ngày.  

Nước sau mài cạnh được thu gom bằng khay thu nước bên dưới các máy mài, đưa 

về bể xử lý nước thải công suất 50m3/ngày.  

- Công đoạn vệ sinh sau mài cạnh: Dự án có 2 dây chuyền mài cạnh kính, mỗi 

dây chuyền có 01 bể chứa. Tổng lượng nước cấp lần đầu cho 2 bể là 2 m3. Lượng nước 
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này được tuần hoàn tái sử dụng, định kỳ 1 tuần/lần sẽ xả nước tại bể chứa để vệ sinh. 

Nước xả đáy theo đường ống vè bể xử lý nước thải sản xuất công suất 50 m3/ngày. 

- Công đoạn vệ sinh trước khi tráng phủ:  

Dự án có 2 dây chuyền tráng phủ, mỗi dây chuyền có 01 bể chứa. Tổng lượng nước 

cấp lần đầu cho 2 bể là 4 m3. Lượng nước hao hụt do chảy tràn được tính bằng 100% 

lượng nước sử dụng ~ 4 m3/ngày. Lượng nước chảy tràn này được đưa về bể xử lý nước 

thải công suất 50m3/ngày. 

Dự án có một hệ thống lọc nước RO kép với hiệu suất lọc 80%. Lượng nước thải 

RO phát sinh để thu được 8 m3 sử dụng cho công đoạn vệ sinh trước khi tráng phủ là 2 

m3 được đưa về bể xử lý nước thải công suất 50m3/ngày. 

* Thành phần ô nhiễm: 

Nước thải từ công đoạn mài cạnh, vệ sinh sau mài cạnh và vệ sinh trước khi tráng 

phủ chủ yếu chứa các mảnh vụn và bụi kính. 

b. Nước thải sinh hoạt 

* Nguồn phát sinh: 

Từ hoạt động sinh hoạt của 220 cán bộ, công nhân viên Nhà máy (không có hoạt 

động ăn uống do Nhà máy mua cơm hộp cho người lao động). 

* Thành phần ô nhiễm: 

Hợp chất hữu cơ (BOD5, COD), tổng N, tổng P, TSS, dầu mỡ động thực vật, 

Coliforms,.... Các chất hữu cơ, vô cơ trong nước thải sẽ gia tăng ô nhiễm cho nước 

nguồn tiếp nhận với các biểu hiện tăng độ đục, làm nước chuyển màu đen, bốc mùi hôi, 

đặc biệt vào ngày nắng nóng. Từ những tác động đó sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường 

sinh sống của thủy sinh, gây chết và mất cân bằng sinh thái khu vực. 

* Lượng thải:  

Theo điểm a, khoản 1 Điều 39 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của 

Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, định mức nước thải sinh hoạt bằng 100% 

nước cấp đầu vào. Tại chương I của báo cáo, nước cấp cho mục đích sinh hoạt là 2,25 

m3/ngày.đêm. Vậy, lượng nước thải sinh hoạt của dự án là: 2,25 m3/ngày.đêm.  

* Nồng độ ô nhiễm:  

Bảng 3. 7. Nồng độ ô nhiễm nước thải sinh hoạt giai đoạn vận hành 
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1 BOD5 mg/l 45 - 54 49,5 50 2.475 225 300 

2 TSS mg/l 70 - 145 107,2 50 5.360 487,3 200 

3 Tổng N mg/l 6 - 12 9 50 450 40,9 80 

4 Tổng P mg/l 6 - 12 9 50 450 40,9 8 

5 amoni mg/l 0,8 - 4 2,4 50 120 10,9 20 

(*) Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – Tính toán thiết kế công trình, Lâm Minh 

Triết, 2004. 

→ Kết quả tính toán cho thấy: nồng độ TSS và tổng P trong nước thải sinh hoạt 

cao hơn so với TC KCN Nam Đình Vũ (khu 1). Nếu xả thải trực tiếp gây sức ép lên Trạm 

xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Đình Vũ (khu 1). Hiện tại, dự án đã có 04 bể 

tự hoại, tổng dung tích 72,92 m3 để xử lý loại nước thải này nên mức độ tác động là 

không lớn.  

c. Nước mưa chảy tràn 

* Nguồn phát sinh: 

- Loại nước này phát sinh vào những ngày mưa lớn, kéo dài. Dòng nước mưa sẽ 

cuốn theo bụi bẩn, tạp chất thô bám dính trên mặt bằng cơ sở vào công trình thoát nước 

nội bộ, khu vực gây tắc nghẽn hư hỏng, đồng thời, gia tăng độ đục nguồn tiếp nhận. 

- Theo số liệu nghiên cứu của Tổ chức y tế thế giới WHO - Asseeement of Sources 

of Air, Water and Land Pollution,1993, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

khoảng 0,5 - 1,5 mg N/l; 0,004 - 0,03 mg P/l; 10 - 20 mg COD/l và 10 - 20 mg TSS/l. 

* Lưu lượng: 

- Theo số liệu nghiên cứu của Tổ chức y tế thế giới WHO, 1993, nồng độ các chất 

ô nhiễm trong nước mưa khoảng 0,5 - 1,5 mg N/l; 0,004 - 0,03 mg P/l; 10 - 20 mg COD/l 

và 10 - 20 mg TSS/l.  

- Dự báo lượng phát sinh: theo số liệu tại Mục 4.1.1.2: 

+ Diện tích 31.325,9 m2 

+ Lưu lượng nước mưa: Qmax = 0,278 x 0,9 x 2,2*10-5 x 31.325,9 = 0,078 (m3/s) 

+ Lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày tại dự án là:  

G = 50 x [1-exp (-0,3 x 15)] x 3.133 = 154,89 kg. 

- So với những loại nước thải khác thì nước mưa có độ sạch cao nhất. Nhà xưởng 

thuê sẵn của Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land đã có đầy đủ hệ thống thu thoát 

nước mưa mái, mặt bằng của Cổ phần Tường Viên Green Land cũng đã xây dựng hoàn 

thiện hệ thống thu thoát nước mưa ngoài nhà gồm hố ga, cống thoát BTCT nên mức độ 

tác động của nước mưa là không lớn. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, chủ dự án 
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thực hiện nghiêm túc việc lưu giữ, chuyển giao chất thải nên cũng giảm thiểu được 

nguồn tác động của nước mưa lên hạ tầng xung quanh.  

4.2.1.2. Bụi, khí thải 

a. Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận tải  

Hoạt động vận tải trong nhà máy bao gồm các hoạt động vận chuyển nguyên, vật 

liệu phục vụ sản xuất vào nhà máy và hoạt động vận chuyển sản phẩm ra khỏi nhà máy.  

- Tổng khối lượng nguyên vật liệu cần nhập về nhà máy là: 21.823,16 tấn/năm. 

- Tổng lượng sản phẩm đầu ra của cả nhà máy là 21.698 tấn/năm. 

 Tổng lượng nguyên vật liệu, sản phẩm của nhà máy là 21.823,16 + 21.698 ≈ 

43.521,16 tấn/năm. 

Dự án sử dụng xe container 40 ft để vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm, 

lượng hàng hóa tối đa chuyên chở trong 1 chuyến là 30 tấn. 

 Tổng số xe cần để vận chuyển là 1.450 chuyến/năm ≈ 5 chuyến xe/ngày. 

Quãng đường di chuyển của xe vận chuyển nguyên vật liệu trung bình là 4km 

(quãng đường vận chuyển trên đường giao thông nội bộ của KCN).  

Vậy, tổng quãng đường xe di chuyển trong 1 giờ là: 4 x 5 = 20 km. 

- Phương tiện giao thông của cán bộ công nhân trong Nhà máy: 

+ Ước tính số lượng ô tô lớn nhất ra vào Công ty tại thời điểm nhất định là 5 xe.  

+ Toàn bộ Nhà máy có 50 cán bộ nhân viên và làm việc 2 ca/ngày. Vậy số lượng 

lao động lớn nhất trong 1 ca là: 50/2 = 25 lao động. Số lượng công nhân đi làm bằng xe 

máy là 5 người/ngày làm việc, còn lại đi xe ô tô nhà máy. 

+ Nhà máy có 1 xe đưa đón lao động loại 48 chỗ/xe. Lưu lượng xe lớn nhất trong 

1 giờ ra vào khu vực Nhà máy là 1 xe đưa đón lao động và 5 xe ô tô. 

+ Quãng đường di chuyển của các phương tiện giao thông của cán bộ công nhân 

tính trung bình là 10km (quãng đường từ trung tâm thành phố đến KCN), vậy: 

++ Tổng số quãng đường xe máy di chuyển là: 5 * 10km = 50km. 

++ Tổng số quãng đường xe đưa đón lao động di chuyển là: 1 * 10km = 10km. 

++ Tổng số quãng đường ô tô di chuyển là: 5 * 10km = 50 km. 

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), hệ số phát thải của các loại xe cho trong bảng sau: 

Bảng 3. 8. Hệ số ô nhiễm không khí đối với các loại xe 

Các loại xe 
Đơn vị 

(U) 

TSP 

(kg/U) 

SO2  

(kg/U) 

NOx  

(kg/U) 

CO  

(kg/U) 

VOC 

(kg/U) 

Xe tải lớn (động cơ > 16 tấn) 1000km 1,6 7,26.S 18,2 7,3 5,8 
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Xe ô tô 1000km 0,07 2,05.S 1,13 6,46 0,6 

Xe buýt lớn (động cơ > 16 tấn) 1000km 1,4 6,6.S 16,5 6,6 5,3 

Xe máy (động cơ >50cc, 4 kỳ) 1000km - 0,76.S 0,3 20 3 

S: Hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu, S = 0,05% 

Lượng phát thải ô nhiễm của các phương tiện giao thông trong khu vực dự án được 

cho trong bảng sau. 

Bảng 3. 9. Tải lượng phát thải ô nhiễm của các phương tiện giao thông 

Các loại xe 
Khoảng 

cách  

TSP 

(kg) 

SO2 

(kg) 

NOx 

(kg) 

CO  

(kg) 

VOC 

(kg) 

1. Xe tải lớn (động cơ > 16 tấn) 

Hệ số ô nhiễm trung bình 1000km 1,6 7,26.S 18,2 7,3 5,8 

Tải lượng ô nhiễm 20 km 0,03200 0,00007 0,36400 0,14600 0,11600 

2. Xe ô tô và xe con 

Hệ số ô nhiễm trung bình 1000km 0,07 2,05.S 1,13 6,46 0,6 

Tải lượng ô nhiễm 50 km 0,00350 0,00006 0,05650 0,32300 0,03000 

3. Xe buýt 

Hệ số ô nhiễm trung bình 1000km 1,4 6,6.S 16,5 6,6 5,3 

Tải lượng ô nhiễm 10 km 0,01400 0,00003 0,16500 0,06600 0,05300 

4. Xe máy: 

Hệ số ô nhiễm trung bình 1000km - 0,76.S 0,3 20 3 

Tải lượng ô nhiễm 50 km 0 0,0380 0,0150 1,0000 0,1500 

Tổng tải lượng phát thải 0,04950 0,03816 0,60050 1,53500 0,34900 

S: Hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu, S = 0,05%  

Tải lượng, nồng độ bụi và các chất ô nhiễm được tính toán theo mô hình khuếch 

tán nguồn đường dựa trên định mức thải của Tổ chức Y tế thế giới WHO như sau: 

(* Công thức Sutton) 

(Nguồn: Theo Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng. Nhà xuất bản Khoa học 

và kỹ thuật). 

Trong đó:    

là hệ số khuếch tán của khí quyển theo phương thẳng đứng   

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3); 
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E: Lưu lượng nguồn thải (mg/m.s); 

z: Độ cao điểm tính (m);  

u: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với nguồn đường (m/s); u = 0,6m/s (lấy 

vận tốc gió trung bình tại Hải Phòng). 

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,3m. 

Độ cao điểm tính được lấy là độ cao con người chịu tác động trực tiếp của bụi, khí 

thải chưa bị khí quyển pha loãng;  là khoảng cách (tọa độ) của điểm tính so với nguồn 

thải, tính theo chiều gió thổi. Để đơn giản cho việc tính toán, ta lấy biến thiên mỗi khoảng 

tọa độ ngang và tọa độ thẳng đứng là như nhau hay  = z =1,5 m.   

Thay các thông số vào công thức trên ta tính toán được nồng độ của các khí thải 

trên đường phát sinh do hoạt động giao thông của Nhà máy như sau: 

Bảng 3. 10. Nồng độ khí – bụi do hoạt động của giao thông nội bộ trong Nhà máy 

TT Chỉ tiêu 
Tải lượng E 

(mg/m.s) 

Nồng độ tính 

toán (mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(mg/m3) 

1 Khí CO 4,64506 0,6313 30 

2 Khí SO2 0,00018 0,00002 0,35 

3 Khí NOx 0,49675 0,0518 0,2 

4 Bụi 0,03719 0,0039 0,3 

5 VOC 0,79922 0,0834 - 

Dựa vào bảng kết quả trên ta thấy, tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho 

phép. Do đó, hoạt động giao thông nội bộ trong Công ty tác động đến môi trường không 

khí không đáng kể. 

b. Từ hoạt động sản xuất 

- Bụi phát sinh từ công đoạn cắt kính, mài kính: 

+ Quá trình cắt kính bằng máy cắt kính tự động với lưỡi cắt chuyên dụng, giúp cho 

quá trình cắt diễn ra nhanh chóng, chính xác và không gây phát sinh bụi kính.  

+ Công đoạn mài kính (mài mép và mài vát cạnh) là công đoạn phát sinh nhiều 

bụi. Tuy nhiên, dự án sử dụng máy mài ướt, với việc phun nước liên tục vào lưỡi mài, 

sẽ hạn chế bụi khuếch tán ra bên ngoài. Dưới tốc độ quay cao của lưỡi mài, nước phun 

qua lưỡi mài thường chứa rất nhiều cặn rắn (là các hạt mạt kính, bụi kính) nên độ đục 

rất cao. Lượng nước thải sản xuất này sẽ được thu gom và xử lý tại bể xử lý nước thải 

sản xuất, sau đó tuần hoàn tái sử dụng cho sản xuất, không thải ra môi trường. 

- Hơi dung môi, bụi sơn từ công đoạn phun sơn:  

x

x
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Quá trình sơn: Dưới tác dụng của khí nén, sơn nước được phun lên bề mặt sản 

phẩm.  

Các nguồn thải chính phát sinh từ quá trình sơn bao gồm:  

Bụi sơn: Tồn tại ở dạng hạt lơ lửng xung quanh khu vực sơn ngay sau khi thực 

hiện quá trình sơn.  

Khí VOC có trong dung dịch sơn: Phát sinh từ quá trình bay hơi, các phân tử khí 

VOC tách ra khỏi dung dịch sơn và tan lẫn vào không khí trong khu vực khi thực hiện 

quá trình sơn.  

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi sinh của Mỹ, tất cả các loại sơn đều có 4 thành phần 

chính: Tinh bột, chất liên kết, phụ gia và dung môi.  

VOC thực chất là các hóa chất có gốc Carbon, bay hơi rất nhanh. Khi đã lẫn vào 

không khí, nhiều loại VOC có khả năng liên kết lại với nhau hoặc nối kết với các phần 

tử khác trong không khí tạo ra các hợp chất mới. Trong quá trình liên kết để tạo thành 

lớp sơn, VOC thải ra từ sơn là tổng các hợp chất hữu cơ bay hơi thoát ra từ quá trình 

sơn. 

Bảng 3. 11. Hệ số ô nhiễm của quá trình sơn phủ 

Loại sơn Hệ số ô nhiễm (kg/tấn sơn) 

Bụi sơn VOC 

Sơn phủ 60-80 560 

(Nguồn: Assessment of Sourcer of Air, water and land population – World 

heatlh organization Geneva, 1993-part one) 

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì hệ số phát thải khí VOC là 560 kg/tấn sơn 

trong quá trình sơn phủ bề mặt. Như vậy với lượng sơn sử dụng là 144 tấn/năm, thì 

lượng VOC sẽ thất thoát ra môi trường là:  

560 kg/1 tấn sơn x 144 tấn/năm = 80.640 kg VOC/năm = 16.153.846,15 mg/h. 

 Nồng độ VOC do hoạt động phun sơn tạo ra trong không khí (khu vực phòng phun 

sơn) khi chưa có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm được dự báo theo công thức:  

C = S / I.V (1) 

(Nguồn: Theo Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng. Nhà xuất bản Khoa 

học và kỹ thuật) 

 Trong đó:  

V: Thể tích không gian bị tác động (m³); (S - Diện tích khu vực phun sơn = 512 

m², H= 1,5 m – chiều cao hít thở của công nhân; V = 768 m³). 
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S: Lượng ô nhiễm trong nhà xưởng (mg/h).  

I: Hệ số thay đổi không khí của nhà xưởng (lần/h), chọn 1 = 6 lần/h.  

t: thời gian phát sinh chất ô nhiễm. Chọn t = 16h (2ca)  

Thay vào ta tính được nồng độ nồng độ phát thải VOC trong quá trình sơn là 

3.505,6 mg/m³.  

Sơn sử dụng là Sơn gốc nước gồm: nhũ tương copolymer acrylic: 40-60% 

(copolymer polyacrylate 45%-55%, dung môi alcohol 2%-5%, nước tinh khiết 40%-

53%); Màu sắc và chất độn: 20-30%; chất hoạt động bề mặt: 2-5%; Nước tinh khiết: 10-

15%.  

Như vậy, có thể coi trong thành phần khí thải phát sinh từ công đoạn sơn là dung 

môi alcohol (có thể là Methanol). Thành phần khí thải độc hại phát sinh từ công đoạn 

sơn như sau:  

Bảng 3. 12. Thành phần ô nhiễm phát sinh từ công đoạn phun sơn 

Thành phần khí thải Nồng độ phát sinh 

(mg/m3) 

QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 

Methanol 3.505,6 50 

Kết quả dự báo cho thấy nồng độ Methanol cao hơn QCCP QĐ 3733/2002/QĐ-

BYT. Vì vậy chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu tác động này tại phần sau của báo 

cáo.  

- Bụi sơn:  

Trong quá trình phun sơn, lượng bụi sơn phát sinh theo tổ chức WHO là 60-80 

kg/tấn. Với lượng sơn sử dụng trung bình trong 1 năm là 144 tấn sơn/năm. Lượng bụi 

sơn phát thải trong quá trình phun sơn: 60 kg/tấn x 144 tấn sơn/năm + 80 kg/tấn x 144 

tấn sơn/năm = (8.640 – 11.520) kg bụi sơn/năm. Như vậy, lượng bụi sơn phát thải cao 

nhất trong một tháng là 960kg bụi sơn/tháng, tương đương với 36,9 kg bụi sơn/ngày = 

2.307.692 mg/h 

Tính toán tương tự cách tính nồng độ VOC phát sinh từ công đoạn sơn, dự báo 

nồng độ bụi sơn tạo ra trong quá trình phun sơn là 500 mg/m³. Như vậy, nồng độ của 

bụi trong khu vực phun sơn cao hơn QCCP theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT là 125 lần 

(QĐ 3733/2002/QĐ-BYT - 4 mg/m³) 

Với nồng độ bụi sơn, khí thải VOC cao hơn so với tiêu chuẩn cho phép, nhà máy 

sẽ lắp đặt hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh trong quá trình sơn để hạn chế tối đa tác 

hại của chúng đến môi trường và công nhân lao động. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ khu vực in UV: 
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Quá trình in sẽ phát thải chủ yếu là các khí của hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) 

có trong thành phần mực in. Các hợp chất hữu cơ này đa phần mùi rất khó chịu và phần 

nhỏ một số hợp chất có mùi thơm.  

 Theo tài liệu Emission Inventory Manual (tạm dịch là sổ tay kiểm kê khí thải) 

được xuất bản lần đầu bởi chương trình môi trường liên hợp quốc (United Nations 

Environment Programme –UNEP) vào năm 2013 thì hệ số phát thải hơi VOC đối với 

ngành in là 30 kg/tấn mực sử dụng.  

Theo thông tin tại chương 1, khối lượng mực in sử dụng là 0,6 tấn/năm;  

Evoc mực in = 0,6 tấn/năm  x 30 kg/tấn = 18 kg/năm = 3.605,8 mg/h (tính cho 312 

ngày/năm, ngày làm 16h) 

Theo số liệu tại chương 1 thì công ty sử dụng 6 máy in UV và bố trí tập trung tại 

01 khu vực với diện tích khoảng 220 m2, chiều cao ảnh hưởng là 1,5m. Khi đó nồng độ 

hơi VOC phát sinh từ các máy in là: 

CVOC mực in = 3.605,8/(6x330) = 1,82 mg/m3. 

Căn cứ vào thành phần của mực in như đã trình bày tại chương 1, thì hơi VOC 

phát sinh trong quá trình in chủ yếu gồm các hợp chất hơi hữu cơ như methyl acrylate. 

Đối chiếu so sánh với QĐ 3733/2002/QĐ-BYT thì nồng độ các chất ô nhiễm tại các vị 

trí đặt máy in như sau: 

Bảng 3. 13. Nồng độ hơi VOC từ quá trình in 

TT Chất ô nhiễm 
Nồng độ tối đa 

(mg/m3) 

QĐ 3733/2002/QĐ-

BYT 

1 Butyl Axetat 1,82 20 

Nhận xét: Căn cứ vào kết quả cho thấy nồng độ chất hữu cơ phát sinh trong quá 

trình in nằm trong giới hạn cho phép theo Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT: Quyết định 

của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động và 05 nguyên tắc và 07 

thông số vệ sinh lao động (nồng độ tối đa cho phép của butyl axetat là 500 mg/m3). 

Như vậy, khí thải phát sinh do quá trình in của nhà máy không gây ảnh hưởng đến 

môi trường làm việc trong nhà xưởng.  

4.2.1.3. Chất thải rắn sinh hoạt 

* Nguồn phát sinh:  

- Khi đi vào hoạt động, hàng ngày tại nhà máy sẽ phát sinh lượng chất thải rắn chủ 

yếu là rác thải sinh hoạt của 50 CBCNV. Thành phần chất thải rắn của dự án bao gồm:  

+ Chất thải hữu cơ nguồn gốc thực phẩm: bao gồm các thức ăn dư thừa, rau, hoa 

quả, bã trà và cà phê… dễ phân hủy sinh học nên dễ gây phát sinh mùi hôi thối và nước 
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rỉ rác.  

+ Chất thải vô cơ: giấy, plastic, bao bì nhựa, chai lọ, quần áo cũ, sành sứ,… 

* Tải lượng:  

- Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức rác thải sinh hoạt của 1 người là 1,3 

kg/người/ngày đêm (24 h làm việc) ~ 0,43 kg/người/ngày đêm (8h làm việc). 

- Số lượng công nhân là 50 người thì lượng rác sinh hoạt phát sinh là 21,5 kg/ngày 

đêm. 

Thành phần hữu cơ trong rác sinh hoạt khá lớn rất dễ phân hủy dưới nhiệt độ cao, 

trời nắng nóng, quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn gây mùi khó chịu, phát sinh khí thải 

gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến dân sinh. Ngoài ra, nước rỉ rác sẽ gây ô nhiễm 

nguồn nước mặt. Đồng thời, rác sinh hoạt phân hủy là điều kiện cho sinh vật, ký sinh 

trùng gây bệnh phát triển. Giai đoạn vận hành, chủ dự án bố trí thùng chứa rác có nắp đậy 

và thực hiện chuyển giao hàng ngày cho đơn vị có chức năng nên cũng giảm thiểu được 

tác động nêu trên. 

4.2.1.4. Chất thải rắn thông thường 

* Nguồn phát sinh: 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà 

máy chủ yếu bao gồm: 

+ Bùn thải của bể xử lý nước thải  

+ Bao bì, vật liệu đóng gói thải bỏ: bao gồm bao bì đựng nguyên vật liệu đầu vào 

(bao giấy kraft, thùng carton, dây đai nhựa...); 

+ Pallet hỏng, khay nhựa lỗi sử dụng trong vận chuyển nội bộ; 

+ Giẻ lau, rác vụn công nghiệp: phát sinh từ hoạt động vệ sinh khu vực sản xuất; 

+ Phế liệu giấy, bìa carton, gỗ thải: phát sinh từ khu vực đóng gói sản phẩm. 

Tất cả các loại chất thải nêu trên không chứa thành phần nguy hại, được phân loại 

là chất thải rắn công nghiệp thông thường. Nhà máy sẽ thực hiện thu gom, phân loại và 

lưu giữ tạm thời tại khu vực lưu chứa chất thải rắn phù hợp, trước khi chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

* Lượng thải: 

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình đóng gói sản phẩm và nhập nguyên liệu: 

Chất thải rắn phát sinh từ quá trình đóng gói sản phẩm của dự án chủ yếu là các 

bao bì carton, bao bì nilon, bao bì hư hỏng, dây đai,... với khối lượng phát sinh ước tính 

khoảng 0,02% tổng khối nguyên, vật liệu được sử dụng. Với tổng khối lượng nguyên 

vật liệu được sử dụng cho dự án là 21.823,16 tấn/năm, vậy lượng thải phát sinh là: 
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21.823,16 tấn/năm x 0,02% = 4,36 tấn/ năm. 

Như vậy tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong quá trình đóng gói 

của dự án bao gồm các bao bì carton, bao bì nilon, bao bì hư hỏng, dây đai,… là: 4,36 

tấn/năm. 

- Kính thải, gỗ thải, nhôm thải: 

Lượng chất thải này phát sinh trong quá trình cắt sản phẩm, theo kinh nghiệm sản 

xuất của chủ đầu tư tại Trung Quốc, lượng phát sinh khoảng 0,55% lượng nguyên liệu 

sử dụng. Với tổng khối lượng kính, gỗ và thanh nhôm được sử dụng cho dự án là 

21.823,16 tấn/năm, vậy lượng thải phát sinh là: 

21.823,16 tấn/năm x 0,55% = 120,03 tấn/ năm. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường khác: 

Các chất thải công nghiệp thông thường khác phát sinh chủ yếu là  

pallet gỗ hỏng, giấy, chai lọ, đất, cát … phát sinh chủ yếu từ quá trình lưu giữ bảo quản 

sản phẩm, nguyên vật liệu, quá trình vệ sinh nhà xưởng và các hoạt động khác của dự 

án. Khối lượng này thường phát sinh ngẫu nhiên, không có định mức cụ thể. Do đó, chủ 

dự án đã thực hiện tham khảo các dự án khác có cùng loại hình sản xuất tương tự với dự 

án, theo đó lượng chất thải này phát sinh ước tính như sau: 

+ Lượng đất, cát từ quá trình quét dọn vệ sinh với khối lượng phát sinh ước tính 

khoảng 500 kg/năm ≈ 0,5 tấn/năm. 

+ Pallet gỗ hỏng với khối lượng phát sinh ước tính khoảng 250 kg/năm ≈ 0,25 

tấn/năm. 

- Bùn thải phát sinh từ bể tự hoại: 

Để đảm bảo hệ thống hoạt động có hiệu quả, định kỳ 1 năm/lần tiến hành hút bể 

tự hoại.  

Theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây 

dựng, khối lượng phân bùn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân tại cơ sở 

được tính như sau: 

Wbùn = số người x hệ số bùn phát sinh (m3/năm) 

                                    = 50 người x 0,04 m3/người/năm = 2 m3/năm 

Vậy lượng chất thải này khoảng 2,4 tấn/năm (trọng lượng bùn tươi khoảng 1,2 

tấn/m3).  

- Bùn ép lọc từ công đoạn mài cạnh: 

Trong hệ thống tuần hoàn xử lý nước thải mài cạnh, nước thải được cho thêm chất 

PAM, dưới tác dụng khuấy trộn của cánh bơm nước thải, chất keo tụ được trộn đều và 
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phản ứng với các tạp chất trong nước, làm cho bụi kính và các hạt tạp chất kết dính thành 

bông cặn lớn các hạt bụi và mảnh vụn kính. Bông cặn này sau đó được ép lọc bằng máy 

ép lọc dạng bản, tạo ra bùn ép lọc từ mài cạnh. Theo kinh nghiệm của chủ đầu tư tại 

Trung Quốc, khối lượng khoảng 0,5 tấn/năm. 

- Bia nhôm thải trong quá trình phún xạ: 

Dự án sử dụng 2,16 tấn bia nhôm/năm, tỷ lệ sử dụng bia nhôm trong phún xạ 

megnetron dao động khoảng 80%, 20% còn lại trở thành bia nhôm thải. Lượng bia nhôm 

thải khoảng 2,16x20% = 0,432 tấn/năm. 

Như vậy, tổng lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh từ dự án 

được tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 3. 14. Tổng lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh từ dự án 

TT Tên chất thải 
Khối lượng 

(tấn/năm) 

1 Bao bì carton, bao bì nilon, bao bì hư hỏng, dây đai,... 4,36 

2 Lượng đất, cát từ quá trình quét dọn vệ sinh 0,2 

3 Pallet gỗ hỏng 0,25 

4 Bùn thải phát sinh từ bể tự hoại 2,4 

5 Nguyên vật liệu lỗi hỏng (kính thải, gỗ thải, nhôm thải) 120,03 

6 Bùn ép lọc từ công đoạn mài cạnh 0,2 

7 Bia nhôm thải trong quá trình phún xạ 0,43 

Tổng cộng 128,47 

4.2.1.5. Chất thải nguy hại 

* Nguồn phát sinh: 

Bảng 3. 15. Nguồn và thành phần chất thải nguy hại phát sinh của dự án 

STT Nguồn phát sinh Thành phần thải 

1 
Hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết 

bị 

- Giẻ lau dính dầu. 

- Dầu thải. 

- Vỏ đựng dầu bôi trơn. 

2 
Hoạt động sử dụng mực in UV, 

phun sơn 

- Mực in thải, sơn thải 

- Hộp đựng mực in thải, thùng sơn 

thải 

3 
Hoạt động vận hành hệ thống xử lý 

khí thải 

- Chất xúc tác thải 

- Vật liệu lọc thô thải 

* Tải lượng 
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- Giẻ lau dính dầu mỡ, hóa chất: Phát sinh từ quá trình vệ sinh thiết bị, sửa chữa 

máy móc, lau các vật dính dầu mỡ, hóa chất. Khối lượng dự kiến khoảng 200 kg/năm. 

- Dầu thải từ hoạt động bảo dưỡng máy móc, thiết bị của Dự án. Khối lượng Dự 

kiến khoảng 120 kg/năm. 

- Mực in thải, hộp mực in thải: 

Khối lượng mực in UV sử dụng là 0,6 tấn/năm. Theo kinh nghiệm sản xuất của 

chủ dự án tại Trung Quốc tỷ lệ mực in thải chiếm 1% khối lượng sử dụng ~ 1% x 0,6 

tấn/năm ~ 0,006 tấn/năm = 6 kg/năm; 

Khối lượng mực in UV sử dụng là 0,6 tấn/năm, đóng gói trong chai nhựa 1kg/chai, 

1 năm sử dụng 600 chai, mỗi vỏ chai có khối lượng 0,1 kg. Suy ra, khối lượng vỏ thùng 

phát sinh là 60 kg/năm.  

- Bao bì cứng thải bằng nhựa (vỏ thùng sơn thải): 

Khối lượng sơn sử dụng là 144 tấn/năm, đóng gói trong thùng nhựa 25 kg/thùng, 

1 năm sử dụng 5.760 thùng, mỗi vỏ thùng có khối lượng 0,5 kg. Suy ra, khối lượng vỏ 

thùng phát sinh là 2.880 kg/năm.  

- Vật liệu lọc thô thải: 

Tại dự án sử dụng sợi thủy tinh và sợi tổng hợp làm vật liệu lọc thô tại hệ thống 

XLKT. Khối lượng vật liệu lọc sử dụng là 35 kg/lần thay thế, định kỳ thay thế 3 

tháng/lần. Số lượng vật liệu lọc thải lớn nhất trong 1 năm là 140 kg/năm. 

- Chất xúc tác thải: Trong lò đốt xúc tác CO có sử dụng chất xúc tác Pt/Pd trên 

gốm tổ ong. Khối lượng chất xúc tác sử dụng là 190 kg/lần thay thế, định kỳ thay thế 5 

năm/lần. Số lượng chất xúc tác thải lớn nhất trong 1 năm là 190 kg/năm. 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án ước tính được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3. 16. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh giai đoạn vận hành dự án 

STT 
Tên loại chất thải 

nguy hại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

Trạng 

thái tồn 

tại 

1 

Chất xúc tác đã qua sử 

dụng có các kim loại 

chuyển tiếp 

19 08 01 190 KS Rắn 

2 Mực in thải 08 02 01 6 KS Lỏng 

3 Hộp chứa mực in thải 08 02 04 60 KS Rắn 

4 Bao bì nhựa cứng thải 18 01 03 2.880 KS Rắn 
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5 

Giẻ lau, găng tay, vật 

liệu lọc dầu bị nhiễm 

thành phần nguy hại 

18 02 01 200 KS Rắn 

6 

Bã lọc từ quá trình xử lý 

khí thải (vật liệu lọc thô 

thải) 

12 01 01 140 NH Rắn 

7 
Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải 
17  02 03 120 NH Lỏng 

Tổng  3.596   

* Tác động: 

CTNH là chất thải có chứa các đơn chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính 

gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, nổ, gây ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ gây ô nhiễm môi trường 

và các đặc tính nguy hại khác) hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi 

trường, động thực vật và sức khỏe con người. Các loại chất thải phát sinh này tại dự án 

đều có tính độc với con người, sinh vật và gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến môi trường 

không khí, đất, nước cũng như gây ảnh hưởng lớn đến các hệ sinh thái. Chúng gồm các 

tính chất sau: 

- Đ (có độc tính): các chất thải nguy hại có đặc tính này sẽ gây kích ứng khi tiếp 

xúc với da hoặc màng nhầy, gây rủi ro sức khoẻ ở mức độ thấp thông qua đường ăn 

uống, hô hấp hoặc qua da, gây độc cấp tính, gây độc từ từ hoặc mãn tính. 

- ĐS (có độc sinh thái): các chất thải nguy hại này có thể gây tác hại nhanh chóng 

hoặc từ từ đối với môi trường và các hệ sinh vật thông qua tích luỹ sinh học. 

- AM (có tính ăn mòn): các chất thải nguy hại này thông qua phản ứng hoá học 

gây tổn thương nghiêm trọng các mô sống hoặc phá huỷ các loại vật liệu, hàng hoá và 

phương tiện vận chuyển. 

- C (có tính dễ cháy): các chất thải nguy hại này có nhiệt độ chớp cháy ≤ 600C. 

- LN (có tính dễ lây nhiễm): Các chất thải nguy hại này có vi sinh vật hoặc độc tố 

sinh học gây nhiễm trùng hoặc bệnh tật cho người và động vật. 

Chất thải nguy hại phát sinh trong khu vực Dự án nếu không được phân loại, thu 

gom, vận chuyển, lưu giữ hoặc xử lý một cách thích hợp theo đúng Quy chế quản lý 

chất thải nguy hại sẽ gây mất vệ sinh, mất mỹ quan, ảnh hưởng đến sức khoẻ và là nguồn 

lây lan dịch bệnh trực tiếp cho chính những người thu gom cũng như những cán bộ nhân 

viên làm việc trong trụ sở Công ty. Mức độ ảnh hưởng là lớn nhất đối với các cán bộ 

công nhân viên làm việc tại dự án, các cơ sở sản xuất lân cận và địa phương. 

4.2.1.6. Tiếng ồn, độ rung 

a. Tiếng ồn 
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Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy cụ thể như sau: 

- Tại khu vực máy nén khí tiếng ồn phát sinh cao hơn các khu vực khác và thường 

vượt ngưỡng giới hạn cho phép, tuy nhiên do chúng hoạt động không liên tục, khu vực 

kín và ít lao động nên khả năng ảnh hưởng đến công nhân lao động không cao. 

- Từ máy móc thiết bị trong nhà máy như quá trình cắt kính, mài cạnh kính, cắt gỗ, 

cắt kim loại, lắp ráp,..... 

- Tiếng ồn còn phát sinh do các thao tác của công nhân trong quá trình làm việc 

gây ra. 

Bên cạnh đó, tiếng ồn còn phát sinh do hoạt động của các phương tiện vận tải ra 

vào khu vực nhà máy để vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm, phương tiện cá nhân 

của CBCNV trong Công ty. Tuy nhiên, các phương tiện vận tải chỉ mang tính chất thời 

điểm nên chỉ tác động trong thời gian ngắn. Hơn nữa, không gian dự án thoáng, rộng nên 

tiếng ồn dễ khuyếch tán vào không khí. Do vậy, tác động này là không đáng kể. 

Ngoài ra, tiếng ồn còn phát sinh từ quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, 

khí thải, quá trình nâng hạ hàng, … 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao 

động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu 

hết các bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người 

còn thể hiện cụ thể ở các dải tần số khác nhau.  

b. Độ rung 

Độ rung phát sinh từ hoạt động của các máy móc thiết bị trong nhà xưởng, từ hoạt 

động vận chuyển, giao thông của các phương tiện giao thông vận tải. Tác động của độ 

rung là gây khó chịu cho cơ thể, mất thăng bằng cho cơ thể dẫn đến thao tác sai gây mất 

an toàn lao động. Tuy nhiên, hoạt động giao thông mang tính chất tạm thời; nhà xưởng 

được thiết kế theo tiêu chuẩn nên tác động của độ rung là không đáng kể.  

4.2.1.7. Ô nhiễm nhiệt 

Do đặc điểm của loại hình sản xuất có phát sinh ra nhiệt trong quá trình sấy sau 

phun sơn.  

- Tại khu vực buồng sấy: Công ty sử dụng điện cung cấp nhiệt độ cho quá trình 

này. Nhiệt độ của buồng sấy là 700C. Do buồng sấy được thiết kế khép kín, bản thân 

thiết bị được cách nhiệt để đảm bảo nhiệt độ trong buồng sấy nên lượng nhiệt dư phát 

sinh không đáng kể.  

4.2.1.8. An toàn hóa chất 

Quá trình hoạt động của Công ty có tồn chứa các loại hóa chất như: sơn, mực in. 
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Khi làm việc với hóa chất dù là trực tiếp hay gián tiếp đều khó tránh khỏi các 

trường hợp bị nhiễm độc mạn tính. Tức là nhiễm độc sẽ xảy ra từ từ, mỗi ngày một ít, 

nhưng rồi đến một lúc nào đó, lượng chất độc tích tụ vượt quá khả năng tự đào thải của 

cơ thể, sẽ sinh bệnh có thể dẫn đến suy giảm chức năng hô hấp, chức năng gan, viêm và 

thoái hóa da, thậm chí gây ung thư…  

Một trường hợp nhiễm độc khác sẽ xảy ra tức thời do bị chất độc hại bắn vào da, 

vào mặt, vào mắt hoặc do những rủi ro hay tai nạn trong khi làm việc gây những hậu 

quả đáng tiếc tức thì. 

Ngoài ra nếu không lưu trữ, sử dụng đúng cách, các hóa chất này cũng có thể gây 

ra các sự cố như sự cố rò rỉ, đổ tràn,… Hoặc nếu công nhân thao tác không đúng quy 

cách, không sử dụng bảo hộ lao động có thể gây ra các tổn thương như kích ứng da, mắt, 

ngộ độc hoặc gây ra cháy nổ.  

Vì vậy chủ dự án phải có kế hoạch mua bán hóa chất, vận chuyển và lưu chứa hóa 

chất an toàn theo đúng các quy định về Luật an toàn hóa chất. Đặc biệt chú ý đến khu 

vực và các thiết bị tồn chứa. 

4.2.1.9. Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội khu vực 

Dự án được triển khai không những khả thi về mặt kinh tế tài chính mà còn mang 

lại nhiều hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội như: 

- Đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá và hiện đại hoá của thành phố Hải Phòng nói 

chung và quận Hải An nói riêng, thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng giao thông. 

- Đóng góp của dự án vào ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm với thu nhập 

ổn định, góp phần ổn định đời sống nhân dân, giảm áp lực của nạn thất nghiệp và các tệ 

nạn xã hội. Đồng thời khuyến khích và góp phần thúc đẩy quá trình phát triển ngành 

kinh doanh dịch vụ... 

- Điều chỉnh cơ cấu kinh tế, tăng tỷ lệ sản xuất công nghiệp cũng như lao động sản 

xuất công nghiệp, giảm tỷ lệ sản xuất và lao động nông nghiệp. 

Bên cạnh các tác động tích cực, hoạt động của dự án có thể có các tác động tiêu 

cực như sau: 

Cùng với những lợi ích tăng trưởng kinh tế - xã hội, dự án cũng sẽ gây ra những 

ảnh hưởng tiêu cực, tạo ra nhiều mâu thuẫn xã hội như: làm thay đổi điều kiện sinh hoạt, 

việc làm, thu nhập của người dân địa phương, gia tăng dân số cơ học trong khu vực, gây 

ra nhiều vấn đề phức tạp trong văn hoá và trật tự trị an tại khu vực dự án. 

4.2.1.10. Tác động đến giao thông khu vực 

Khi dự án đi vào hoạt động, do việc tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường 

vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm từ khu vực dự án đến nơi tiêu thụ và phương 
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tiện cá nhân của cán bộ công nhân viên sẽ kéo theo nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông 

và khí thải từ các phương tiện thải vào môi trường.  

Tuy nhiên, khi các cơ quan chức năng cùng nhau phối hợp thực hiện đồng thời với 

việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu, các tác động tiêu cực trên sẽ không còn đáng 

kể.   

4.2.1.11. Tác động qua lại giữa hoạt động của dự án với các đơn vị xung quanh 

Khi dự án đi vào hoạt động sản xuất ổn định, các biện pháp quản lý và xử lý chất 

thải được áp dụng và tuân thủ chặt chẽ sẽ làm hạn chế khả năng phát sinh chất thải có 

khả năng gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh, điều này sẽ làm hạn chế các tác động 

tiêu cực có thể làm ảnh hưởng đến các nhà máy xung quanh. Mặt khác, với mô hình 

hoạt động sản xuất của dự án khá đơn giản không phát sinh nhiều chất thải phát tán ra 

môi trường xung quanh nên những tác động trong quá trình hoạt động đến các đơn vị 

xung quanh được dự báo là không đáng kể. 

4.2.1.12. Tác động do các rủi ro, sự cố trong giai đoạn vận hành  

a. Sự cố cháy nổ 

Công ty là cơ sở sản xuất khung gương, khung tranh bằng gỗ, do đó, trong Công 

ty tập trung nhiều khối lượng các loại vật liệu dễ cháy: gỗ, bao bì carton, bao bì chứa 

nguyên liệu,… Các chất trên đều là các chất dễ cháy và lan nhanh khi có sự cố xảy ra, 

khi cháy tỏa nhiều khói khí độc tiềm ẩn nguy cơ rất cao về sự cố cháy nổ. 

+ Các chất dễ cháy phân bố tại khắp các khu vực nhưng tập chung chủ yếu ở các 

khu vực kho chứa, xưởng sản xuất, nhà văn phòng vì vậy khi xảy ra sự cố đám cháy sẽ 

lan truyền rất nhanh ra toàn bộ diện tích nhà xưởng gây cháy lớn. 

+ Trong quy trình sản xuất, bụi công nghiệp sẽ bám vào máng điện, các khu vực 

kín tạo thành hỗn hợp nguy hiểm nổ với bụi và không khí. Nếu có tia lửa điện hoặc 

nguồn nhiệt sẽ gây cháy, nổ. Đồng thời các thiết bị bảo vệ an toàn cháy trong Công ty 

nếu không được thường xuyên theo dõi, kiểm tra chế độ làm việc và bảo dưỡng thiết bị 

sẽ không phát huy được khả năng báo cháy dẫn đến các sự cố cháy lớn. 

+ Tại dự án có nhiều máy móc thiết bị, trong quá trình sản xuất nếu không chấp 

hành quy định an toàn PCCC sẽ sinh ma sát, tia lửa điện và có thể gây ra chập, cháy bất 

cứ lúc nào. 

+ Trong quá trình sử dụng điện phục vụ sản xuất và chiếu sáng, nếu không tuân 

thủ các quy định an toàn, tự ý đấu mắc thêm nhiều thiết bị sẽ gây sự cố về điện (quá tải, 

chập cháy) gây cháy. Đám cháy gỗ và bao bì thường gây cháy âm ỉ, tỏa nhiều khói khí 

độc, gây khó khăn cho công tác thoát nạn và tổ chức chữa cháy. 

+ Do đặc điểm Công ty có một lượng lớn công nhân làm việc, phục vụ nhu cầu đi 
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lại nên sử dụng nhiều xe máy. Xe của công nhân viên được để tại khu vực nhà xe trong 

thời gian dài, tập trung vào mọi thời điểm trong ngày. Trong xe có chứa nhiều xăng làm 

nguyên liệu. Đây cũng là một loại chất cháy nguy hiểm, có tốc độ cháy lan nhanh với 

nhiệt độ bắt cháy từ -430C đến -270C và nhiệt độ tự bắt cháy từ 2550C đến 3000C, khi 

cháy tỏa ra nhiệt lượng lớn 43.576KJ/kg. Nếu sự cố cháy xảy ra đám cháy sẽ lan rất 

nhanh, theo hơi xăng thoát ra từ van xăng của các xe dẫn đến cháy lan toàn bộ nhà xe, 

gây hậu quả nghiêm trọng. 

+ Bên cạnh đó còn nhiều chất dễ cháy khác tồn tại trong Công ty và các đồ vật sử 

dụng (giấy tờ, bàn ghế, dụng cụ, máy móc văn phòng…) 

+ Vào giờ làm việc tập trung đông người nên công tác thoát nạn đặc biệt khó khăn. 

Mặt khác trình độ nhận thức cũng như ý thức của mỗi người là khác nhau nên có thể 

dẫn đến việc vi phạm nội quy an toàn PCCC như đun nấu, hút thuốc, sử dụng ngọn lửa 

trần trong kho, trong khu vực cấm lửa… gây cháy. Khi xảy ra cháy có thể dẫn đến tình 

trạng chen lấn, xô đẩy gây thương vong. 

Công ty luôn có nguy cơ mất an toàn cháy nổ, nếu không được phát hiện, chữa 

cháy, tổ chức chữa cháy kịp thời sẽ gây ra những hậu quả và thiệt hại lớn về tài sản và 

tính mạng của Công ty nói riêng, các đơn vị, doanh nghiệp xung quanh và làm ô nhiễm 

môi trường đất, nước, không khí một cách nghiêm trọng. Vì vậy, Công ty cần có các 

biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ và thực hiện một cách nghiêm túc. 

b. Sự cố tai nạn lao động 

Các sự cố do tai nạn lao động có thể diễn ra tại dự án bao gồm: 

- Tai nạn về điện như: bị điện giật, chập điện và bất cẩn khi đóng ngắt điện; 

- Tai nạn trong quá trình vận chuyển nguyên, nhiên liệu, thành phẩm sản xuất; 

- Tai nạn khi bốc dỡ hàng hóa, nguyên vật liệu trong quá trình bốc dỡ nếu có thể 

xảy ra sự cố sẽ gây tai nạn nguy hiểm đến tính mạng con người; 

- Tai nạn khi vận hành các máy móc, thiết bị trong Nhà máy: cẩu trục, xe nâng, 

máy cắt,… 

Các tai nạn lao động có thể xảy ra trong quá trình vận hành máy móc hoặc vận 

chuyển nguyên vật liệu cũng như sản phẩm của dự án xảy ra chủ yếu là do công nhân 

không chấp hành nội quy an toàn lao động, do thiếu ý thức trong quá trình làm việc.  

Tác động này được đánh giá là đáng kể; tuy nhiên, vấn đề này sẽ khó xảy ra nếu được 

trang bị đầy đủ các thiết bị phòng hộ, tuân thủ đúng nội quy an toàn lao động và các 

biện pháp hạn chế tai nạn lao động. 

Tai nạn lao động là dạng tai nạn thường xuyên xảy ra đối với bất kỳ một loại hình 

sản xuất, kinh doanh nào. Hậu quả mà tai nạn lao động để lại sẽ gây ảnh hưởng  đến tâm 
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lý của công nhân lao động, suy giảm sức khỏe, thâm chí là cướp đi tính mạng của công 

nhân làm việc. Vậy nên, chủ đầu tư cần phải chú trọng đến sự cố này và đưa  ra các biện 

pháp giảm thiểu cụ thể để hạn chế sự cố gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. 

c. Sự cố hóa chất 

Hóa chất sử dụng cho hoạt động của Công ty là sơn, mực in, khí Ar. Trong quá 

trình hoạt động sản xuất, các sự cố rò rỉ, đổ tràn hóa chất có thể xảy ra do một số nguyên 

nhân sau: 

- Do sai sót trong quá trình kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu, hóa chất trước  khi 

nhập kho dẫn đến hiện tượng rò rỉ. 

- Quá trình vận chuyển hóa chất không đúng cách. 

- Do sự bất cẩn của công nhân trong quá trình xếp dỡ các thùng chứa hóa chất, xếp 

hóa chất quá cao dẫn đến tình trạng đổ vỡ theo hệ thống, gây đổ tràn hóa chất. 

- Trong quá trình vận chuyển, các thùng chứa hóa chất bị va đập mạnh gây nứt vỡ, 

rò rỉ hóa chất ra ngoài. 

Hóa chất tràn đổ nếu không có biện pháp xử lý kịp thời sẽ gây ra những tác động 

đến người và môi trường xung quanh. Khi xảy ra tràn đổ rò rỉ hóa chất, nếu có người 

lao động làm việc tại khu vực tràn đổ rò rỉ thì thông qua tiếp xúc, đường hô hấp hóa chất 

sẽ có những tác động xấu tới sức khỏe của người lao động và môi trường, như: 

- Đối với sức khỏe người lao động: 

+ Rò rỉ, tràn đổ ở diện nhỏ: Có thể gây kích ứng da, da khô, mờ mắt, đau đầu, 

choáng váng… 

+ Rò rỉ, tràn đổ ở diện rộng: Có thể gây bỏng rát, hôn mê sâu, ngộ độc, thậm chí  

tử vong. 

- Đối với môi trường: 

+ Nếu hóa chất bị tràn đổ không thu gom kịp thời, chảy vào khu vực nguồn nước 

hay thấm xuống đất sẽ bị ô nhiễm, phá hủy môi trường sống của các sinh vật trong khu 

vực bị ảnh hưởng. 

+ Sự cố hóa chất là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự cố cháy nổ và gây  

ảnh hưởng đến tính mạng con người cũng như tài sản của Công ty. 

+ Sự cố hóa chất luôn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất, nước khu vực 

dự án làm suy giảm chất lượng, số lượng tài nguyên sinh vật của nguồn tiếp nhận dẫn 

đến mất cân bằng sinh thái. 

Do vậy, chủ Dự án cần có biện pháp chủ động để ngăn ngừa sự cố hóa chất có thể 

xảy ra. 
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d. Sự cố hệ thống xử lý khí thải: 

Nguyên nhân dẫn đến sự cố hệ thống xử lý khí phát sinh từ quá trình sản xuất: 

- Quạt hút bị hỏng; 

- Đường ống dẫn bị hở; 

- Màng lọc không còn khả năng hấp phụ khí thải. Nguyên nhân do không thực hiện 

thay thế định kỳ theo khuyến cáo. 

Hệ thống xử lý khí thải bị hỏng đồng nghĩa chất lượng khí đầu ra có thể không đạt 

TCCP cho phép (QCVN 19:2024/BTNMT). Vì vậy, chủ dự án sẽ chú trọng sự cố này.  

e. Sự cố do điều kiện khí hậu 

Các thiên tai thường gặp ở khu vực chủ yếu là do mưa bão, sét,... gây ngập lụt, cản 

trở giao thông, phá hỏng các công trình xây dựng, đình trệ và gián đoạn sản xuất. Bên 

cạnh đó, các sự cố do sự biến đổi khí hậu cũng là vấn đề đáng quan tâm. 

Theo tài liệu Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam do Bộ 

Tài nguyên và Môi trường biên soạn năm 2016, các biến đổi của các thành phần môi 

trường như sau: 

- Mức tăng nhiệt độ trung bình năm so với thời kỳ cơ sở (1986-2005) theo kịch 

bản các phát thải tại khu vực Hải Phòng như sau: 

+ Giai đoạn 2016-2035: 

Mức tăng nhiệt độ trung bình năm ứng với kịch bản RCP4.5 theo các mô hình khác 

nhau có thể từ 0,4÷1,10C, trung bình tất cả các mô hình là 0,70C. 

Mức tăng nhiệt độ trung bình năm ứng với kịch bản RCP8.5 theo các mô hình khác 

nhau có thể từ 0,6÷1,40C, trung bình tất cả các mô hình là 0,90C. 

+ Giai đoạn 2036-2065: 

Mức tăng nhiệt độ trung bình năm ứng với kịch bản RCP4.5 theo các mô hình khác 

nhau có thể từ 1,0÷2,20C, trung bình tất cả các mô hình là 1,50C 

Mức tăng nhiệt độ trung bình năm ứng với kịch bản RCP8.5 theo các mô hình khác 

nhau có thể từ 1,4÷2,80C, trung bình tất cả các mô hình là 2,00C 

- Bão và áp thấp nhiệt đới: 

Kết quả tính toán của các mô hình độ phân giải cao cho khu vực Biển Đông (mô 

hình MRI, CCAM và PRECIS) khá thống nhất với kết quả của IPCC. Theo kịch bản 

RCP8.5, vào cuối thế kỷ bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động và ảnh hưởng đến Việt Nam 

có khả năng giảm về tần suất. Với kịch bản RCP4.5, mô hình PRECIS cho kết quả dự 

tính số lượng bão và áp thấp nhiệt đới có xu thế ít biến đổi.. 

Kết quả tính toán từ PRECIS cho thấy số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động 
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trên Biển Đông có xu thế giảm trong các tháng đầu mùa bão (tháng 6, 7, 8) ở cả 2 kịch 

bản RCP4.5 và RCP8.5, nhưng lại có xu thế tăng ở cuối mùa bão, đặc biệt là ở kịch bản 

RCP8.5. Như vậy, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có xu thế dịch chuyển về cuối 

mùa bão, thời kỳ mà bão hoạt động chủ yếu ở phía Nam. 

Nếu phân chia cấp độ, số lượng bão yếu và trung bình có xu thế giảm trong khi số 

lượng bão mạnh đến rất mạnh lại có xu thế tăng rõ rệt. 

- Nguy cơ ngập vì nước biển dâng do biến đổi khí hậu:  

Nguy cơ ngập vì nước biển dâng do biến đổi khí hậu được tính toán cho các tỉnh 

có nguy cơ ngập do nước biển dâng, bao gồm các tỉnh/thành phố ở vùng đồng bằng và 

ven biển và các đảo, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Bản đồ nguy 

cơ ngập được xây dựng theo các mức ngập từ 50 cm đến 100 cm với bước cao đều là 10 

cm. Theo đó, đối với Hải Phòng, tỷ lệ diện tích bị ngập khi mực nước biển dâng cao 

50cm, 60cm, 70cm, 80cm, 90cm và 100cm lần lượt tương ứng là 5,14%, 7,61%, 11,7%, 

17,4%, 24,0% và 30,2%.  

Như vậy, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến khu vực Hải 

Phòng là khá lớn. Do vậy, chủ dự án cần có biện pháp để ứng phó với tác động của biến 

đổi khí hậu tới dự án.  

f. Sự cố ngộ độc thực phẩm 

Nhà máy có 50 người cán bộ nhân viên thường xuyên ăn tại Công ty, do đó khi bị 

ngộ độc thực phẩm sẽ ảnh hưởng đến hầu hết cán bộ nhân viên trong Nhà máy gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe người lao động và ảnh hưởng đến công tác sản xuất của Nhà máy. 

Ngộ độc thực phẩm có 2 dạng: 

- Ngộ độc cấp tính: thường do ăn phải các thức ăn có nhiễm vi sinh vật hay các 

hoá chất với lượng lớn.  

- Ngộ độc mãn tính thường do ăn phải các thức ăn ô nhiễm các chất hoá học liên 

tục trong thời gian dài. 

Do đó, Chủ đầu tư cần phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. 

g. Sự cố máy nén khí: 

Máy nén khí rất quan trọng đối với dây chuyền sản xuất. Nắm bắt được các sự cố 

phát sinh và biết cách khắc phục chúng sẽ làm giảm tổn thất nhỏ nhất do sự cố Máy nén 

khí mang lại, các sự cố máy nén khí có thể xảy ra do các nguyên nhân sau: 

- Sự cố do khởi động: máy không khởi động, đứt cầu trì, động cơ không làm việc, 

áp suất không tăng lên hoặc không thể tăng lên khi đạt đến mức độ nhất định, tốc độ nén 

giảm, nhiệt độ không khí xả ra quá cao, máy khởi động lại thường xuyên. 
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- Máy có âm thanh bất thường: có âm thanh bất thường ở các van, xylanh, trục 

khuỷu. 

- Sự cố của áp lực xả, van xả khí: áp lực xả quá cao hoặc quá thấp, khí bị xả ra liên 

tục ở công tắc áp suất. 

- Những sự cố khác: sai giá trị trên đồng hồ đo áp suất, hao hụt dầu bôi trơn, bị 

trượt đai, động cơ quá nóng.  

h. Sự cố thiết bị nâng hạ: 

Các sự cố có thể xảy ra đối với thiết bị nâng hạ chủ yếu là do thao tác của công 

nhân vận hành sai như đưa đầu, đưa tay chân vào phạm vi chuyển động của Cabin; 

không hiểu biết rõ các tín hiệu được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn lao động đối với thiết bị nâng (QCVN 7:2012/BLĐTBXH; thiết bị nâng không đảm 

bảo tình trạng kỹ thuật khi vận hành như: có các vết nứt ở những chỗ quan trọng của kết 

cấu kim loại, phanh của bất kỳ một cơ cấu nào bị hỏng, móc, cáp, tang bị mòn quá giá 

trị cho phép, bị rạn nứt hoặc có những hư hỏng khác, đường ray của thiết bị nâng bị 

hỏng hoặc không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật), điều khiển thiết bị thiếu quan sát xung 

quanh, quan sát không đầy đủ. 

Các sự cố trên có thể gây ra những thiệt hại đáng tiếc về con người và tài sản cho 

nhà máy. Do đó, chủ dự án cần có biện pháp an toàn đối với thiết bị này. 

Do vậy, Chủ dự án sẽ có những biện pháp để phòng ngừa và ứng phó sự cố này. 

4.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

4.2.2.1. Nước thải 

a. Nước thải sản xuất 

Tổng lượng nước thải sản xuất phát sinh tại dự án là 28 m3/ngày. Lượng nước này 

được thu gom bằng đường ống D30, D40, D80 vào bể xử lý nước thải, công suất 50 

m3/ngày.  

- Công nghệ xử lý: 

Sơ đồ quy trình công nghệ: 
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Hình 3. 1. Sơ đồ công nghệ bể XLNT sản xuất của dự án 

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý: 

- Keo tụ – lắng: 

Nước thải sản xuất được dẫn qua đường ống vào bể keo tụ – lắng, tại đây bổ sung 

chất keo tụ PAM. Dưới tác dụng khuấy trộn của cánh bơm nước thải, chất keo tụ được 

trộn đều và phản ứng với các tạp chất trong nước, làm cho bụi kính và các hạt tạp chất 

kết dính thành bông cặn lớn. Phần nước trong phía trên được dẫn vào bể chứa để tuần 

hoàn sử dụng lại. 

- Ép lọc dạng bản: 

Bùn cặn sau quá trình keo tụ – lắng được đưa qua máy ép lọc dạng bản để tách 

nước. Nước lọc được hồi lưu về bể chứa sau xử lý để tái sử dụng, còn bã ép lọc (bùn 

thải mài kính) được lưu chứa tạm thời trong kho chất thải rắn thông thường và định kỳ 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý hoặc tiêu thụ. 

Kích thước các bể: 

Bảng 3. 17. Kích thước các bể xử lý nước thải sản xuất 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Bể keo tụ - lắng - Kích thước: L x W x H = 6 x 

2,48 x 1,8m 

- Bể xây bằng gạch đặc, dày 220 

01 bể; 

Bể chứa  

PAM 

 
Máy ép lọc dạng bản 

Tuần hoàn tái sử dụng  

Bể keo tụ - lắng  

Nước thải 

mài cạnh 

Bùn 

cặn 

Nước lọc 

cặn 

Nước thải 

RO 

Nước thải vệ sinh 

trước tráng phủ 

Nước thải vệ sinh 

sau mài cạnh 

Bể gom  
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

mm vữa mác 50, đáy bể móng đá 

150 mm 

- Thành bể trát vữa mác 75, 10 

mm 

2 Bể chứa - Kích thước: L x W x H = 9,48 

x 2,48 x 1,8m 

- Bể xây bằng gạch đặc, dày 220 

mm vữa mác 50, đáy bể móng đá 

150 mm 

- Thành bể trát vữa mác 75, 10 

mm 

01 bể 

3 Máy ép bùn Dạng khung bản; 

Vật liệu: thép 

01 cái 

Dự án sử dụng hóa chất PAM tại bể keo tụ - lắng, với lượng sử dụng 12kg/ngày. 

b. Nước thải sinh hoạt 

Tiếp tục sử dụng 04 bể tự hoại, dung tích 18,23 m3/bể và hệ thống thu thoát nước 

thải sinh hoạt hiện có do Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land xây dựng hoàn thiện 

và đã có đầy đủ bản vẽ hoàn công. Cụ thể: 

- Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt như sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 2. Sơ đồ thu gom nước thải của dự án 

- Mạng lưới thu gom: 

Toàn bộ nước thải rửa tay, thoát sàn tại nhà vệ sinh được thu gom theo đường ống 

D90 về hố ga thoát nước sau bể tự hoại, toàn bộ nước thải sinh hoạt tại bồn cầu được 

thu gom theo đường ống D110 vào bể tự hoại 3 ngăn để xử lý, sau đó, vào hệ thống 

thoát nước thải sinh hoạt xung quanh nhà xưởng bằng đường ống D200 ra hố ga trước 

khi đấu nối vào hố ga cuối cùng của mỗi lô đất và đấu nối vào hệ thống thu gom thoát 

nước thải của KCN Nam Đình Vũ (Khu 1) và Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN 

Nước thải đen 

từ nhà vệ sinh 
04 Bể tự 

hoại 3 ngăn  

18,23 m3/bể 
Nước rửa chân 

tay, thoát sàn 

Hệ thống 

thoát nước 

thải của 

Tường Viên  

Trạm XLNT tập 

trung của KCN 

Nam Đình Vũ  

(khu 1)  
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Nam Đình Vũ (khu 1).  

- Công trình xử lý:  

+ Bể tự hoại 3 ngăn: 04 bể, dung tích 18,23 m3/bể bố trí tại 04 nhà văn phòng.  

+ Kết cấu: được xây bằng gạch, tường 220, trát vữa xi măng, chống thấm trong và 

ngoài bể, đáy đổ bê tông cốt thép M200. 

+ Nguyên lý: nước thải xử lý trong bể tự hoại được làm sạch nhờ hai quá trình 

chính là lắng cặn và phân hủy bằng vi sinh vật. Do tốc độ nước qua bể rất chậm (thời 

gian lưu lại của dòng chảy trong bể là 3 ngày) nên quá trình lắng cặn trong bể có thể 

xem như quá trình lắng tĩnh, dưới tác dụng của trọng lực của bản thân các hạt cặn (cát, 

bùn, phân) lắng dần xuống đáy bể, tại đây các chất hữu cơ bị phân hủy nhờ hoạt động 

của các vi sinh vật kỵ khí. Cặn lắng được phân hủy làm giảm mùi hôi, làm giảm các tác 

nhân gây ô nhiễm môi trường. Tốc độ phân hủy chất hữu cơ nhanh hay chậm phụ thuộc 

vào nhiệt độ, độ pH của nước thải và lượng vi sinh vật có mặt trong lớp cặn.  

+ Đường ống dẫn nước thải: PVC D200. 

- Điểm đấu nối nước thải: 

Sử dụng chung 02 điểm đấu nối nước thải vào KCN theo đúng Biên bản thoả thuận 

đấu nối hạ tầng kỹ thuật lô CN12-02B.2 ngày 16/06/2023 giữa Công ty Cổ phần Tường 

Viên Green Land và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Sao Đỏ và Biên bản thoả thuận 

đấu nối hạ tầng kỹ thuật lô CN12-02B.3 ngày 16/06/2023 giữa Công ty Cổ phần Tường 

Viên Green Land và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Sao Đỏ.  

Tọa độ hố ga đấu nối lô CN12-02B.2: X= 2300767.201; Y= 610349.853 (Hệ tọa 

độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o). 

Tọa độ hố ga đấu nối lô CN12-02B.3: X= 2300770.498; Y= 610449.799 (Hệ tọa 

độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o).
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Hình 3. 3. Sơ đồ mạng lưới thu gom và thoát nước thải của dự án 

Hố ga đấu nối lô 

CN12-02B.2  

Nhà xưởng X2 – Lô CN12-02B.2 

Nhà xưởng X1 – Lô CN12-02B.3 
Hố ga đấu nối lô 

CN12-02B.3  

Bể tự hoại Bể tự hoại 

Bể tự hoại Bể tự hoại 

Hố ga cuối lô B.2 

Hố ga cuối lô B.3 
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→ Tính toán sự phù hợp của bể tự hoại khi dự án hoạt động: 

Đây là công trình do Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land xây dựng sẵn. Số 

lượng công nhân dự án là 50 người. Nước cấp cho mục đích sinh hoạt gồm nước cấp 

cho nhu cầu vệ sinh cá nhân: Theo QCVN 01:2021/BXD: “Nước sạch dùng cho sinh 

hoạt được dự báo dựa theo chuỗi số liệu hiện trạng, mức độ tiện nghi của khu đô thị, 

điểm dân cư nhưng phải đảm bảo: Tỷ lệ dân số khu vực nội thị được cấp nước là 100% 

trong giai đoạn dài hạn của quy hoạch; Chỉ tiêu cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt của 

khu vực nội thị đô thị phụ thuộc vào loại đô thị nhưng tối thiểu là 80 lít/người/ngày đêm. 

Hướng tới mục tiêu sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”. Tại Quy chuẩn này 

không quy định cụ thể chỉ tiêu cấp nước cho từng khu vực nên báo cáo vẫn tham khảo 

định mức cấp nước theo TCXDVN 33:2006/BXD: Tiêu chuẩn cấp nước - Mạng lưới 

đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế để làm căn cứ tính toán. Cụ thể như sau: 

Theo TCXDVN 33:2006/BXD định mức nước cấp sinh hoạt cho một công nhân 

là 45 lít/người/ca 8h. Nhà máy làm việc 2 ca/ngày, tuy nhiên công nhân viên làm việc 

luân phiên nhau nên mỗi người chỉ làm việc 1 ca/ngày. Như vậy, lượng nước cấp cho 

mỗi công nhân là 45 lít/người.ngày tương đương 0,045 m3/người.ngày. Thời gian làm 

việc là 26 ngày/tháng. 

Qsh = 45 lít/người/ca × 50 người = 2,25 m3/ngày. 

Trong đó: 

+ Nước thải bồn cầu: định mức 6 lít/1 lần giật nước, tần suất đi vệ sinh 3 

lần/người/ngày đêm, lượng nước thải phát sinh là 50 x 6/1000 x 3 ~ 0,9 m3/ngày đêm; 

Như vậy, để xử lý 0,9 m3/ngày đêm nước thải từ bồn cầu cần thiết kế bể tự hoại 3 

ngăn như sau: Bể tự hoại gồm 2 phần: phần thể tích chứa nước và thể tích bùn lắng. 

+ Thể tích phần chứa nước: Wn =  Q * T 

T: thời gian lưu nước tại bể (T = 3 ngày) 

Q: Lưu lượng nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh, Q = 0,9 m3/ngày. 

Vậy thể tích phần chứa nước là: Wn = 0,9 x 3 = 2,7 m3. 

+ Thể tích phần bùn: Wb = (b x N x t)/1000 

b: tiêu chuẩn lắng cặn trong bể tự hoại của một người trong 1 ngày đêm. Giá trị 

của b phụ thuộc vào chu kỳ hút cặn của bể. Nếu thời gian giữa 2 lần hút cặn dưới 1 năm 

thì b lấy bằng 0,1 l/ng.ngày.đêm; nếu trên 1 năm thì b lấy bằng 0,08l/ng.ngày.đêm. (b = 

0,1 l/ng.ngày.đêm). 

N: Số công nhân viên, N = 50 người. 

T: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, (chọn t = 180 ngày) 
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Vậy thể tích phần bùn là: Wb = (0,1 x 50 x 180)/1000 = 0,9 m3 

 Thể tích tính toán của bể tự hoại là: W = Wn + Wb = 2,7 + 0,9 = 3,6 m3 

Vậy, để đảm bảo xử lý được lượng nước thải từ nhà vệ sinh của Dự án thì thể tích 

bể tự hoại nhỏ nhất phải đạt 3,6 m3. Tổng thể tích bể tự hoại đã được xây dựng sẵn tại 

Dự án là 72,92 m3, lớn hơn thể tích tính toán lý thuyết. Do vậy, thể tích bể tự hoại đã 

xây dựng sẵn đảm bảo đáp ứng được khả năng xử lý nước thải của Dự án khi đi vào hoạt 

động. 

c. Nước mưa chảy tràn 

Tiếp tục sử dụng hệ thống thu thoát nước mưa chảy tràn hiện trạng do Công ty Cổ 

phần Tường Viên Green Land xây dựng hoàn thiện và đã có đầy đủ bản vẽ hoàn công. 

Cụ thể: 

- Sơ đồ thu gom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 4. Mạng lưới thu gom nước mưa chảy tràn của dự án 

- Mạng lưới thu gom: 

Toàn bộ nước mưa chảy tràn trên mái công trình văn phòng, xưởng, công trình phụ 

trợ được thu gom vào ống dẫn đứng ống PVC D110 vào hệ thống thoát nước mưa mặt 

bằng gồm cống BTCT D300, D500, hố ga thoát nước (kích thước 1,1x1,1m), sau đó, 

đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1) qua 

02 điểm xả. Mạng lưới thu thoát nước mưa được thể hiện tại hình sau:

Nước mưa từ mái nhà  
Đường ống 

PVC D110 

Nước mưa chảy tràn 

trên bề mặt 
Cống BTCT D300, D500, D800 

02 điểm đấu nối vào KCN 

Hố ga lắng cặn 
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Hình 3. 5. Sơ đồ mạng lưới thu gom và thoát nước mưa của dự án 

Hố ga đấu nối 

lô CN12-02B.2  

Nhà xưởng X2 – Lô CN12-02B.2 

Nhà xưởng X1 – Lô CN12-02B.3 

Hố ga đấu nối 

lô CN12-02B.3  

Hố ga cuối lô B.2 

Hố ga cuối lô B.3 
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- Điểm đấu nối nước mưa: 

Sử dụng chung 02 điểm đấu nối nước mưa vào KCN theo đúng Biên bản thoả 

thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật lô CN12-02B.2 ngày 16/06/2023 giữa Công ty Cổ phần 

Tường Viên Green Land và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Sao Đỏ và Biên bản thoả 

thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật lô CN12-02B.3 ngày 16/06/2023 giữa Công ty Cổ phần 

Tường Viên Green Land và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Sao Đỏ.  

Tọa độ hố ga đấu nối lô CN12-02B.2: X= 2300764.741; Y= 610318.940 (Hệ tọa 

độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o). 

Tọa độ hố ga đấu nối lô CN12-02B.3: X= 2300768.332; Y= 610428.893 (Hệ tọa 

độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o). 

4.2.2.2. Chất thải sinh hoạt 

- Công ty ký Hợp đồng với đơn vị có chức năng; bố trí các thùng chứa rác nhựa có 

nắp đậy, dung tích 240 lít/thùng, 50 lít/thùng tại khu văn phòng, xưởng sản xuất, khu 

nhà ăn, khuôn viên; 

- Đào tạo công nhân thực hiện phân loại chất thải sinh hoạt theo Quyết định số 

60/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn, 

trong đó quy định rõ cách thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt, việc lưu giữ, thu gom, 

vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại:  

+ Nhóm chất thải thực phẩm (thức ăn thừa, vỏ hoa quả,…) chứa vào thùng rác màu 

xanh. 

+ Nhóm chất thải có thể tái chế (chai lọ, nilon, Carton, lon nước ngọt,…) chứa vào 

thùng rác màu trắng. 

+ Nhóm chất thải khác (vỏ hộp, nilon rách,…) chứa vào thùng rác màu vàng. 

- Yêu cầu công nhân vứt rác vào thùng chứa theo đúng màu sắc quy định; 

- Thực hiện chuyển chất thải vào cuối ngày. 

- Thiết bị lưu giữ chất thải sinh hoạt: thùng rác nhựa 240 lít/thùng tại nhà xưởng, 

khuôn viên, khu vực nhà ăn và 50 lít/thùng tại nhà văn phòng. 

4.2.2.3. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Các chất thải rắn sản xuất sẽ được phân loại tại nguồn và đựng vào các thùng, 

bao chứa rác thải tại các vị trí phát sinh, phân ra làm các loại sau: 

+ Nguyên vật liệu lỗi, hỏng (như kính thải, gỗ thải, nhôm thải, bavia,…) được thu 

gom riêng và lưu giữ tại khu vực chất thải công nghiệp. Đối với những vật liệu còn có 

giá trị thu hồi hoặc nằm trong chính sách hoàn trả vật tư, sẽ được trả lại nhà cung cấp 

trong thời gian sớm nhất. 
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+ Chất thải có khả năng tái sử dụng như giấy, bìa carton, bao bì nilon, màng bọc, 

tem nhãn,… được thu gom và chứa vào các thùng hoặc bao chứa có dung tích phù hợp, 

sau đó chuyển về khu vực kho lưu giữ chất thải rắn tái chế để chờ thu gom. 

+ Chất thải không có khả năng tái sử dụng sẽ được thu gom riêng biệt và cũng 

được đưa về khu lưu giữ chất thải rắn công nghiệp để xử lý định kỳ. 

Cuối mỗi ngày làm việc, toàn bộ chất thải rắn được thu gom, phân loại và đưa về 

khu lưu giữ tập trung. Tần suất thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý được xác định tùy 

theo khối lượng chất thải phát sinh thực tế nhằm đảm bảo không để tồn đọng, gây mất 

vệ sinh môi trường.  

- Hợp đồng xử lý: Chủ dự án sẽ thực hiện kí kết hợp đồng với đơn vị có chức năng 

phù hợp để thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng chất thải rắn 

công nghiệp thông thường, đúng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Công trình lưu giữ CTRCNTT: 

+ Số lượng: 03 kho 

+ 01 kho chứa CTRCNTT phải xử lý diện tích 18 m2 bên ngoài nhà xưởng, đã 

được Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land xây dựng sẵn. Bố trí cửa ra vào, có đầy 

đủ biển cảnh báo, bình bột chữa cháy. 

+ 02 kho chứa phế liệu diện tích 18 m2/kho bên ngoài nhà xưởng. Bố trí cửa ra 

vào, có đầy đủ biển cảnh báo, bình bột chữa cháy.  

4.2.2.4. Chất thải nguy hại 

Thực hiện việc quản lý CTNH theo đúng hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2002/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

Cụ thể như sau: 

- Phân loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh, lượng chất thải nguy hại phát sinh 

được chuyển về khu lưu giữ chất thải nguy hại với diện tích 18 m2 do Công ty Cổ phần 

Tường Viên Green Land xây dựng sẵn. 

+ Khu chứa có rãnh thu chất lỏng về một hố ga thấp hơn sàn để đảm bảo không 

chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi vệ sinh, chữa cháy hoặc có sự cố rò rỉ, đổ tràn. 

+ Bố trí bình chữa cháy đề phòng trường hợp xảy ra cháy. 

+ Có cao độ nền cao hơn sân đường 30 cm đảm bảo không bị ngập lụt, mặt sàn 

trong khu lưu giữ CTNH được thiết kế để tránh mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

+ Nền bằng bê tông đảm bảo kín khít, không rạn nứt, chịu ăn mòn, không có khả 

năng phản ứng hóa học với CTNH, sàn có đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng 

CTNH cao nhất theo tính toán, tường và vách ngăn xây bằng gạch, vữa, xi măng. 
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+ Có mái che bằng tôn cho toàn bộ khu lưu giữ. 

+ Có phân chia các ô riêng cho từng loại CTNH hoặc nhóm CTNH có cùng tính 

chất để cách ly với các loại hoặc nhóm CTNH khác có khả năng phản ứng hóa học với 

nhau bằng vách không cháy cao hơn chiều cao xếp CTNH.  

- Các loại chất thải nguy hại sẽ được thu gom vào các thùng chứa riêng biệt, tuyệt 

đối tránh để lẫn các chất thải nguy hại với nhau, có biển hiệu cảnh báo nguy hiểm tại 

các thùng chứa và khu lưu giữ CTNH.  

- Chủ dự án sẽ ký Hợp đồng vận chuyển, thu gom, xử lý chất thải nguy hại với đơn 

vị có chức năng. 

4.2.2.5. Bụi, khí thải 

a. Từ hoạt động vận tải 

- Chủ dự án yêu cầu đơn vị vận chuyển sử dụng phương tiện vận tải có nguồn gốc 

xuất xứ rõ ràng, có các giấy tờ kiểm định được phép lưu hành theo quy định của các 

phương tiện vận tải. Các phương tiện ra vào cơ sở theo sự điều phối của bảo vệ trong 

việc đỗ dừng để xếp dỡ hàng hóa, tốc độ quy định 5-10 km/h. Yêu cầu các phương tiện 

khi đỗ dừng chờ xếp dỡ nguyên nhiên liệu, hóa chất, thành phẩm phải tắt động cơ. 

- Dự án bố trí bảo vệ để điều tiết, kiểm soát phương tiện ra vào. 

- Ngoài ra, khuôn viên thuê đất của Công ty Cổ phần Tường Viên Green Land đã 

dành ra một phần diện tích trồng cây xanh vừa tạo cảnh quan vừa điều hòa khí hậu khu 

vực. 

b. Từ hoạt động của phương tiện cá nhân ra vào nhà máy 

- Yêu cầu công nhân tắt máy dừng xe từ cổng vào nhà để xe. 

- Công nhân tuân theo sự điều phối của bảo vệ. 

- Cây xanh hiện tại cũng góp phần điều hòa vi khí hậu của nhà máy. 

- Việc bố trí xe đưa đón công nhân cũng giảm thiểu nguồn thải này.  

c. Từ hoạt động sản xuất 

Các nguồn phát sinh khí thải từ dự án bao gồm: 02 buồng phun sơn và dây chuyền 

sấy, khí thải được thu gom bằng đường ống D300, D400 qua các chụp hút và đấu nối 

vào đường ống thu gom khí chung đường kính D1000 để dẫn về hệ thống xử lý khí thải 

công suất 40.000 m3/h. 

Khí thải sau khi được xử lý bằng phương pháp hấp phụ bánh xe zeolite sẽ được 

phóng không qua ống thoát khí đường kính D1000, chiều cao ống thoát khí 15,337 m 

(tính từ mặt đất đến đỉnh ống thoát khí). 

Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải như sau:  
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Hình 3. 6. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải của dự án 

Bộ lọc khô nhiều tầng 

Ống thải cao 15,337m 

Hấp phụ rotor zeolite 

Tháp khử sương  

Tháp khí xoáy  

Quạt hút 40.000 m3/h Quạt hút 2.000 m3/h 

Ống thải cao 15m 

Lò đốt xúc tác CO  

Bánh xe zeolite bão hòa  

Đường ống gom  

Khí thải  
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Hình 3. 7. Sơ đồ mô phỏng nguyên lý hoạt động của hệ thống XLKT 

Nguyên lý hoạt động: 

1. Quá trình hấp phụ: 

Dòng khí thải chứa hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) ở nhiệt độ thường được quạt 

hút chính đưa vào hệ thống xử lý.  

- Tháp khí xoáy: Tại đây, khí thải mang bụi đi vào cửa của tháp khí xoáy theo 

phương tiếp tuyến, tạo thành dòng xoáy mạnh, dưới tác dụng của lực ly tâm, bụi và 

sương sơn được tách ra khỏi dòng khí. Các hạt này ngưng tụ và rơi xuống đáy tháp, phần 

khí sau khi tách bụi sẽ theo đường ống sang tháp khử sương. Khí thải qua tháp khí xoáy 

có thể loại bỏ 80-90% hạt bụi có kích thước > 5 µm. 

- Tháp khử sương: Khí thải mang hơi ẩm đi vào tháp theo đường ống ở phần dưới 

đáy tháp. Dòng khí đi từ dưới lên trên qua lớp khử sương. Tại đây, các giọt nước li ti 

trong khí va vào bề mặt tấm sóng, bị giữ lại do quán tính. Những giọt nhỏ tụ lại thành 

giọt lớn, chảy xuống nhờ trọng lực. Nước ngưng tụ được thu gom và chảy xuống bể thu 

nước ở đáy tháp. Khí sau khi được loại bỏ sương theo đường ống tiếp tục được xử lý 

qua các công đoạn tiếp theo của hệ thống xử lý khí thải. Khí thải sau khi qua tháp khử 

Bộ gia nhiệt 

tái sinh 

Động cơ 

Bánh xe zeolite 

Bộ lọc 

Quạt hút chính 

Vùng xử lý 

Vùng tái sinh 

Vùng làm mát 

Quạt hút phụ 

Bánh xe 

zeolite 

Cấu trúc vật liệu 

tổ ong hấp phụ 
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sương được loại bỏ 98% độ ẩm. 

Khí thải sau khi đã loại bỏ bụi và sương, khí thải tiếp tục đi qua bộ lọc khô 4 cấp 

lọc, nhằm loại bỏ bụi mịn, sơn khô hoặc tạp chất rắn còn sót lại, tránh làm tắc nghẽn lỗ 

xốp của vật liệu zeolite – điều này có thể làm giảm hiệu quả hoặc khiến vật liệu mất khả 

năng hấp phụ. Sau khi qua 4 cấp lọc, luồng khí thải hữu cơ tương đối sạch đi vào bánh 

xe zeolite (vật liệu hấp phụ dạng tổ ong quay chậm). Trong quá trình khí thải đi qua 

bánh xe, các phân tử VOCs bị hấp phụ bởi lực hấp phụ đặc trưng của zeolite. Khí sạch 

sau hấp phụ được thải ra ngoài qua ống xả. Hiệu suất hấp phụ được thiết kế đạt ≥ 90–

95%. 

2. Quá trình giải hấp (tái sinh): 

Sau một thời gian hoạt động, zeolite trong bánh xe đạt trạng thái bão hòa, bánh xe 

tiếp tục quay chậm đưa vùng đã bão hòa sang khu vực giải hấp. Tại đây, luồng khí nóng 

khoảng 200℃ được thổi qua bánh xe với lưu lượng và tốc độ theo thiết kế, giúp tăng 

hoạt tính và giải phóng VOCs đã được hấp phụ. Khí mang VOCs có nồng độ cao, lưu 

lượng nhỏ này được quạt hút đưa đến lò đốt xúc tác CO để oxy hóa hoàn toàn thành 

CO2 và H2O. Trong lò đốt, các hợp chất hữu cơ được oxy hóa và phân hủy, giải phóng 

nhiệt lượng lớn. Phần nhiệt này giúp duy trì quá trình cháy tự nhiên, vì vậy lò đốt hầu 

như không cần thêm nhiên liệu phụ, giúp tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường 

và an toàn, không gây ô nhiễm thứ cấp. Khí nóng sau đốt được dẫn qua bộ trao đổi nhiệt, 

tận dụng nhiệt để gia nhiệt cho không khí giải hấp, phần khí nguội còn lại được xả ra 

ống khói chính. 

3. Quá trình làm mát: 

Sau khi được gia nhiệt và giải hấp, phần bánh xe zeolite nóng được quay sang vùng 

làm mát. Tại đây, luồng gió mát thổi qua giúp hạ nhiệt bánh xe trước khi tiếp tục quay 

trở lại vùng hấp phụ, bắt đầu chu kỳ hấp phụ – giải hấp – làm mát mới. 

Phần khí nóng sau khi làm mát cũng được đưa qua bộ trao đổi nhiệt, góp phần gia 

nhiệt cho quá trình giải hấp, đảm bảo hệ thống hoạt động tuần hoàn khép kín, hiệu suất 

cao và tiết kiệm năng lượng. 

Khí thải sau xử lý được kiểm soát nhằm đảm bảo đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường hiện hành, cụ thể là QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp, cột A.  

- Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý: 

Bảng 3. 18. Danh sách thiết bị hệ thống xử lý khí thải  

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Công ty TNHH nội thất thông minh 

JIAHE Việt Nam” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt Nam 

Đơn vị tư vấn: Faminco – 2025  137 

4.2.2.6. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Để hạn chế mức tiếng ồn, Công ty sẽ sử dụng các biện pháp sau: 

- Kiểm tra thường xuyên độ cân bằng của máy móc, thiết bị (khi lắp đặt và định 

kỳ trong quá trình hoạt động); kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ bảo dưỡng. 

- Cán bộ nhân viên làm việc ở các vị trí có mức ồn và độ rung lớn đều được cấp 

phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động chuyên dùng: quần áo bảo hộ, nút tai chống ồn... 

1  Đường ống dẫn 
- Đường ống trục chính kích thước D1000 

- Đường ống nhánh kích thước D300,D400 

2  Quạt hút chính 
- Số lượng: 01 chiếc 

- Lưu lượng: 40.000 m3/h, công suất 55kW 

3  Quạt hút tái sinh 
- Số lượng: 01 chiếc 

- Lưu lượng: 2.000 m3/h, công suất 7,5kW 

4  Tháp khí xoáy 
- Kích thước: 6,1x1,5x2,8m 

- Vật liệu: thép không gỉ 

5  Tháp khử sương 
- Kích thước: D2,4m, cao 4m 

- Vật liệu: thép không gỉ 

6  Bộ lọc khô nhiều tầng 

- Gồm 4 cấp lọc: 

+ Lọc sương sơn thô, kích thước 

592x592x46mm, vật liệu sợi thủy tinh 

+ Lọc sương sơn tinh, kích thước 

592x592x46mm, vật liệu sợi thủy tinh 

+ Lọc bụi mịn, kích thước 592x592x500mm, vật 

liệu sợi tổng hợp 

+ Lọc tinh cuối cùng,  kích thước 

592x592x500mm, vật liệu sợi tổng hợp 

7  Bánh xe hấp phụ Zeolite 

- Cấu tạo: gồm 1 bánh quay chứa vật liệu zeolite 

dạng modun, chia thành 3 vùng hoạt động: vùng 

hấp phụ, vùng tái sinh, vùng làm mát. 

- Tần suất thay: 8 năm/lần 

8  Buồng khử hấp phụ 

Dòng khí nóng 200°C tuần hoàn, khử hấp phụ 

VOCs từ bánh xe; có bộ gia nhiệt bằng khí tự 

nhiên và trao đổi nhiệt. 

9  Lò đốt xúc tác CO 

- Lưu lượng khí xử lý: 2.000 m3/h 

- Nhiệt độ vận hành 250–400°C; xúc tác Pt/Pd 

trên gốm tổ ong; hiệu suất xử lý ≥97%  

10  Bộ trao đổi nhiệt giải hấp 

- Nhiệt độ đầu vào 1200C, nhiệt độ đầu ra 2000C. 

- Vật liệu thép không gỉ 304; thu hồi nhiệt khí 

thải để gia nhiệt cho khí tái sinh. 

11  Ống thoát khí 

- Số lượng: 01 cái 

- Kích thước: ống tròn D1000 

- Chiều cao: 15,337m (tính từ mặt đất đến đỉnh 

của ống thải) 
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4.2.2.7. Biện pháp đảm bảo an toàn hóa chất 

- Lập bảng thông tin an oàn hóa chất đối với tất cả các hóa chất của dự án. 

- Yêu cầu cán bộ công nhân tuân theo hướng dẫn sử dụng của từng loại hóa chất. 

Khi xảy ra sự cố phải cấp cứu kịp thời hoặc đưa tới trạm y tế gần nhất. 

- Hoá chất lưu trữ phải có nhãn mác rõ ràng, đầy đủ các thông tin: tên hoá chất, 

nồng độ, ngày nhập (hay ngày pha).  

- Khu vực chứa hóa chất được thiết kế phân loại theo nguy cơ nổ, cháy nổ và cháy 

được quy định trong TCVN 2622:1995. Thiết kế cần tuân theo Quy chuẩn Xây dựng 

Việt Nam và các Tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan. Ngoài những quy định chung về 

kết cấu công trình, thiết kế các kho hóa chất phải thực hiện các tiêu chuẩn phòng, chống 

cháy nổ, cụ thể như: tính chịu lửa; ngăn cách cháy; thoát hiểm; hệ thống báo cháy; hệ 

thống chữa cháy; phòng trực chống cháy Nhà máy sẽ lắp đặt quạt thông gió, thiết bị 

PCCC tại khu vực chứa hóa chất. 

+ Các phương tiện vận chuyển được thiết kế bảo đảm phòng ngừa rò rỉ hoặc phát 

tán hóa chất vào môi trường. Khi vận chuyển, không để lẫn các hóa chất có khả năng 

phản ứng hóa học với nhau gây nguy hiểm. 

4.2.2.8. Giảm thiểu tác động đến cơ sở hạ tầng giao thông 

Để hạn chế những tác động tiêu cực đến giao thông khu vực chủ dự án sẽ ưu tiên 

tuyển dụng lao động địa phương. Đồng thời hạn chế xe chuyên chở nguyên vật liệu và 

sản phẩm hoạt động vào giờ cao điểm để hạn chế tắc đường, hạn chế tai nạn giao thông. 

4.2.2.9. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố, rủi ro 

- Kế hoạch ứng phó chung đối với các rủi ro, sự cố có thể xảy ra: 

+ Lập nội quy Công ty, thường xuyên tuyên truyền ý thức cho cán bộ, công nhân 

trong Công ty để tránh xảy ra các sự cố nguy hiểm. 

+ Lập sơ đồ thoát hiểm và dán tại các vị trí dễ nhìn thấy trong xưởng sản xuất, nhà 

văn phòng… để mọi người biết và thực hiện. 

+ Thường xuyên tổ chức các buổi tập luyện ứng phó sự cố xảy ra. 

+ Khi phát hiện xảy ra sự cố người phát hiện cần nhanh chóng hô hoán cho tất cả 

mọi người cùng biết để phối hợp phòng chống sự cố và thoát hiểm. Đồng thời báo ngay 

cho cán bộ phụ trách hoặc Giám đốc Công ty để có các biện pháp tiếp theo. 

+ Sơ tán toàn bộ người không liên quan hoặc không có nhiệm vụ ra khỏi  khu vực 

nguy hiểm. 

+ Thành lập tổ ứng phó tại chỗ để tìm nguyên nhân gây ra sự cố nhằm ngăn chặn 

kịp thời, tránh để sự cố lây lan rộng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. 
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+ Trong trường hợp sự cố xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát và ứng phó của Công 

ty cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để phối hợp ứng phó kịp thời. 

+ Sau khi khống chế được sự cố cần tiến hành kiểm kê người và tài sản nhằm xác 

định thiệt hại và rút kinh nghiệm tránh để tiếp tục xảy ra sự cố. 

- Kế hoạch ứng phó riêng đối với các rủi ro, sự cố có thể xảy ra: 

a. Phòng chống cháy nổ 

Việc quản lý và PCCC tại nhà máy được Công ty đặt lên hàng đầu. Để ngăn ngừa 

và hạn chế đến mức thấp nhặt các hậu quả do chạy gây ra, tránh được các thiệt hại tài 

sản và ảnh hưởng đến môi trường, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

Tổ chức tập huấn PCCC cho CBCNV của nhà máy; đồng thời phối họp với cảnh 

sát PCCC của huyện khi xảy ra sự cố cháy nổ lớn; 

Trang bị các thiết bị, phương tiện chữa cháy như: bình bọt, bình khí, các thiết bị 

thủ công như các bơm tay, bình xịt... cùng với thiết bị báo cháy tự động lắp đặt tại khu 

vực nhà xưởng sản xuất, số lượng thiết bị PCCC gồm 01 hệ thống; được bố trí lắp đặt 

tại 01 nhà xưởng sản xuất, khu vực nhà kho, văn phòng và nhà ăn, nghỉ công nhân. 

Kiểm tra an toàn các thiết bị điện sau mỗi lần giao ca; 

Khi xảy ra cháy nổ thì chủ dự án phải có trách nhiệm tắt công tắc nguồn điện, cứu 

người bị nạn, thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đến ứng cứu 

kịp thời. 

b. Phương án an toàn lao động 

Công ty tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ thuật cho công nhân trước khi dự án đưa vào 

vận hành chính thức; 

Xây dựng nội quy, quy chế của nhà máy; 

Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: quần áo, mũ, kính mắt, găng tay, khẩu 

trang, giầy...; 

Yêu cầu công nhân viên của nhà máy tuân thủ nghiêm ngặt các bước trong quá 

trình vận hành máy móc, thiết bị, quá trình bốc xếp hàng hóa để hạn chế tới mức thấp 

nhất các tai nạn đáng tiếc xảy ra; 

c. Sự cố tai nạn giao thông 

Mục đích là ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa tuyến 

đường giữa Dự án với các đường hiện trạng, sẽ áp dụng các biện pháp: 

- Quy hoạch kết nối giữa đường nội bộ và đường chính của khu vực hợp lý bảo 

đảm không gây ùn tắc giao thông đặc biệt là vào giờ cao điểm. 

- Bố trí biển báo: tại các vị trí giao cắt sẽ bố trí biển cảnh báo và biển hạn chế tốc độ. 

d. Phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý bụi, khí thải: 

Các sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý khí thải bao gồm: Sự cố hỏng hóc các thiết 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Công ty TNHH nội thất thông minh 

JIAHE Việt Nam” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt Nam 

Đơn vị tư vấn: Faminco – 2025  140 

bị dẫn đến ngừng hoạt động của hệ thống xử lý, sự cố hỏng quạt hút, buồng than hoạt 

tính, hiệu quả xử lý các công đoạn không đạt yêu cầu. Để giảm thiểu và ứng phó sự cố, 

Công ty thực hiện các  biện pháp sau: 

+ Tăng cường kiểm tra tình trạng hoạt động các thiết bị, định kỳ tiến hành bảo 

dưỡng thay thế. 

+ Tiếng hành đào tạo, nâng cao chuyên môn vận hành, kiểm tra hệ thống đối với 

công nhân trực tiếp vận hành. 

+ Trong trường hợp xảy ra sự cố, bộ phận quản lý hệ thống xử lý (là  bộ phận cơ 

điện – kỹ thuật) sẽ nhanh chóng xác định các nguyên nhân cụ thể và đưa ra các phương 

án xử lý cụ thể. Đồng thời công ty sẽ có kế hoạch tạm ngừng hoạt động để khắc phục 

sửa chữa, chỉ đưa các hoạt động trở lại khi hệ thống được khắc phục xong. 

e. Sự cố ngộ độc thực phẩm 

- Phải hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp có đầy đủ chức năng và 

có chứng chỉ về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện đầy đủ chế độ kiểm thực ba bước 

và chế độ lưu mẫu thực phẩm 24 giờ. 

- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khoẻ định kỳ, tập huấn kiến thức về vệ 

sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt về vệ sinh cá nhân. 

- Bảo đảm các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở, thiết bị dụng cụ 

và quy trình chế biến, nấu nướng theo nguyên tắc một chiều. 

- Nhà ăn phải thoáng, mát, đủ ánh sáng, có thiết bị chống ruồi, muỗi, bọ, chuột, 

động vật, côn trùng và duy trì chế độ vệ sinh sạch sẽ. 

- Có tủ lưu trữ thức ăn theo quy định (lưu trữ trong 24 giờ), hệ thống nhà vệ sinh, 

rửa tay và thu gom chất thải, rác thải hàng ngày sạch sẽ. 

Khi xảy ra hiện tượng ngộ độc thực phẩm cần báo ngay với lãnh đạo và liên hệ 

ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để tiến hành sơ cứu người, đồng thời, đưa những 

người có tình trạng bệnh nặng đến cơ sở y tế để có các biện pháp can thiệp kịp thời. 

f. Sự cố máy nén khí: 

- Tổ chức thực hiện kiểm tra vận hành, kiểm định an toàn thiết bị theo quy định 

của pháp luật; cấm sử dụng thiết bị đã quá thời hạn kiểm định. 

- Đặt các bảng tóm tắt quy trình vận hành và xử lý sự cố treo ở vị trí phù hợp sao 

cho người vận hành dễ thấy, dễ đọc nhưng không làm ảnh hưởng tới việc vận hành; 

- Lập sổ theo dõi quản lý thiết bị, trong đó bắt buộc có các nội dung quản lý như: 

lịch bảo dưỡng, tu sửa, kiểm tra, kiểm định. 

- Thực hiện các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy nén khí như không 

kiểm tra máy nén khí trực tiếp bằng ngọn lửa, trang bị găng tay, quần áo, mũ bảo hộ khi 
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vào khu vực đặt máy nén khí…; 

- Máy nén khí phải có đầy đủ các bộ phận an toàn như van an toàn, áp kế mới được 

đưa vào sử dụng. 

- Bố trí khu vực đặt máy nén khí hợp lý, cách xa nơi có ngọn lửa, nơi phát sinh tia 

lửa ít nhất 10m; không để các loại nguyên liệu dễ cháy nổ trong khu vực đặt máy. 

g. Phòng chống thiên tai 

- Khi thiết kế xây dựng phải tính toán để đảm bảo các công trình bền vững đối với 

cấp gió cao nhất của khu vực; 

- Hệ thống thoát nước mưa của Công ty được thiết kế đảm bảo thoát nước nhanh 

khi có mưa lớn và phải được nạo vét định kỳ. 

- Đề ra kế hoạch chủ động bảo vệ các công trình trước mùa mưa bão, lũ; 

- Định kỳ kiểm tra và đảm bảo hệ thống chống sét vẫn hoạt động hiệu quả và an 

toàn trong toàn nhà máy. 

Khi xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, Chủ dự án cần phải thường xuyên 

theo dõi diễn biến thời tiết; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện 

nghiêm chế độ trực và chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương 

tiện để ứng phó kịp thời, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra. 

h. Phòng ngừa sự cố hóa chất 

- Bảo quản hóa chất ở khu vực khô mát, thoáng gió và theo quy định chi tiết tại 

các phiếu an toàn hóa chất. 

- Giữ thiết bị chứa đựng hóa chất ngay ngắn, đóng kín khi không sử dụng. 

- Trong trường hợp làm việc liên tục với hóa chất công nhân phải được trang bị 

bảo hộ lao động như khẩu trang, kính mặt, găng tay, quần áo bảo hộ. 

- Khi sử dụng hóa chất phải thực hiện ở khu vực có hệ thống thông gió, tránh để 

rơi vãi ra môi trường. 

- Sau khi sử dụng phải vệ sinh sạch tay, miệng, thiết bị bảo vệ và khu vực làm việc.  

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật an toàn hóa chất cho các đối tượng làm việc tiếp xúc 

với hóa chất.  

- Trong trường hợp xảy ra các sự cố ngộ độc hóa chất phải sơ cứu công nhân theo 

hướng dẫn tại phiếu an toàn hóa chất trước khi chuyển tới các cơ sở y tế.  

- Trang bị bảo hộ lao động như quần áo, găng tay, khẩu trang chống độc cho công 

nhân tiếp xúc với hóa chất. 

- Trang bị phương tiện PCCC theo thiết kế PCCC đã được phê duyệt. 

i. An toàn lao động đối với thiết bị nâng hạ: 
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- Vận hành thiết bị nâng chuyển vật liệu (thiết bị nâng) phải tuân theo Quy phạm 

kỹ thuật an toàn về thiết bị nâng hiện hành (QCVN 7:2012/BLĐTBXH). 

- Trước khi đưa vào vận hành lần đầu, thiết bị nâng phải được kiểm định toàn bộ. 

Thiết bị nâng đang sử dụng phải được kiểm nghiệm định kỳ theo quy định. Sau khi thay 

thế hoặc sửa chữa các bộ phận, chi tiết quan trọng như kết cấu kim loại, cáp, móc, 

phanh... phải tiến hành kiểm tra và vận hành thử trước khi đưa vào sử dụng. 

- Trong quá trình sử dụng thiết bị nâng, cấm: 

+ Người lên hoặc xuống thiết bị nâng khi thiết bị đang hoạt động. 

+ Người ở trong vùng hoạt động của thiết bị nâng. 

+ Nâng hạ và chuyển tải khi có người đứng ở trên tải. 

+ Nâng tải trong tình trạng tải chưa ổn định hoặc móc tải không cân, thiếu móc. 

+ Nâng tải bị vùi dưới đất, bị các vật khác đè lên, bị liên kết với các vật khác. 

+ Cẩu với, kéo lê tải. 

+ Vừa dùng người đẩy hoặc kéo tải vừa cho cơ cấu nâng hạ tải. 

- Thiết bị nâng tải phải ngừng hoạt động khi tình trạng kỹ thuật không được đảm 

bảo, đặc biệt khi phát hiện: 

+ Các vết nứt ở những chỗ quan trọng của kết cấu kim loại; 

+ Phanh của bất kỳ một cơ cấu nào bị hỏng; 

+ Móc, cáp, tang bị mòn quá giá trị cho phép, bị rạn nứt hoặc có những hư hỏng 

khác; 

+ Đường ray của thiết bị nâng bị hỏng hoặc không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Khi cấp tải và dỡ vật liệu cho các phương tiện vận tải phải đảm bảo an toàn cho 

các phương tiện. 

- Người buộc hoặc tháo móc tải chỉ được phép đến gần khi tải đã hạ đến độ cao 

không lớn hơn 1m tính từ mặt sàn chỗ người đứng. 

- Không di chuyển tải khi khoảng cách từ tải tới các vật phía dưới nhỏ hơn 0,5m. 

Không được dùng cầu trục để đẩy, kéo các thiết bị khác. 

- Người làm việc trên ca bin và dưới mặt đất phải hiểu biết rõ các tín hiệu được 

quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật an toàn về thiết bị nâng hiện hành. 

- Đối với cầu trục, cấm người không có nhiệm vụ lên cầu trục. Khi lên xuống, đi 

lại phải đi theo lối quy định. Cấm thò đầu, tay hoặc chân vào phạm vi chuyển động của 

cabin. 

- Người muốn vào cabin phải đứng tại sàn đi lại, báo hiệu cho người điều khiển 
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cầu trục trong ca bin biết. Chỉ khi được người điều khiển đồng ý, vào cabin phải đóng 

ngay cửa ra vào, đứng vào nơi an toàn. Cấm thò đầu, tay, chân ra ngoài. 

- Chỉ được nâng hạ khi người móc cáp đứng ở vị trí an toàn. Không được để các 

bộ phận của cầu trục và bộ phận mang tải va đập vào phương tiện hoặc các thiết bị khác. 

Khi thay đổi bộ phận mang tải phải thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.3.1. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Bảng 3. 19. Dự toán kinh phí công trình xử lý môi trường trong quá trình vận hành  

Như vậy, kinh phí bảo vệ môi trường hàng năm của Công ty dự kiến là 260.000.000 

đồng. 

3.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

- Bố trí nhân viên môi trường có bằng cấp chuyên môn môi trường phụ trách hoặc 

kiêm nhiệm các vấn đề môi trường, an toàn lao động, PCCC tại nhà máy, liên hệ với 

đơn vị chức năng quan trắc và chuyển giao chất thải định kỳ;... 

- Trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 

phương trong việc thực hiện các giải pháp đảm bảo vấn đề an toàn, vệ sinh môi trường, 

an ninh trật tự chung của khu vực. 

- Chủ dự án nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu cũng như thực hiện 

đúng chương trình giám sát môi trường theo đúng tần suất đã cam kết trong hồ sơ môi 

trường. 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

3.4.1. Mức độ chi tiết của các đánh giá 

Nhận dạng tác động của Dự án đã được xây dựng trên cơ sở xem xét từng hoạt 

động của Dự án trong 2 giai đoạn cải tạo, lắp đặt thiết bị và vận hành của Dự án đối với 

môi trường tiếp nhận ứng với các đặc trưng về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 

Stt Nội dung 
Đơn giá 

(đồng/năm) 

Kinh phí 

(đồng/năm) 

1 
Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải nguy hại 
50.000.000 50.000.000 

2 Hút bùn bể phốt 10.000.000 10.000.000 

3 
Vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý bụi, khí 

thải 
100.000.000 100.000.000 

4 Chi phí chung 50.000.000 50.000.000 

5 Chi phí dự phòng hàng năm  50.000.000 50.000.000 

Tổng 260.000.000 
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và kinh tế xã hội khu vực. Nếu thực hiện Dự án sẽ xuất hiện các tác động tới chất lượng 

môi trường không khí, ồn, rung, chất lượng nước, đất; tác động tới giao thông; tác động 

do tập trung công nhân và cả vấn đề kiểm soát quản lý chất thải và những sự cố do dự 

án gây ra… Trong trường hợp không thực hiện Dự án sẽ không xuất hiện những tác 

động này nhưng lại hạn chế sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.  

Mức độ chi tiết cũng được thể hiện trong các tính toán về nguồn thải dựa trên các 

số liệu về phương tiện, máy móc, vật liệu sử dụng; công nghệ áp dụng; nhân lực thực 

hiện theo Dự án và theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức được quy định trong các 

văn bản pháp lý của Nhà nước Việt Nam, các tổ chức quốc tế, kinh nghiệm thi công của 

các hiệp hội xây dựng. 

3.4.2. Độ tin cậy của các đánh giá 

3.4.2.1. Về các phương pháp dự báo  

Quá trình dự báo tác động đến môi trường đã chọn lọc các phương pháp khoa học 

gắn liền với thực tiễn của dự án đã được đưa ra các kết quả tiệm cận với thực tiễn, giúp 

chủ đầu tư và cơ quan QLNN về BVMT có cơ sở triển khai các công việc tiếp theo của 

dự án, đặc biệt trong quá trình đề xuất các biện pháp giảm thiểu và khống chế ô nhiễm 

môi trường tại Chương 3 của Báo cáo ĐTM. 

- Phương pháp đánh giá nhanh được dùng để dự báo nhanh tải lượng chất ô nhiễm 

(khí thải, nước thải, chất thải rắn) dựa vào hệ số phát thải của Tổ chức Y tế thế giới 

WHO hoặc các tài liệu tin cậy khác, phương pháp này được áp dụng tại Chương 3 của 

báo cáo. 

- Phương pháp danh mục được sử dụng để xác định đối tượng gây tác động và đối 

tượng bị tác động, đồng thời chỉ ra mức độ tác động, căn cứ theo đó, đặt ra các yêu cầu 

giảm thiểu. Phương pháp luận và phương pháp thực hiện có cơ sở khoa học và sát thực 

tế.  

- Phương pháp mô hình hóa mô phỏng diễn biến quá trình chuyển hóa, biến đổi 

trong thực tế về thành phần và khối lượng của các chất ô nhiễm trong không gian và 

theo thời gian. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 3 của báo cáo nhằm đánh giá 

tác động môi trường do các hoạt động của dự án, từ đó đề xuất được các biện pháp giảm 

thiểu phù hợp. 

- Phương pháp so sánh đối chứng: Dùng để đánh giá hiện trạng và tác động trên 

cơ sở so sánh số liệu đo đạc hoặc kết quả tính toán với các giới hạn cho phép ghi trong 

các TCVN, QCVN. 

- Phương pháp điều tra xã hội học sử dụng trong quá trình tham vấn lãnh đạo và 

nhân dân địa phương xung quanh khu vực thực hiện dự án. 
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- Phương pháp kế thừa được sử dụng tham khảo các tài liệu đặc biệt là tài liệu 

chuyên ngành liên quan đến Dự án, có vai trò quan trọng trong việc nhận dạng và phân 

tích các tác động liên quan đến hoạt động của Dự án.  

Dự báo nguồn thải dựa trên các phương tiện, máy móc, vật liệu sử dụng; công nghệ 

áp dụng; nhân lực thực hiện theo những định mức do Nhà nước Việt Nam, các tổ chức 

quốc tế.  

Việc dự báo các tác động và quy mô tác động được xác định dựa trên tính nhạy 

cảm của đối tượng tiếp nhận và quy mô của nguồn thải. Đánh giá mức độ ô nhiễm được 

thực hiện theo phương pháp so sánh giữa kết quả dự báo với TCVN về môi trường từ 

năm 1998 và các QCVN về môi trường năm 2008 cũng như các Tiêu chuẩn quốc tế quy 

định áp dụng cho các nước đang phát triển. Phương pháp luận là hợp lý. Tuy nhiên, do 

còn nhiều thay đổi nhỏ trong việc thực hiện thi công của nhà thầu và những biến động 

về thời tiết... Thêm vào đó, một số phương pháp định lượng và bán định lượng áp dụng 

trong báo cáo là những phương pháp tính nhanh, cùng với việc đầu vào có mức độ định 

lượng tương đối, nên kết quả định lượng có độ chính xác không cao. Do vậy, kết quả 

giám sát từ bước chuẩn bị xây dựng và suốt quá trình xây dựng sẽ bổ sung các tác động 

chưa dự báo được và điều chỉnh các tác động đã được dự báo. 

3.4.2.2. Về các phương pháp tính  

a. Đối với phát thải gây ô nhiễm môi trường không khí 

Sử dụng mô hình Sutton áp dụng cho nguồn đường để dự báo mức độ ô nhiễm theo 

các dự báo tải lượng thải về bụi và các khí độc đặc trưng đối với các hoạt động vận tải 

phục vụ dự án trong điều kiện khí tượng tại khu vực thực hiện Dự án cho cả trong giai 

đoạn cải tạo nhà xưởng và trong giai đoạn vận hành Dự án là phương pháp truyền thống. 

Các kết quả dự báo nồng độ các chất gây ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố khí tượng 

như tốc độ gió tùy thuộc vào từng thời điểm khác nhau (khi có gió to sẽ cuốn theo bụi 

và khí thải lớn hơn và phạm vi ảnh hưởng sẽ rộng hơn; ngược lại khi lặng gió hoặc khi 

trời mưa thì mức độ và phạm vi ảnh hưởng của chất ô nhiễm sẽ nhỏ hơn và được giới 

hạn bởi các điều kiện biên lý tưởng). Do vậy sai số trong tính toán là không tránh khỏi. 

b. Đối với phát thải gây ô nhiễm môi trường nước 

Về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải: Nước thải sinh hoạt 

của đối tượng sử dụng trong báo cáo được tính toán ở mức bằng 100% nhu cầu sử dụng 

nước của mỗi người. Tuy nhiên lượng nước này sẽ còn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng 

của từng cá nhân, do vậy, kết quả tính toán sẽ có sai số xảy ra do nhu cầu của từng cá 

nhân trong sinh hoạt là rất khác nhau.  

Về lưu lượng và thành phần nước mưa chảy tràn cũng rất khó xác định do lượng 
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mưa phân bố không đều trong năm. 

Về phạm vi tác động: Do nguồn tiếp nhận nước thải từ dự án là hệ thống cống của 

KCN nên các thông số đặc trưng của nguồn tiếp nhận rất khó xác định, do đó việc xác 

định phạm vi ảnh hưởng chỉ mang tính chất tương đối. 

c. Đối với phát thải về CTR 

Cũng như đối với các tính toán khác trong báo cáo ĐTM, các tính toán về tải lượng, 

thành phần CTR cũng gặp phải những sai số tương tự. Lượng CTR phát sinh được tính 

ước lượng thông qua định mức phát thải trung bình nên so với thực tế không thể tránh 

khỏi các sai khác. 

d. Đối với phát thải gây ô nhiễm ồn 

Dự báo mức ồn nguồn và mức ồn suy giảm theo khoảng cách thực hiện theo giáo 

trình "Môi trường không khí" của GS, TSKH Phạm Ngọc Đăng - NXB KHKT 1997. 

Đây là các phương pháp có độ tin cậy cao, được thừa nhận và ứng dụng rộng rãi tại Việt 

Nam. 

e. Đối với các rủi ro, sự cố 

Các sự cố rủi ro đã được đánh giá trên cơ sở tổng kết đúc rút những kinh nghiệm 

thường gặp trong lĩnh vực hoạt động xây dựng hạ tầng kỹ thuật vì thế có tính dự báo 

cao. 

Tuy các đánh giá là không thể định lượng hóa được hết các tác động môi trường 

nhưng căn cứ đánh giá là rất chắc chắn dựa trên kinh nghiệm chuyên môn của các nhà 

môi trường; dựa trên kết quả thu được từ nhiều công trình nghiên cứu về những vấn đề 

liên quan nên những đánh giá trong báo cáo này có tính khả thi cao. 

Mục tiêu của báo cáo đánh giá tác động môi trường là xác định các ảnh hưởng tiềm 

tàng về môi trường, xã hội, sức khỏe của người lao động trực tiếp và người dân tại khu 

vực lân cận dự án bởi sự hoạt động của dự án gây ra, nhằm đưa ra những quyết định 

khoa học và hợp lý để có biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi tới môi trường. 

Các đánh giá đối với tác động môi trường của dự án, đã cho thấy: 

- Về mức độ chi tiết: Các đánh giá về tác động môi trường do hoạt động triển khai 

dự án được thực hiện một cách tương đối chi tiết, báo cáo đã nêu được các tác động đến 

môi trường và các nguồn ô nhiễm chính trong từng giai đoạn hoạt động của dự án. Đã 

xác định được không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. Định lượng được 

nguồn tác động và mức độ tác động. 

- Về độ tin cậy của các đánh giá: Độ tin cậy của phương pháp đánh giá cao. Các 

công thức, hệ số thực nghiệm ứng dụng có độ tin cậy lớn hơn cả, cho kết quả gần với 

nghiên cứu thực tế. 
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CHƯƠNG IV. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

4.1. Chương trình quản lý môi trường của Dự án 

4.1.1. Mục tiêu của chương trình quản lý môi trường 

Quá trình hoạt động của dự án được thực hiện liên tục, do đó việc quan trắc, kiểm 

tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo quy định. 

Mục tiêu của chương trình quản lý và giám sát chất lượng môi trường dự án là thu 

thập một cách liên tục các thông tin về sự biến đổi chất lượng môi trường của dự án và 

đề xuất các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm. Mặt khác, quản lý môi trường của 

khu vực còn nhằm đảm bảo cho các hệ thống xử lý của dự án có hiệu quả, bảo đảm chất 

lượng nước và khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải vào nguồn nước và môi trường 

xung quanh theo quy định hiện hành. 

Ngoài ra, mục tiêu của chương trình quản lý và giám sát chất lượng môi trường 

của dự án còn đảm bảo phù hợp với các biện pháp giảm thiểu đã đề ra trong báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, đảm bảo chương trình quản lý đúng đắn, đưa ra được cơ 

cấu phản ứng nhanh các vấn đề và sự cố môi trường không được dự tính trước khi xảy 

ra và quản lý giải quyết khẩn cấp các sự cố môi trường không được lường trước. 

4.1.2. Chương trình quản lý môi trường  

Chương trình quản lý môi trường được thiết lập trên cơ sở tổng hợp kết quả của 

các Chương 1, 2, 3 dưới dạng bảng như sau:
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Bảng 4. 1. Tóm tắt chương trình quản lý các hoạt động môi trường của dự án 

Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Giai đoạn 

cải tạo, 

lắp đặt 

máy móc, 

thiết bị 

- Hoạt động vận 

chuyển máy móc, 

thiết bị 

- Hoạt động xây 

dựng bể nước làm 

mát, bể XLNTSX 

- Hoạt động lắp đặt 

máy móc thiết bị 

- Sinh hoạt của công 

nhân 

Tác động đến môi 

trường không khí 

- Các phương tiện tham gia thi công phải đảm bảo tiêu chuẩn 

khí thải theo “TCVN 6438-2018”  

- Quy định khu vực di chuyển của các phương tiện thi công 

lắp đặt 

- Máy móc, thiết bị chở trên xe sẽ được che chắn để giảm 

phát tán bụi 

Giai đoạn cải 

tạo, lắp đặt 

máy móc, thiết 

bị 

Tác động đến môi 

trường nước 

- Nước thải sinh hoạt: sử dụng nhà vệ sinh và bể tự hoại hiện 

hữu do Tường Viên xây dựng tại nhà xưởng. 

 Chất thải rắn 

- CTR sinh hoạt của công nhân: mỗi xưởng bố trí 03 thùng 

rác nhựa, dung tích 240 lít/thùng và 100 lít/thùng 

- Đối với CTR thông thường:  tận dụng kho chất thải rắn 

thông thường hiện có do Tường Viên xây dựng, diện tích 18 

m2 để chứa bao bì thải từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị. 

Tần suất chuyển giao khoảng 1 tuần/lần. 

- Tuân thủ quy định về thu gom chất thải để giữ gìn vệ sinh 

chung, đảm bảo tuân thủ các quy định của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP. 

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý 

chất thải rắn phát sinh theo đúng quy định. 

 Chất thải nguy hại 

- Hạn chế tối đa việc sửa chữa trang thiết bị, phương tiện vận 

tải và máy móc trên công trường; 

- Nghiêm cấm các hoạt động chôn lấp, đốt hoặc đổ thải đối 

với dầu mỡ thải và các chất thải rắn nhiễm dầu phát sinh trên 

công trường thi công 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

- Tận dụng kho CTNH hiện có do Tường Viên xây dựng, 

diện tích 18 m2 để chứa CTNH 

 Tiếng ồn 

- Kiểm tra thường xuyên, bảo dưỡng máy móc, thiết bị định kỳ. 

- Chỉ sử dụng máy móc, phương tiện còn niên hạn sử dụng và 

sử dụng nhiên liệu theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Hạn chế hoạt động vào các khung giờ cao điểm. 

 Các sự cố, rủi ro 

- Lập nội quy công trường, yêu cầu công nhân nghiêm túc thực 

hiện 

- Chỉ sử dụng các trang thiết bị máy móc thi công có đủ điều 

kiện, chứng nhận an toàn; thực hiện việc kiểm định kỹ thuật 

an toàn đối với những máy móc, thiết bị. 

- Bố trí khu vực chứa nhiên liệu phù hợp, trang bị bình bột 

chữa cháy, gờ chống tràn bằng thanh thép hình chữ L ép chặt 

cao su phía dưới tại khu vực cửa ra vào. 

- Bố trí công nhân dọn dẹp công trường sạch sẽ sau mỗi ngày 

thi công và trước các thời điểm có thể xảy ra thiên tai, mưa 

gió,… 

Giai đoạn 

vận hành 

Dự án 

Hoạt động sản xuất 

và hoạt động sinh 

hoạt của công nhân 

Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: thu gom và xử lý bằng bể tự hoại. 

- Nước thải sản xuất: Xử lý tại bể XLNTSX 50 m3/ngày sau 

đó tuần hoàn tái sử dụng không xả ra môi trường. 

Thực hiện 

trong quá trình 

hoạt động dự 

án 

 

Tác động đến môi 

trường không khí: 

bụi, khí thải 

- Chi phí vận hành 01 hệ thống xử lý khí thải (150 triệu/01 

hệ thống/01 năm). 

- Tăng cường trồng cây xanh, vệ sinh nội bộ; Tưới nước, rửa 

đường thường xuyên,... 

- Giảm thiểu bụi của các phương tiện giao thông 

- Sắp xếp, bố trí, thiết kế kho nguyên liệu đúng quy cách, nhà 

xưởng thông thoáng. 

- Trang bị đồ bảo hộ cho công nhân 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Nước mưa chảy 

tràn 

Sử dụng hệ thống thu thoát nước mưa chảy tràn hiện trạng 

do Tường Viên xây dựng 

Chất thải rắn 

thông thường  

- CTR sản xuất: thu gom về khu lưu giữ chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 18m2. Công ty ký hợp đồng với đơn vị 

có chức năng. 

- Chất thải rắn sản xuất cho tái sử dụng những sản phẩm có 

thể tái sử dụng được, còn lại bán phế liệu, thuê đơn vị có 

chức năng xử lý. 

Chất thải rắn nguy 

hại 

Bố trí thùng chứa, khu lưu giữ CTNH có diện tích 18 m2, 

nhân lực thu gom CTNH. Chất thải nguy hại được thu gom 

vào khu lưu giữ CTNH, thuê đơn vị chức năng vận chuyển 

xử lý theo quy định của pháp luật. 

 

Tác động tiếng ồn 

và rung động 

- Cân chỉnh và bảo dưỡng các chi tiết truyền động của máy 

móc thiết bị. 

- Phân bố các nguồn gây ồn ra các khu vực riêng biệt một 

cách hợp lý; 

- Trang bị bảo hộ lao động công nhân phải làm việc ở khu 

vực thường xuyên tiếp xúc với độ ồn cao. 

Sự cố ngộ độc 

thực phẩm, an 

toàn lao động 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động 

trrong từng công đoạn sản xuất; 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho 

công nhân; 

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố và trang thiết bị thông tin để 

đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự cố; 

 

Sự cố đối với máy 

móc, thiết bị 
Kiểm định các thiết bị an toàn  
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Sự cố cháy nổ 

Thực hiện nghiêm chỉnh công tác PCCC, trang bị đầy đủ các 

dụng cụ bảo hộ lao động, kiểm tra giám sát khu vực sản xuất 

để có biện pháp phòng chống sự cố kịp thời nếu xảy ra. 
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4.2. Chương trình giám sát môi trường của dự án 

4.2.1. Mục tiêu của chương trình giám sát môi trường 

Việc thiết kế chương trình và tần số quan trắc là cần thiết để có thể biểu thị hoạt 

động chung của dự án cũng như các tác động ngắn hạn do các hoạt động thi công cao 

điểm. Chương trình quan trắc môi trường bao gồm những mục đích sau:  

- Xác định quy mô thực của các tác động.  

- Kiểm soát tác động phát sinh trong quá trình lắp đặt thiết bị đã được nêu trong 

Báo cáo ĐTM.  

- Kiểm tra các tiêu chuẩn ô nhiễm môi trường áp dụng cho nhà máy trong quá trình 

lắp đặt máy móc. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực thi các giải pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn 

lắp đặt máy móc trên cơ sở báo cáo ĐTM được phê duyệt.  

- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu trong trường hợp có các tác động chưa được 

dự báo.  

- Kiến nghị với Chủ dự án, phối hợp với tổ chức môi trường tại thành phố để giải 

quyết các vấn đề tồn tại liên quan đến công tác bảo vệ môi trong quy mô của dự án. 

- Đánh giá hiệu quả của các giải pháp giảm thiểu tác động trong các giai đoạn của 

dự án. 

- Xác nhận các tác động được dự báo trong ĐTM. 

4.2.2. Chương trình giám sát môi trường 

- Chương trình giám sát môi trường bao gồm: 

+ Giám sát quá trình lưu giữ, thu gom xử lý bùn thải và CTNH. 

+ Giám sát, cảnh báo các nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ, sự cố an toàn lao động, sự cố 

hóa chất, sự cố thiên tai, sự cố ngộ độc thực phẩm,... Hoạt động này diễn ra liên tục trong 

suốt quá trình hoạt động của Dự án. 

+ Các kết quả quan trắc, báo cáo quan trắc môi trường giai đoạn cải tạo, lắp đặt thiết 

bị và định kỳ giai đoạn hoạt động được lưu giữ tại Công ty, đồng thời báo cáo bằng văn 

bản tới cơ quan QLNN về BVMT theo quy định của pháp luật để theo dõi và giám sát. 

+ Thực hiện quan trắc môi trường giai đoạn vận hành thử nghiệm với tần suất và 

các thông số, vị trí giám sát theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm vận 

hành thử nghiệm.  

- Công tác quan trắc và giám sát chất lượng môi trường tại Nhà máy sẽ do Công 

ty TNHH nội thất thông minh JIAHE Việt Nam thực hiện. Chủ dự án Dự án sẽ tiến hành 

quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường tự động, liên tục, tại một số điểm định kỳ và 
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đột xuất, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan QLNN về BVMT.  

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định tiêu chí xác định cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, căn cứ loại hình hoạt 

động của dự án, các chỉ tiêu giám sát, vị trí giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt 

động được đề xuất cụ thể như sau: 

a. Giám sát khí thải 

- Giám sát khí thải tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải: 

- Vị trí giám sát: 

+ 01 vị trí tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải. 

- Thông số giám sát: 

+ Lưu lượng, bụi, Methanol. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần đối với lưu lượng, bụi, Methanol. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp, cột A. 

b. Môi trường nước thải: 

Dự án thực hiện đấu nối nước thải với hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Nam Đình Vũ (khu 1), không xả thải ra môi trường. Tham chiếu Điều 111, Luật Bảo vệ 

môi trường 2020, dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ nước 

thải. 

c. Chất thải rắn: 

+ Giám sát công tác thu gom, phân loại và vận chuyển CTR sinh hoạt, CTR công 

nghiệp thông thường.  

+ Ghi chép nhận ký thu gom, vận chuyển chất thải rắn đi xử lý. 

d. Chất thải nguy hại:  

+ Vị trí giám sát: tại kho lưu trữ chất thải nguy hại  

+ Nội dung giám sát:  

++ Các loại chất thải nguy hại  

++ Khối lượng các loại chất thải nguy hại  

++ Công tác lưu giữ và quản lý chất thải nguy hại  
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

1.1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án về cơ bản đã liệt kê, xác định 

và định lượng được hầu hết các nguồn thải và các sự cố có thể xảy ra; từ đó đề xuất các 

giải pháp giảm thiểu tác động môi trường có tính thực tế và khả thi, đảm bảo xử lý các 

nguồn thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. Báo cáo đã xây dựng 

được chương trình quản lý và quan trắc môi trường chi tiết, nhằm đảm bảo phát hiện và 

ứng phó kịp thời với các sự cố môi trường trong quá trình dự án đi vào hoạt động.  

1.2. Hoạt động của dự án có thể gây ra những tác động bất lợi đến xã hội và môi 

trường. Trong giai đoạn cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị tác động lớn nhất là tác động 

đến môi trường sống và kinh tế xã hội của người dân sống gần khu vực dự án. Trong 

giai đoạn hoạt động tác động mạnh nhất của dự án liên quan đến bụi khí thải, tiếng ồn 

và nước thải. 

1.3. Trên cơ sở các kết quả khảo sát, phân tích và đánh giá tác động môi trường 

nhận thấy việc triển khai dự án sẽ gây ra một số tác động tốt và xấu đến môi trường tự 

nhiên và xã hội. Báo cáo ĐTM của dự án đã đạt được các nội dung sau:  

- Báo cáo đã nêu được những nội dung cơ bản của dự án bao gồm: địa điểm thực 

hiện dự án, quy mô dự án… 

- Báo cáo đã nhận diện được các nguồn gây tác động và đánh giá cụ thể, chi tiết 

mức độ tác động trong giai đoạn thi công xây dựng, và nạo vét khu nước chuyển tiếp, 

vũng quay tàu và giai đoạn vận hành dự án; 

1.4. Sau khi nhận diện được nguồn gây tác động và đánh giá nguồn gây tác động, 

báo cáo đã đưa ra được các biện pháp giảm thiểu khả thi đối với môi trường không khí, 

môi trường nước cũng như công tác quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại và công tác 

phòng chống rủi ro, sự cố môi trường; các biện pháp đưa ra là khả thi và phù hợp trong 

khả năng thực hiện của chủ dự án; 

1.5. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo không tránh khỏi những thiếu 

sót do số liệu chưa đầy đủ. Một số đánh giá trong báo cáo còn mang tính tương đối, một 

số nguồn thải mới chỉ đánh giá định tính, chưa định lượng. 

2. Kiến nghị 

Trong quá trình thực hiện dự án, Chủ dự án mong muốn nhận được sự hỗ trợ của 

các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc bảo đảm trật tự, an ninh 

xã hội. 

Được tham gia lớp tập huấn và phổ biến văn bản quản lý môi trường. 

3. Cam kết 
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Chủ dự án cam kết thực hiện các nội dung sau: 

- Đảm bảo sự phù hợp của Dự án với các quy hoạch có liên quan; chủ động phối 

hợp với cơ quan chức năng, cộng đồng dân cư để phòng ngừa, giải quyết các vấn đề môi 

trường phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án. 

- Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường khác; số liệu giám sát phải được cập nhật và lưu giữ để cơ quan quản 

lý nhà nước kiểm tra. 

- Tuân thủ các quy định về phòng chống cháy, nổ; xây dựng và tổ chức thực hiện 

phương án phòng chống cháy, nổ trong quá trình thực hiện Dự án theo phương án được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động trong quá trình 

thực hiện Dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

- Lập hồ sơ môi trường sau khi được phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường. 

- Đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hải Phòng, Ban 

quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trong quá trình thực hiện Dự án để đảm bảo các yêu cầu 

về bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, 

phòng chống cháy, nổ đối với cán bộ, công nhân viên làm việc cho Dự án. 

- Thực hiện việc đăng ký, công bố chất lượng các loại sản phẩm của Dự án trước 

khi thương mại hóa theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

- Nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo lộ trình quy định tại Điều 53 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công trình bảo 

vệ môi trường của Dự án được duy trì, vận hành hiệu quả và chương trình quan trắc, 

giám sát môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong trường hợp 

các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khi Dự án đi vào hoạt 

động theo quy định của pháp luật. 

- Đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, số 

liệu và kết quả tính toán trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 
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- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình hoạt động nếu phát 

sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường./. 
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202s + 04 E 18 E ffi€ o7lrrNr-rvcRl/2ozs #if fr\f H&-llABfE"ffitrflUtil'
,n.

- Cdn crt vdo Vdn ban thoa thusn W bo bAn ngdy 18/04/2025 giila C6ng ty C6 phdn

Tadng ViAn Green Land , C6ng ty Yongsheng Smart home co., Limited vd C6ng ty

B eautypeak International C ompany Limited

fRtE Green Land t+ tr Eftha\ A,7t ffi tr H?,^E€^ FR A A 5 Beautypeak

International Company Limited + 2025 4 Oq,E tg E H!ti'j.X.f,'

H6m nay, ngdy 15 th6ng 09 nam 2025, chung tOi gdm co:

+X, 2o2s + oe E ls E , +t4ll@,ffr 
'

gEN A

ryfr
Nguoi dpi diQn

4t* 
Trg so

,b!l

Ma sO thu6

TILE

Tdi khodn

,lK€

NgAn hdng

+F.11

BEN N

Lrt
Nguoi dai diQn

fr*/'
Try so

ZHANG,DONGTAO

Wfr-Wfr'+.

Tdng Gi6m d6c

W* z H.4hW

: CONC TY CO PHAN TIJC,NG VITN GREEN LAND

: GREEN LAND HEET#}AE
: Ong oO rngNc TRLfONG - Ph6 Tdng Gi6m tl6c

, ttHKfr'H flF,X :EU,H'%]E

0202173069

0202t73069

10334s6688 (VND)

10334s6688 (Mffitr)

Ng6n hdng TMCP Ngopi Thuong viQt Nam (Vietcombank) - chi
nh6nh Nam HAi Phdng

fteHrFH vietcombank H HWWffifrrl11

CONC TY TNHH NQI THAT THONG MINH JIAHE VIET NAM

JIAHE VIETNAM SMART FURNITURE CO., LTD

I

ts
: L6 CN12 -12B,Khu c6ng nghiQp Narn Dinh vfr thuQc Khu kinh t6 pinh

Vfr- C6t Hii, phudng Edng HAi , Thdnh ph6 Hdi Phdng, ViCt Nam.

02B ,&4.

I
s'

,(

,(
\\

Nhd xuong Xl thuoc 16 CNl 2-0283 vd nhd xuong X2 thuQc 16 CN12-

O2BZ,Khu phi thu6 quan vd khu o6ng nghiQp Narn Dinh Vt ( khu 1),

thuoc rrru nnrr tc Dinh vfl - c6t H6i, Phuong D6ng Hai , Thanh pno uai
Phdns. Vi0t Nam .



,&rl| :xr t HIil-T cNt2-02w r&r*, x2 | EtrvT cNl2-o2Bzlfu,r* ' Fv

+ M H, E lli TF, fi iE fr , E fr - *" fr %.iX X 6l H tr fr I F X fH X f r r )iL

X (t X)
Ma s6 thu6 : 0202313414

ffiE : 02023134t4

Hai bOn th6ng nh6t ti6n hdnh ky Hgp d6ng cho thuO nhd xu0ng vd vbn phdng (sau ddy ggi ld

"Hqp tl6ng") v6i c6c diOu kho6n vd di0u kiQn sau ddy:

txn Hffi SE/-E fiE,b^BfHffi'A E ( X Tffi ffi"6lEl" ), R1fiX#Rfn*{tln T :

Didu 1: Thi Sfrn ThuO

H-#., frffiffiP
1.1 BOn A d6ng y cho BOn B thu6 Nhd xuong X2, thuQc 16 CN12-028.2 vir Nhd xudng

Xl, thuQc 16 CNl2-028.3 ldm nhd xudng s6n xuAt ("Nha xudng") co cilc th6ng s6 co b6n

nhu sau :

ryz-EffifEffi Ln i.lyt cN12-028.2 ,e,tHi x2 r E e.4n+ cN12-02B.3 I&4H! xt
I- Hfr\ HFT B ('T H") " **?ry\fiT,

- Nhd xuong X2, thuQc 16 CN12-02r..2 Ui+ CN12-028 .2 Ifi'IXfr[xz tr H :

+ Nhd xuong X2 (l tAng) : 8.778m2

X2t-H (-tr) ' 8,778+nX
+ Van phdng X2 (3 tdng*Ztod) : 1 .620 m2

ffitfitl^E G2 f H, = E*2R) : 1,620 +frX
+ Dion tich ddt str dr,rng thpc t6 nhd xucrng X2 (theo t'i l0 mOt dQ xdy dpng cho ph6p):

t5.662,95m2

x2 +lnl *pa{Hffi :t,&HfX Gfr.fiW.,zdffiX iY.YV) z 15,662.es +i-X
+ C6ng su6t trpm diQn cho nhd xucrng X2 : 1000 KVA

x2 f Hffiq H,ifiBE ' loooKVA

- Nhd xu6ng X1, thuQc 16 CN12-028.3 liFivl CN12-028.3 ,u4Ht Xl f H :

+ Nhd xucrng X1 (1 tdng) : 8.778m2

Xtt H etr) ' 8,778+frX
+ Vdn phdng Xl (3 tdng*Ztod) : 1 .620 m2

ffitfrtl^H ixrf H, =E*2fr) z t,62oYfrX
+ DiQn tich dAt sir dqng thlrc t6 nhd xu&ng Xl (theo rj' l0 mOt dQ xdy dgng cho ph6p):

15.662,95m2

xl +lEl *fn;4Hffi _tI&HfR Qi.fii+Wfft,M HW) : r5,662.es +-fi X
+ C6ng su6t tr4m diQn cho nhd xucrng X1 : 1.000 KVA

xt T EHtq H,ifi#E ' 1,000KVA
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T6ng diQn tich Nhd xudngX2, thuQc l0 CN12-02B.2 vd Nhd xu0ng Xl, thuQc 16

cN12-028.3 ld : 8.778m2* 8.778m2 : 17.556 m2

,H.IEHfrR , ,fiT CN12-028 .2 tbl*.fr\ XZ r E I(ffi+ cNl2-028.3 ,&4H! xt
F H , 8,778 +frX +BJlg +rtX: t7 ,556 +nX

TOng diQn tich V[n phdngX2, thuQc 16 CN12-028.2 vd Van phdng Xl, thuQc 16

cN12-02B.3 ld : 1.620 m2* 1 .620m2 :3.240m2

,d.b2\Effi'fF ' ,fuf ct'tt2-028,2 ,U4H! x2,IJ'^H D.ELX CN12-028.3 ,eH

Ht xt /J'^H : 1,620 +fiX +t,620 +frX:3,240 +rtX
1.1. Vi tri Nhi xu6'ng:

rBxu,fi'
Nhd xuOng Xl thuQc 16 CN12 -0283 vd nhd xu&ng X2 thuQc 16 CN12- 0282 ,Khu phi

thu6 quan vd khu c6ng nghiQp Nam Dinh Vfl ( ktru 1), thuQc Khu kinh t6 pmh V[ - C6t

HAi, Phulng EOng HAi , Thdnh ph6 Hii Phdng, ViQt Nam '

xt f EirvI cxtz-0283,b4, X2 t- HluT CNtz-o2B2tfi'lx.' 'fiTft&H,iEpi
TF,fiEff,Efr -EW%.i*X6rHtrfrlFXffiXfErlLX (1 X) 

,
Diiiu 2: Thdi h4n thuO :
ffi=R, frffiffiBR

2.1. Thdi di6m chinh thric bdn giao tdi s6n thuO ld ngdy 15 th6ng 09 ndm 2025 cungLd ngdy 'l

ky kcthsp ddng ndy. i' 
W*X-4tEt'l'ElX 2o2s+oeE ls E" :

2.2.Yitothoi diom bhn giao, c5c BOn sO ctng ky ki5t Bi0n bfrn Bhn giao Tiri sfrn Thu0, ghi

nhpn viQc bdn giao chinh thric Nhd xu0ng vd Vdn phdng (sau ddy gqi ld "Bi6n bin Bdn giao

Tdi s6n Thu0").

frfiHffiffiFt4.jFt, 7X71\4#H KrtH4fr.ffiPt&iE*) , trfriilfrrB&.lJ'^H I
Htt4{'lBffi ( XTfl,1fffi "fiHffi.ffiFt&idfr") . '- . 

i
2.3. Thdi han thuO ld 05 (ndm) ndrn, tinh tu ngdy 15 th6ng 09 ndm2025 I

{
fEffiFfiFRXE (s) +, Hzozs+sE 1sE#lh+--',*.. I

Diiiu 3: Don gi6 vir tri gi6 tiiin thu6 (chua bao g6m VAT )

ffi=*, ffiffi,Utffi ( *€,ffirgEffi,)
3.1. Do'n gi6 thuO (chua bao g6n VAT yff# (fr€,ffifHEffl)

Don gi6 thue nhd xuong CN12-02B 2 X2 vit CN12-0283 X1 : 114.562 VNE/m2lth5ng

tucrng duong 4,35 USD lm2lthdng

xt t-H4iT cNtz-0283 1&4, x2 t El\iT CNtz-0282,eli Btfr#-Lf\ffi 
'

tr4,s62rt&H'tr/+ fr X\t F fH 
= 

+ $s *):"t+fr *t F



3.2.

Tidn thuO nhd xudng I l EtH#
L14.562 tND/m2lth6ng x 17 ,556 m2:2.011.250.472 VND/th6ng.

114,562 MH^tr/+ TXI F x 17 ,556 +ZX : 2,011,250,472 t&H'tr / E

Eon gi5 thu6 vdn phdng CN12-02B2X2vdCN12-02B3 Xl: 114.562 VNE/m2lth6ng
tucrng duong 4,35 USD lm2lthing

xt iJ. 

^ 
tsiu ]. cx t 2-02p:,&, }\, x2,)J' 

^'Afu 
f cN t 2-0282,e tt ffi fE #.4J1 t&,

rt4,s62 MHE/+frXtF fH 
=T 

#s *7lt+frXtE
Titjn thu0 vdn phdng I b/*BfiH#:
I I 4.5 62 VND/m2lth6ng x 3 .240 m2 : 37 I . I 80. 8 80 \rND I thing

1t4,562 fr&Htr/+T)<lF x3,240 +71x:371,180,880 ft&Htr / ,E

T6ng tidn thu6 nhh xud'ng vir vln phdng (chua bao gdrn VAT):

,H l-EffE fi' AEfr#flE (*AA-,H Effl) :

2.011.250.472 VND/thing (TiCn thuO nhd xuong) + 37L 180.880 VND/th6ng (TiCn

thuO vdn phdng) :2.382.431.352 VNE/thfng tucrng duong 90.462,60 usd /th6ng

2,0tr,2s0,472uffi8 I F (t- EfEA) + 371,180,880 ruHtr I E( t}^EfH+) :
2,382,431,3s2 ft&Htr I r ifl*T sO,+02.60 *mlE
Sau ddy ggi ld "Ti0n thu6".

xTf6t"fE#"
Mi6n phi ti6n thuO trong thd'i gian crii
t411012025

frx\t\HfrlElft,fE, 01,'i',E , )1.2025ff09,E tS flit)zozs F io E ruA.

Ti0n thuO sC dugc tinh tir ngdy 1511012025

tfl+\4^202s + 10 E 1s aTrh\tH"
Tr! gi6 tiiin thuO lthing( khdng bao g6m VAT)

fE#,E (TArHEffi,)

Ti0n thuO dugc thanh to6n bang ViQt Nam D6ng (VND), quy ddi ti/ EO la M! (USD)

theo tj, gi6 trung binh cQng giffa gi6 mua vdo vd gi6bdn ra cria.Ngdn hdng TMCP

Ngopi thuong Viqt Nam (Vietcombank) dugc c6ng b6 tpi ngdy cu6i ctng cira quy li0n

kO tru6c k! thanh to6n.

-+H.R. E - A 

^ 
fr H! * rr ( usD ) X  1l| 5 * H'ff fr\ + fi\L{)fi 41 +fr H .

Di6u chinh cto'n gi6 thu6 / ilE4gfH+ts1l|'

Trong giai do4n tir nghy 1511012025 d6n h6t ngny 3111212025, don gi6 thuO dugc

ap Apng ttreo mirc da quy dinh tpi Ei6u 3.1 ctra Hgp ddng.

t4o: 01 th6ng, tir ngdy l5l)gl2025 d5n ngdy

l
(
(

t
ia

3.4

,.(

C

1
'tr

I
\
/



f*zozs4 ro,E ts flEzozs4tz,E st Efflnl, fH#+'fll&F,flAFJffit.t*
Ffr*nfr-Httr/E#t1T .

. K6 tir nghy 0110112026,HaiB0n thdng nh6t ring don gi6 thuO se dugc tliiiu chinh
tlinh k) 03 thing/lin (tuong duo'ng m6i quyflAn).

2 zoze S or E or EIru, xxn-ifJEHfH#+/IJYl4E=+E iffiH-It ( B116

+E-if) "

Don gi6 thuO m6i kj,thanh to6n dugc th6a thufln thanh to6n blng tl6ng ViQt Nam
(VND quy tl6i tir tl6ng USD dO tham chi6u. Gi6 tri \ND thanh to6n dugc x5c dinh
theo tf gi6 trung binh gifra ty gi6 mua chuy6n khoin ve ry gi6 b6n ra cfia USD
do Ngdn hhng TMCP Ngo4i thuong ViQt Nam (Vietcombank) c6ng b6 vdo ngiy
lim viQc cuiii cing cria quy li6n kO tru6'c thd'i di6m thanh to6n.

€ffifE#H!{,f'}#ffiXruHE (vxo) #H-, 64AU*.n (usD) XBrilHt
WH " I,f.i Hi ruffi tr Affi & frH ruffi fi WW.&!ffi iLffi 1i ( vietcom bank ) 

^fr 
trJ

* 7tr H yt x^frr 5 * H fr frt T H Yr# )t11&H, i^ltr$X I'f'J H Bf -+H &E
-+T|FE BTYf#Nffi"

Diiiu 4: Ti6n tlat cgc vh phuo'ng thr?c thanh toin

ffi q*, ffiAX.'ft'ffiffr
4.1. Ti6n elat .q. #A
4.1,.1. BOn B co tr6ch nhiQm thanh to6n cho BOn A rnQt kho6n tiOn dflt coc tuong duong vdi

06 (s6u) thtngTi0n ThuO (khdng bao g6m VAT vd c6c lopi phi kh6c) lil2.382.431.352

x 6 : 14.294.588.112 \ND (sau d6y ggi ld "Tidn Edt Cgc")

+FAAAfifH=+ 6 (n) +f fEA (TAIH'fHrtrtD.X4fr'ffiffi ) , R1t6\tHinT'
2,382,431,352fteffitr x 6: 14,294,588,112 roffiE ( D-lTffiTfi"tF#")

Todn bQ tiOn Dpt Cgc noi tr0n se dugc BOn B thanh to6n chuy6n khoin vdo tdi kho6n

ngAn hdng cria BOn A nhu dugc ghi t4i phAn dAu cria Hgp Edng ndy trong vdng 10

(mudi) ngdy k0 tt khi ky Hqp Ddng ndy. T6ng sO ti0n cgc ph6i thanh to6n ld :

14.294.588.112 VND. (Bing cht : Mudi b6n t! ,hai trdm chin muoi b6n tri6u, ndm

trdrn t6m muoi t6m nghin, mQt trdrn mudi hai d6ng )

IJdABI+T#AENM frLTtr#AIESZZ E fu+ ( 10) E ru, tr[+R1i+€[K

zfr{'f{6 ry f &+A IE tr* Ffirt)fr\+F'4i fiKts . MI4t ffi+ry4,H.#EfiX 
'

r4,2s4,s88,112 MHE ( tE ' -H V\t -|L)L+WHE' +/\n )\+*H-+
-MH'tr)

4.1.2 Xf lli tiOn dflt coc tam thdi / df,rn bAo hsp d6ng dd nhdn E&ry,Iffiffi+ryAffi4lIE:
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C[n cri vdo Vdn b6n thoA thufln ky ba bOn ngdy 1810412025 gita C6ng ty Cd phAn

Tudng Vi0n Green Land , COng ty Yongsheng Smart home co., Limited vd Cdng ty

B eautypeak International Company Lirnited

fRlE Green Land,# Effi'frr\AA,rlH HFI"",XEH |]RAE 5 Beautypeak International

Company Limited T zozs 4 oq,E t g E frltil'l.X.f.

Sau khi BOn A nhfln du TiAn d6t cgc chinh thuc theo quy dfnh tAi Ei0u 4.1.1 cua Hgp

d6ng ndy do BOn B thanh to5n, BOn A cam k6t so ty dQng hodn trA todn bQ kho6n Ti0n dflt cgc

tam thoi (56 tiAn: 7.023.516.264 VND) cho C6ng ty Beautypeak International Company

Limited trong vdng 07 @Afl ngdy ldm viQc, kO tu ngdy nhpn dugc kho6n thanh to6n dflt cgc

chinh thric. ViQc hodn tr6 khoin ti0n n6u trOn s0 dugc quy d6i theo ty gi6 oioa Ngfln hhng

TMCP Ngo4i thuo'ng ViQt Nam (Vietcombank) tqi ngiy chuy6n vh tluo.'c thgc hiQn qua

chuy6n khoAn vdo thdng tin tdi khodn ngdn hdng cho COng ty Beaufypeak International

Company Limited ViQt Nam theo thOng tin sau :

fr ry n qLfll L7i 1&.# A H H 4 . t . t X *fl,fr" Fn Y.4n Ht iE fr E A iHfr tr, W fr ErtH >14

trLlyitliEfrEaz B E { Q) +L4EA 6], E ^nlg-tj6rlfi HtE+aan(aEfijt,
7 ,023,516,264 ruffitr)tr t6.h Beautypeak international Cornpany Lirnited. I6Ef l+tr
it+P1r++llKHt;7 fryt  Beautypeak International Company Limited fE{*Ht D)T+P.fin(F
,IH,H, 

'

Thdng tin chuy6n khoin

'f'JffiH,H.:
Don vi thr,r huong: BEAUTYPEAK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

tr#;S-4n : BEAUTYPEAK INTERNATIONAL COMPANY LIMIT

A f, }& !I Address:FLAT/RM 1602, I6IF PROGRESS COMMERCIAL

BUILDING9,IRVING STREETCAUSE,WAY BAY,HK

Account name

Account No.

:BEAUTYPEAK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

:200000000568634

Bank :JPMorgan Chase Bank N.A., Hong Kong Branch

Country/Region :Hong Kong

Bank address :l6lF Tower 2The Quayside,TT Hoi Bun Road, Kwun Tong, Hong

Kong SWIFT CODE:CHASHKHH (CHASHKHHXXX, If 11 characters are required)

BANK CODE :007

BRANCH CODE :863

NA6i g0n se tU chiu chi phi chuy6n khoAn do ngAn hdng cua minh thu ph6t sinh tir viQc

hodn tr6 khoin Ti6n E[t Coc tam thdi.
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W E61vHr lfi ffi +ry A Ffi "r +. fr4J +W. fi +t nK+ r* ffi , fr & fr & H zE( +E + + f +P.11 LIY

4xHtffiffi"

4.1 .3 Hodn tr6 ti0n d{t cgc:

-1 
i ..;. 1,, ,i t , z I - n^--

Tong sO tiOn dflt cgc chinh thric md BOn B phii thanh todn cho BOn A theo Hgp ddng

nay ld khotn tit)n tuong duong 06 (s6u) thhngTi6n Thu0. BOn A sC ghi nhfln vd hach

to6n kho6n ti0n ndy bing Viqt nam d6ng (VND) theo dring sO ti6, thyc t6 dd nhpn dugc

(sau ddy ggi ld ("Tiiin dfit coc"), KhoAn Ti0n E6t Cgc ndy sd dugc BOn A git ldm kho6n

b6o d6m cho viQc thpc hiQn Hop EOng, vd se dugc hodn tri cho BOn B theo quy dinh tpi

Di0u i3 cua Hgp D6ng ndy khi FIqp DOng h6t han hoic bi chAm dtit trudc thoi hpn (tuy

theo trudng hqp ndo xiy ra trudc).

A A lE fiT Lfr rr r"r ry n y.4n ffi [ fr +ry a,H. an x fH 
= 

+ ^ 
( 6 ) +,E fE a Ht a an,

ryfi,\?m+EHqp4lqftSU H!+AA, Xft&HE (vND ) A UEfr+^+iE [K ( DlTffi tfi
"tFA" ) . AW#fr ryfr 4F/tW'41 *6.lE HtfE'fft ffi #A D)LftH, +M+AA lEFfi

iffifr+EHf2,$rt ( X+i +F.H#NIE ) Bt, &Ff;44 Hffi+=XHt*IEiEr6hLfr "

4.2. Phuo'ng thric thanh tofn Ti6n thuO

ffi#I'f{ftt
4.2.1 Ti0n thuO sO duoc thanh to6n theo tung quy vd chuyOn khoAn mQt l6n trong vdng 07

(bay) ngdy ldm viQc k0 ttr ngdy nh4n dugc th6ng b6o vd d0 nghithanh to6n tir bOn A

fE#&+trt4t, Hryfrtril4{#ftEf;nfE4{+^iH*zEtu z <-h) +I'ff E^,
Ln trL-lR'lHEtfP lf+ttK\fi i\fiFlt{{ .

4.2.2. D6ng tiOn thanh to6n: VNE

y.ftH.rt , freffiE

4.2.3. Ti0n thu6 se dugc thanh to6n qua phuong thric chuyOn khoin vdo thi khoin s6

1033456688 (VND) cfia C6ng ty cd phAn Tud'ng Vi6n Green Land t4i Ngfin hirng

TMCP Ngo4i Thuo'ng ViQt Nam (Vietcombank) -_Chi_nh6nh Nam Hii Phdng vd

kh6ng thay d6i trong sudt thoi gian thu0 hodc dOn khi c6 th6ng b5o kh6c tir
Vietcombank chi nh6nh Narn Hii Phdng.

fHa,l+Es+p1i+€,1Ku fr{4t6[KF , t&ffirt H vietcombank H! GREEN LAND

i+trffi.faa\a , IKF EF1x. t0334s66s8 (t&Htr) D,f:.M4'rtHffiyfrlE]^, 'f{
H flK,tr'{ft ffi Ziq, PAIFq(SU vietcombank i'EI$ ffif.jTfrlE 1]trf;n .

4,2.4, Mqi chi phi chuy6n kho6n t6i ngdn hdng B0n A do B0n B chiu. SO tiOn chuy0n tdi tdi

kho6n BOn A phAi ld s6 tidn theo dring quy dinh tpi diOu 3, di0u 4 trong Hop Ddng ndy.

FnH++\KffiffifrLfr4rfe" ++[KEryU fiK,tr fr\#4fr'y,"^f+AAAHffi z XtrEffi
4 *frtl}lfr,fr_

4.2.5. Trong trudng hgp BOn A vdlhoflc BOn B chflrn thanh to6n theo quy dfnh t4i Di0u 4 vd

EiAu 5 cria Hgp d6ng ndy, BOn chaq thanh to6n c6 nghia vp trd ldi phpt gh0p thanh

to6n vdi mric ldi suSt 1 ,5Yo (mQtphAy ndm phdn trdm)lthdng, tinh tr0n s6 tiOn chdm

thanh toSn ki5 tu ngdy ph6t sinh chflrr thanh to6n cho d6n ngdy thuc t0 thanh to6n.
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5.1.

Khoin ldi phat ch4m thanh to6n chua dugc thanh to6n dAy dtr trong ky sC dugc tU.00lg
cQng d6n vdo nghia Ju thanh to6n cua ky kC ti6p. NghTa vu thanh to6n cira kj'kCti6p
vi vpy bao gOm cd s6 ti0n g6c, lai phpt ch4m thanh to6n ph6t sinh trong kj'trudc (nOu

c6) vd c6c nghTa v9 thanh to6n kh6c theo Hgp ddng ndy

fr tr n fis t *,Lfr *tq F,H 4\ A H ffi W X trn ffi il X fr\ *fi E eH{{{ 
"* 

Et'lH }f, T, iE trE

4n #Rfr HX+BJi j8lE4i 
"fi 

Br At4{ jS 2\ffr1,H,, trt)BhB E r.s% (H tl Z- fr.

E ), HtsG4{ifr.H.HZEtuj,fH, HEqprt"4tZE Ll"

* fr * Ffi ,e An t 4t Ht tr C 4t #,frhf U,8,, >W A il *  T - Ffi Bt 4t #fi X + + " tr
)LL, T * ffi fr\ 4n #k y.X&E, +fi 4 A . i - Ffr P 4 Ht ill1E 4{ # ffi 2t fU,E GnH )

u&.#a EIfrTH!H4e4t"1X4
Diiiu 5: C6c kho:in phi khic

ffi s*, +'f&ffiH

5.2.

Ngodi Ti6n thu6, BCn B cdn ph6i tr6 cho BOn A phi qu6n l;ii vd b6o tri co sd hp tAng,

phi su dUng c6c tiQn ich cdng cQng theo Bing gi6phi quy dinh cria Khu c6ng nghiOp

1.400 VNE/m2lth6ng (sau ddy ggi chung lA "Phi co sd hp tdng"). Phi co so hq tdng

ndy dugc Cdng ty c6 phAn T4p dodn Sao d6 quy dfnh chung cho todn Khu C6ng nghiQp

F,H:L{LXH!ffiH 4lltf#, ffi,Ht 1,400 ft&Htr/+frxtF ( xrfiffi"Ersi&Ifi
ffiH") " lz*nfrlklEffiH fr^ trRE.Bt'.h' /*flxgf:t iLaz -ffr,fr.
Phi co so ha tAng theo muc 5.1 dugc tinh tr6n diQn tich d6t su dUng cria BOn B (diQn

tich d6t su dpng thpc t6 cira BOn B la 31.325,9 m2),

tWtEffi s. 1 Ini[E, B6#,1tirfaffi HWLrt 4fr.ffiHtt]EmfrR *H (3 t,32s.e +f X )

Hdng th6ng, BOn B phii thanh to6n cho BOn A Phi co so hp tAng nhu sau:

€f ,E, Lfr ,y,rfrH ry rt4.i x rB6fi 141fiffi ffi :

31.325,9 m2 x 1 .400 VNE/m2: 43 .856.260VNE/Th6ng

3t,325.9 +frx x 1,400 MHE/'rTX:43,856,260 ft&H'tr/E
(Bang chii'; Biin mu'oi ba triQu, tam trdm ndm mu'o'i sdu nghin, hai trdm sdumu'oi d6ng)(t5' trf=tr'l\+Etrn+-Hn+ruH'tr)
Phi co so h4 tAng ndy dugc tinh k0 tu ngdy 1510912025.

ir&ns,1ftfrfiffiffi H 2o2s + oe E 1s 
=trrh:fH.

Phi co sd ha tAng ndy duoc B0n B thanh to6n cho BOn A hdng quli, trong vdng 7 $Ay)
ngdy ldm viQc dAu ti6n cira th6ng ddu ti6n trong quy tuong ring vd dugc thanh to6n

bing VND vdo tdi kho6n dugc d0 c4p tpi Di€u 4.2.2.

A&\tr1ktfrffiffi H Lt-fr+Hi.4nhryfr, fiB4'4,E.fr\ffi-+,E HIHI 7 ?L )

+r-lE E 6r {4{, + DlMHtrt4{E ffi +.2.2 XFfrtftElHinKtr

B$n B sO thanh to6n phi chdrn s6c cdnh quan cho BOn A vdi phpm vi cdng viQc nhu dO

cpp tpi Di0u 11.7 theo muc gi6 9.000 VNE/m2lquy (chua bao gdm VAT) v6i phdn

diOn tich c6y xanh thuQc ph4m vi otra BOn B duoo x6c dinh ld 20% diQn tich ddt su

dpng nhu sau:

31.325,9m2 x20oh x 3.000 VND/m2lth5ng : 18,795,540\rNE/th6ng

:
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(Aang chil; Mu,di tdm tri€u, bdy trdm chln maoi ndm nghin, ndm trdm bdn mu'oi

-;dong)

LfrWtL+Effi tt.t *FfdHtr,ffffiE, &Ffi€+FX s,oo0 MHtr/+frXt+
H ( 6€,+fr jB,fHffi, ) fr\4lttf,y.4t Fu,ffi+P ffih ryfi , Lfi fr.frfr\2*rbffiffihL
fi 4fr.ffi*,&,HfrR fr\ z0%, R'fA4nT :

3t,325.9 +71x x20Yo x 3,000 [&Htr/+fi*tn : 18,795,540 ft&ffitr/,E

( ;ir5' -fl\H +.t )tl1fr=fflH tr-hrt&ffiE )

Phi co so h4 tAng vd phi chdm s6c c6nh quan sC dugc tinh tu 1510912025 .

*ntrwtfrffiffifiFxxwtPffiH\4)l.zozs F og E ts Atrrfr\tffi.
5.5. B$n B cdn phii thanh to5n tidn dAu nOi vd sri dyng, diQn tho4i, internet, diQn, xtr 11i,

nudc th6i vd c6c dich vU kh6c cho c6c nhd cung cAp md BCn B ky Th6a thufln sri dpng.

Lrt6ffiy"ffi&z\ffiffix1HH H, zK, ivzK&|ffi, Hifr, EHXM&X4fr'EF-4..ffi

H, 9.4N h Lfr #Hlfr.H A tr HTfiH#fE,f*H

Didu 6: Quydn, nghia vg cria cic BOn:

ffi a*z&frN)rffiYf.
6.1. QuyAn, nghia vg ciia BOn A:

ryrH!ft,ffffix*z
6.1.1. Quy6n cria BOn A:

Ff fiifl,fu:
a) Quy6n sd htu trgn vgn gi6 tri quy0n sri dpng C6t va nhd xudng cirng c6c cOng trinh

xdy dyng trOn dAt bao g6m c6c c6ng trinh dd x6y dyng vd cdc c6ng trinh ph6t sinh

thuQc quyOn sd hfru ctra b6n A
+,e,fE ffi tx D. r H D. Lttu ]:wffr.ryn fr\ fr,M Fn H lx, @ +fr tr e fi ffi ,g rfi.+n D. R
+ryrtFfiHfr\*fiIglflffr+n "

b) D.uVc nhfln tiOn cho thuO nhd xudng dring thoi h4n theo quy dinh tai Ei0u 3 cria Hgp

d6ng.

Ifr eHffi 3 X*nfr.trBt rlft s|J €,E,1- E fHa.
c) Trong truong hgp BOn B kh6ng thanh to6n dAy dt dring thoi h4n cam k6t md khdng

dugc su cn6p tnuan cfra BOn A thi BOn A vdi tu c6ch ld chu dAu tu c6ng trinh c6
l ^ ' r ,- rquyen yeu cAu c6c don vi thu ba tam ngung cung c6p dich v9 cho BOn B dOn khi

quy0n lgi cho thuO ctra BOn A dugc darn b6o.

*%.ryr lE H , Lfi *t{.tr\.,#liEt',E An4{ #fr.fr\ , ryT 1H1rfrAW'fr,rtHN9-
*ffi=frEnf 'f+rtt LTIRI*ilfr.X ' Htr ry fifr\ffHffifrxffi?+Stj'fftpH.

d) Quy0n dugc ki0m tra tinh tr4ng k! thupt cria vdn phdng, nhd xudng vd c6c c6ng trinh
phg trg dQt xudt vd dinh kj,tr6n co sd tudn thu nQi quy ra vdo COng ty cria BOn B .

e U A.+ + Ln rtH 2\ A lI E H! I rfr -t E Nfr trnZ^E Ffi & A /J' 

^ 
H, f H k+fr

Ur-ttrH!+i/t,lt}fl.
e) BOn A.c6 todn quy6n khai th6c vd sri dy.ng mrii {ra 1uo1B 

trong qu6 trinh thpc hiQn

Hqp d6ng thu0 chinh thric. BOn A sC tiOn hdnh lap dfit tdrn pin ndng lugng mat trdi
tr$n m6i cta Nhd xudng. BOn A ddm b6o viQc sri dpng m5i cira Nhd xudng kh6ng

ll
s
$

+,



6nh huong t6i hoat dQng s6n xu6t vd b6o m4t th6ng tin cria BOn B. Trudc khi thpc

hiQn viQc lhp dlt,sri dpng rn6i Nhd xudng, BOn A s0 th6ng b6o k6 hopch cp thO bang

v[n bin cho BOn B d0 BOn B bO tri ,ap x6p. ViQc l[p dfit dugc thUc hiQn khi c6 dOng

y bAng vdn b6n cfra co quan c6 thAm quyOn nOu c6 quy dinh. ViQc ldp dflt kh6ng ldm

6nh huong hopc gAy thQt hai cho tdi ian, kh6ng ldm gi6n dopn hopt dQng sin xu6t

ctra BOn B. N6u c6 b6t kj,thiet hqi vO ngudi vd tdi s6n ndo thi BOn A vd c5c b6n li0n
quan ctra BOn A ph6i chfu trdch nhiQrn.

W It H )rXlgtll 4i il- rt tfl ffi A f.=l lrfr lgl A H 4t H fri Ti H. I- H Fd TA " ry fi )W * tr f H EIfr
q * * FH 6E t{ it, fE " ry tr'fR itr 4fr. ffi )* tfi lE.IfrZr. * F, tf,) Lrt ffi +.P ifr -^rt 

fiE ffi ,H. q A .

fut4t trlfr*,*.Zffi , ry rt'tr? D) 1)Mfliilffi'*nzfi H'izF H'! itttl, v)lE.L)l )t11 X.ttrF.

E # T@lqtft ,I WHf i ?+l'H X + H B[ II H'l f, ffi lE H tr it ii . tn RH 4tl4xt'   E fril/'
P filffiH , tFt )1&rPfrtl1*)ilira{+Efr{r , E.F4i-r-(v4<14F0rF1eltrht LntAtrts+t1

x, e^lF-,1t |dIt Ln llt *.tsifr'dt.
6.l.2.Nghia vg ciia BGn A:

FfrffiX*-,
BOn A c6 nghia vp ddm b6o viQc sri dpng nhd xu0ng cho thuO ld hodn todn hgp ph6p,

d6m b6o quy0n sd htu OOi vOi nhd xudng cho thuO rO rirng, kh6ng bi th0 ch6p, k0

biOn hoflc c6 tranh ch6p quyOn lgi ndo kh6c, v]r tao mqi di0u kiQn thufln lgi cho BOn

B sri dpng hiQu qu6 nhd xuOng vd khu d6t. gOn A ph6i cung cAp cho BOn B c6c giAy

td chung minh quyOn sd hiru hqp ph6p vd con hiQu lpc tru6c khi bi k6t hqp d6ng

ndy.

rynH yxbfrlrt!-ffir Hfr\fihal/*,'fHffi, bfrlxtil4frt- HFixiHE+f , ff+K+F.
A #t gl + 4e +x f LJ \Ll %1, + )! Lfi H -'*.4fr. H f H &.Ya,& dU € - fi H rtt) * 4+ . ry fr
ME 4(A E #B Ef H Lfr +RI*h I*H NHi P+Nil BE T4+
Hodn thdnh tit cir c6c cdng trinh xdy dUng cira nhd xu0ng vd vdn phdng theo dring

thi6t k6 dd dugc.ph6 duyQt theo Gi6y ph6p xdy dpng, cam k6t bdn giao nhd xuong,
vdn phdng vd d6t su dpng thgc t6 cho B0n B vdo ngdy bdn giao md hai bOn th6ng
nhdt.

fR+EI6:tr,f El itr, +qF,H+ttlE EtlAi;f fiEIABE I H. il^ffilfl]&rfE , *ffriH
trwfrnftffitE Eg..fr>lTt- H, ll^t*D-*pmH tu'tb/xhLfr.

BOn A cam k6t rdng kho/nhd xudng cho thu6 d5 dugc xdy dgng vd dAu tu phu hgp

v6i c6c quy dinh ph6p luAt hiQn hdnh vO xdy dgng, mdi trudng vd diOu kiQn kinh

doanh nhd xudng cho thuO, bao g6m nhung kh6ng gi6i h4n 6 gi6y ph6p xdy dirng vd

d[ng ky rn6i truong cho rngc dich x6y dpng vd khai th6c nhd xudng

F n ffrt#, Ffi frfH HttB t f- HH! eiAfu +q'fr.aF+ a.rnftlA1#X+98!ff,. 14H

u kr H rtH4ft 4H *,f+ Ht tH x ir E, @,+fr ltrZr[E ]' H + e i&fl i6 H r E Bt e
lAif El ifffr]4ffiHiE +2*

d) KhAc phpc.c6c hu h6ng cua nhir xuong thuQc nglia vu sta chta cira BOn A dugc qui

dinh tai Ei0u 8 mQt c6ch nhanh ch6ng, kip thoi d0 kh6ng gdy ilnhhudng dOn s6n xudt

ctra B0n B.

roi8&E+ LevZ-Er Hfrltfirz", t*.W,ffi 8 **rE fr4trynv\Wy-*, D)ffifuxtL
frHPifr-ahtsHux/nrfi "

b)

c)

ItJ
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e) BOn A co trirch nhiQrn thanh toin cdc loai thu6 vd phi 1i0n quan d6n quy0n s0 htu
nhd xudng, kho bdi, vdn phdng vd quyOn su dpng d6t theo quy dinh ciaphdp luflt, vd

chiu tr6ch nhiQm vd c6c kho6n thu6, phi vd do4nh thu ph6t sinh tu viQc cho thuO nhd

xu0ng, kho bfli, vdn phdng vd viQc str dpng citc titi sAn ndy

ry z-Mtq FREflH XIIE , 4&.t*tl*.2tkrH *F H. 68. fr.AH+ FfiHtxkttfr,
IHHtxEt6tfrtrtffi, +fufrrtHffif H. tJ+ . lJ.^Efir1FH f H. tJ+. tJ'^
E.FfrF+.fr\trHffitr8f1f.."

0 BOn A d6ng y cho phdp BOn B treo biOn hiQu, b6ng qu6n g c6o,gi6i thiQu s6n phAm...

trong khu vyc thuO nhim phqc vp rnr,rc dich thuO, vdi diOu kiQn viQc ndy phir hgp vdi

c6c quy dinh liOn quan cria khu cdng nghiQp. BOn B ph6i th6ng b6o trudc cho BOn A
vd thpc hiQn theo hu6ng d6n cua BOn A tru6c khi tii5n hdnh l6p dflt

FlrlElH^if LfrtrrtHffiXj4 6l B+++8fr4. ff,H4. F ffi 

^%+, 
XrtSUfE ffi

E HI, F N IE] HE.f+AFilItr XfH X*IE fr\Xt+ " Lfr '!,')fr&X,WffirEA[ ry'
+H.ilfHz\ "

g) Khi nhdn dugc phuong 6n sua ohira, cii tpo ho{c c6c hd so d0 nghi thpc hiQn dU 6n

kh6c tu BOn B, BCn A ph6i phin trOi Uang van b6n trong vdng 5 ngdy. N6u BOn A
khdng c6 y ki6n ph6n hdi b[ng vdn bAn trong thoi hpn ndy thi dugc xem ld da d6ng

y vdi phuong 6n hofic hd so dO nehi cria BOn B, vd sau khi BOn B thUc hiQn theo d6,

BOn A kh6ng dugc cin tr& hoflc y6u cAu bOi thudng

ryrifisu Ln*.ltz. eV.ftTxtrx44&In E H]HI4+Et, &fr s E Flf,ffiEEH
n, ln+^f:.izxx [R 

^] 

fl ffi tr'-p-ffi n,, Lnhaffi,Lfi fr#EI + iHx'f+, Lfr ti)LV,

+i1"1i tr, ryfrT?+_I]E fi+4*,1*.

h) C6c nghia vg kh6c md BOn cho thu6 phii thpc hiEn theo quy dinh cria Hop dOng ndy

vd theo quy dinh cria ph6p lupt.

^a 
Hn fr. r.t*,l+*[ E H fEu-M tr Ht +4& X 4 .

i) N6u BOn A kh6ng thqc hiQn UAt tcy nghia vp nlio, gdy thiQt hpi cho BOn B, thi ph6i

chiu tr6ch nhiQm b6i thuong todn bQ thiqt hai d6. Trudng hqp Bdn A kh6ng thpc hiQn

dring thoi han cdc nghia vp ctra minh, thi kC tu ngdy chflm thpc hiQn, BOn A phii
thanh to6n cho BOn B khoin ti0n phAt vi phpm hqp d6ng tuong duong 1% (mQt phAn

tr[m) ti0n thuO cua thSng d6, d6ng thdi bdi thudng mqi thiQt hpi phdt sinh cho BOn

B.

ryfiXfu|i4*lq y.*, hLnfr.Fl1lfiXfr\, r€M4(+EA*Ftft*n*l*fr4t" # F
frX+*,flta1ttr^y.*, D E rCIHnz- E ftg , tfry,E fH#frf rN GhZ*) HL
fi X.4l )fin#, *N*4Xh LT frFl"frIffi 

^ 
"

6.2. Quydn, nghia vg ciia BOn B:

LfrwfiXfitlfrx#
6.2.1. Quydn ctia BOn B:

LfrfrtJiXTIJ,

I
iI

)



a) Dugc nhfln nhd xu0ng vdn phdng vd dfu sil dpng thUc t6 vdo ngdy bdn giao md hai

b6n th6ng nh6t.

&xxfr )t Fl,*$\B! t & E Ffi , H l]ft * p6'H ffi fr\ r H,bA B f E A,&.
b) BOn B c6 quyAn y6u cAu BOn A git bi mflt c6c th6ng tin mi BOn A c6 th6 bi5t dugc

trong qu6 trinh thgc hiQn hqp ddng ndy, bao g6m bi qry6t sAn xudt, k6 hopch kinh

doanh vd c6c th6ng tin tuong tU. BOn A kh6ng c6 tr6ch nhiQm b6o mpt d6i vdi cAc

th6ng tin sau: th6ng tin dd dugc c6ng khai, th6ng tin do b6n thil ba cung c6p mQt

c6ch hgp ph6p, th6ng tin do BOn A ty ph6t triOn dQc lflp, ho{c thOng tin buQc phii
c6ng b6 theb quy dinh ph6p lu4t cho co quan c6 thAm quyiin. N6u vi pham nghia vu

ndy g6y thiqt hai cho BOn B, BOn B c6 quyOn y6u cAu BCn A b6i thudng thiQt h4i.

Mgi yOu cAu bOi thuong cria BOn B liOn quan d6n vi phprn b6o mpt thdng tin phii
kdm theo chring cri rd rdng vd hdnh vi vi ph4m va thiet hpi thr,rc tA. Cacy6u cAu ndy

sC dugc gi6i quy6t theo nguyOn tic thiqn chi, c6ng bang hoflc theo ph6n quy6t cta co

quan c6 thAm quydn, vd B0n A se kh6ng chiu trdchnhiQm b6i thudng n6u khdng c6

chring cri dri manh chfng minh hdnh vi vi ph4m vd thiQt hai thUc t6.

LfrHlx9.X ryf xt LfiE*eHW'tlrltEFr.IHEf;n* fr\H].-tilfr . 
^Hittat)+'fH,H'it 41(RM. ry fff XT'fH,H.ZiE+E'rXE rt4l A^ffHt'fH,B, frffi=fr

Ay*+E{* frt,fH,a . ,ffii*ffiq H rHdlx+Affi Ht'fH,H, " isE ttg *hLfr EFr+fi

H H!, L71H txq* ry n'i*4*ffi 
^ 

" LT WlF*,H,',fft B-!. xfr\frRm'+E H fr\trl..l
lr*,f*trt , ,trfilffiA ryEdft BtE*I liIlD.*pn tfi^Hti[+E " r]L+tr*Ii4#irl'fH '
AY ffi tr']U f DI 4IIE, *.+RTEHH+H+XI,1X H!ffi 7*&LIE . H)iAAiE+EiM EE ffi
*nfi h D.*pn+fi 

^' 
ff fi Z"ffr+tr4l IE tB4*fr lI:

6.2.2. Nghia vg cfia BOn B:

LfrffIY*:
a) Su dpng nhd xudng dring mqc dich thuO, dring tdi trgng tni6t t<i5, thUc hiqn nghiCm

tric "NQi quy sri dUng nhd xudng" (Phu, lwc 2 cila Hqp d6ng).. Khi c6n sria chffa cdi

t4o hoflc x6y dyng th6m cdng trinh tr6n ddt d0 d6p ung y6u c6u st dpng s0 bdn bpc

cp th6 v6i BOn A vd ph6i duoc sr,r chAp thu6n bing van b6n cira BOn A mdi dugc thpc
hiQn.

+qFfiErft frtf8ffiffi:6. Lkji.tuffi4fr.Hf tr , *f"ffi+t\114-#lEFf p{t KI- H|fr.
ffi*[E) (AlE[it,ft z> " =ffiExt 

*.rfifr.41Lt\ffi, t\Htr1,#]HerfEXiffi
,84Hffi qXffi , rU5 rytF'IAffift , *%.ryZ.f,mEHEUEI*,ft"

b) Tri ti0n thu0 nhd xu0ng, Phi co so h4 tdng dAy du vd dirng hpn theo quy dinh cua

Hgp d6ng ndy.

+i A A E il E fA E t EBfr1lfh4ru T tr fH A . E f il iA }& H Wffi fiE WTP ffi ,

c) Tudn thtr c6c quy dinh phSp luQt hiQn hdnh co liOn quan d5n hopt dQng stn xuAt kinh
doanh cria BOn B.
)E + ttl,41 H *Lfr HF 

^H 
lfr 

"^h 
frtt t*l+!il,ft. .

d) Khdng gdy chntrd viQc ra vdo nhd m5y d6 kierrr tra tinh trpng nhd xudng khi BOn A
th6ng b6o k0 hopch.

F rtrfi ittLl Et, T1+ [EfrsitA/-trtft Hfi lfl .
e) B0n A c6 quyi;n ki6m tra nhh xuong vdo bAt kj,thdi diOm ndo trong su6t thdi gian

h.vr" dAr''., aA Aar.. h4n finh trqno rui chAt lrrrrno fAi sAn cho fhu6 RAn A sE th6ns h6o

)

)'(
a
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tru6c cho B0n g vO k6 hoach ki6m tra dinh kj, vho c5c ngdy c6 dinh trong th6ng, trir
c6c trudng hgp khAn c6p nhu chdy n6, mdt an todn, ho{c vi phpm vd trgng tii khai

th6c. Trong nfnng trud'ng hqp khAn cAp, BOn A c6 quyOn v]ro ngay 14p tric d0 kiOm

tra todn bQ khu d6t, nhA xudng, vd c6c khu vpc liOn quan, cirng v6i dai diqn ctra BOn

B. N6u BCn A yOu cAu dua nguoi tir cdc co quan chirc nang vdo ki6m tra, BOn A sC

th6ng b6o cho B€n B tru6c it nhdt 1 ngdy. BOn B c6 tr6ch nhiQm bd tri nh6n sg tham
gia k16m tra n6u c0n thii5t. Trong trudng hgp BOn.B tu ch5i cho BOn A ki0m tra, BOn

B phii dua ra ly do hgp ly, vd hai bOn sC cirng th6ng nhdt lpi thoi gian kiOm tra.

ry rt H +xtrA lE Ffi 6r fit,fl,f q Ht lgl & A fH,fr t- H, D)Eh lBtilffi.'fr F Ht It 7fl f r [fi tr "

ryfr t?+ftffi ffi*azfiEFfi ioa Btittu, i&aEt lElx€E tr E fit B Hx, trfr 'Hln,

Wrl, 4a)<.R. i#lf . qAp^e,ffifii$E f;-ffit6lfi+" ff'RA'Hln,T ' ryfiHfix
iB[tr +&AHf*']U . I HD),-t]H*.X14, *5Lfi4t**futr11&4"

LfrHfr|TEd.gEIq+EF fi 7qW.H.. INR Lfr+\ffi,ry,&A , Lfr,I',ATR
4*AIETE H, XXfr \4*IE H EE*f q+lFTdA H! HI IE]

0 BOn B c6 tr6ch nhiQm nhanh ch6ng sria chira c6c hu hong thuQc nghia vp cria BOn B
dugc qui dinh tai Di6u 8 d0 dim b6o an todn cho nhd xu0ng vd tdi sin cua BOn A.
LfrHfr4*f,EltlE-ffi s *+iIEfr1Lnfr\1t2ffiX-XTB!1fij4 ' UnfrRf H
frETNritFHiqA

g) KiQm trabho tri hO thiing PCCC: BOn B c6 tr6ch nhiQm tg trang bi vd c6i tao hq

th6ng PCCC sao cho phu hgp va du diOu kiQn phpc vp cho hopt dQng s6n xuAt cria

minh. BOn B cfing ph6i dim b6o rAng hQ th6ng PCCC cua minh dugc ki0m tra, ddnh

gi6vitch6p thu4n boi c6c co quan chirc nang c6 thAm quy0n. DOng thdi, BOn B phii
tuAn thu c6c quy dinh ph6p luat v0 b6o tri hQ th6ng PCCC dfnh k! vd t6 chric vfln

hdnh hQ th6ng PCCC sao cho phu hgp v6i hopt dQng sin xu6t cria doanh nghiQp, theo

dirng yOu cAu cira Luqt.

IHWAr ffiE5ffilrF, LfrH fr'fr H 4lW&+e\8.!tHPfiR^"fH+f+A+Yffi,e
A H HF ifr-.^hfr\ffiH " Lfr 6 M6ft 'fft HiH W R2 %.HtXE{milffi &4. i,Y'ffr +
fLLT&. lE nt', Lfi ,!-,Vfr;€+fnxi* 4+*frfr., EFfi xt a 41#4t7*.E*[r\Ffif, HIYH

ISfr RA)T|Tffi+P, +TRfEY*Bq*, 4fiA A H H+.]6H*TM, ATEaH,RIHY'fi R

^,fr\tsl1trHrE.
h) NCu BOn B kh6ng thpc hiQn nghia vr; theo hgp ddng vd gdy thiQt hAi cho BOn A, BOn

B ph6i b6i thuong todn bQ thiQt hpi ph6t sinh. NCu.BOn B vi ph4m thoi gian thpc hiQn

nghia vir, tir ngdy qu6 han, BOn B s0 bi ph4t 1o/oti€nthu6 cua th6ng d6 vd bdi thuong
thiqt nai thUc 10 cho BOn A .BOn A phii cung cAp chring cri 16 rdng v0 hdnh vi vi
pham va thiQt hpi thpc t6, cing voi cicbang chfng vd chring tir hqp lQ theo y6u cAu

cira ph6p lupt.

\n RLfr *Wfi AA y-X *h F tr€Fl?fi 
^, 

Ln :lvL[1*l*A*[HH H! ffi tr " in
RLn*+iTtw'4t y-*, AffiFfiz- E ro, Ln>l+txa,E fH+Hi twfrtlfr#.,
+ [B{* ry T frlJE fzn ffi 

^ 
" ry fr ,!', rfi]E'fA ryE Efr fr\ frn'ri h trE *f4-' ?fi 

^ 
fr\ itr+E, +

+E,f* f+6 v*4+ g * E! fH xitr +E fr x,f+.



7 .1.

Di6u 7: Quy tlinh vO bi,n giao nhi xu&ng

Ht *, rfWE*flE

7.2.

Ngdy bdn giao nhir xuong chinh thric ld ngdy 1510912025.

/-Bt&ffr ' 2o2s+ oeE ls E .

Trudc khi ky Bi0n bAn Bdn giao Tdi s6n thu0 Chinh thric, hai bOn sO ph6i hgp kiOm tra

todn b0 nhd xudng vd khudn vi0n d6t dugc su dpng, cdn cri theo BiOn b6n Bdn giao

hiQn trpng dd dugc dai diqn hai b6n ky nhAn tru6c khi BOn B ti6n hdnh c6i tpo nhd

xu0ng. Ni5u ph6t hiQn c6c hpng rnpc cAn sria chira, BOn A c6 trdch nhiQm thpc hiQn sria

chta d0 dim b6o nhd xuong phu hqp v6i b6n vC k! thu{t md BOn A dd cung cAp, ddng

thoi b6o d6m diOu kiQn bdn giao d0 BOn B dua vho sri dpng.

Mgi hu h6ng phSt sinh sau khi bdn giao do 16i cira BCn B s0 do BOn B chiu tr6ch nlriQry.

Trudng frqp hu hong ph6t sinh do hao mdn tu nhiOn, t6i ctr6t lugng ho{c l5i t<6t cAu

kh6ng phdi do gO, g gay ra, thi BOn A se chiu trhch nhiQm xir l!. TrSch nhiQm cU thO

oia cdc b6n se dugc ghi nh4n 16 rdng trong Bi0n b6n Bdn giao Tdi sin thu0 Chinh thric.

E#H ( iEfr fsffi 'frF}.enft iIfl ) zHf , xxn\?tL+EftLht|T t*E BttrBt
HrnF4t*S#frt (IrJI t&iE*), *|-E&AW+ r- H D.4fr.Hffi H 6l Ht+,b.
funHrll,ffitt\ffifrUfrtr , rFD hfrVE-, t))EfrlRT Hf+A ryu +E'f*H!fi^N2ft,
*6fr IX R &"x4t Lfr &  'fH ffi fr\ X 4+ "

frt&E, lR H ILWLfrN^EFI fr\4llE1ifrt6, fr Lfr ffr+EA*llffi 'fI. HtR*6
E H T H f*Effi .,l-fr Eft,tF6 trXlFLTtr tr EEI fr\1ETTJWIO] EE, [U H ry fi fr.fr 

'TIS . xXr BtR lfifr 4r\4fi (rEfr tlffi'.fre.irf*Effi iIfi ) + ? x ry6ft iert
ViQc bdn giao nhd xuong sC dugc hai bOn ky x6c nhpn bang Bi0n Bin Bdn Giao Tdi Sin
Thu0.

trHffi.',fr F ]i1.f* iE, rt K H xn z- tr f t& iE fr 6ft i^#H .

BOn B c6 quydn dugc uu tiOn gia h4n Hop d6ng OOi vOi cdn nhd xudng ndy n5u th6ng

b6o cho BOn A tru6c 6 thdngtiu6c khi k6t thric thoi hpn thuO. Sau thoi di0m ndy, BOn

B kh6ng cdn quydn uu tiOn nta nOu c6 kh6ch hang kh6c mu6n thuO.

LfrtrtHffiHniffiBf 6 +EEfnFt, Hfrxfii.fn\*llAAE. lt tV'Ltr, inRH
4fr,X FISqfEffi , Lrt \?Z.H' R-H l)ifnt,- "

Di6u 8: Quy ilinh vO sir dqngo sfra chfra vh duy tu bio tri nhh xu&ng

ffi s * J-HffiH., Wlb. ,t#*[E
BOn B co nghia vU su dpng nhd xuong cho thud theo dung mpc dich dd dugc quy dinh

trong GiAy chirng nh4n^dane{y dAu y PP,E 
kh6ng dugc dung nhd xu6ng vd tdi sAn

thuQc nhd xudng cua B0n A d0 cdm c6, thO chdp, gop v6n 1i0n doanh v6i bOn thri ba.

LN_H X.X+q.FfrJW'frHiEifiilEHlETftHr.t1Fffi fiHffiT H " LrtTT+fUH ryr
rl- E{l:r/- D.'fr.Fflffi=n ffi+ry . +K+ry. H ffi iAiAHA{L.
BCn B chiu tr6ch nhiQrn bao tri, b6o clu0ng, stia ohfr'a hu h6ng aOi vOi nhd xuo|g vd tdi

sdn thuQc nhd xuong cho thuO (bao g6rn hang muc co sd ha tAng vh trang thi6t bi bOn

7.4.
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8.3.

A da dAu tu.trong pham vi diQn tich su dpng thpc t6) trong thoi hpn cria Hgp d0ng bao
gdm c5c phdn viQc chinh sau :

Lfrfi.frftAEFfillR 6tfffrffi/- H&.X[ittrfldP (E +fr ry,E*ptr'fHHHfXffi
tr 6r +qK ffiEdfiiqift fil1ft&) )tfiffi+P . |fr#fiElzrL, +q@,+fr XT:t'ff :

+ Thanh to6n chi phi 86o tri, b6o $udng theo dinh kj,d6i vdi c6c hQ thdng str dpng *ung
vdi c6c don vikh6c dugc phdn b6 theo ti 10 diQn tich sdn sri dr,rng bao g6m tr4m bi6n 6p,

trpm bom chta chSy;

E Hfi t 41 5 H,fe + in *+ fr\ R 
^frtr 

ffitP frE'fft # ffi ffi , +i F,H'fH ffi m frR Ht V\lvtl /)l W,

+ Chiu trdch nhiQm sira chira vd chi trd chi phi s[ra chira mgi hu hong gdy ra boi nguoi
sri dr,rng cua BOn B;

+ Chiu trirchnhiQm chi tr6 chi phi hrit bO ph6t.

f;-frY.4n+HiEzKieffiffiH

BOn A c6 tr6ch nhiQm b6o tri, b6o dudng sria chta moi hu hong kh6ng g6,y ra bdi l6i
cria ngudi sri dpng eOi vOi hQ th6ng cdt kdo, hQ th6ng bao che nhd xudng (m6i,
tudng,...), ndn nhd xu0ng, todn bO h9 th6ng cira, dudng vd chi6u s6ng dudng nQi bQ,

c6ng diQn thuQc hpng mpc dAu tu cria BOn A.

rynH rt4txt E4HH #Iii!ffim+ff Etl-tr Ht+tK R^,. H+P qfr$J.,&tr.. H
+ ]1ffi RLk. Fr S[tr86^ F,H EX . ll H+tr + F r+q'fr,fr+Jrfrtut11 W+P.'ffr#fu
\tzjtr.
BOn A c6 tr6ch nhiQm thu6 vd tri chi phi cho don vi thir ba c6 chric n[ng do vd c6p

chring nhdn di6n trd c6ch diQn hdng ndm. Trudng hgp th6ng s6 kh6ng d6m b6o ti6u
chuAn BOn A ph6i c6 biQn ph6p xu ly dpt yOu cAu khai thSc theo qui dinh cria Luflt an

todn vQ sinh lao dQng.

ry n H ffi 4A tr 4H * y- 4t ffi =n + tut 4i + H.ffi% H, IrH ifll] E f E i./' iE " ln R I 4\6
ff,Afln7E , ryn ,,!.,^XEtt#ifi D)i8,fltlfrahqA-s4 y**IE H!g*.
OOI vOi nhtng sria chta lcrn 6nh huong d6n k5t cdu cria nhd xu&ng hoflc c6i tpo theo nhu

cAu ri6ng thi BOn B phdi grii b6n vC thi6t k6 vd dugc k! thuflt cua BOn A ky x6c nhQn vdo

b6n vC thi6t tC ddng thoi ph6i dugc co quan quin ly nhd nu6c ch5p thufln. BOn B ph6i t.u

chiu chi phi cdchang rnpc xdy dpng phAt sinh theo nhu cAu sria chira cria minh (dugc BCn

A chAp thupn). Trong trudng hqp BOn A ph6t hiqn BOn B t.u xdy dpng, cii tpo nhd xu&ng

ktrdng co x6c nh{n cria BOn A, BOn A c6 quy0n yOu cAu BOn B dirng todn b0 viQc thi c6ng,

vd yOu cAu BOn B hodn tri nguy6n trang cho d5n khi nhfln dugc y ki6n cua BOn A .Xt+
*nvn(qt f *"M fr\ X4t2eXtF,.+ER'fA ffi g 7t fi ekfr., Lrt'y' rfriE H lAit K rK + H ry

f +n 

^ 
A ft # +Efr i^1*.1t H 2fr , IE Ht iA it W rR% ry fr tftW, 

^B 
x+bL:(EH IEtn

tq " Lfi ,fitr\+E\ffilt7ffigmFH Ht rfE ffi ffi " ry rt HrnLfr *%.ry fr Efri^fr

11 *fr @trXef'Wr f fr\, ry n H Nry *. Lfi l+ rL *^ ry fr Efr i^*[ A r fE fr4J tfrT, D.

OOi vOi nhimg hang mpc chitqo ph6t sinh th6m hai b6n sE ky mQt ban tho6 thufln riOng.

vrl:trAffibk fihi1thBlrt A nu -i;)h E'/-r}g-)r +*t^G1
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Didu 9: Quy tlinh vO O6u n6i vir sii dqng co's6'h4 ting ooCSHT"

ffi s R, #ril&m&&fr&H*IE
9.1. D6u niii tliQn: HIWB.,

BOn A: FF
Chiu tr6ch nhiQm trangbi hq th6ng diQn ba pha vd d6ng diqn d6n di0m chd d6u n6i tBi ttr
ha.th5 trong tr4m bi6n 6p trong khu vyc dr,r 6n. HQ th6ng bao gdm c6p trung th6 , tram
bi6n 6p, c6c thanh cdi tai tri h4 thti.

fr. fr trfi E X jq 6r X A H ifi Ht'lft f:h tE r€ tt,H Hd 6 = f H #, R 

^* 
l* H' . i, R %A+fr

+fir H,rH. A Hififl,lfttrfE Fl EtEr*.
C6ng su6t tiOu thU diqn t6i da cAp cho bOn B ld: 2.000KVA (trong trudng hgp don vi
cing thu0 kh6ng su dpng h6t, BOn A sE xem x6t phdn b6 thOm dya tr0n nhu cAu thgc t6

cuacdcb0n, vdrviQc phdn bO ndy ph6i dugc sg d6ng y cuac6c bOn li0n quan, bao g6m cA

c6c kh6ch hdng kh6c. Tuy nhi6n, BOn A khdng cam k6t viQc phdn b6 thOm ndy.

+Rffih LT fr\ ffiXHhiH ffi 6E h z,ooot<vA ( A E - fHffi +{n 
^ 

fi A4EH B'I,

ry 7i \?iW+E & 71 fr\ *p4l ffi * 4 E E 6 1B in ii\ Ht, tr- Dt A Et ffi %.)!. &n IE,u.*, @+fr

X4fuE P Et lEH. f*m'' FTTffr",#*t'41 )Lb6frtf/rl4l) .

Trang bi hq th6ng chi6u s6ng ngodi xuong vd khu v[n phdng.

I! t- H trD tJ.z\ X Et6 Ffr,BA R2

Chiu tr6ch nhiQm trangbi he th6ng chi6u sSng cho khu vdn phdng theo thi6t tC Aa dugc

phO duyOt, bao g6m viQc c6p ngudn diQn vd lhp dlthQ th6ng chi6u s6ng bOn trong khu

van phdng theo thiiSt k6.

fi fr tR +E f lllLfr\ tk:'f tt tt^ X q # F,H HA Rfr,,'ilffi +ft'*H lH fr q * fi' 
^ 

A^l B[ Ht

W,BAAA"

^i, ( , . ' ,t '
Cdp 6ng cho ngAm tir tram bi0n 6p vdo xuong theo thi6t k0.

tRtE rAi;f AA H ifi fi f- H tilHle T ffi & H€
Bi.:nBz Lfr

Ky h-o. p dOng mua diQn trUc ti6p vdi C6ng ty c6 phAn Kinh doanh diQn Nam Einh V[ (1d

don viquin ty ua khai thSc trplh6ng diQn trung th6 trong KCN). Thri tpc vd chi phi d6u

n6i do BOn B thqc hiQn theo qui dinh cria COng ty cO phAn Kinh doanh diqn Nam Einh
Vfr.
qHtrfr Hh^HfryUt^A ( frfrI jLX + Ht R%fr\HlsfErEH ) #HHWIIE
H A IA " I*   HI f'EF f[ ffi ffi H Lfr TE.Wffi Wfr,H h AH Efth' /* A ffi *[ E tr 1i.

Trang bi vd d6u nOi nO th6ng diQn tu di6rn c6c thanh cdi tit ha th6 vA O6n khu vpc xuOng

cira minh. HQ th6ng bao g6m cdp, thi6t bi dong nght, bho vQ, do d5m phn hgp v6i tiOu
.;.

chudn cfia COng ty cd phdn Kinh doanh diQn Nam Dinh Vfi .

A'fft flhtE fr\&ril4+*frll EX 14, 8il-6fl tr &H-1R^'. i^R2 @+fr #'rk' 4il
i H tE,Il X1k &.'fft fF * H fl i;f tr lA 6, f+ A H tr fr\ #ir %.H Eft h' /* f, H! ta 7E'

t,

l
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Trang bi thitlt bi diQn 6nh s6ng nhd xudng phu hgp v6i nhu cAu s6n xuAt.

)t t- H4l&tr+ A +.F ffi * Ht F,H HA W& .

Trong truong hqp BOn B mu6n tang cdng suAt sri dU.ng BOn A d6ng y cho BOn B tdng
c6ng su6t sri dpng theo ch6p thu4n cua C6ng ty c6 phdn Kinh doanh diQn Nam Dinh Vfl,
B0n B phdi tg l[p dflt ho{c nho BOn A lhp dgvd thanh to6n cho BOn A chi phi xdy dpng
trprn bi6n 6p vd chi phi d6u ndi ph6t sinh cho cOng su6t tdng th6m. Chi phi ndy se do hai
bOn thoa thufln vd ph6 duyQt trudc khi ti0n hdnh. Trudng hgp B0n B tU l[p, vitri l5p dat
tr4m bii5n 6p tdngthOm phii duqc bOn A ph6 duyQt trudc khi ti6n hdnh thi c6ng 16p dpt.

9N R Lfi ffiE }H in 6 E, ry r E H TR +E H. tr fr H, h H D frft TI /* a1 H! }tI IE fr Lrt }H

trn 6 E, LT,Y' rn A fi *Xtr,g * F 7i RW *4.i ffi . ry Z- tr( +E q E ifi e i& ffi ffi &
IWEFfiF+.Ht+lr{ffiH. \7ffiHl?frAXt*ZEf HxxrHE +tllttr. #Lrt Afi*
X.,,HrAq Hifi ffi q* MH-.,f.4.ry U E HEf El q# 

"

9.2. DAu niii nufc s4ch: iHzK&H
a) BOn A c6 nghia.vu lip dft h9 th6ng cAp nudc s4ch d6n b0 chria nu6c ri6ng cria nhd

xuOng, 16p dAt d6ng h6 vd kdo dudng 6ng d6n nu6c dOn c6c bO chria trung gian tai nhd
v6n phong vd nhd vQ sinh trong nhd xu0ng.

ryrtH y-x?#.-a?^,, r{Hf }e4 ffi/**tKfifr,f*MfnitEiHzK , tE&tKR.
ru HE, EffilRh AHfE ITfi[ Ffi fr\l*,K,

b) BOn B chfu trirchnhiQm d6u n6i tri c6c diOm c6p d6n c6c hQ th6ng kh6c theo nhu cAu.

LnH y-*l4tKHfrF.i7.R2 
.

c) BOn B ky fqp d6ng mua b6n nu6c tryc ti6p vdi C6ng ty cd phAn tflp dodn dAu tu Sao
D6 (Chn d6u tu h4 tdng Khu c6ng nghiQp).

Ln H+* E 2r EW'fr HW frft h' /* fl ( r !L X H fH i& Ifr W.'fr fr ) S j.T tr6 zJ< A tE .

9.3. OAu n6i tho6t nufc mua, tho6t nu6'c thrii:

frFtK*fr,Ht iSB, &ffi N zJcHFfr trr E7FfiFm

BOn B c6 quy6n dAu n6i hQ th6ng tho6t nu6c mat (nu6c mua) vdo bAt ky h6 ga ndo gAn

khu vqc nhd m6y vd trong pham vi 16 d6t CN12-0282 nhd xudng X2 vit CN12-02B3
nhir xuong Xl cria minh. Ri0ng dOi vOi nu6c thii sinh hoat vd sAn xu6t thi ph6i thu
gom vd th6ng nh6t v6i C6ng ty cd ph6n Tpp dodn ddu tu Sao E6 d0 ddu n6i tai m6t
diOm (qudn ly luu lugng nu6c thai).
Lfi H tUl$ffi zK +qF E[ Rq)€f* st] H rt I- X Et 4l14td A+, *l,tH r dLH ]&,

cN12-02B21b,*. x2 t- HD- cN12-02B3 4it x1 [EffiE F]rtliE&. tr+4
ifi fE&F W.tK,,l'rfrq\R* q Ltr W'fr,RdEkhA A fi'ffi , A*+,Hrt1f )€ft
(HIHW.tKilrtE) .

9.4. o6u n6i Vi6n th6ng, H,{H&&
BOn B trpc ti6p ky cdc hop d6ng dich vp d0 thu6 don vi cung c6p dfch vp ViSn
th6ng/internet....trong khu cdng nghiQp. Don vi vi6n th6ng sE cung c6p duong ddy
m?ng vd diQn thopi d6n chdn hdng rdo nhd xu6ng.

Lfi H+*#J,TNE# A IE, A :t dL tr X A] fE H - f B,IN +E,f* H,,fH/A 4X E] EE* . H,
,fH B[ lt l+ x r ]- E iH x*[ IE,f* w\ ?# ffn Hifr tkw .

O < f)rrrr ,{inh lu}'6^. HAb+[ltU
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BOn B c6 trdch nhiQm b6o quin git gin v0 sinh tudng rdo, dudng, c6c khu vpc r6i l6t
kh6c, hQ th6ng chi6u s5ng, hQ th6ng h6 ga, h0 th5ng tho6t nu6c thai, h9 th6ng tho6t
nu6c mua trong vd ngodi pham vi 16 d6t vd chiu trdchnhiQm sta chfia hoflc chi trhphi
stta chta do l6i cria bOn B gdy ra

LfiHfr4LlRffi ElE. EE6. +4t+ffi&X14. FRHAAfr,, frFtK#RLl,. irzKfiF
ffiR2fr,. NzKflFrrl..R2 ( E +fr I&, 6: rl. ) HliHiHr&, +l!fr1t'wEti..4t fr L
trfijtfHEr[fr\lt wffiffi.

Di0u 10: Quy clinh vO t 9 th6ng PCCC

ffi to :iH5hRfr*ilft
10.1.BOn A chfu trdchnhiQm thiOt k5, ll:angbf vd nghiQm thu hO thdng Phdng ch6y chira chSy

OO Aam b6o nhd xudng, v[n phdng du diOu kiOn cho thuO theo quy dinh ctra Ph6p lu4t
Viqt Nam.

ryfi fr!fr4giHlpfr r"l +,fn , fiAffiiErJ-EHB[ ll +ttIE ffi/- ro ,\frW. H -nYH lfr Rqr,
)t4t1ft1t, *.&trEW.qY,.

10.2.B0n B chiu trdchnhiQm thitit ki5, trangbf vd nghiOm thu hQ th6ng Phdng ch6y ch0a ch6y

theo thpc t6 so d6 U5 tri nhd xuong, vdn phdng cua BOn B theo dring quy dfnh vC lupt

PCCC ViQt Nam AC Oam bAo an todn cho tdi s6n vd con ngudi trong pham vi khu vyc
BOn B thuO cria BOn A.

LT fr,frIR+E LN fr\+F++,F, , #TR+E Lrt fr\g*, +R+ET&H HI*TE, 4E],HEN Ii]

fi 41 f 6l iH ffi i&6 H! ift itru q#, + 5 r- tlHt YH Ifi rA6xt&.

10.3.BOn A se h5 trg vd hudng d6n cho BOn B c6c thri tpc li0n quan d6n PCCC OO n6n B dua

nhd m6y vdo hopt dQng s6n xu6t chfnh thric v6i thoi gian h-o. p ly vd nhanh nh6t.

ry EKt++frfH+ Lfi )t|t$fr k. x.^ilxtrE/?, lfr.Ln &ffiArE. ffi,RHtEt' lsl

^ 
4Hrl-+q rErt+F.

10.4.BOn B chiu tr6ch nhiQm td chric, vpn hdnh todn bQ hQ th6ng chira ch6y b0n trong vd b6n

ngodi nhd xudng dd dugc hai bOn lhp dgttheo dring qui dinh vAi lu6t PCCC ViOt Nam d0

dim b6o an todn cho tdi s6n vd con ngudi trong pham vi khu vyc thu6

Lfi fi!fr & F,H ft& ffi fH pi i* il,fr. \H4Rtn ra4i xxfr n q t H! r f- fi ,f Ht H 1' YH Pfi R 2,
D)EfrIRTHffi.X }4 Tr H! fl/Ffl   ft ffi q A .

Di0u 11: Quy ilinh vii beo vQ mdi trudng vi xfr lf ric thf,i, nufc thii
ffi tr * :,f Hffi F XIX+VJtrnEzJ< 4LE*fl E
1 1.1, B€n A cam k6t h6 trq BOn B trong pham vi Hgp d6ng, bao g6m tu v6n vdph6i ho.p v6i

co quan chric ndng. ViQc h6 trq chi 6p dpng khi BOn B tu6n tht dAy dri quy dinh ph6p
luflt vC b6o vQ m6i trudng, dic biQt vA thu gom, xtr ly rdcthbivd nu6c thii. BOn B chiu
trdch nhiQm n6u c6 vi phpm g6y 6 nhi6m. Hai b6n pfrOi h-o. p minh b4ch, dring ph6p luft
-;. , ,
dO b6o vQ quyOn lqi ho. p ph6p cria m6i b6n.



W fr trri# frA lE ffi E 6l X Ln +ftf*y-ffi , @+fr+RH 6 1H D. tr tH X E H *[ ll lr:' iE .

atffi Lxfi uI ft, + E+ E X lz-' ffi (xt1 fr\ l*'1+ ffr,fr., ffi fl u E * x f:fiftfin lp7yqy

H5 4lIE E! g * TZ T U qr6 . # Lfr frE lIft + fi is*, Lfr MH 4iff(+E fr
ff " xnf f*/{&y*, ffi.HfrIbA4F, X'ffr fH& H HtAy*tnffi

11.2. BOn B co tr6chnhi0m b6o vO rn6i truong vd thpc hiQn b6n k6 hopch b6o vQ m6i trudng
hoflc d6nh gi|tdc dQng m6i trudng theo luflt hiQn hdnh v6i chinh quy0n dia phuong.

Lfr ft. fr lR+Pr6 fr,, * tF.tBrnfi *'4+ tr g,e + H Br I I *,6 4 H'fX +P i+ tU 4 1T ffi
trtstiJiY4ll.

MQt n5m hai lAn, BOn B co trirch nhiqm grii b6o c5o cho BOn A vC tinh hinh thWc hiQn

b6o vQ mdi trudng theo bin k6 ho4ch b6o vQ mdi truong hopc d6nh gi5 t6c dQng mdi
trudng vdi co quan chinh quy6n vd cfrc k5t qui quan tric vC nu6c thai, khi thii, tinh hinh
xri ly chdtthiti nguy hai cria BOn B trong qu6 trinh ho4t dQng.

E+NIR, LnH fr,4r H ry UfEtX +l4ffi,1fltiPqf6'Hin,ffi+8fr , @+frWffi,lF"tP

t| iUEIZiffi*R nfi1*4fr1rlfi"D)D-ErIffi*ll II H!6*'lH7fl, +F.ELfrAi6H jStrE+W.

7K . tr-i Ht HiIl 2H R fl fu,lQ.W+nft IE'IH 7f, .

11.3. Ti0u chuAn nu6c th6i cria BOn B kh6ng dugc vugt qu6 ti0u chuAn thAi theo quy dfnh
ctra khu cdng nghiQp Nam Dinh V[. NOu vugt qu6 ti0u chuAn thai thi B6n B ph6i tp
xtr ly trudc khi tho6t vdo h9 th6ng chung d6n dtin nhd rn6y xri ly nudc thii cria Khu
c6ng nghiQp Nam Dinh Vfr.

Lfi fr\ trtKtnttrT t#ffi f H fE fr r dL X *I E Ht tr zK f,r 7E . H frE tir fl F rI, Lfi ,fr
A ff F['H trfl F   E F] ffi fE fr I ilL X i5 ZK &I Ttr T frl,H, A 2A, 

"

11.4, Trong qu6 trinh hopt dQng sin xu6t, n6u BOn B c6 sin sinh r6c thii sin xu6t va rdcthhr
sinh hoat, BCn B cAn ky hqp d6ng O6i vOi c6ng ty c6 gi|y phdp v0 xri ly m6i trudng d0

thu gom vd xfr ly theo dring quy dinh ctra ph6p lupt.

Ln ff. 4.F ifi A + F + +.F W.ryn fin +ifr futfrfi\, ffi E RH rli H iA rE l+ tr i[ Bt a\
A Si.TA tr , t*.t*1+fil,ft.tt41Ll!.Hru ftIg.

11.5. BOn B c6 tr6ch nhiQm tudn thtr NQi quy cria Khu c6ng nghiQp do BOn A c6ng bd vd

giti cho BOn B .

Lfr H fr 4rH + ry U E a\z\ Hts-t*.h Lfr fr\t\Ltr X H! 
*fit*IE

11.6. BOn A s0 d6rn nhpn tr6ng cdy, c6 vd ch[m s6c thudng xuyOn dC phAn diQn tich cdy
xanh rn{t nudc dugc phO duyQt tqi gi6y ph6p x6y dyng ph6t triOn t6t ddm b6o thUc hiQn

dring qui dinh vC khdng gian xanh vd c6nh quan cfia khu cdng nghiQp Nam Dinh Vfl.

ryrt,Wfi.rtffiffiffitr0. Ht++jt 4tfr.Hfr#+P , D)6frIR&HrAl+El itr +filttrfr!,2*.
lLffitrAtr Hi+I #T H.R, EfrRff,AffifEfrI{L8fr\r*.tr d.lElfrFrEtIE.
C6c c6ng viQc cp th6 BOn A phii thpc hiQn bao gdm:

ryrffiE&4tfr1RlfiT|FE,,+fr,
-x- Trdng c|y b6ng mdt, trdng hoa vd trdng c6;

f+tHBffiixf. li,fifrEHr+,

=
1
r(
;l
iH

nJ

,'t

')l

,)

I
rG
,4

\1



- Trang bi h9 thdng tu6i nudc tg dQng;

q# E 
^httri.g,,Rrh;

Chdm s6c dfnh kj, dim b6o cdy, c6 ph6t triOn t6t: cht tia, bd sung phdn b6n, thay th6
cdy bi hu h6ng.

EFfi+FIE, Ehlflffi4nfl Hr+,feH4K, 4t2il. Ifrnts, E[+4trfE fr\Mryn.
BCn A BOn A c6 thO chiu tr6ch nhiQm t<5t nOi h0 thdng tu6i tiOu vdi ngu6n diQn vd
nu6c cria BCn B, chi phi lip dit do BOn A chi tr6. Chi phi diQn vd nudc sri dpng cho hQ

th6ng tu6i ti6u s0 do B0n B thanh todn

ryfr f\fr l+iEiB,[ 42 &+*ilLfr fr\ H,hrtE7KW, ffi H H ryfr 74\+8. Wq,Rqfifr+l

H,ffifrzKffi frLfrErtE .

Didu 12: Quy ilinh vd beo hi6m thi sin, bio hi6m rrii ro
ffi rz *, fttFffihfEFt&ffi&*IE
12.1 BOn A c6 trdch nhiOm mua vd duy tri pham vi b6o hiOm vO co bin c6 hinh thric vd nQi

dung theo "Hgp d6ng 86o Hi6m H6a Hoan vd C6c Riri Ro D[c BiQt" O5i vOl nhd xudng
trong su6t thoi h4n thu6 cria Thoa thudn ndy.

ry fr fi. fr tr tr n fiHffiFfi 6l X :r r 
^q 

* ffi Wfp E 4\ f+ a K k R D.++rX Nh.fft h s )
fl*,fin61Fm1ftth

l2.Z.BAnB c6 tr5ch nhiQrn mua c6c lopi b6o hi6m kh6c theo nhu cAu.

Lfr fi.fr tR+E ffi E[6 X +4e4 4 Ht,fft lh

12.3. Li0n tpc trong su6t thdi han thuO, B0n A sE mua vd gia hpn hgp d6ng b6o hiOm theo :
quy dlnh hiQn hdnh. I

;'
&W+tilffiYfrfr , ryfi)l4t*W4i*1,ft-2Lr*\qXffi2*i;I'fftlhAlE. il

t1

l
Diiiu 13: Quy clinh vii ch6m dut Hcrp tl6ng t!

{

ffi rt#., Al44t|flffihBt*IE u

13.1.1 Hqp tl6ng sE ch6m dri't trong cic trudng hqp sau :

6FJWfrUTfH7flT4tL: i/
13.1.1. Khi ktit thric Thdi hpn thuO vd hai BOn th5ng nhAt kh6ng gia hpn; (

ft fiHffi.F.fltRrHHnt , Wfr*59.8H62*c ;
13.L2. Hai BOn th6ng nhSt ch6m drit Hgp d6ng trudc khi kOt thric Thoi hpn thu0; ix

XXfr-Bf.IEHEfHffiHBPR'HHEf 2&]tAIE \
13.i.3.MQt trong hai BOn 

^atynandng 
thanh toin,ph6sin, thanh ly, gihith€,; {

OC tam 16, trong trudng h-o. p ndy quy0n s0 hfu cria BOn A d6i v6i tdi s6n nhd xudng
cho thuO khdng bi 6nh hudng. TAi S6n Thu0 cria BOn A khdng dugc coi ld tdi sAn cria
BOn B khi thanh ly Oi sin cria BOn B de tra cho c6c chri ng khdc.

iEm*rt X*y-ftF,Ah, iN]"-, ifrHtrXfrlti; hl1Bfrfrn, AlXf+fHln,T ryF
xt H fH/* Hfr\FfiHtX;F9.*#nr4 " ryfr fr\tHffi'fr,FfrLnllH,fr,F D)l*6H4e{fr



13.1.4. Khi m6t BOn don phuong ch6m drit Hop dOng trong c6c trudng hop duoc quy dinh tai
Ei0u 13.2, 13.3 cira Hgp Edng ndy;

trFI -rt E#A Hffi 8 .2 X, H t3,3 Xfll,fr.H!'fH7f, T + fr ffi * )tA IE,

13.2 Don phuo'ng ch6m dwt theo qry6t dinh ctia BGn A

ryrHE+trE'A]LAIq
13.2.1.B0n A dugc quy6n don phuong chAm drit Hqp d6ng trong trudng hgp BOn B thu6c c5c

trudng hgp sau:

FfrHtI.ff:Lfr frIL D-l T'lHln,ffi+rE4rEA IE :

i) BOn B chdm thanh to6n TiAn thu0 qu6 30 ngdy ctia thoi han thanh to6n hodc qud 02
lAn trong ctng 01 ndm duong lich md khdng c6 sq d6ng y cria BOn A;

fi*frztt q4tFfipR 6r Gjtrffif 30 x , exffH-^m+H 6lffif ffi7t^{4tfE+
H*aryFEH.
i.i) Nhd xudng hu6 bi 6nh hu0ng nghiOm trong dOn ch6t lugng vd kh6ng d6m b6o
an todn theo quy dinh cria ph6p lupt ViQt Narn do l6i cua BOn B md kh6ng dugc BOn

B phpc hOi sria chta trong vdng 15 ngdy t<C ttr ngdy nhfln dugc th6ng b6o cria BOn A
ho4c mQt thoi gian giahan kh6c duoc BOn A chdp thupn; hofic trong trudng hqp d?g

biQt cAn thoi gian kh6c phqc vugt qu6 15 ngdy , hai bOn sC ti6n hdnh th6o lu6n cu thO

OO tfrOng nhAt vigc gia h4n thoi gian thgc hiQn

fr+Lfr H![^ , #I\tilffi.t- Hfr\ffiEESUFE.*n tlE, +tr-tR+Et&ffiv*1+THA
14fi+q6 , E"Lfr H qqSU trfrffi+1nZE tu 15 x A *,l E*4tZt&." %ryfr+blttr,

fr#frWrf"'fHlf,T, inffifrEtr 1s xfrt#/iBl lgl, xnz&ltffRl+Ilt'ffi, XtE[
reKW4lFAPRHT*J,X

i.i.i.B6n B kh6ng dugc ph6p cii tao, ndng cAp hopc thay d6i hiQn trpng nhd xudng n6u

kh6ng c6 sp d6ng y bing vdn b6n ctra BCn A. Trong trudng hgp BOn B dd thyc hiQn
.1.

c6c thay ddi md kh6ng c6 sp ddng y cria BOn A, BOn B ph6i stra chira vd trA lai hiQn

trpng ban ddu trong vdng 15 ngdy hodc rn6t thoi gipn gia hpn khdc dugc BOn A ch6p

nh0n,

*Lryf f, tr EH, Lrtfi rf rfi\)Vfr.1i#U*fr ,{+2NEt&4, lEAqft SU ry FrEf;n
Z- E fu ls-x 

^, 
Ln *>l?tf 'WF-R>|N. Fft TiEHEHH!'ffi)n l

13.2.2 Khi thgc hi6n quyOn don phuong ch6n drit Hqp d6ng theo Di0u 13.2.1cria H-o. p ddng
ndy, BOn A se thdng b6o cho BOn B bdng vdn b6n vd viQc ch6m drit Hop d6ng se co

hiqu luc k0 tir ngdy ghi trong thdng b6o.

lE4i4F+AHffi B.2 r Xffr,Efrt+frH?4rtA tE+XfUBt, rr& Xflffifl2frtr
*NZN, A IE fr\T )LH trf;N + i} ryE H! E Ffi fuHit.

13.3 Do'n phuong ch6m drft theo quy6t dlnh cria BGn B

Lfr*ftP^fEArLAE
13.3.1. BOn B dugc quyOn don phuong ch6m drit Hgp ddng trong trudng hqp BOn A thuQc

c6c trudng hgp sau:

H }'I, T'U,IH /X, EI, LN H TXtr A IE Ffi PR E Iffi HT + T -4jL#A IE'

i. Tdi Sdn Thu0 bi hu h4i nghiCrn trgng do l5i cua BOn A rnd kh6ng dugc BCn A sria chta
trong vong 15 ngdy hoflc rnQt thoi hpn md hai b6n th6ng nh6t . DAn d6n viQc BOn B
khdng the su dung nhd xudng vd ph6i ngirng s6n xu5t kinh doanh.
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!n E F Z- [ +S + g\tEffi 'fr.F P E+frt^, E F Z- * ft t s E 6] 4 xx f r:, ffi - f_{ Et HX

PR fr)t:1i lt E, 59.1fr.Lfr n*,ffi.ffi f H *9fr.€ + IIHF %.H fr\.

i.i. BOn B khdng th6 chinh thric bdt dAu hopt dQng s6n xu6t kinh doanh theo quy dinh cria
ph6p luflt do chua c6 dAy dri c6c gi6y ph6p cAn thi5t li0n quan cria BCn A (dinh kdm)
theo quy dinh cria Hqp d6ng ndy, BOn A c6 tr6ch nhiQm thuc hi6n viQc xin cdp ctrc gi6y
phdp do vd chiu todn bQ chi phi ph6t sinh liOn quan.

E ry z- ift 

^ 
4x 7+,i& a A lE *I E M H 

-.H ft fr,fl. rE Ht A S[ fE * I' q 1.+ E] i[ ( j,+ ,[ [{f
4+, +9t Lfrfiy*{&F,Hi*1+*IEiEfrIt E +.F^Hifr"h " tR+EAA Hfr\nft.,
rynMf;.fr +iHt.ti+E]i[ , *t+\tEHr]tFS ffiAB[fHXffiH

13.3.2. Trir c5c trudng hgp quy dinh tai Di6u 13.3.1 cria Hop d6ng ndy, BOn B dugc quyen
don phuong ch6m drrt Hqp d6ng khi th6ng b6o bing vdn b6ncho BOn A it nh6t Oi (Ua)

thdngtru6c khi k6t thric thoi hpn thu6.

hAA lEffi 1 3,3. 1 Xfil,fr.Et'Hln,rF, Lfr H txfttl,sfrlj"HHf =f ,E X f, trtrf;n
ri-+rHArLAlE
OO tam 16, hai b6n x5c nh6n thoi di6rn chAm drit h-o. p d6ng ld sau c6c m6c thoi gian
sau: (i) Hai bOn da ky ktit th6a thupn chAm drit hgp d6ng vd ky bi0n b6n x6c nhdn trd
lpi tdi s6n thu6 ; (ii) Hai bOn dd thanh to6n vd gi6i quy6t xong c6c kho6n chi phi ph6t
sinh; (iii) BOn B dd hodn t5t thri tpc ch6m drit dAu tu, s6n xu6t vd kinh doanh tai dia chi
nhd xudng vd v[n phdng thuO cria BOn A, vd dd cung c6p cho BOn A cdc chfng tu
chring nh6n tu co quan c6 th6m quy0n ("ChAm drit hqp d6ng").

hl[Bfrfun, xLfrEfri^dEli4 )LHtHt lnlx DlTri lgl,Hztr, ( i ) xXfiESB4(

H+y_4n frw, ( iii ) Lfr efr,Ftftryfr ffiffi.fr\ t- EfiEtt.^HrF.rt f[4tttH.
H P fru *.H ifr 

^h 
fr\ + 2*, + ttu f Z- +E,f*fH X + H d1 X Ht ttt r& itr ry t,f+ (,,6' tE

4)L")
13.3.3.Khi thyc hiOn quyOn don phuong ch6m drit Ho. p d6ng theo Di0u 13.2. oiua Hop d6ng

ndy, BOn B se thdng b6o cho BCn A b6ng vdn bin vd viQc ch6m drit Hqp d6ng sO co

hiOu lgc t<C ttr ngdy ghi trong th6ng b6o.

ftt1 lfr.B A Fl ffi t3 .2 *#,fil,E Ht + r tr 4 )LA Fl N. f U Hf , Lrt MX fl E f,z fr :-E

*ntrn, +fLA Hfrtrry tW H Ef;n + i+ ffi ffi E HnroHm.

13.4. Xri'ly khi ch6m dut Hqp cldng

AIAAAft4
13.4.1. XiiP ly Tidn d{t cqc

iEtrffiiMA
i.. Trong trudng hqp Hqp d6ng ch6m drit theo c6c trudng hgp quy dinh t4i c6c Di6u

13.1.1, 13.1.2,13.3.1 cria Hgp ddng ndy, BOn A sC hodn tri cho BOn B Ti6n d4t cgc
md BOn A dang gitr tpi thoi diOm chlAm irit nqp dOng sau khi c6n tru di todn bQ nghia
vp vd c6c khoin phii trb theo Hgp d6ng, trong thoi hpn 05 (nam) ngdy ldm viQc k0 tu
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ngdy hai b6n ky Bi6n bAn hodn trd Tdi SAn Thu0. Trong truong ho. p Ben A kh6ng hodn
trA Ti6n dBt cgc cho B€n B trong thoi hpn quy oinr,lqi bia, rav,'Lon g sE dugc h*org
tai su6t r2o/orndm tron Tion datiqc dugc t oa, ira r.t; ilay it6;il;;;; #;;y
d6n han ph6i hodn tr6 kho6n tien OO.

EAIEtr^ABffi 8.1.1 *. 13. r.2 X, 13.3.1 **rEEt,Hin,2&rtnt, rytr^ua
AIEAitEtl4 ry frFfiffiH Bt'fftifi#tr 6hLfr, futlAtRf,EAiE&,f.i WFfiH y-X
frE#Rrfr, Er5^u&xxfrKB KrtHffi,fr*:&.r,hi^fi) trBt s fr,ff E^ *Ft'"
lnR F fr *\H?,tEA*trE HtFfi IrR 

^ 
trtr,ffrifr+, Lbl\ 

^Mc.r6 
Ht,ffritr# + &+fl4 D%I.4,|ff\,H,, ftj,H,AIUtr)6# 4BlSUFfr Afr\tLEfuitH .

i'i" Trong truong.hgp Hqp d6ng. rh1rn drit theo quy dinh tpi Dieu 13.3.1 cria Hgp d6ng
ndy, ngodi nghia vp tr6 lai tiOn ddt coc cho BOn B theo kho6n (i) Ei€u t:.+.t, non a
:9 ,91tu]u ph6i tr6 th0m cho BOn B khodn ti6n phqt Ho. p d6ng tuong duong v6i s0
tiOn B0n B da dat cgc cho B6n A dOn thoi diOm ch6rn anriro. p d6ng.

trAAHffi rt.3.t *fil,ft.8!,lHlx,Tz$rhAl-Ent, wTtr*llEffi 8.4.t *ffi(i)f E
16'1ft i[ a rF, ry z-[D fr Lfr y.4tA lE E zt a, fr.n #.#6fi + f zt aa n x
lhEt E t4.ihryfr Ht,fftffaaan"

i'i'i' Trong ttoo.lg ng! uno ddng chAm drit theo c6c.truong hgp quy dinh tai Di6u 13.2,
13 '3.2 cria Ho. p ddng ndy, hai BOn d6ng y ring Ti6n dat .q. 11a'Bon B ph6i tra Ocntnoi
di6m d6 se thudc quy6n-sri dpng ctra BOn A vd kh6ng dugc hodn tr6 cho B6n B.

inF4tAlEtRfEtr n.2 R. ffi :r3.2 x*r,fr.fr\,Htn14rL, wfrH*.:.}&4.i
Et,Ht4t fr1Jlilitr#>l4t)1ryfr FfiH, ft6?ltB 6hLfi .

13.4.2. Quy6n vi nghia vg cria hai B6n khi ch6m drit Hqp tl6ng
i. Quy6n vh nghia vg cria B6n A

rytrBitxftJffiy#^
Ben A c6 quy6n nh6n lai nhd xuong, vdn phdn gvit citctdi s6n nhu danh s6ch bdn giao
tai Bi0n Bin Bdn Giao Tdi S6n ThuC ngopi tni c6c y6u td hao mdn tp nhi6n vd nh"nng
hu h6ng thuQc ttdch nhiQm sri'a chffa cria BOn A nhung chua duoc hodn thdnh.

ft tlffi.KPtt*iE rt + ry fr H tx&twl- H . lJ. 

^f*fil,frts, 
|l^trF H f*ffi jnfp ry

fr Ai Wi\nfl^fir[ fr1tfrt6

Sau khi hqp d6ng ch6m dft, Bcn A c6 quy6n th6ng b6o d6n cdc co quan chric ndng v6
viQc chAm drit cho BOn B thu6 nhd xu0ng vd vdn phdng theo quy dlnh cria Uq p ding
ndy.

d H4 )L tr, ry fr frfr tR+E A A lE fr! iI E trfin E H Btl 11 * rLLfr Mffi f H frE ir./,\*
Z-\ rf^

ii. Quy6n vi nghia vg ciia B6n B

LTffJNfrJffi)L*
Bon B chiu tr6ch nhiQrn thanh to6n mgi chi phi - rnd theo h-o. p d6ng ndy B6n B ph6i
thanh to6n. tfnh d5n thoi di0m Ch6m drit Hqp d6ng

Lfr hfr t 4.i & E A tE 4 lt Et F H E! + A H EA afr nE Ht IU rt Lrt g.4t fr\ ffi H ;

.0

in
rI
(
n

Y
E



BOn B, bdng chi phi cria minh, c6 quy0n vd nghia vp di chuy6n, th6o d0 tdi s6n thuoc
sd hfru cria BOn B kh6i Tdi San Thu6 cria B6n A.

Lfr H IX HH Y. X A ffi 14 R + Lfi Ffr H ET K F A ry r fH ffi ffi F + +XT [ fl Tfi PA

Sau khi hqp d6ng ndy h6t hiQu lpc, B0n B c6 nghia vu sta chfia vd kh6c phuc c6c hu
hong gdy ra trong qu6 trinh sri dung, vd tr6 lpi cho B0n A nguyOn trang (ngoai tru y6u
t6 hao mdn tu nhi6n) nhd xudng vdn phdng dang thuO cta BOn A nhu khi nhpn bdn
giao tri BOn A, ngopi trir c6c hu h6ng thuQc tr6ch nhiem sua chta cria Ben A vd c6c
phAn khong thc th6o d0 phuc rroi oa dugc BOn A d6ng y bang vbn b6n

^AIEE 
itFfitriffiElAAlEft4FA . *tLE, LfrH XXxt!fr.HfffE+EFIHtffi

rhtlllt lsfl?l.si , +14ryfrffiffifrirl^t- H,lfr.F_E*&&ry frfrt,ML ( H /*
M +frx.rt*+frw,lfr.E BllA pA,I. ) E rf f+ ry Efl H lE,e.*.

BOn B c6 nghia vu chuyOn giao Tdi Sin Thu0 vd c6c tdi s6n nhu danh sdch bdn giao tai
Bi6n bin bdn giao nhd xudng chfnh thric cho BOn A trong thoi h4n 30 (ba muoi) ngdy
kC ttr ngdy BOn A gti th6ng b5o don phuong ch6m drit Ho. p ddng cho B6n g. Khi k6t
thric thoi gian trOn n6u B€n B chua bdn giao lai Tdi Sdn ThuC cho BOn A theo quy dlnh
thi BOn B se ti6p tirc ph6i thanh to5n cho BOn A s6 ti0n thu6 v6i don gi6 thuo cao hon
20Yo so vdi don gi6 thuO quy dinh t4i Hop ddng duqc 6p dgng ngay tru6c thoi di6m
Ch6rn drit Hqp ddng. Trong thoi gian bdn giao vd sira chfta, BOn B ph6i thanh to6n tion
thu6 vd c6c chi phf khdc theo quy dinh cria hqp d6ng.

r4LIETEWTATAFJ, LfrH YXftEH1.4]LtrE! :O AA, >I4I- H./lAE
D-,.4fr,'fr,F1fi F'HErat&iH Hffinh ff fi " lr Rtr-tdFfi pPz"*fr Ht, Lfr H*
>W f Ht:,6A ry fr , t tlLfr ffi !ts 2*W,rtHffiAE + ME frtJfiE #?hW LiFl 20%9.41

fHA, HE Lfr l4+-ny'r-tstr5 h ryfr , &.f*ftjlt?rgFifrtd, zfr rfrlfrF,HAlE
irlEq{TfH+&Htfrffim"
BOn B c6 nghia vu hodn thdnh cdc thri tuc ch6m drit ho4t dQng dAu tu, sdn xu6t, kinh
doanh tai dia chi nhd xuong vd vdn phdng thuO cua BOn A, d6ng thoi xu6t trinh cho
BOn A cdcbtn chring thpc phO duyQt cta co quan chfc nang.

Lfr H y. * f+fi fr rtH H fr\ f H fiE tJ. 

^ 
tfr,ttL {lWX )Ltg.,fr . Hts frn 4H ifi e B! +,*, + H ry r+Et ry rEH*lr tt Ht+rrlEt,f+

Di6u 14: C6c trulng hg'p n6t rura khring

ffi rt *zZr.E fir'IH7fl
14.1. "Su Ki0n e6t fha Kh6ng" c6 nghia litbdtky sU kiQn sau:

(i) Lirt, bdo, dQng d6t ho4c cdc bi6n cO tg nhi0n kh6c;
YAzK.,xt.#. jeg4+4e H f*RH
(ii) chicn tranh, chi6n su, khtng b6, cdch mang, bao d6ng hoflc h6n lo4n d6n su;
fii+. EttT+^. r*,|frifid. +tr. EfrLq,i**d:i%,
(iii) Thay d6i trong UAt t<1, lu6t hoac trong cdch giitirhich ho4c thi hdnh bAt kj, luflt
ndo;
4+ lil l+|t*.Hn S E - EU v+,{+ /il' :/+'/* hh &E *x.fi' ++ r+ -h =i' 6h zN H'
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(iv) Hdnh d0ng hopc lQnh 
'i,abdtkj,co euan c6 ThAm euyOn ndo;

lflE6+x+n XArJ'r1tfift+
(v) LQnh crtab6tkj,tda 6n ho6o co quan tu ph6p kh6c ndo;
4r,f4i* l]i fi +4e a i*illx H! ft +
(vi) NhfrnB fu kiOn kh6c x6y ra m6t c6ch kh6ch quan, khdng th6 luong tru6c dugc
vd kh6ng th0 khdc phr,rc dugc mflc du dd 6p dUng mgi biQn phSp cAn thi6iva kh6 ndng
cho phdp, nam ngodi kh6 ndng kiOm sodt hop ly cta $t cic6c B0n.
x 4tu E1ils l+, nt*fi ntr Bp,fH x w- uu, E 1H,6 fE El 6A fr\* h 4n fry* H XE,
ffi#,&frAlE++ffiUffi8"

14.2. BOn bi c6n trd thr,rc hiQn b6t cri nghia vu ndo cfia minh theo th6a thu4n do Sir KiQn B6t
Kh6 Kh6ng,b.., d6 ph6i gui thdng b6o cho bOn kia vC sir viQc hofic trudng hqp gdy
n6n Sp KiQn BAt KhA Kh6ng vd phAi nOu rO cdc nghiavu, c6ng viQc dd vd se bi ctn tr6.
Th6ng b6o phdi dugc gui sdra nh6t (trong vdng kh6ng qua b: ngiy) sau khi b6n d6
nhpn bi6t dugc tinh trpng, hoflc lO ra dd nhfln biei duoc ,a ru viQc fo6c trudng hqp g6y
nOn Sq Ki0n B6t KhA Kh6ng.

wrElfr,hffii7it*w116flrn T,fr,r4 xrfr\-fr ,,'frFt fr-t H.H +3r6tr fi
h fr\+l+Ei'Hin, HiEfiR, +,!;rfrBA6hix,BA d%.fiwl?ga+E fri y.xtrEtlF " Esu
[E fiS . affi *n M rfrE * fr *n * th,l5rn, 4 & f; s + F_{ 6 o:. fr, h,l# tnB! s,f+ d,lH n tr
r3{* (6ffiil 3 =x) HH.

14.3.Vi phprn cria mQt trong c6c bOn (BCn A vd BOn B) xu6t ph6t tu su cdn trd trong c6c
trudng hqp Su Ki0n B6t Khi Kh6ng se khdng bix6c dinh lal6i vi ph4m Ho. p d6ng n"hong
bOn vi pham ph6i tich cuc sri dung moi biQn ph6p di5 han chi5 rti ro do sp kiQn b6t kh;
kh6ng g|y t?. Nghia vg ctra mQt b6n trong thdi gian xtty ra SU Ki0n gat fha Kh6ng dugc
rniSn cho dOn khi Su Ki6n gAt fna Kh6ng kh6ng cdn cin tr& viQc thUc hiOn ng-hiu 11,
cta hg.

4ilE-fr ( ryF . Ln) trTEIfi h#l+Hltrgrsn[Ety_ffifrn,fi)!, Tufri^fr)l
ft n, tufin )1,!,' rfrrtF,ffi.XE.N- t)l +fr tfrpR ft U T El tilr # l+€ E[ Et [t lW .- fi frT.nI 

fr, h,Hfr lil fr\ y. X tL.fuW, H A T El fr h Ifr rnT H rfi n+ X W4t y X h )L.

14.4. Su Kiqn B6t KhA Kh6ng cfrng kh6ng 6p dpng doi vol c5c nghia vp thanh to6n tiAn cria
b6t cn bOn ndo cho bOn kia theo Hqp Odng. 

-

Til fr,h &ntrffi + tRtEA FJ lilE -fr H fr *fr 4t #R y.X .

Trong trudng hop x6y ra su kiQn b6t kh6 khSng d6n d5n hu h6ng nhd xudng, c6 hai b6n
dOu kh6ng ph6i chiu trilch nhiQrn bdi thuong cho b6t kj, thict hai nao. Bon A c6 tr6ch
nhiOm sria chta ctrc hang mpc thuQc tdi s6n ctra minh OC t<trOi phgc lpi tinh trang ban
ddu, vdr ti6n hdnh stra chta theo kC hoach dd duoc hai bOn th6ng nndt. tdtcd chi phi sia
chira sE do b6n A chiu .

ft H.H6 pl fi h 4 l+ +9\-f E Pffi fit'fH }f, T, lF h xxfr4 ffi E xt tilE +fr *.)frti t *
l* " ryfrH fr4r4tzE-R+H'fr,FHlrn H, D)'wE-R,ili,, tg.w,xxfrBEtHlititjrtli
4tZF-" FfiHltZF ffiffi H ryr4(+E .

Hau qui cria viOc su ki0n bAt mra kh6ng sC duoc xri ly theo tinh hinh thyc t6 ,vidy nhu
khi nhd xuong bi hu hong nflng md BOn A kh6ng ttrO t<trac phpc theo k6 hoach sta chta
rnd hai bOn d5 th5ng nh6t ,khi6n BOn B ph6i ngtng sin xu6t tt 30 ngdy tro l6n( theo k6
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ho4ch hai bOn dd th6ng nh6t ). Trong trudng hqp ndy hai bOn se cirng th6o lu4n vC tnOi

gian tam ngung thanh to6n hodc miSn tiOn thuO cho diqn tich nhd xuOng vd vdn phdng

kh6ng thO st dqng, c[n cri vdo tinh hinh thpc t6, phu hgp v6i cac quy dinh cria luat ph6p

ViQt Nam .

ZrEI ffi" h # l+ fr\ E Rl4 {R +E q p,J-''lH }fl &UE, lFr)hn * t* H tr F E ffi }^' ry rt *f,Ati.
F,Hxnr eHE fr\4t2-E:ttiht4t 4t -8, +F-I Lfr ffiW l+HF :o 

^*EKFJ 
lEl ( +R

+Ewrt affi E HtiltLJ ) " fixf*'fHiE,T, xxf &fl'ffi bfrF-H tr+q4{fE# Ht Ffi [R4
tuwfrtx4fr.ffi fr\ I* E fil,)J. 

^ 
Hm ffR Ht fH+, U ff A * p4.',fH 7fl , + f+AM ffi v*e nt

l''Hx*[E

Di6u 15: Quy ilinh kh6c

ffi rs *:*fU*IE
15.1. Hai BOn cam k6t thyc hiQn dring nhftng diOu kho6n dE th6a thu4n trong Hqp d6ng ndy.

Mgi thay OOi UO sung ph6i dugc hai bOn th6a thufln thdng nh6t vd ghi bing vdn bin
phu luc. PhAn sua AOiUO sung phq lpc se ld mQt phAn khdng th0 t6ch rdi ctra Hop d6ng
ndy.

tXfi trrt#€ + A A FJ + n Efr\ X#. " tllnl Efr tl' H! A tr /' rfr%.xxfr lE H + iE rt &
f,E Fitfr + . W+4+fr\4tZt\.tr841h,\4tAFI4A E Tq ABU Ht-*lrr\.

15.2. Nhtng diOu kh6ng qui dinh trong Hqp d6ng ndy s0 dugc thUc hiqn theo c6c v[n b6n
phfip ly hiQn hdnh cria ViQt Nam vd c6c v6n b6n ph6p ly liOn quan d6n c6c khu c6ng

nghipp n6i chung vd Khu c6ng nghiQp Nam Einh Vfl n6i ri0ng.

A A IE + * *I E frtJ # rfr>14 tg,F,H fr & H' II, I i l*1+ y 4+ D) D. 5 T \lLX, H tE Et r dL X f H

xHtv*1+t4+wq"
15.3.B4t kj,tranh ch6p ndo ph6t sinh tu viQc thgc hiQn Hqp d6ng ndy phii gi6i _quy5t tru6c

ti0n bang hda giai giiti citc BOn vdi tinh thAn hgp t5c vd thuong lugng. N6u c6c BOn

kh6ng tht dat d6n mQt giii phdp,thi tranh chAp cu5i ctng se dugc gi6i quy6t boi Trung
TArn Trgng Tdi Qu6c TC Vigt Nam bOn cpnh Phdng Thuong Mpi Vd COng NghiQp ViQt

Nam ("VIAp") theo c6c Quy dinh t6 tgng trgng tdi cria VIAC. Ph6n quytit cria VIAC se

ld ph6n quy6t cu6i cirng vir co hiQu lqc rdng buQc OOi vOi tdt cit C5c BOn. Phi trgng tdi
vd c6c chi phi co 1i0n quan khSc s0 do bOn thua kiQn thanh to6n. Eia diOm giAi quy.et

tranh ch6p tang trong tai sC 6 Hd NOi, Vigt Nam. Ngdn ngt khi gi6i quy6t tranh ch6p

bang Trgng tdi s0 ld Ti6ng ViQt vd ti6ng Tryng. Trong trudng hgp c6 sy kh6c biEt nQi

dung ti6ng ViCt s0 dugc uu tiOn dC giai quy6t tranh ch6p.

[rlE B W||A A E m F +-fr\ + 1,y,,I rfrH laffif xx U Ht 6 lF frE flt'ffi )fi|i iBfr+ " 9E

RXXZ-^ 6ErtE[ft4 l*fi R, [U + j.X. ffi.*>lrH ft&H'rffi A ( "VIAC" ) [i+E Hft&ffi
E fz\'f+& +,t'fi47*, l&tE VIAC H!'f+&fEF f.frtrittl" VIAC Bt&i*l4E ffx*Fi
7*, +xtFfiH&frHHnEh " ,f+ffiffiffi D.tfl#.ffiH\4frnrki,frfry.4t " fli\fitFt*.
Ht,f+*i,&,Hl+ift&tEffi'Y4 A " +j,yfr4tLBt'fHffi Ht jEHXMffiiEfE +I. in€ tr 6
E #, )14 $i,tl,X fr&ffi iEX W*frFt}. +iY.
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15.4.Hqp D6ng ndy dugc l4p thdnh 04 bin song ngir ViQt - Trung, m6i bOn git 02bin'
Trong trudng hgp co sp khdc biQt hopc mdu thu6n trong viQc gi6i thich gita nQi dung

ti6ng ViQt va ti6ng Trung, bin ti6ng ViOt s0 dugc uu tiOn 6p dpng. Hgp d6ng c6 hiQu

luc i<O tir ngdy c6c BOn ky kOt.

AAIE Xte+trxiEj.Tu, -firu'fr) , &fr&+*tffi$|. . inMXS +ylnfr4fr+
j-trfi?#fi7+ 
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pHU LUC 1 - BAN vn u4r nANc cuA r,q,r sAN ruut
ffirt I _ fEffiffiF+trK
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PHU LUC 2 - NQI QUY SU'nqNC NHA XII6NC

w4*z - rJ-&H*rE

- Cdn c* vdo thiAt ke nhd xu'ong dd du'qc co quan qudn ly phA duyQt thi c6ng cho Cdng
L;.

ty c6 phan Tu'dng ViAn Green Land;

fR+E erf HWtILtLJl;lLItrfrtJI- H1ft*, )tfifrtrffi2*,ei+tr Eftffi/tfl t

- Cdn ca vdo Gidy phdp xdy &1ng tij SAZI/CpXO cdp b6'i Ban qudn l!' Khu kinh rc Hdi
Phdng ngdy 03/08/2023 cho C6ng ty c6 phAn Tudng ViAn Green Land;

tVtE zozz + 8 E 03 E WW%.!XXHrE4E *TfrH.fr\ zszr E@fff1,+EIi[, W-A
?*.tilt+Wtfth\/*f

- Cdn cri,vdo GiAy phdp xdy dryng tA ilOq/CpXO cdp boi Ban qudn l!, Khu kinh i Hai
Phdng ngdy 24/08/2023 cho C6ng ty co phdn Tu'd'ng ViAn Green Land;

ivtil zozz 4 s F 24 aww^ixxHlE4E *.iJfrH.fr1 +zoq E@fff),+n[irt' rY.a
2*rtu|+tr Et,f,i\a\ e

Cdng ty cd phAn Tudng Vi0n Green Land ban hinh "NQi qui sfr dgng nhh xu6'ng"
nhu sau:

#EI G...n Land W.h^AffifrT DIT'If&ffiffiE'
Diiiu 1: oi5i vo'i hQ th6ng t<6t c6u nhh xu6'ng, vIn phdng

ffi - *, *f rf D.tJ. 

^ 
HfrrJ#ffi Kqfr,

- TuyQt dOi kfr6ng khoan, hdn, cit vdo cQt, kdo, xd gO tfrep ctra vdn phdng nhd xudng

trong mgi trudng hqp.

ft 4+.lTl5nT, %,xtts^rL{;htL. t+&. NnEtlT'f tla\Effi$mf*. +m+fntH*
- Cdc li6n k6t treo, ngdm vdo hQ t<5t c6u th6p phii ldm 16 trgng lugng cua hQ th5ng ndy

vd ph6i dugc bOn cho thu0 nhd xudng d6ng y bdng v[n b6n m6i dugc ph6p thi c6ng.

B & f u H fr -E +W t*" ttr R 4. -L- fr\ rc& 4+ M'^ Bfr Efr ir. R 
^ 

fr\ HE, + H'Yvfr 1+ il t
E HfHrffiflffi lEHtrZ-El I6:t

Eiiiu 2: oOi vO'i ndn nhir xu0ng

H=*, XTrl-flUE
- Kh6ng dugc tr,r y khoan, cdt, ddo nOn nhir xudng khi chua th6ng nh6t phuong 6n thi

cOng va chua dugc BOn cho thu0 chAp thu4n bdng vdn bin.

*%.ffiEtfrr:n*E X#I+H fBrflH lE H , Z.t5rHE ffi71. tnEtJil+Z+EIl-
,&E

- TuyQt OOi mrOng dugc cho xe thi 3 Tdntro lOn ch4y vdo trong n6n nhd xu0ng, nOn ddc

xuAt hdng du v6i bdt ctt ly do gi.

fi iA H +,f{'f,l IE H, ffixt NL 3 rt X t Ht + +itA r,l- }& ffi frEH.+h#filr + 6
- TuAn thu ch{t chO tii trsng thi6t k6 cira nAn nhd xudng ld: 1.5 -2.0 Tdnlmz

Ft6€+r/-I&HBtiA+fiifi : 1 5 - 2.0 rd/Yfx
Didiu 3: OOi vOi viQc khai thic, sri'dung nhh xu6'ng vir cfc h?ng mqc phu trg

\
:llll

4
)

t1

/l



ffi =R, *Trf XW R&ffifr+tfr Hfr &H.
- Khdng tg y coi, noi, chi tpo, xdy mdi khi chua dugc sg dOng y cria BOn cho thu0 vd

chua dugccAp phdp cta co quan qudn ly (nOu hpng mgc ph6t sinh thuQc diQn ph6i c6p

ph6p).

X^fijffif E HE 
^ff 

l+Hrgin++ftIE ( lER#f jH rn E ffi qi+ FI ),T1++B H +f
trE,e\treex+fie.

- St dgng diQn, nu6c dring c6ng.su6t ddng ky, n6u tdng ho{c gi6m n]ru gAu sir dgng phii
dSng ky lpi v6i don vi cung c6p vd chiu mgi chi phi liOn quan d6n viQc thay d6i ndy

d[c biqt c6ng suAt sri dpng diQn kh6ng dugc vugt qu6 cdng suAt cta tram bi0n 6p.

tg.tEfffr rh 4 4fr.ffi H hfE 7K, 4n * 1B In El /it L' 4fr.ffi ffi *,'y' 
^H#fr 

H'f*e +'fn H
iB, *trrtE5rlhqEfH XfrlFfiH ffi H, ++flUE Hh 4fr"Hrh4Tt+ffif,str+$ Ht
AB1l'-+..

- Tudn thri chflt chO c6c qui dfnh vC PCCC, an todn lao dQng, m6i trudng, an ninh tr4t tp
theo dring qui dfnh cta Ph6p luflt vd Khu c6ng nghi6p.

F f6 i€ +'H [tr ? +,fr 
^h 

X +,tr ffi,lt1jp fE )6 ?'€ ]E H! *I E, trS A )* f+ f n :r ill tr
XE!4EXEE

Didu 4: B6i thudng vh xu ph4t

ffiW+* IS'f*5eLm
- B$n thu6 nhd xudng chiu tr6ch nhiQm sta chta, khic phpc mgi hu h6ng gdy rabdi 16i

su dpng.

Ln ft. fr 4tZWfiE 4.ZF.W 4fr"ffi6 * € E[ frt| Ffi H tfr]^
- Citc l6i c6 tinh vi pham qui dinh d6n tdi nguy co hu h6ng nhd xudng sO bi phat t6i

thiou 5.000.000 \rND/l f6i Ui ph6t hiQn, nOu gay hpu qui sC bi phpt eilp 2lAn chi phi

khic phpc, sira chira thpc t6.

ffi ffi j$ 8. *I E + f{ t t- tfiii"Ft h H! 11 h \?bfr.ffi"* ffi 'f K s, 0 0 0, 0 0 0 ftE H tr /€ rn j$

*X41It. inRfrt,ER, l+frF *W4t F-ffiHHtffi'f*.
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CÔNG AN TP. HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH 
 

Số:........./TD-PCCC 

Độc lập-Tự do -Hạnh phúc 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

 
Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 03/CV-

TD PCCC ghi ngày 29/5/2023 của Công ty cổ phần Tường Viên Greenland; 

Người đại diện theo pháp luật là ông: Lê Như Ngọc; Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ. 
 

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH - CÔNG AN TP. HẢI PHÒNG 

CHỨNG NHẬN 
 

Công trình: Xây dựng và khai thác kinh doanh nhà xưởng CN12-02B.3 
 

 

Địa điểm xây dựng: Lô CN12-02.B3 khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình 

Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tường Viên Greenland. 

Đơn vị tư vấn thiết kế: 

- Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Đại Nam; 

- Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ phòng cháy và chữa cháy Tuấn Phương. 

Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau: 

1.  Giao thông phục vụ chữa cháy; Hạng nguy hiểm cháy nổ (Hạng D); 

2.  Bậc chịu lửa; Khoảng cách an toàn PCCC; 

3.  Giải pháp thoát nạn; Giải pháp ngăn cháy chống cháy lan;  

4.  Giải pháp thông gió thoát khói (thông gió tự nhiên); 

5.  Hệ thống chống sét; Hệ thống báo cháy tự động;  

6.  Hệ thống chữa cháy bằng nước (hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; hệ thống cấp 

nước chữa cháy ngoài nhà và hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler); 

7.  Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC; 

8.  Đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn;  

9.  Bình chữa cháy tại chỗ; 

10.  Trang bị phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ. 

Quy mô công trình, danh mục các tài liệu, bản vẽ đã được thẩm duyệt về PCCC ghi tại 

trang 2./. 
 
 

Nơi nhận:  Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2023 
- Chủ đầu tư; 

- Lưu: PC07 (Đ2). 
 TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

 

Đại tá Hoàng Văn Bình 

 



2 
 

1 

QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ 

ĐÃ ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

(Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số …..../TD-PCCC  

ngày …./6/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) 

 

TT Nội dung Ghi chú 

I QUY MÔ CÔNG TRÌNH   

1. 02 nhà xưởng diện tích 8.778m2, xây 01 tầng  

2. 04 nhà văn phòng diện tích 270m2, xây 03 tầng   

3. 
Hạng mục phụ trợ (04 kho rác diện tích 18m2; 04 nhà nén khí diện tích 

12m2; 01 trạm bơm, đường giao thông nội bộ...) 

 

II DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ  

1.  Giao thông phục vụ chữa cháy: TMBGT-01  

2.  Bậc chịu lửa: KT-01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12.  

3.  Hạng nguy hiểm cháy nổ: KT-03, 04.  

4.  Khoảng cách an toàn PCCC: TMB-01, KT-01 đến 04  

5.  Giải pháp thoát nạn: KT-01, 02, 03, 04, KT-07 đến 18.  

6.  Giải pháp ngăn cháy chống cháy lan: TMBGT-01, TMB-01, KT-01 đến 05.  

7.  Giải pháp thông gió thoát khói (thông gió tự nhiên): KT-01, 02, 07, 08  

8.  

Hệ thống chữa cháy bằng nước (hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; 

hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà và hệ thống chữa cháy tự động 

Sprinkler): CC-01 đến 11, TMB-01. 

 

9.  Giải pháp cấp điện cho hệ thống:  ĐHT-01, 02  

10.  Hệ thống chống sét: TMB-03, CS-01  

11.  Hệ thống báo cháy tự động: TMB-02, BC-01 đến 08  

12.  Đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn: EX-01 đến 09  

13.  Bình chữa cháy tại chỗ: CC-01, 02, 04, 05, 06.  

14.  Trang bị phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ: CC-11  

Lưu ý: Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy 

và chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các chỉ tiêu về quy hoạch, xây dựng./ 

 



1 
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CÔNG AN TP. HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH 
 

Số:........./TD-PCCC 

Độc lập-Tự do -Hạnh phúc 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

 
Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 02/CV-

TD PCCC ghi ngày 29/5/2023 của Công ty cổ phần Tường Viên Greenland; 

Người đại diện theo pháp luật là ông: Lê Như Ngọc; Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ. 
 

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH - CÔNG AN TP. HẢI PHÒNG 

CHỨNG NHẬN 
 

Công trình: Xây dựng và khai thác kinh doanh nhà xưởng CN12-02B.2 
 

 

Địa điểm xây dựng: Lô CN12-02.B2 khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình 

Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tường Viên Greenland. 

Đơn vị tư vấn thiết kế: 

- Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Đại Nam; 

- Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ phòng cháy và chữa cháy Tuấn Phương. 

Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau: 

1.  Giao thông phục vụ chữa cháy; Hạng nguy hiểm cháy nổ (Hạng D); 

2.  Bậc chịu lửa; Khoảng cách an toàn PCCC; 

3.  Giải pháp thoát nạn; Giải pháp ngăn cháy chống cháy lan;  

4.  Giải pháp thông gió thoát khói (thông gió tự nhiên); 

5.  Hệ thống chống sét; Hệ thống báo cháy tự động;  

6.  Hệ thống chữa cháy bằng nước (hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; hệ thống cấp 

nước chữa cháy ngoài nhà và hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler); 

7.  Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC; 

8.  Đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn;  

9.  Bình chữa cháy tại chỗ; 

10.  Trang bị phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ. 

Quy mô công trình, danh mục các tài liệu, bản vẽ đã được thẩm duyệt về PCCC ghi tại 

trang 2./. 
 
 

Nơi nhận:  Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2023 
- Chủ đầu tư; 

- Lưu: PC07 (Đ2). 
 TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

 

Đại tá Hoàng Văn Bình 
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1 

QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ 

ĐÃ ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

(Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số …..../TD-PCCC  

ngày …./6/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) 

 

TT Nội dung Ghi chú 

I QUY MÔ CÔNG TRÌNH   

1. 02 nhà xưởng diện tích 8.778m2, xây 01 tầng.  

2. 04 nhà văn phòng diện tích 270m2, xây 03 tầng .  

3. 
Hạng mục phụ trợ (04 kho rác diện tích 18m2; 04 nhà nén khí diện tích 

12m2; 01 trạm bơm, đường giao thông nội bộ...) 

 

II DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ  

1.  Giao thông phục vụ chữa cháy: TMBGT-01  

2.  Bậc chịu lửa: KT-01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12.  

3.  Hạng nguy hiểm cháy nổ: KT-03, 04.  

4.  Khoảng cách an toàn PCCC: TMB-01, KT-01 đến 04  

5.  Giải pháp thoát nạn: KT-01, 02, 03, 04, KT-07 đến 18.  

6.  Giải pháp ngăn cháy chống cháy lan: TMBGT-01, TMB-01, KT-01 đến 05.  

7.  Giải pháp thông gió thoát khói (thông gió tự nhiên): KT-01, 02, 07, 08  

8.  

Hệ thống chữa cháy bằng nước (hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; 

hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà và hệ thống chữa cháy tự động 

Sprinkler): CC-01 đến 11, TMB-01. 

 

9.  Giải pháp cấp điện cho hệ thống:  ĐHT-01, 02  

10.  Hệ thống chống sét: TMB-03, CS-01  

11.  Hệ thống báo cháy tự động: TMB-02, BC-01 đến 08  

12.  Đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn: EX-01 đến 09  

13.  Bình chữa cháy tại chỗ: CC-01, 02, 04, 05, 06.  

14.  Trang bị phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ: CC-11  

Lưu ý: Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy 

và chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các chỉ tiêu về quy hoạch, xây dựng./ 

 



 
 

CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH 

 

Số:.... . . .../NT - PCCC 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

                                                            Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2024 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tường Viên Greenland 

 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

Căn cứ Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 

2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng 

cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy 

định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy số 

232/TD-PCCC ngày 09/6/2023 và văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa 

cháy số 674/TD-PCCC ngày 25/10/2024 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công 

an thành phố Hải Phòng; 

 Xét hồ sơ và văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC số 01/NT-

PCCC ghi ngày 28/10/2024 của Công ty cổ phần Tường Viên Greenland; 

 Người đại diện là ông Lê Hà Phan; Chức vụ: Tổng Giám đốc; 

 Căn cứ biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu ngày 14 / 11 /2024 của Phòng Cảnh 

sát PCCC&CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chấp thuận kết quả nghiệm thu về 

phòng cháy chữa cháy của công trình Xây dựng và khai thác kinh doanh nhà xưởng 

CN12-02B.3 với các nội dung sau. 

Địa điểm xây dựng: Lô CN12-02B.3 khu phi thuế quan và khu công nghiệp 

Nam Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng;  

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tường Viên Greenland; 

Đơn vị thuê một phần nhà xưởng NX2 (diện tích 4.389m2): Công ty TNHH 

SG Global Asphalt; 

Đơn vị thuê một phần nhà xưởng NX2 (diện tích 4.389m2): Công ty TNHH 

công nghiệp A&A Prolumber; 

Đơn vị thi công:  

- Công ty cổ phần xây dựng Châu Âu; 

- Công ty TNHH đầu tư PT công nghệ phòng cháy và chữa cháy Tuấn Phương. 

Mẫu số PC12 
 

 



 
 

Quy mô công trình: 02 Nhà xưởng (NX1 và NX2) diện tích 8.778m2/nhà, xây 

01 tầng; 04 nhà văn phòng diện tích 270m2/nhà, xây 03 tầng; Hạng mục phụ trợ. 

Nội dung được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy: 

1. Giao thông phục vụ chữa cháy;  

2. Hạng nguy hiểm cháy nổ (Hạng C); 

3. Bậc chịu lửa; Khoảng cách an toàn PCCC; 

4. Giải pháp thoát nạn; Giải pháp ngăn cháy chống cháy lan;  

5. Giải pháp thông gió thoát khói (thông gió tự nhiên); 

6. Hệ thống báo cháy tự động;  

7. Hệ thống chữa cháy bằng nước (hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; hệ 

thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà và hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler); 

8. Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC; 

9. Đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn;  

10. Bình chữa cháy tại chỗ; 

11. Trang bị phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ. 

Các yêu cầu kèm theo: 

- Thực hiện đúng quy định, quy trình về vận hành sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, 

sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị phòng cháy và chữa cháy và hệ thống kỹ 

thuật có liên quan; 

 - Duy trì liên tục chế độ hoạt động bình thường của các hệ thống, thiết bị phòng 

cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật khác có liên quan đã được lắp đặt theo đúng 

chức năng trong suốt quá trình sử dụng. 
  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, Đ2. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 
 

 

Đại tá Hoàng Văn Bình 

 













UBND THANH pH6 uru pHoNG
nau quAx r,f KKT sAr pHONc

ceNG HoA xA ugr cHU Ncni.q. vrpr NAM
DOc I6p - TW do - H?nh phfc

Hdi Phdng, ngdy 05 rhdngl ndm 2023

crAy PrrEP xAv DUvG
so:381[ /cPxD

l. C6p cho: C6ng ty C6 phAn Tucrng Vi6n Green Land.

Dia chi: LO CN12-028, Khu phi thu6 quan vd Khu c6ng nghiQp Nam Einh Vfi
(Kh., 1) thuQc Khu Kinh ia pirf, Vfl - CdtHii,phuong Ddng HeiZ,qufln Hai An,
thdnh ptrO Hai Phdng.

2. Duo. c ph6p x6y dpg c6ng trinh thuQc DU 6n "Xdy dprg vi khai th6c kinh doanh
nhlr xu6rng CN1 2-028.2" .

-;. I ^- T6ng s6 c6ng trinh: 21.

- Do: C6ng ty C6 phan xAy dpg vd ph6t tri6n dd thi Dpi Nam l6p hO scy thiiSt k6.
- Chtr nhiQm thii5t kti: Ong LO Dpu Anh
- Dcrn vi thdm tra: COng ty CP Tu v6n ttritit t<6 vd dAu tu xdy dgng Thupn Thi6n.
- Chu tri thAm tra thi6t k6: Ong pd ViCt Ldm.

^).- Gdm c6c nQi dung sau:

+ Vi trf x6y dung: LO CN12 -OZB.2,Khu phi thu6 quan vlr Khu c0ng nghiQp Nam
Dinh Vf, (Khu l) thuQc Khu Kinh t6 Einh Vf, - CirtHei,phu<rng Ddng Heir, quQn
Hei An, thenh pnO Uai Phong.

+ COt nAn x6y dwng c6ng trinh: Theo quy hopch dugc duyQt.

+ Mpt dQ xdy dtmg: 59,9Yo;He sO sir dpng dat: 0,65
+ Chi gi6i ducrng d6, chi gi6i x6y dpg: Theo quy ho4ch dugc duyQt.

+ Mdu s6c c6ng trinh (n6u c6): Phu hqp v6i chirc nlng vd lopi c6ng trinh
+ ChiAu sAu c6ng trinh (tinh tir ctit 0,00 d6i vdi c6ng trinh c6 t6ng hAm):
+ TCn ..org trinh: PiQ" tfch x6y dWrg tAng 1; TOng diQn tich sdn; Chi6u cao c6ng

trinh; Sd tdng: Chi fiA theo Phu lyc kdm theo.

3. Ghi nhfln c6c c6ng trinh de khdi c6ng: Kh6ng.
a. Gi6'y to vA quy6n sri d94g O6t: Ci,5y chimg nhQn quyAn st dgng ddt quy6n scr

hiru nhe o vd tdi sAn g8n liAn v6i d6t sO sO DL 570988 (sO vdo s6 .6p CCtl'
CT2336O) do So TN&MT c6p ngdy 161512023.

. 5. Gi6y ph6p c6 hiQu lgc khoi c6ng x6y dpg. trong th<ri hpn t2 thdngt6 ttr ngey
c6p; qu6 thoi hpn tr6n thi ph6i de nghi gia han gi6y ph6p xdy dpg./.

Noi nhfinz
- C6ng ty C6 phAn Tudng Vi6n Green Land;
- TB, c6c PTB;
- Luu VP, P. QH&XD. ffi

e. %

KT. TRIIONG BAN

BAN

Drfrc Anh



CHU DAU TU PUAI THUC UTPX CAC NQI DIING SAU OAY:
1. Phei hoin todn chfu try.h nhiQm tru6c ph6p tupt ni5u x6m phpm c6c quyAn hqp

ph6p ctra c6c chri sd hiru 1i6n kA.
2.P.hei thyc hiQn dring cdc quy dfnh cua ph6p lupt vA ddt dai,ve OAu tu x6y dWng

vi Gi6y ph6p xdy dyng ndy.
3. Thr,rc hiQn th6ng b6o khoi c6ng x6y dpg cdng trinh theo quy dfnh vd th6ng brio

cho co quan c.ap phdp xdy dung oen mcm tra khi drnh vi cong tiinh, x6y m6ng v-d
c6ng trinh ngAm.

4.xudttrinh Giey ph6p xay dgng cl,ro co quan c6 thAm quyAn khi dugc y6u cAu
theo quy dinh cria phap,lup! vd treo bi6n b6o tpi dfa di6m xdy dpg theo quy dinh.

5. Khi diAu chinh thi6t kC ldm thay dOi mQt trong c6c nQi 
-durg 

quy dinir ipi i<ho6n
1 DiAu 98 Luft XAy dpg ndm 2014-thi ph6i aA ng[i di6u chinhliAi prrep xhy dpng
vd chd quy6t dfnh cua.o qr* cdp giay-pfrep.

Drtu cHiNrr/crA HAN cray pHfp

1. NQi dung di6u chinhigia hpn:

2.Thdi gian c6 hiQu lgc cua gi6y phdp:

Hdi Phdng, ngdy thdng ndm

BAN QUAN lV XUU KrNH rn HAr PHONG

===H*:

F
#
T"${;#



PHU LUC
(Kdm theo Gi6y phdp xdy dyng s6 58/{ /6PXD nsdy 0S th6ne Y n6m 2023)

l. C6p cho: C6ng ty C6 phAn Tucrng ViOn Green Land.

Dia chi: Lo CN12-028, Khu phi thu5 quan vd Khu c0ng nghiQp Nam Einh Vfi
(Khu 1) thuQc Khu Kinh t6 oinrr vfl - c6tHhi,phuong D6ng Hei2,Qu0n Hai An,
thdnh ptrO Hai Phdng.

2. Eugc ph6p x6y dpg c6c c6ng trinh:

Ghi chrt: DTXD: DiQn tich x6y dUng; TDTS: TOng diQn tich sdn;

CCT1: ChiAu cao tAng l; CCCT: Chi6u cao c6ng trinh.

$
,t

STT HSng mgc
TAng
cao

DTXD
(m2)

TDTS
(m?l

CCTl
(m)

CCCT
(m)

1 Nhi xu&ne (2 nhd) 01 2x 8.778 17.556 13,025 73,025
2 Nhd Vdn Phdng (4 nhd) 03 4x 270 3.240 3,35 11,75
3 Kho chfa r6c (4 nhi) 01 4x 18 72 3,8 3,8
4 Nhd m6y n6n khi (4 nhe) 01 4x12 48 3,8 3,8
5 Tram bcrm 0l 36 36 3,51 3,51
6 BO ngdm 155
7 Nhd b6o v0 (4 nhi) 0l 4x9 36 4,6 4,6
8 Trpm bi6n 6p 0l t2

9
COng, tudrng rdo, s6n ducrng

nOi b0...
^AI ong 18.792 20.952
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Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS) 

 

 

Phần 1 Hóa chất và Nhận dạng Công ty 

Tên hóa học (tiếng Trung): Lớp phủ bảo vệ mặt sau gương gốc nước  

Tên công ty: Tianjin Xinlihua Color Materials Co., Ltd.  

Địa chỉ công ty: Khu công nghiệp thị trấn Wangwenzhuang, quận Xiqing, 

Thiên Tân Mã bưu điện: 300383 Fax: 022-23993654 Điện thoại: 022-23994440 Địa chỉ 

mail: admin@nbc- coating.com 

 Số điện thoại khẩn cấp của công ty: 022-23994440  

Khuyến nghị và hạn chế về sản phẩm: Thích hợp để phủ mặt sau gương; đối với các 

ứng dụng khác, bao gồm cả sản phẩm tiêu dùng được quản lý bởi các quy định hoặc tiêu 

chuẩn đặc biệt, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp. 

Phần 2 Tổng quan về mối nguy hiểm 

Không chứa vật liệu nguy hiểm 

Phần 3 Thông tin về thành phần 

Phân loại sản phẩm đơn lẻ/hỗn hợp: Thành phần hóa học của sản phẩm hỗn hợp: Các thành 

phần chính bao gồm: Nhựa nước, chất hoạt động bề mặt, chất tạo màu, chất độn, v.v.; 

 

Nhũ tương đồng trùng hợp acrylic (45-55% đồng trùng hợp acrylic, 2-

5% dung môi cồn, 40-53% nước tinh khiết); 

40-60% 

Chất tạo màu và Chất độn; 20-30% 

Chất hoạt động bề mặt; 2-5% 

Nước tinh khiết. 10-15% 

Phần 4 Các biện pháp sơ cứu 

Hít phải: Di chuyển đến nơi thông thoáng, có không khí trong lành. 

Tiếp xúc với da: Rửa ngay bằng nước hoặc chất tẩy rửa.  

Tiếp xúc với mắt: Rửa ngay bằng nhiều nước trong ít nhất 10 phút.  

Nuốt phải: Uống hai cốc nước hoặc sữa và nôn ra.  

Hướng dẫn của bác sĩ: Điều trị theo triệu chứng. 

Phần 5 Biện pháp phòng cháy chữa cháy 

Phương tiện chữa cháy: Nước, carbon dioxide, bọt. Hạn chế: Không có. Nguy cơ cháy 

nổ: Không có. Sản phẩm này không dễ cháy; nếu nhiệt độ cao hơn điểm sôi, sản phẩm có thể 

bắn tung tóe do sôi. Khí cháy chính: Không có dữ liệu. Bảo hộ cá nhân: Phải đeo thiết bị bảo 

hộ. 

Phần 6 Xử lý khẩn cấp rò rỉ 

 

 

mailto:admin@nbc-coating.com
mailto:admin@nbc-coating.com
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Bảo vệ cá nhân: Bảo vệ khỏi tiếp xúc; 

Bảo vệ môi trường: Không yêu cầu biện pháp bảo vệ đặc biệt;  

Quy trình xử lý rò rỉ: Xếp chồng lên nhau, bỏ vào thùng chứa có đánh dấu để thải bỏ. 

Phần 7 Xử lý và lưu trữ 

Sức khỏe nghề nghiệp: Tránh nuốt phải, hít phải và tiếp xúc với da/mắt. Tuân thủ các 

quy định vệ sinh công nghiệp và các quy định pháp luật liên quan. Phòng cháy chữa cháy:  

Cơ sở lưu trữ: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát và thông gió tốt.  

Cách ly: Không cần biện pháp bảo vệ đặc biệt.  

Điều kiện bảo quản: 0°C-30°C, được đóng kín trong thùng chứa; nhiệt độ bảo quản 

không được vượt quá 30°C. 

Phần 8 Kiểm soát phơi nhiễm/Bảo vệ cá nhân 

Giới hạn phơi nhiễm: Không có, đảm bảo thông gió đầy đủ. 

Thiết bị bảo hộ cá nhân: Bảo vệ khi tiếp xúc, đeo găng tay. 

Phần 9 Tính chất vật lý và hóa học 

Ngoại quan: Chất lỏng màu nhớt;  

Mùi: Một số sản phẩm có mùi nhẹ;  

Dữ liệu an toàn: Điểm sôi: Xấp xỉ 100°C;  

Áp suất hơi (mmHg): 17 mmHg (20°C);  

Mật độ hơi (không khí = 1): Giống như nước (20°C);  

Điểm bắt lửa: Không có dữ liệu;  

Độ hòa tan trong nước: Có thể pha loãng với nước theo bất kỳ tỷ lệ nào; 

Các mối nguy hiểm đặc biệt: Không có dữ liệu; Điểm nóng chảy: 

Không có dữ liệu; Độ ion: Anion yếu. 

Giá trị pH: Hơi kiềm 

Phần 10 Độ ổn định và khả năng phản ứng 

Các tình huống cần tránh: Không có vật liệu nào cần tránh: Sản phẩm nguy hiểm không 

thể phân hủy: Vật liệu nguy hiểm không thể phân hủy trong điều kiện bảo quản thông 

thường. Thông tin bổ sung: 

Phần 11 Thông tin về độc tính 

Ngộ độc cấp tính: (LD50) Không có dữ liệu.  

Các chất gây kích ứng chính: (Da) Không có dữ liệu;  

(Mắt) Không có dữ liệu.  

Tác dụng phụ trên người: Không có dữ liệu.  

Thông tin bổ sung: 

Phần 12 Thông tin sinh thái 

Loại bỏ sinh học: Không có dữ liệu.  

Tóm tắt: Loại bỏ độc tố sinh học bằng phương pháp hấp phụ bùn trong xử lý nước thải.  

Dữ liệu độc tính: Độc tính đối với vi sinh vật: Không có dữ liệu. 

Độc tính đối với cá: Không có dữ liệu.  

Tóm tắt: Có hại cho sinh vật thủy sinh nếu thải trực tiếp vào nước mặt.  
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Tác động đến xử lý nước thải: Không có hạn chế, không có dấu hiệu ức chế quá trình nitrat 

hóa.  

Dữ liệu sinh thái khác: 

BOD5: Không có dữ liệu.  

Hàm lượng nitơ: Không có dữ liệu. 

Hàm lượng phốt pho: Không có dữ liệu.  

Hàm lượng halogen hữu cơ: Không có dữ liệu.  

Hàm lượng kim loại: Không có dữ liệu.  

Vật liệu thử nghiệm: Sản phẩm chuẩn. 

Phần 13 Xử lý chất thải 

Sản phẩm: Đốt, chôn lấp, phân loại chất thải theo quy định địa phương: Không có dữ liệu. 

Xử lý bao bì bị ô nhiễm: Vật liệu đóng gói bị ô nhiễm sẽ được xử lý như chất thải hóa học. 

Phần 14 Thông tin vận chuyển 

Số UN: Không có mức ADR/RID; Không có tên kỹ thuật chính xác. ADR/RID: 

Số UN: Không có cấp độ IMDG. Không có tên kỹ thuật chính xác. Theo tôi: 

Số UN: Không có; Phân loại ICAO: Không có; Không được liệt kê trong "Quy định về 

quản lý hàng hóa nguy hiểm" 

Phần 15 Thông tin quy định 

Phân loại và Đánh dấu: 

Biểu tượng và Phân loại: Không được phân loại là vật liệu nguy hiểm 

Phần 16 Thông tin khác 

Sản phẩm này là sơn gốc nước và được phân loại là lớp phủ nhạy cảm tiếp xúc. Việc 

quan sát và phòng ngừa hít phải là rất quan trọng. Nếu bất kỳ ai bị dị ứng, phải ngừng tiếp 

xúc với loại sơn này. 
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I. Thông tin sản phẩm và nhà sản xuất 

Tên sản phẩm: Mực in phun UV 

Ứng dụng: Mực in phun công nghiệp 

Tên nhà sản xuất, địa chỉ và số điện thoại: Nhà sản xuất: Anhui Liyu Computer Equipment 

Manufacturing Co. , Ltd. 
Địa chỉ: Số 202, Đại lộ Xiangzhang, Khu công nghệ 
cao, Thành phố Hợp Phì, Tỉnh An Huy 
Điện thoại: 0551-65281999 
Số fax: 0551-65370793 

 

II. Nhận dạng vật liệu 

Tên tiếng 

Trung 
Tên tiếng Anh Từ đồng nghĩa 

Số đăng ký 

dịch vụ tóm tắt 

hóa học 

(Số CAS) 

phần trăm 

trọng lượng 

Alkyl acrylat Monoalkyl của 
Acrylate 

— — 10 ~ 50 

1,6-Hexadiol 

di 

acrylat 

1,6 Hexanediol 
Diacrylat 

HDDA 13048-33-4 5 ~ 40 

2,4,6-Trimetyl 

benzoyl 

2,4,6-
Trimethylbenzoyl 
diphenylphosphine 

TPO (Người khởi 
xướng ảnh) 

75980-60-8 1 ~ 5 

2-Hydroxy-4-
hydroxyethyl-
2-
methylbenzen 

axeton 

2-Hydroxy-4-Hydroxy 
thoxy-2-

Methylpropiop 

henone 

Người khởi xướng 
ảnh 

106797-53-9 1 ~ 5 

2-Methyl-1-(4-

methyl) 

(thiophenyl)-

2- 

Morpholine-1-

propanone 

2-Methyl-1[4-
(methylth 
io)phenyl]-2-

morpholin opropan-

1-one 

Người khởi xướng 
ảnh 

71868-10-5 1 ~ 10 

sắc tố Sắc tố Sắc tố  3~5 

phụ gia Phụ gia Thành phần khác — 1 ~ 7 

III. Tài liệu nhận dạng mối nguy hiểm 
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Tác 

hại có 

hại 

quan 

trọng 

nhất 

Các mối nguy hiểm và tác động đến sức khỏe: 

cấp tính: 

Hít phải: 1. Do áp suất hơi của sản phẩm này thấp nên việc hít phải hơi thường 

không thể thực hiện được. 

2. Hít phải sương mù hoặc hơi có thể gây kích ứng đường hô hấp, gây ho, khó thở và 

chóng mặt. Da: 1. Có thể gây tổn thương da ở mức độ vừa phải (đỏ và sưng), và/hoặc 

phản ứng dị ứng. 

2. Tiếp xúc lâu dài có thể gây phồng rộp (bỏng) và viêm da. 

3. Vì không có kích thích tức thời nên người ta có thể tiếp xúc một cách vô 

thức. 

4. Chứa các chất có độc tính nhẹ khi hấp thụ qua da. Mắt: 1. Có thể gây tổn 

thương mắt kéo dài trong nhiều ngày. 

2. Có thể gây bỏng nặng, kích ứng mắt và mí mắt, chảy nước mắt và viêm giác mạc. 

Tiêu hóa: 1. Có thể gây kích ứng miệng và cổ họng, buồn nôn và nôn. 

 

IV. Các biện pháp sơ cứu 

Các phương pháp sơ cứu cho các đường tiếp xúc khác nhau: 

 Hít phải : Đưa bệnh nhân đến nơi thông thoáng . Nếu cần thở oxy hoặc máy thở , hãy 
điều trị các triệu chứng và tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe. 

Tiếp xúc với da: Cởi bỏ quần áo bị nhiễm bẩn và rửa kỹ bằng xà phòng và nước 
ấm. Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Tiếp xúc 
với mắt: Rửa mắt bằng nước ít nhất 15 phút và tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 
Nuốt phải  : Cho bệnh nhân uống nước Pha loãng với 2 cốc nước . Không gây nôn . Tìm 

kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức hoặc đến khoa độc chất . Không cho bệnh 
nhân bất tỉnh ăn. Điều trị theo triệu chứng. Cung cấp thông tin an toàn về chất 
này cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. 

Thông tin cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe: Không có thuốc giải độc đặc 
hiệu; phương pháp điều trị phải dựa trên các triệu chứng và tình trạng của bệnh nhân. 

V. Biện pháp chữa cháy 

Bình chữa cháy áp dụng: Bình chữa cháy loại B (bột khô, bọt cồn, carbon dioxide, 
sương nước) 

Những mối nguy hiểm đặc biệt có thể gặp phải trong quá trình chữa cháy: Cần lưu 
ý các chất được sản xuất ra do quá trình trùng hợp hoặc phân hủy. 

Nguy cơ cháy nổ đặc biệt: 
Nhiệt độ cao/chất ức chế cạn kiệt/vật thể lạ/phơi nhiễm bức xạ/chất oxy hóa có thể 
gây ra phản ứng trùng hợp tức thời, giải phóng nhiệt/áp suất và môi trường có thể 
bị bịt kín. 
Bình chứa có thể vỡ do phản ứng không kiểm soát được. 

Quy trình chữa cháy đặc biệt: 
Không được vào lửa nếu không mặc đồ bảo hộ thích hợp. 
Tham khảo phần thông tin về sản phẩm phân hủy. 
Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy ở những vị trí an toàn/có rào chắn. 
Nguồn nhiệt/vật lạ có thể làm tăng nhiệt độ/áp suất cao/vỡ bình chứa, khiến đám 
cháy lan rộng. 
Do sản phẩm ít tan trong nước nên nước không phải là phương tiện hiệu quả để 
dập tắt đám cháy. 
Màn nước/sương mù nước được sử dụng để làm mát khu vực cháy/bể chứa. 
Nếu sản phẩm rò rỉ vào cống/nước thải, hãy thông báo cho cơ quan bảo vệ môi 



安徽力宇化工物资安全资料
表 

- 3 - 

 

 

trường. 

VI. Phương pháp xử lý rò rỉ 

1. Vật liệu rò rỉ có thể giải phóng nhiệt / khí do quá trình trùng hợp. 

2. Đeo thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp. 

3. Dập tắt hoặc loại bỏ mọi nguồn lửa . 

4. Chỗ rò rỉ đã được che phủ bằng bọt chữa cháy. 

5. Rò rỉ trên diện rộng cần được ngăn chặn và phục hồi. 

6. Có thể hấp thụ các vết rò rỉ nhỏ bằng chất rắn trơ. 

7. Phải ngăn chặn rò rỉ trên bề mặt nước để tránh lan rộng hơn nữa, sau đó phải thu hồi 

nước. 
8. Báo cáo cho các cơ quan an toàn, sức khỏe và môi trường có thẩm quyền theo quy định 

của địa phương. 

 

VII. Phương pháp xử lý và lưu trữ an toàn 

Xử lý: 

1. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. 

2. Rửa tay kỹ hoặc tắm trước khi ăn hoặc hút thuốc. 

3. Việc ăn uống và hút thuốc phải được thực hiện ở khu vực được chỉ định. 

cửa hàng: 

1. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát và thông gió tốt. 

2. Tránh xa các chất và điều kiện không tương thích. 

3. Tránh bảo quản ở nhiệt độ trên 30°C trong thời gian dài. o C(86 Vị trí nhiệt độ (o F). 

 

Những điểm khác cần lưu ý: 
1. Sản phẩm này có thể thấm / hấp thụ vào găng tay da, tạp dề, thắt lưng hoặc ủng, gây kích ứng 

chậm hoặc dai dẳng hoặc bỏng hóa chất. 

2. Các sản phẩm da bị nhiễm bẩn phải được loại bỏ. 

3. Khi phun cát, phun bi hoặc mài mòn vật liệu, phải sử dụng biện pháp bảo vệ hô hấp để 

chống bụi hoặc chất rắn sinh ra. 

VIII. Các biện pháp phòng ngừa phơi nhiễm 

Do áp suất hơi của sản phẩm này thấp, việc hít phải không phải là mối nguy hiểm nghề nghiệp 
nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu nơi làm việc có nồng độ hơi cao do thông gió kém , cần phải đeo 
mặt nạ phòng độc được NOISH phê duyệt . 
Thông gió/Thoát khí: Thông gió cục bộ có thể được sử dụng cho sương mù/bụi 
nước, trong khi thông gió tổng thể có thể được sử dụng cho khí dễ bay hơi. Thiết bị 
bảo hộ cá nhân: 

Mắt: ( Trong trường hợp bị bắn hóa chất ) Đeo kính bảo hộ hoặc mặt nạ che toàn bộ khuôn 

mặt, không đeo kính áp tròng. 

Thở: Đeo thiết bị bảo vệ hô hấp phù hợp nếu 
thông gió kém. Tay: Cao su hoặc Neoprene Găng 
tay cao su tổng hợp gia cố chống thấm nước. 
Khác: 1. Bộ đồ bảo hộ liền thân, giày bảo hộ lao 
động, áo khoác phòng thí nghiệm. 

2. Trạm rửa mắt và tắm khẩn cấp. 
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Các biện pháp vệ sinh: 

1. Sau khi làm việc, hãy cởi bỏ quần áo bẩn càng sớm càng tốt, giặt sạch trước khi mặc lại 
hoặc bỏ đi và thông báo cho nhân viên giặt là về mối nguy hiểm của các chất gây ô 
nhiễm . 

2. Nghiêm cấm hút thuốc và ăn uống tại nơi làm việc. 

3. Rửa tay thật sạch sau khi tiếp xúc với vật dụng này. 

4. Duy trì môi trường làm việc sạch sẽ. 

IX. Tính chất vật lý và hóa học 

Trạng thái vật chất: lỏng Hình dạng: Chất lỏng 

Màu sắc: Y, M, C, K, W Mùi hương: Hương thơm nhẹ 

Giá trị pH: N/AV Điểm sôi/phạm vi điểm sôi: > 120 ° C 

 

Nhiệt độ phân hủy: N/AV 
Điểm chớp cháy: > 120 ° C 

Phương pháp thử nghiệm: Cốc kín 

Nhiệt độ tự bốc cháy: N/AV Giới hạn nổ: N/AV 

Áp suất hơi: < 1 mmHg@20℃ Mật độ hơi: (không khí = 1)  > 1 

Trọng lượng riêng: 1,02 ~ 1,06 Độ hòa tan trong nước: Không đáng kể 

 

10. Độ ổn định và khả năng phản ứng 

Tính ổn định: Có khả năng mất ổn định, chẳng hạn như nguy cơ trùng hợp khi tiếp xúc với 

các vật liệu không tương thích hoặc trong điều kiện phản ứng. 

Các chất cần tránh: axit mạnh, chất oxy hóa, hydroxit kim loại kiềm, chất khởi đầu trùng 

hợp, peroxit và khí trơ. 

Điều kiện phản ứng: nhiệt độ cao, ánh sáng mặt trời, bức xạ tia X, chùm tia electron, tia cực 

tím. 

Các sản phẩm phân hủy nguy hiểm: carbon monoxide, carbon dioxide, nitơ oxit và phốt 

pho oxit. 

XI. Dữ liệu độc tính 

Thành 

phần có 

hại 

LC50 

(Hít phải, 

chuột) 

LD50 

(Do chuột ăn 

phải) 

Alkyl acrylat 78000mg/m3/4 

giờ 

7.800 mg/kg 

1,6-Hexadiol diacrylat Không có 5.000 mg/kg 

2,4,6-Trimethylbenzoyl Không có > 5g/kg 

2-Hydroxy-4-hydroxyethyl-
2-methylphenylacetone Không có 4.082 mg/kg 
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2-Methyl-1-(4-

methylthiophenyl)-2-morpho 

1-Pyroline 

Không có Không có 

XII . Dữ liệu sinh thái 

Tác động tiềm ẩn đến môi trường/sự lan truyền trong môi trường: 

1. Việc thả chúng vào nước sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sinh vật thủy sinh và môi trường 

sống của chúng. 

2. Sản phẩm phân hủy: cacbon monoxit, cacbon dioxit, nước, oxit nitơ và hợp chất phốt 

pho. 

3. Sản phẩm phân hủy hóa học ít độc hại hơn sản phẩm phân hủy sinh học. 

XIII. Phương pháp xử lý chất thải 

 

Phương pháp xử lý chất thải: 

1. Đốt tại địa điểm hợp pháp hoặc đổ vào cơ sở xử lý chất thải hóa học hợp pháp. 

2. RCRA/OSHA Quy định về xử lý chất thải nguy hại: Không có quy định nào. 

3. Tham khảo quy định của địa phương. 

XIV. Vận chuyển vật liệu 

Quy định về vận chuyển quốc tế: TDG – Không được quản lý 

Số Liên Hợp Quốc: - N/AP 

Phương pháp vận chuyển đặc biệt và biện pháp phòng ngừa: Không có 

XV. Văn bản pháp lý 

Luật và quy định hiện hành: 
Quy định về Cơ sở An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp,  Quy định 
Chung về Các Chất Nguy hiểm và Có hại, Tiêu chuẩn về Nồng độ Cho 
phép của Các Chất Nguy hiểm trong Môi trường Làm việc và  Quy 
định về An toàn Giao thông Đường bộ 

Tiêu chuẩn về phương pháp và cơ sở lưu trữ, loại bỏ và xử lý chất thải công nghiệp 

XVI. Các tài liệu khác 

Thông 

tin tham 

khảo 

NFPA ( Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia) Phân loại nguy cơ: Nguy cơ 

sức khỏe: 2, Khả năng cháy: 2, Nguy cơ đặc biệt: Không có 

 

Đơn vị 

biên soạn 

bảng 

Tên: Công ty TNHH Sản xuất Thiết bị Máy tính Anhui Liyu 

Địa chỉ: Số 202, Đại lộ Xiangzhang, Khu công nghệ cao, Thành 
phố Hợp Phì, Tỉnh An Huy 
Điện thoại: 0551-65281999 

Trình 

biên dịch 

Họ tên: Giang Khang Toàn  

Ngày 

chuẩn bị 
15/01/2018 Phiên bản: 0 
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Nhận xét

  

Ý nghĩa của các ký hiệu/viết tắt: 
"-" : Biểu thị không tìm thấy 
thông tin liên quan. N/AV : Biểu 
thị không có dữ liệu. N/AP: Biểu 
thị không áp dụng. 

TDG: Luật và Quy định về Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm 

 


















































